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5.1. [bookmark: _Toc118204366][bookmark: _Toc214011474][bookmark: _Toc394324506][bookmark: _Toc394324606][bookmark: _Toc394324738][bookmark: _Toc394324766][bookmark: _Toc394324787][bookmark: _Toc394324795][bookmark: _Toc394324882][bookmark: _Toc394324909][bookmark: _Toc394478383][bookmark: _Toc394479269][bookmark: _Toc394489670]GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN, GÓI THẦU
5.1.1. [bookmark: _Toc118204367][bookmark: _Toc214011475]Mục tiêu xây dựng công trình
[bookmark: _Hlk126583730][bookmark: _Toc394324507][bookmark: _Toc394324607][bookmark: _Toc394324739][bookmark: _Toc394324767][bookmark: _Toc394324788][bookmark: _Toc394324796][bookmark: _Toc394324883][bookmark: _Toc394324910][bookmark: _Toc394478384][bookmark: _Toc394479270][bookmark: _Toc394489671]Dự án Nâng công suất TBA 220kV Vật Cách được đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2025-2030 nhằm đáp ứng các mục tiêu: 
· [bookmark: _Hlk212549979]Giảm tải cho các máy biến áp 220kV trong khu vực và MBA AT2 TBA 220kV Vật Cách đang vận hành.
· Đảm bảo an toàn, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho phụ tải TP. Hải Phòng trong chế độ bình thường và N-1. Đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải phục vụ phát triển kinh tế, xã hội khu vực miền Bắc nói chung và TP. Hải Phòng nói riêng.
· Tạo ra mối liên kết liền mạch giữa các khu vực trong hệ thống điện Việt Nam, tăng cường độ ổn định và vận hành an toàn cho hệ thống điện. Nâng cao chất lượng điện áp trong khu vực dự án và các khu vực lân cận. Giảm tổn thất điện năng trong lưới điện truyền tải, tăng hiệu quả sản suất kinh doanh của EVN;
5.1.2. [bookmark: _Toc118204368][bookmark: _Toc214011476]Địa điểm xây dựng
Vị trí dự án “Nâng công suất TBA 220kV Vật Cách” nằm trong khuôn viên trạm 220kV Vật Cách, thuộc địa phận phường Hồng An, thành phố Hải Phòng.
5.1.3. [bookmark: _Toc394324508][bookmark: _Toc394324608][bookmark: _Toc394324740][bookmark: _Toc394324768][bookmark: _Toc394324789][bookmark: _Toc394324797][bookmark: _Toc394324884][bookmark: _Toc394324911][bookmark: _Toc394478385][bookmark: _Toc394479271][bookmark: _Toc394489672][bookmark: _Toc118204369][bookmark: _Toc214011477][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Quy mô công trình
[bookmark: _Toc211928014][bookmark: _Toc22566713][bookmark: _Hlk212550106]Cấp điện áp
[bookmark: _Toc38877191][bookmark: _Toc38969643]Công trình Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Vật Cách được lựa chọn cấp điện áp phù hợp với điện áp truyền tải, phân phối trên lưới, khu vực và hiện hữu tại trạm:
Phía cao thế: 220kV; 110kV
Phía trung thế: 22kV
Phía hạ thế: 0.4kV
[bookmark: _Toc211928015]Công suất trạm
[bookmark: _Toc165733600]Hiện hữu
[bookmark: _Toc165733601]Công suất phía 220kV trạm biến áp 220kV Vật Cách đang vận hành bao gồm 02 máy biến áp 220kV-125MVA (AT1) và 220kV-250MVA (AT2), tổng công suất trạm là 375MVA.
Sau dự án nâng công suất:
Công suất trạm sẽ là 2x250MVA = 500MVA.
Lắp mới 01 bộ máy biến áp 220kV – 250MVA để thay thế cho 01 máy biến áp hiện hữu 220kV – 125MVA (AT1).
Máy biến áp được lựa chọn phù hợp với các qui định của Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam, phù hợp với Quy định của EVNNPT, cấp điện áp phù hợp với cấp điện áp của trạm hiện hữu, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về thiết bị điện và đảm bảo điều kiện vận hành song song.
[bookmark: _Toc211928016]Sơ đồ nối điện chính
[bookmark: _Toc165733603]Phía 220kV: Sử dụng sơ đồ vận hành hiện tại của trạm là sơ đồ 02 thanh cái có thanh cái vòng.
· 02 ngăn đường dây đi trạm Đông Hòa
· 02 ngăn đường dây đi trạm Thủy Nguyên
· 02 ngăn đường dây đi trạm Trảng Bạch
· 01 ngăn đường vòng kết hợp MC liên lạc (200)
· 01 ngăn máy biến áp AT1 (231)
· 01 ngăn máy biến áp AT2
Hệ thống thanh cái phía 220kV sử dụng dây dẫn 2x ACSR 500mm2
Giải pháp sử dụng trong đề án này: Sử dụng sơ đồ nối điện hiện trạng của TBA: Sơ đồ 02 thanh cái có thanh cái vòng.
Để đảm bảo dòng ngắn mạch hệ thống và thay thế các thiết bị cũ vận hành trên 20 năm, cần phải thay thế các thiết bị tại ngăn lộ như sau:
Ngăn 231:
· Thay thế 01 bộ dao cách ly hiện có 231-1 có thông số DS/1ES-245kV-1600A-31.5kA/1s bằng 01 bộ dao cách ly 3 pha 1 tiếp địa DS/1ES-245kV-2000A-50kA/1s.
· Thay thế 03 bộ dao cách ly hiện có 231-2 có thông số DS/0ES-245kV-1600A-31.5kA/1s bằng 03 bộ dao cách ly 1 pha 0 tiếp địa DS/0ES-245kV-2000A-50kA/1s
· Thay thế 01 bộ dao cách ly hiện có 231-7 có thông số DS/2ES-245kV-1600A-31.5kA/1s bằng 01 bộ dao cách ly 3 pha 2 tiếp địa DS/2ES-245kV-2000A-50kA/1s
· Thay thế 01 bộ dao cách ly hiện có 231-9 có thông số DS/0ES-245kV-1600A-31.5kA/1s bằng 01 bộ dao cách ly 3 pha 0 tiếp địa DS/2ES-245kV-2000A-50kA/1s
· Thay thế 03 bộ biến dòng điện 01 pha có thông số 400-600-800-1200A/1/1/1/1/1A-40kA bằng 03 bộ biến dòng điện 01 pha có thông số 800-1200-2000/1/1/1/1/1A-50kA/1s.
Ngăn 200:
· Thay thế 01 bộ máy cắt hiện có 200 có thông số AVERA - GL314-245kV 3150A-40kA/3s bằng 03 bộ máy cắt 1 pha 245kV-2000A-50kA/1s.
· Thay thế 01 bộ dao cách ly hiện có 200-1 có thông số DS/2ES-245kV-1600A-31.5kA/1s bằng 01 bộ dao cách ly 3 pha 2 tiếp địa DS/2ES-245kV-2000A-50kA/1s.
· Thay thế 03 bộ dao cách ly hiện có 200-2 có thông số DS/1ES-245kV-1600A-31.5kA/1s bằng 03 bộ dao cách ly 1 pha 0 tiếp địa DS/1ES-245kV-2000A-50kA/1s
· Thay thế 01 bộ dao cách ly hiện có 200-3 có thông số DS/0ES-245kV-1600A-31.5kA/1s bằng 01 bộ dao cách ly 3 pha 0 tiếp địa DS/0ES-245kV-2000A-50kA/1s
· Thay thế 01 bộ dao cách ly hiện có 200-9 có thông số DS/2ES-245kV-1600A-31.5kA/1s bằng 01 bộ dao cách ly 3 pha 2 tiếp địa DS/2ES-245kV-2000A-50kA/1s
· [bookmark: _Hlk204089454]Thay thế 03 bộ biến dòng điện 01 pha có thông số 400-600-800-1200A/1/1/1/1/1A-40kA/1s bằng 03 bộ biến dòng điện 01 pha có thông số 800-1200-2000A/1/1/1/1/1A-50kA/1s.
[bookmark: _Toc40120830][bookmark: _Toc40121344][bookmark: _Toc40120831][bookmark: _Toc40121345]Phía 110kV: Sử dụng sơ đồ vận hành hiện tại của trạm là sơ đồ 02 thanh cái có thanh cái vòng.
· 1 ngăn lộ tổng MBA cho AT1 (131)
· 1 ngăn lộ tổng MBA cho AT2
· 1 ngăn lộ tổng MBA 110kV AT3
· 2 ngăn đường dây đi Thép Vạn Lợi
· 1 ngắn đường dây đi Cửu Long
· 1 ngăn đường dây đi An Lạc
· 1 ngăn đường dây đi Noruma
· 1 ngăn đường đây đi Thép Việt Ý
· 1 ngăn đường dây đi Thép Việt Nhật
· 1 ngăn đường dây đi An Dương
· 1 ngăn đường vòng kết hợp MC liên lạc (100)
Giải pháp sử dụng trong đề án này: Sử dụng sơ đồ nối điện hiện trạng của TBA: Sơ đồ 02 thanh cái có thanh cái vòng.
Để đảm bảo dòng ngắn mạch hệ thống, cần phải thay thế các thiết bị tại ngăn lộ như sau:
Ngăn 131:
· Thay thế 01 bộ dao cách ly hiện có 131-1 có thông số DS/1ES-123kV-2000A-31.5kA/1s bằng 01 bộ dao cách ly 3 pha 1 tiếp địa DS/1ES-123kV-2000A-40kA/1s.
· Thay thế 03 bộ dao cách ly hiện có 131-2 có thông số DS/0ES-123kV-2000A-31.5kA/1s bằng 03 bộ dao cách ly 1 pha 0 tiếp địa DS/0ES-123kV-2000A-40kA/1s
· Thay thế 01 bộ dao cách ly hiện có 131-7 có thông số DS/2ES-123kV-2000A-31.5kA/1s bằng 01 bộ dao cách ly 3 pha 2 tiếp địa DS/2ES-123kV-2000A-40kA/1s
· Thay thế 01 bộ dao cách ly hiện có 131-9 có thông số DS/0ES-123kV-2000A-31.5kA/1s bằng 01 bộ dao cách ly 3 pha 0 tiếp địa DS/0ES-123kV-2000A-40kA/1s
· Thay thế 03 bộ biến dòng điện 01 pha có thông số 600-800-1200-1500-2000A/1/1/1/1/1A-31,5kA/1s bằng 03 bộ biến dòng điện 01 pha có thông số 800-1200-1500-2000A/1/1/1/1/1A-40kA/1s.
Ngăn 100:
· Thay thế 01 bộ dao cách ly hiện có 100-1 có thông số DS/2ES-123kV-2000A-31.5kA/1s bằng 01 bộ dao cách ly 3 pha 2 tiếp địa DS/2ES-123kV-2000A-40kA/1s.
· Thay thế 03 bộ dao cách ly hiện có 100-2 có thông số DS/1ES-123kV-2000A-31.5kA/1s bằng 03 bộ dao cách ly 1 pha 1 tiếp địa DS/1ES-123kV-2000A-40kA/1s
· Thay thế 01 bộ dao cách ly hiện có 100-3 có thông số DS/0ES-123kV-2000A-31.5kA/1s bằng 01 bộ dao cách ly 3 pha 0 tiếp địa DS/0ES-123kV-2000A-40kA/1s
· Thay thế 01 bộ dao cách ly hiện có 100-9 có thông số DS/2ES-123kV-2000A-31.5kA/1s bằng 01 bộ dao cách ly 3 pha 2 tiếp địa DS/2ES-123kV-2000A-40kA/1s
Phía 22kV: 
Tháo dỡ thu hồi hệ thống tủ hợp bộ 22kV đấu nối sau MBA AT1 hiện hữu để cấp điện tự dùng, thay thế bằng các thiết bị đóng cắt ngoài trời bao gồm:
· Tháo dỡ thu hồi các tủ hợp bộ 431, 471, 471, 441.
· Trang bị mới 01 bộ MC 3 pha 24kV, 06 bộ CT 3 pha 24kV, 03 bộ TU 3 pha 24kV. 
· Tháo dỡ, di dời MBA 22kV-250kVA đến vị trí mới.
· Sử dụng DS-2ES ngăn 131 thu hồi lắp đặt cho ngăn 22kV lắp đặt mới.
[bookmark: _Toc211928017]Mặt bằng bố trí thiết bị
Toàn bộ mặt bằng trạm được chia làm ba khu vực chính: sân phân phối 220kV, sân phân phối 110kV và khu vực nhà điều khiển – phân phối
01 MBA 220kV-250MVA được lắp mới được đặt tại vị trí MBA AT1 125MVA hiện hữu. 
Sử dụng lại các tủ điều khiển bảo vệ hiện hữu của TBA và cải tạo để phù hợp với các máy biến áp mới.
[bookmark: _Toc211928018]Hệ thống điều khiển bảo vệ
[bookmark: _Toc38877213][bookmark: _Toc38969665][bookmark: _Toc161303904]Hệ thống bảo vệ:
Sử dụng hệ thống bảo vệ hiện hữu các ngăn lộ tổng 220kV và 110kV của MBA AT1 được cải tạo tại dự án Nâng cấp HTMT TBA 220kV Vật Cách để đảm bảo đưa TBA vào thao tác xa. Đấu nối lại các sợi cáp mạch dòng từ MBA lắp mới vào relay hiện hữu.
Tận dụng cáp nhị thứ hiện trạng, trang bị bổ sung cáp nhị thứ, cáp quang và các phụ kiện đấu nối phù hợp cho các thiết bị lắp mới để hoàn thiện đề án.
[bookmark: _Toc40121015][bookmark: _Toc40121380]Hệ thống điều khiển:
Tích hợp các thiết bị lắp mới vào hệ thống máy tính hiện hữu.
Khai báo cấu hình lại cho các tín hiệu của máy biến áp MBA thay thế mới vào hệ thống điều khiển tại trạm
Khai báo các số liệu biến dòng điện, công suất của các máy biến áp và
Các thiết lắp mới để Trung tâm Điều độ HT Điện Miền Bắc (A1), Trung tâm vận hành (B01) cập nhật cho phù hợp.
[bookmark: _Toc211928019]Hệ thống thông tin liên lạc - scada:
Sử dụng lại hệ thống thông tin liên lạc hiện hữu tại trạm.
Hạng mục SCADA bao gồm các hạng mục công việc TNHC để cập nhật lại các tín hiệu SCADA truyền về Điều độ NSO, Trung tâm giám sát B01.
[bookmark: _Toc211928020]Hệ thống đo đếm điện năng
Về vị trí đo đếm: các vị trí đo đếm chính và dự phòng không thay đổi
Về công tơ đo đếm: không thay đổi
Hệ thống thu thập và truyền dữ liệu tại trạm đã được trang bị, giữ nguyên theo hiện hữu
Biến dòng điện 110kV lộ tổng 131: Đấu nối lại mạch dòng cho TI lắp mới. Do TI hiện trạng có các thông số không đảm bảo vận hành.
Biến điện áp 110kV lộ tổng 131: Sử dụng lại hiện hữu.
[bookmark: _Toc202856414][bookmark: _Toc211928021]Hệ thống pccc
Trang bị tủ báo cháy trung tâm, địa chỉ
Trang bị tủ điều khiển phung sương từ xa MBA AT1.
Trang bị tủ Module điều khiển PCCC MBA AT1, đầu báo cháy, hộp nút nhấn v.v...
Trang bị bình chữa cháy khí CO2, bột ABC
Trang bị hệ thống phun sương MBA AT1
[bookmark: _Toc211928022]Hệ thống tự dùng
Đấu nối lại phần cáp lực từ MBA 22kV-250kVA đến tủ tự dùng AC của trạm sau khi cải tạo lại phía 22kV không sử dụng các tủ hợp bộ đặt trong nhà điều khiển.
Sử dụng lại hệ thống tự dùng hiện hữu tại trạm.
Thay thế 02 giàn ắc quy hiện hữu tại trạm có công suất 200Ah-5h đã vận hành 20 năm và không đáp ứng quy định hiện hành bằng các giàn ắc quy công suất 300Ah-5h.
5.1.4. [bookmark: _Toc81929835][bookmark: _Toc118204370][bookmark: _Toc214011478][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: _Toc394324509][bookmark: _Toc394324609][bookmark: _Toc394324746][bookmark: _Toc394324774][bookmark: _Toc394324790][bookmark: _Toc394324798][bookmark: _Toc394324890][bookmark: _Toc394324917][bookmark: _Toc394478386][bookmark: _Toc394479272][bookmark: _Toc394489673]Đặc điểm địa hình, địa chất, thuỷ văn của công trình 
[bookmark: _Toc204327307][bookmark: _Toc211928034][bookmark: _Toc17811100][bookmark: _Toc99464020][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]Điều kiện tự nhiên
[bookmark: _Toc147737465][bookmark: _Toc147825267][bookmark: _Toc149565557][bookmark: _Toc151388038][bookmark: _Toc151468230]Các số liệu khảo sát được thu thập và sử dụng lại trong dự án Lắp đặt 01 ngăn lộ 110kV tại TBA 220kV Vật Cách do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 thực hiện.
[bookmark: _Toc204327308]Khái quát địa mạo, địa chất khu vực
Trạm biến áp 220kV Vật Cách xây dựng trên khu ruộng trồng lúa, màu của xã An Hồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng. Khu vực này thuộc dạng địa hình đồng bằng bồi tích, khá bằng phẳng. Đất đá cấu tạo nên dạng địa hình này chủ yếu là: Sét, bùn, á sét, á cát có nguồn gốc trầm tích sông biển (amQ).
[bookmark: _Toc204327309]Đặc điểm địa chất công trình.
Căn cứ tài liệu thu thập được từ các dự án trước, địa tầng địa chất khu vực dự kiến xây dựng TBA 220kV Vật Cách như sau: Điều kiện địa chất công trình phức tạp, gồm các lớp đất; Sét, bùn á sét, á cát… có nguồn gốc trầm tích sông biển (amQ), mô tả theo thứ tự từ trên xuống đến 16.0m như sau:
· Phủ trên bề mặt địa hình là lớp đất thổ nhưỡng thành phần là sét, á sét lẫn nhiều rễ cây, trạng thái dẻo nhão, xốp, bão hòa.
· Lớp sét màu nâu nhạt, nâu xám, trạng thái dẻo nhão, ít chặt, bão hòa.
· Lớp bùn á sét màu xám xanh, xám ghi đen, xen kẹp mạch cát, trạng thái nhão, xốp, bão hòa.
· Lớp sét màu nâu nhạt, xám nâu, trạng thái dẻo cứng, chặt vừa, bão hòa.
· Lớp á cát màu nâu nhạt, xám trắng, trạng thái dẻo, chặt vừa, bão hòa.
[bookmark: _Toc204327310]Tính chất cơ lý của đất đá.
Căn cứ vào tài liệu khảo sát địa chất các giai đoạn xây dựng trước của trạm. Địa tầng địa chất khu vực dự kiến xây dựng trạm biến áp được phân chia các lớp đất như sau:
1. Lớp đất thổ nhưỡng (tQ).
Sét, á sét màu nâu nhạt, xám nâu, xen lẫn rễ cây, trạng thái dẻo nhão, xốp, bão hòa. Lớp đất thổ nhưỡng phủ trên toàn bộ bề mặt khu vực dự kiến xây dựng trạm, bề dày lớp thay đổi từ 0.3-0.4m. Kiến nghị khi thi công cần bóc bỏ lớp đất này.
2. Lớp 9: Sét dẻo nhão (amQ).
Sét màu nâu nhạt, xám trắng, phớt vàng, trạng thái dẻo nhão, ít chặt, bão hòa. Lớp 9 gặp ở tất cả các hố khoan HK1-HK5. Bề dày lớp thay đổi từ 1.0 - 1.9m.
Qua 2 mẫu đất TN các chỉ tiêu cơ lý tiêu chuẩn, tính toán, trạng thái tự nhiên và trạng thái bão hòa của lớp 9 được trình bày trong bảng 1-1 và bảng 1-2
3. Lớp 9a: Sét dẻo cứng (amQ).
Sét màu nâu nhạt, xám vàng, xám xanh, trạng thái dẻo cứng, chặt vừa, bão hòa.
Lớp 9a gặp ở các hố khoan HK2, HK3 và HK5. Bề dày lớp thay đổi từ 1.2 - 4.0m.
Qua 4 mẫu đất TN các chỉ tiêu cơ lý tiêu chuẩn, tính toán, trạng thái tự nhiên và trạng thái bão hòa của lớp 9a được trình bày trong bảng 1-1 và bảng 1-2
4. Lớp 10a: Bùn á sét nhão (amQ).
Bùn á sét màu xám nâu, xám xanh, xám ghi, xen kẹp các mạch cát, trạng thái
nhão, xốp, bão hòa. Lớp 10a gặp ở tất cả các hố khoan HK1-HK5, nằm dưới lớp 9. Bề dày lớp thay đổi từ 8.6-12.0m, khoan chưa dứt lớp.
Qua 11 mẫu đất TN các chỉ tiêu cơ lý tiêu chuẩn, tính toán, trạng thái tự nhiên và trạng thái bão hòa của lớp 10a được trình bày trong bảng 1-1 và bảng 1-2
5. Lớp 12: Á cát dẻo (amQ).
Á cát màu xám nâu, xám trắng, xen mạch bùn, trạng thái dẻo, chặt vừa, bão hòa.
Lớp 12 gặp ở các hố khoan HK1, HK3 và HK5, nằm dưới lớp 9, 10a. Bề dày lớp thay đổi từ 0.8-1.0m, khoan chưa dứt lớp.
[bookmark: _Toc204327311]Các hiện tượng địa chất động lực, động đất.
Khu vực xây dựng trạm biến áp 220kV Vật Cách, gặp các hiện tượng địa
chất vật lý có thể xảy ra như: Hiện tượng lầy hóa, sạt lở thành hố móng; cát chảy trong hố móng. Cần có giải pháp thi công và các loại móng phù hợp.
5.1.5. [bookmark: _Toc118204371][bookmark: _Toc214011479]Giới thiệu về gói thầu
[bookmark: _Toc394324754][bookmark: _Toc394324782][bookmark: _Toc394324898][bookmark: _Toc394324925]5.1.5.1 	Khái quát về gói thầu
- Tên gói thầu: Gói thầu số 6: Xây lắp trạm.
- Nguồn vốn: EVNNPT.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Địa điểm thực hiện: Trạm 220kV Vật Cách, phường Hồng An, Thành phố Hải Phòng.
- Mục tiêu gói thầu: Nhằm lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện toàn bộ các hạng mục xây dựng, lắp đặt thiết bị (bao gồm cả tháo dỡ MBA 220kV-125MVA), hệ thống PCCC và các hệ thống phụ trợ liên quan cho Dự án.
Nội dung công việc chính gói thầu 
5.1.5.1.1 Quy định chung
· Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc làm các thủ tục thỏa thuận xin mượn đất tạm thời, làm đường tạm và đền bù phục vụ cho công tác thi công phù hợp với biện pháp của nhà thầu, thỏa thuận đấu nối đường, đấu nối cấp - thoát nước, thỏa thuận đỗ thải hoàn trả hiện trạng... Các công việc liên quan khác như đã được thể hiện trong hồ sơ thiết kế và theo các quy định trong hồ sơ mời thầu này. Mọi sự chậm trễ liên quan đến công tác đền bù phục vụ thi công Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
· Cung cấp và lắp đặt toàn bộ hệ thống biển báo (biển báo nguy hiểm, biển báo công trường đang thi công...).
· Cung cấp giải pháp thi công đảm bảo xây dựng hàng rào mới, đập bỏ hàng rào cũ, đảm bảo an toàn và an ninh khi ghép nối phần mở rộng, chịu chi phí liên quan đến các giải pháp ghép nối mở rộng trạm.
· Làm thủ tục xin cắt điện phục vụ thi công, đấu nối và chịu mọi khoản chi phí cho các công việc này.
· Làm thủ tục xin cắt điện phục vụ thi công, tháo dỡ thiết bị hiện hữu, lập hồ sơ thỏa hiệp với đơn vị quản lý vận hành và chịu mọi khoản chi phí cho các công việc này.
· Thu hồi các thiết bị tháo dỡ, kiểm tra, thí nghiệm, đóng gói, và vận chuyển đến kho truyền tải điện để lưu kho thiết bị.
5.1.5.1.2 Phạm vi công việc gói thầu:
· [bookmark: _Toc394324785][bookmark: _Toc394324901][bookmark: _Toc394324928][bookmark: _Toc394478389][bookmark: _Toc394479275][bookmark: _Toc394489676]Xây dựng các hạng mục công trình, lắp đặt VTTB TBA, cung cấp và lắp đặt phần, cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC.
· Xây dựng hệ thống móng, trụ thép cho các thiết bị phân phối ngoài trời.
· Xây dựng hệ thống hệ thống mương cáp, hệ thống cấp thoát nước,…
· Lắp đặt các thiết bị nhất thứ, PCCC, tháo dỡ VTTB nhất thứ và MBA, nối đất.
· Phạm vi chi tiết hạng mục chính được thể hiện theo Mẫu số 01A chương IV E-HSMT (bảng Bảng TLMT này được đọc cùng với các lưu ý quan trọng tại Mục 5.7, Chương V của E-HSMT).
(Các lưu ý quan trọng đính kèm Bảng tổng hợp giá chào thầu xem chi tiết tại Mục 5.7, Chương V của E-HSMT)
Thời hạn hoàn thành 
Thời hạn hoàn thành là: 120 ngày. Tiến độ yêu cầu cụ thể được nêu trong hợp đồng.
· Ngày bắt đầu: là ngày bàn giao địa điểm/mặt bằng xây dựng (bằng biên bản ký kết giữa đại diện chủ đầu tư và nhà thầu) và hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.
· Ngày hoàn thành: là ngày ký kết biên bản nghiệm thu hiện trường (đảm bảo hạng mục thi công đã đáp ứng yêu cầu thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, đủ điều kiện chuyển bước thi công hoặc đưa vào vận hành giữa tư vấn giám sát/đại diện của chủ đầu tư và đại điện nhà thầu).
· Nhà thầu phải tính toán thời gian thi công bao gồm đến cả thời gian làm công tác đền bù thi công, xin các giấy phép cần thiết thuộc trách nhiệm của nhà thầu.
· Nhà thầu phải lập bảng tổng tiến độ thi công xây dựng được lập chi tiết theo các qui định hiện hành.
5.2. [bookmark: _Toc394478390][bookmark: _Toc394479276][bookmark: _Toc394489677][bookmark: _Toc118204372][bookmark: _Toc214011480]YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP TRẠM BIẾN ÁP
5.2.1. [bookmark: _Toc118204373][bookmark: _Toc214011481]Tổng quan
Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình
[bookmark: _Toc345328714][bookmark: _Toc343544865][bookmark: _Toc343543360][bookmark: _Toc343541050][bookmark: _Toc343472325][bookmark: _Toc343466624][bookmark: _Toc343458607][bookmark: _Toc410887990][bookmark: _Toc118204376][bookmark: _Toc118204385]Nhà thầu phải cam kết thực hiện đúng cắc quy định luật pháp liên quan đến việc tổ chức thực hiện khối lượng trong hợp đồng. Các điều luật và quy định sau đây phải tuân theo:
· Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
· Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ban hành ngày 30/11/2024;
· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
· Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;
· Luật số 55/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội về Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
· Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
· Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
· Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
· Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ về việc “Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực”;
· Nghị định 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ về việc “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”
· Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 25/04/2025 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc ban hành quy chế phân cấp;
· Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế phân cấp trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;
· Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát thiết kế lưới điện  trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;
· Quyết định số 1834/QĐ- EVNNPT ngày 29/8/2016 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định về thiết kế, chế tạo và nghiệm thu chế tạo cột điện bằng thép liên kết bu lông cột, cấp điện áp đến 500kV trong EVNNPT;
· Quyết định số 1221/QĐ-EVN ngày 09/09/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam Về việc ban hành Quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;
· Quyết định số 916/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định giám sát, nghiệm thu và quản lý tiến độ thi công công trình trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;
· Văn bản số 1790/EVNNPT-KT+KH+QLXD ngày 15/5/2023 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc hướng dẫn thực hiện quy định kho bãi tập kết vật tư thiết bị thi công áp dụng cho các dự án lưới điện trong EVNNPT;
· Tuân thủ thực hiện công tác giám sát nhằm nâng cao chất lượng công trình trong QLXD công trình theo Văn bản số 1969/EVNNPT-QLĐT ngày 24/5/2016 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; 
· Nâng cao chất lượng công tác lựa chọn nhà thầu theo Văn bản số 2054/EVNNPT-QLĐT ngày 30/5/2016 ;
· Tăng cường giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị trong công tác thi công xây dựng công trình theo Văn bản số 2098/EVNNPT-QLXD ngày 01/6/2016 ;
· QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng;
· QCVN 02:2022/BXD: Quy chuẩn quốc gia về điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng ban hành kèm theo thông tư số 02/2022/TT-BXD ngày 26/9/2022 của Bộ Xây dựng.
· Các quy phạm về điện chiếu sáng, cấp thoát nước, chống sét, phòng cháy chữa cháy…; 
· Các Quy định hiện hành về bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan khác;
· Các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, trật tự an toàn giao thông đô thị, bảo vệ môi trường và vệ sinh.v.v... đã được Nhà nước ban hành;
· Các quy trình thi công, nghiệm thu và các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành đã được Bộ Xây dựng ban hành.
· TCVN 4252:2012: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công;
· TCVN 4055:2012: Tổ chức thi công;
· TCVN 5637:1991:  Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng, nguyên tắc cơ bản.
· TCXDVN 371:2006: Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng. 
· TCVN 2737:2023: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế;
· TCVN 5574:2018: Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;
· TCVN 5575:2024: Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế;
· TCVN 9362:2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;
· TCVN 9346:2012 : Tiêu chuẩn “ Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển”.
· TCVN 5573:2011: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;
· TCVN 6477: 2016. Gạch bê tông.
· TCVN 4612:1988: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng kết cấu bê tông cốt thép-Ký hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ;
· TCVN 5308:91: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng;
· TCVN 4447:2012: Công tác đất – Quy phạm thi công nghiệm thu;
· TCVN 4506:2012: Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật;
· TCVN 7570: 2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật;
· TCVN 7572: 2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử;
· TCVN 3118:2022: Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén;
· TCVN 3119:2022: Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ kéo khi uốn;
· TCVN 3106:2022: Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp thử độ sụt;
· QCVN 7:2011/BKHCN. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thép làm cốt bê tông.
· TCVN 1651:2018: Thép cốt bê tông cán nóng;
· TCVN 197:2002; TCVN 198:1985:  Kéo, uốn thử cốt thép;
· TCVN 4453:1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu;
· TCVN 5637: 1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản;
· TCVN 5638: 1991: Đánh giá chất lượng công tác xây lắp – Nguyên tắc cơ bản;
· TCVN 5640: 1991: Bàn giao công trình xây dựng – Nguyên tắc cơ bản;
· TCVN 9361:2012: Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu;
· TCVN 9262-1:2012 (ISO 7976-1:1989): Dung sai trong xây dựng công trình –Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo;
· TCVN 9345:2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm;
· TCVN 9390:2012: Thép cốt bê tông – Mối nối bằng dập ép ống – Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu;
· TCVN 5017-1:2010 (ISO 857-1:1998): Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng - Phần 1: Các quá trình hàn kim loại;
· TCVN 5017-2:2010 (ISO 857-2:1998): Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng - Phần 2: Các quá trình hàn vẩy mềm, hàn vảy cứng và các thuật ngữ liên quan;
· TCVN 9392:2012: Thép cốt bê tông - Hàn hồ quang;
· TCVN 3223: 2000: Que hàn điện dùng cho thép các bon và thép hợp kim thấp;
· TCVN 3909: 1994: Que hàn điện dùng cho thép các bon và thép hợp kim thấp. Phương pháp thử;
· TCVN1691: 1975: Mối hàn hồ quang điện bằng tay;
· 18TCN 04-92: Mạ kẽm nhúng nóng;
· TCVN1876-76, TCVN1896-76: Các tiêu chuẩn về Bu lông, đai ốc;
· TCVN 134-77, TCVN 2061-77: Vòng đệm phẳng;
· TCVN 130-77: Vòng đệm vênh; 
· TCXDVN 170-1989: Kết cấu thép _ Gia công lắp ráp và nghiệm thu -Yêu cầu kỹ thuật; 
· TCVN 9259-1:2012 (ISO 3443-1:1979): Dung sai trong xây dựng công trình -Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật;
· TCVN 9261:2012 (ISO 1803:1997): Xây dựng công trình - Dung sai – Cách thể hiện độ chính xác kích thước – Nguyên tắc và thuật ngữ;
· TCVN 9342:2012: Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt - Thi công và nghiệm thu;
· TCVN 9340:2012: Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu;
· TCVN 9338:2012: Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết;
· TCVN 9115:2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu;
· TCVN 8828:2011: Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên;
· TCVN 9343:2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì;
· TCVN 9404:2012: Sơn xây dựng - Phân loại;
· TCVN 9346:2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển;
· TCVN 8790:2011: Sơn bảo vệ kết cấu thép – Qui trình thi công và nghiệm thu;
· TCVN 9065 : 2012: Vật liệu chống thấm - Sơn nhũ tương bi tum;
· TCVN 9377-1:2012: Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng;
· TCVN 9377-2:2012: Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 2: Công tác trát trong xây dựng;
· TCVN 9377-3:2012: Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng;
· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện QCVN QTĐ-5 : 2009 BCT Ban hành kèm theo quyết định số: 54/2008/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2008;
· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện QCVN QTĐ-7 : 2009 BCT Ban hành kèm theo quyết định số: 40/2009/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2009;
· TCXDVN 9207:2012: Lắp đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng;
· TCVN 9385-2012: Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;
· TCVN 9358:2012: Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung;
· TCVN 9208:2012: Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp;
· TCVN 3288:1979: Hệ thống thông gió - Yêu cầu chung về an toàn;
· TCVN 5687-2010: Thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm;
· Quyết định số 1834/QĐ- EVNNPT ngày 29/8/2016 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định về thiết kế, chế tạo và nghiệm thu chế tạo cột điện bằng thép liên kết bu lông cột, cấp điện áp đến 500kV trong EVNNPT.
· “Bộ quy trình kinh doanh điện năng áp dụng trong Tập đoàn điện lực Việt Nam” được ban hành kèm theo Quyết định 1050/QĐ-EVN ngày 09/7/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
· Cắc quy phạm về điện chiếu sáng, cấp thoát nước, chống sét, phòng cháy chữa cháy.v.v. 
· Cắc quy trình thi công, nghiệm thu và các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành đã được Bộ Xây dựng, EVN và NPT đã ban hành.		
· Cắc quy định về an toàn lao động, trật tự an toàn giao thông đô thị, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và vệ sinh.v.v... đã được Nhà nước ban hành.
· Và các tiêu chuẩn, quy phạm, quy định khác có liên quan.
· Tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương: nếu Yêu cầu Kỹ thuật có sự tham chiếu đến các tiêu chuẩn vật liệu, hàng hóa hay thi công cụ thể, các điều khoản hiện hành hoặc bổ sung mới nhất của các tiêu chuẩn đó sẽ được áp dụng trừ khi có sự quy định khác đi trong Hợp đồng. Khi sử dụng Tiêu chuẩn Việt Nam, hay của một nước hoặc một vùng cụ thể, các tiêu chuẩn phổ biến và có uy tín khác tương đương về cơ bản hoặc cao hơn sẽ được chấp nhận với sự đồng ý của Chủ nhiệm thiết kế.
· Nhà thầu chịu trách nhiệm nghiên cứu và đảm bảo rằng các hồ sơ, tài liệu do Chủ đầu tư cung cấp là đầy đủ và đáp ứng tất cả công việc để hoàn thành công trình.
Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
· Thực hiện thi công, giám sát theo các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành của nhà nước, của ngành và cắc quy định cụ thể trong hồ sơ thiết kế được duyệt.
· Nhà thầu phải lập các phương án tổ chức thi công cho các giai đoạn hoặc toàn bộ phù hợp với quá trình thi công theo đúng cắc quy định của nhà nước và của ngành điện và yêu cầu cụ thể về tiến độ của dự án.
· Công tác thi công, giám sát được thực hiện theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, và các quy định khác về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát.
Yêu cầu chung về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị
· Tất cả các vật tư, máy móc, thiết bị do Nhà thầu cung cấp phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo các tiêu chuẩn hiện hành, phải đáp ứng các yêu cầu trong hồ sơ thiết kế và quy định kỹ thuật, phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
· [bookmark: _Toc455582139]Phương tiện, hệ thống PCCC được lắp đặt tại công trình (nếu có) phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và phải được cơ quan chuyên môn kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC đúng quy định hiện hành.
· Thiết bị, vật tư trước khi đưa vào công trình và trong suốt quá trình thi công, lắp đặt phải được kiểm tra theo qui định về quản lý chất lượng công trình.
5.2.2. [bookmark: _Toc118204374][bookmark: _Toc214011482][bookmark: _Toc410887935]Yêu cầu kỹ thuật vật liệu sử dụng
[bookmark: _Toc24707183]Tiêu chuẩn:
· Tất cả các vật liệu xây dựng phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn sau ứng với từng loại vật liệu:
	STT
	Vật liệu
	Tiêu chuẩn

	1 
	Quy chuẩn (bắt buộc áp dụng):
	

	
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông
	QCVN
7:2019/BKHCN

	
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
	QCVN 16:2019/BXD


	2 
	Xi măng:
	

	
	Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 2682 : 2020

	
	Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 6260 : 2020

	
	Xi măng - Phương pháp thử - Xác định cường độ
	TCVN 6016:2011

	
	Xi măng - Phương pháp xác định độ mịn
	TCVN 4030 : 2003

	
	Xi măng poóc lăng - Phương pháp phân tích hóa học
	TCVN 141 : 2008

	
	Xi măng - Phương pháp xác định thời gian đông kết và độ ổn định thể tích
	TCVN 6017:2015

	
	Cát tiêu chuẩn để thử xi măng
	TCVN 139 : 1991

	3 
	Cốt liệu cho bê tông và vữa:
	

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 7570 : 2006

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 1: Lấy mẫu
	TCVN 7572-1 : 2006

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 2: Xác định thành phần hạt
	TCVN 7572-2 : 2006

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 3: Hướng dẫn xác định thành phần thạch học
	TCVN 7572-3 : 2006

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 4: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước
	TCVN 7572-4 : 2006

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 5: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc
	TCVN 7572-5 : 2006

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 6: Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng
	TCVN 7572-6 : 2006

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 7: Xác định độ ẩm
	TCVN 7572-7 : 2006

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 8: Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ
	TCVN 7572-8 : 2006

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 9: Xác định tạp chất hữu cơ
	TCVN 7572-9 : 2006

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 10: Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc
	TCVN 7572-10 : 2006

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 11: Xác định độ nén dập và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn
	TCVN 7572-11 : 2006

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 12: Xác định độ hao mòn khi va đậpiệu lớn trong máy mài mòn va đập Los Angeles
	TCVN 7572-12 : 2006

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 13: Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn
	TCVN 7572-13 : 2006

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 14: Xác định khả năng phản ứng kiềm - silic
	TCVN 7572-14 : 2006

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 15: Xác định hàm lượng clorua
	TCVN 7572-15 : 2006

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 16: Xác định hàm lượng sulfat và sulfit trong cốt liệu nhỏ
	TCVN 7572-16 : 2006

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 17: Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá
	TCVN 7572-17 : 2006

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 18: Xác định hàm lượng hạt bị đập vỡ
	TCVN 7572-18 : 2006

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 19: Xác định hàm lượng silic oxit vô định hình
	TCVN 7572-19 : 2006

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử Phần 20: Xác định hàm lượng mi ca trong cốt liệu nhỏ
	TCVN 7572-20 : 2006

	4 
	Gạch:
	

	
	Gạch theo hướng dẫn của Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017
	

	
	Gạch bê tông
	TCVN 6447 : 2016

	
	Bê tông nhẹ - Gạch bê tông khí chưng áp
	TCVN 7959 : 2011

	
	Gạch rỗng đất sét nung
	TCVN 1450-1998

	
	Gạch đặc đất sét nung
	TCVN 1451-1998

	
	Gạch xây – Phương pháp xác định độ bền nén
	TCVN 246-1986

	
	Gạch xây – phương pháp xác định độ bền uốn
	TCVN 247:1986

	
	Gạch xây – phương pháp xác định độ hút nước
	TCVN 248:1986

	
	Gạch xây dựng – Phương pháp xác định khối lượng riêng
	TCVN 249:1986

	
	Gạch xây – phương pháp xác định khối lượng thể tích
	TCVN 250:1986

	5 
	Vữa xây
	

	
	Vữa xây dựng – yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4314:2003

	
	Ban hành chỉ dẫn kỹ thuật “Thi công và nghiệm thu tường xây bằng blốc bê tông khí chưng áp”
	TCVN 947/QĐ-BXD

	6 
	Nước trộn cho bê tông và vữa:
	

	
	Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4506 : 2012

	7 
	Vật liệu ốp lát
	

	
	Gạch gốm ốp lát ép bán khô - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 7745 : 2007

	
	Đá ốp lát tự nhiên
	TCVN 4732 : 2007

	8 
	Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 5574 : 2018

	9 
	Bê tông:
	

	
	Hỗn hợp Bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
	TCVN 9340 : 2012

	
	Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
	TCVN 8828 : 2011

	
	Bê tông – Kiểm tra và đánh giá độ bền – Quy định chung
	TCVN 5440 : 1991

	
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu 
	TCVN 9115 : 2012

	
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4453 : 1995

	
	Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén
	TCVN 3118 : 2022

	
	Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp thử độ sụt
	TCVN 3016 : 93

	
	Bê tông nặng. Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử
	TCVN 3105-2022

	10 
	Thép cốt bê tông:
	

	
	Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn
	TCVN 1651-1: 2018

	
	Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn
	TCVN 1651-2: 2018

	
	Thép cốt bê tông - Phần 3: Lưới thép hàn
	TCVN 1651-3: 2008

	11 
	Vật liệu kim loại - Thử kéo - Phần 1: Phương pháp thử ở nhiệt độ phòng
	TCVN 197-1: 2014

	
	Vật liệu kim loại – Thử uốn
	TCVN 198: 2008

	12 
	Thép kết cấu:
	

	
	Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 5575 : 2012

	
	Thép cacbon kết cấu thông thường -  Mác thép và yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 1765 : 75

	
	Thép các bon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 5709: 2009

	
	Rolled steels for general structure 
	JIS G3101:2015

	
	Rolled steels for welded structure
	JIS G3106:2015

	13 
	Que hàn điện dùng cho thép cacbon thấp và thép hợp kim thấp - ký hiệu, kích thước và yêu cầu kỹ thuật chung
	TCVN 3223 : 2000

	14 
	Mạ kẽm nhúng nóng
	18TCN 04 : 92

	15 
	Bu lông, đai ốc
	TCVN 5575 : 2012, TCVN 1896 : 76, TCVN 1876 : 76

	16 
	Vòng đệm phẳng
	TCVN 134:77, TCVN 2061:77

	17 
	Vòng đệm vênh
	TCVN 130 : 77

	18 
	Kết cấu thép gia công, lắp ráp và ghiệm thu yêu cầu kỹ thuật
	TCXDVN  170 : 1989
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[bookmark: _Toc24707184]Quy định chung
Các vật liệu dùng trong xây dựng phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo các tiêu chuẩn hiện hành, đồng thời phải đáp ứng các yêu cầu bổ sung được ghi trong bản vẽ thiết kế và quy định kỹ thuật.
Nhà thầu phải đệ trình vật liệu xây dựng và thiết bị vật tư (chủng loại, quy cách, màu sắc…) do mình cung cấp cho giám sát thi công Chủ đầu tư (GSTCCĐT). Các mặt hàng đạt chất lượng sẽ được GSTCCĐT xác nhận cho phép sử dụng vào công trình.
Nhà thầu cần giao vật liệu sớm để có thể lấy mẫu và kiểm tra nếu cần thiết. Các vật liệu cung cấp vào công trường chỉ được phép sử dụng khi có sự đồng ý của GSTCCĐT. Các vật liệu không đạt ngay lập tức sẽ bị loại bỏ khỏi công trường với chi phí do Nhà thầu chịu.
GSTCCĐT có quyền kiểm soát kho công trường của Nhà thầu mà không cần thông báo trước, do đó Nhà thầu không được phép tồn trữ trong kho công trường các loại vật tư, thiết bị kém phẩm chất hoặc không đúng mẫu, nguồn gốc đã đăng ký.
Trong quá trình lưu kho, vận chuyển và thi công, vật liệu phải được bảo quản, tránh nhiễm bẩn hoặc bị lẫn lộn chủng loại. Khi gặp các trường hợp trên, Nhà thầu cần có ngay các biện pháp khắc phục để đảm bảo sự ổn định về chất lượng.
Vật liệu được vận chuyển, bốc dỡ, lưu giữ tại công trường hay một nơi khác nhưng cần đảm bảo tránh hư hại. GSTCCĐT có quyền kiểm định bất cứ vật liệu nào được sử dụng cho công trình tại bất cứ nơi lưu giữ nào.
Việc thử nghiệm vật liệu phải do các phòng thí nghiệm(PTN) có tư cách pháp nhân thực hiện. Các PTN này sẽ được chấp nhận sau khi Nhà thầu trình giấy tờ chứng tỏ tư cách pháp nhân của PTN đó và được GSTCCĐT chấp thuận.
Tùy theo yêu cầu của GSTCCĐT, việc lấy mẫu sẽ do Nhà thầu thực hiện dưới sự chứng kiến của GSTCCĐT rồi mang đến PTN, hoặc do PTN đó trực tiếp thực hiện. Việc lấy mẫu vật liệu đem thử nghiệm phải theo đúng các tiêu chuẩn tương ứng với từng loại vật liệu.
Nhà thầu sẽ cung cấp thiết bị cần thiết, nhân công và chịu chi phí thử nghiệm tất cả vật liệu, trong suốt thời gian thi công. Sau khi được thử nghiệm lần đầu và được chấp thuận, trách nhiệm của Nhà thầu sau đó là bảo đảm các lần giao hàng tiếp theo sẽ tuân theo chất lượng, thành phần và nếu cần đến màu của mẫu đã được duyệt. GSTCCĐT có quyền yêu cầu Nhà thầu tiến hành các thử nghiệm bổ sung khi có nghi ngờ
Một bản sao của tất cả kết quả thử nghiệm sẽ được Nhà thầu giữ ở công trường. Một bản gốc của kết quả thử nghiệm sẽ được cấp cho Ban QLDA trước khi đưa vào sử dụng.
[bookmark: _Toc147042129][bookmark: _Toc145408564][bookmark: _Toc145401791][bookmark: _Toc145401592][bookmark: _Toc145300685][bookmark: _Toc145300473][bookmark: _Toc145300268][bookmark: _Toc145300065][bookmark: _Toc145299861][bookmark: _Toc145298638][bookmark: _Toc97370553]Yêu cầu kỹ thuật dùng trong bê tông và vữa xây xi măng
5.2.2.1.1 [bookmark: _Toc410887937]Yêu cầu đối với xi măng
Loại xi măng sẽ được chấp nhận sử dụng trong công trình nếu Nhà thầu đã trình các kết quả thử nghiệm theo TCVN 2682-2020, TCVN 6260-2020, TCVN 6016:2011, TCVN 4030:2003, TCVN 6017:2015, TCVN 141:2008 các đặc tính của loại xi măng đó và được GSTCCÐT chấp thuận.
Nhà thầu không được thay đổi chủng loại xi măng nếu không được chuẩn duyệt trước của GSTCCÐT. 
Việc kiểm tra xi măng tại hiện trường nhất thiết  phải được tiến hành trong các trường hợp sau:
· Khi có sự nghi ngờ về chất lượng của xi măng.
· Xi măng đã được bảo quản trên 3 tháng kể từ ngày sản xuất. 
Tất cả các loại xi măng phải được mua cùng một nguồn và nguồn cung cấp này phải được GSTCCÐT chấp thuận. Nhà thầu không được dùng xi măng có thành phần khác với loại xi măng đã được dùng trong hỗn hợp thử cấp phối trước đó.
Trong mỗi lô xi măng đem dùng cho công trình, Nhà thầu phải cung cấp cho GSTCCÐT một bản sao hóa đơn trong đó có ghi rõ tên của nhà sản xuất xi măng, loại xi măng, số lượng xi măng được giao, cùng với chứng nhận kiểm tra chất lượng.
5.2.2.1.2 [bookmark: _Toc410887938]Thử nghiệm
Nhà Thầu phải cung cấp cho Ban QLDA các chứng chỉ thí nghiệm của lô hàng từ Nhà sản xuất (bản chính hoặc photo được sao y của nhà sản xuất). 
Tuy nhiên, Ban QLDA có thể yêu cầu thử nghiệm thêm nếu họ xét thấy có nghi ngờ về chất lượng của mỗi lô hàng. Số mẫu thử không quá 3, nếu kết quả đạt yêu cầu thì chi phí thí nghiệm do Chủ đầu tư chịu, ngược lại thì nhà thầu phải chịu mọi chi phí và phải vận chuyển toàn bộ lô hàng ra khỏi công trường mới được thi công tiếp.
Tiêu chuẩn áp dụng thử nghiệm: TCVN 2682-2020, TCVN 6260-2020, TCVN 6016:2011, TCVN 4030:2003, TCVN 6017:2015, TCVN 141:2008.
Tần suất lấy mẫu thí nghiệm thực hiện theo lô, cứ một lô 50T lấy mẫu một lần, mỗi lô nhỏ hơn 50T xem như một lô, các chỉ tiêu cơ lý theo TCVN 6260-2020: Xi măng Póoc lăng hỗn hợp và TCVN 2682-2020: Xi măng Póoc lăng.
5.2.2.1.3 [bookmark: _Toc410887939]Bảo quản
Xi măng tồn trữ phải ngăn ngừa hư hỏng và giảm thiểu những ảnh hưởng xấu như bị đóng cục hay bị ẩm ướt trong suốt quá trình vận chuyển và lưu kho.
Khi xi măng giao dưới dạng bao bì phải còn nguyên niêm và nhãn trên bao. Xi măng phải được giao hàng và sử dụng càng nhanh càng tốt.
Nhà thầu phải có kế hoạch sắp xếp giao hàng sao cho xi măng thường xuyên đầy đủ và đảm bảo tình trạng tốt nhất. Bất cứ xi măng nào chưa được sử dụng quá 3 tháng kể từ ngày sản xuất phải được kiểm tra và thử nghiệm xem có phù hợp với TCVN 2682-2020 Xi măng Póoc lăng hay không với chi phí do Nhà thầu chịu.
Tất cả các chỗ chứa phải là kho có cấu trúc kín gió và phải có các phương tiện bảo vệ tránh ẩm ướt và hư hỏng.
Xi măng khác loại và không cùng hãng sản xuất cần được giữ riêng và không trộn chung một mẻ.
Xi măng phải có đủ tại công trường để đảm bảo tiến trình thi công được liên tục.
Bất cứ xi măng nào chứa tại công trường, theo ý kiến của GSTCCÐT, không phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật này hay đã hư hỏng vì ẩm ướt hay bất cứ nguyên nhân nào khác thì Nhà thầu phải mau chóng đem ra khỏi công trường.
Xi-măng phải được giữ khô và sử dụng theo kiểu xoay vòng (vào trước ra trước). Nếu xi-măng được giao trong bao, những bao này phải được chứa xếp khỏi mặt đất tối thiểu 200mm trong một nhà kho thoáng khí, không dột. Nhà kho này phải đủ lớn để có đủ xi-măng dùng ít nhất trong 21 ngày và có vách ngăn hay các phương tiện khác để bảo đảm sự phân chia hữu hiệu của các lần giao xi-măng hay loại xi-măng, và để tránh xi-măng bị chết trong nhà kho. Xi-măng giao khối sẽ được chứa trong các thùng chứa chống ẩm có trang bị đầy đủ các máy quay để bảo đảm việc phân phối đồng đều và lấy xi-măng ra.
Bất cứ xi măng nào đã bị hư hỏng chất lượng hay nhiểm bẩn trong bất kỳ cách nào, phải được đem ra khỏi công trường với chi phí do Nhà Thầu chịụ.
[bookmark: _Toc410887940]Cốt thép
5.2.2.1.4 [bookmark: _Toc410887941][bookmark: _Toc369678291][bookmark: _Toc364432417][bookmark: _Toc362352402][bookmark: _Toc147042128][bookmark: _Toc145408563][bookmark: _Toc145401790][bookmark: _Toc145401591][bookmark: _Toc145300684][bookmark: _Toc145300472][bookmark: _Toc145300267][bookmark: _Toc145300064][bookmark: _Toc145299860][bookmark: _Toc145298637][bookmark: _Toc97370552]Yêu cầu đối với vật liệu
Trừ những điều đặc biệt còn tất cả các thép chịu lực đều phải tuân theo tiêu chuẩn "Kết cấu bê tông cốt thép” và “Thép cốt bê tông cán nóng”.
Khi mác và chủng loại thép chịu lực không có gì đặc biệt thì những yêu cầu đối với thép có đường kính  10mm dùng mác CB240-T và với thép có đường kính  10mm dùng mác CB300-V (hoặc CB400-V) theo TCVN 1651-2018.
Các loại thép nhãn hiệu khác sẽ được chấp nhận sau khi Nhà thầu trình các kết quả thử nghiệm theo TCVN 197-1:2014và TCVN 198-2008 và được GSTCCÐT đồng ý.
Không cho phép sử dụng trong cùng công trình nhiều loại thép có hình dáng và kích thước hình học như nhau nhưng tính chất cơ lý khác nhau.
Mỗi lô thép giao đến công trường cần được kèm bởi:
· Chứng nhận nguồn gốc và các chứng chỉ chất lượng từ Nhà cung cấp. Chứng nhận này sẽ cho biết nguồn thép, chất lượng và số lượng được giao.
· Việc thử nghiệm các mẫu cốt thép được thực hiện tại một phòng thí nghiệm được GSTCCÐT đồng ý.
Các thông tin cho mỗi lô cần được trình trong vòng 21 ngày sau khi chúng được giao đến công trường với một báo cáo giao nhận cốt thép theo mẫu sau:
	Ngày cung cấp
	Ðường kính
	Thanh mẫu
	Số chứng nhận lô
	Số chứng chỉ thử nghiệm

	
	
	
	
	


Khi nhập thép, Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ chứng nhận nguồn gốc và chứng nhận của Nhà sản xuất
5.2.2.1.5 [bookmark: _Toc410887942][bookmark: _Toc369678292][bookmark: _Toc364432418][bookmark: _Toc362352403]Thử nghiệm
[bookmark: _Toc147042130][bookmark: _Toc145408565][bookmark: _Toc145401792][bookmark: _Toc145401593][bookmark: _Toc145300686][bookmark: _Toc145300474][bookmark: _Toc145300269][bookmark: _Toc145300066][bookmark: _Toc145299862][bookmark: _Toc145298639][bookmark: _Toc97370554]Mỗi lô thép giao đến công trường có khối lượng ≤ 20 tấn, cần lấy 01 nhóm mẫu thử để kiểm tra, bao gồm tất cả các chủng loại cốt thép trong lô, mỗi loại lấy 03 thanh dài từ 0,5m-0,8m theo TCVN 197-1:2014và TCVN 198-2008.
Các thông số cần kiểm tra là:
· Hình dạng.
· Trọng lượng riêng.
· Diện tích tiết diện ngang tính toán.
· Thành phần hóa học
· Ứng suất tại giới hạn chảy, giới hạn bền
· Ðộ giãn dài tương đối.		
· Cường độ uốn (khi cần có thể bỏ qua thông số này nếu được GSTCCÐT chấp thuận).
Kết quả kiểm tra sẽ được trình cho GSTCCÐT trong vòng 14 ngày sau kiểm tra. Nếu một hay nhiều kết quả kiểm tra của các thông số trên không đạt lô thép đó xem như không đạt. Lô thép nào không đạt sẽ bị loại ra khỏi công trường hoàn toàn. 
Ban QLDA có quyền yêu cầu thử nghiệm thêm nếu họ xét thấy có nghi ngờ về chất lượng vật liệu. Các mẫu thử thêm được chỉ định tại công trường với số mẫu thử không quá 3 mẫu cho mỗi loại, mỗi lô với chi phí do nhà thầu chịu.
5.2.2.1.6 [bookmark: _Toc410887943][bookmark: _Toc369678293][bookmark: _Toc364432419][bookmark: _Toc362352404]Bảo quản
Cốt thép sẽ được chứa theo kích cỡ, loại và chiều dài, cách ly khỏi mặt đất bằng các miếng kê vừa đủ và có đường chuyên chở sạch sẽ hoặc được chứa trên những bề mặt được tráng nhựa hay xi-măng sạch.
[bookmark: _Toc410887944]Cốt liệu (đá dăm)
5.2.2.1.7 [bookmark: _Toc410887945][bookmark: _Toc369678305][bookmark: _Toc364432431][bookmark: _Toc362352417][bookmark: _Toc147042143][bookmark: _Toc145408578][bookmark: _Toc145401805][bookmark: _Toc145401606][bookmark: _Toc145300699][bookmark: _Toc145300487][bookmark: _Toc145300282][bookmark: _Toc145300079][bookmark: _Toc145299875][bookmark: _Toc145298652][bookmark: _Toc97370567]Yêu cầu đối với vật liệu
[bookmark: _Toc147042144][bookmark: _Toc145408579][bookmark: _Toc145401806][bookmark: _Toc145401607][bookmark: _Toc145300700][bookmark: _Toc145300488][bookmark: _Toc145300283][bookmark: _Toc145300080][bookmark: _Toc145299876][bookmark: _Toc145298653][bookmark: _Toc97370568]Ðá dăm phải được lấy từ nguồn đã được chấp nhận và nơi đó có khả năng cung cấp đá có phẩm chất đều đặn và đảm bảo tiến độ trong suốt thời gian thi công công trình.
Nhà thầu không được thay đổi nguồn cung cấp đá dăm nếu không được chuẩn duyệt bằng văn bản của GSTCCÐT. 
Trước khi tiến hành một công tác thi công đầu tiên, nhà thầu phải tổ chức nghiệm thu mẫu đá dùng trong công trình với sự tham gia của GSTCCÐT. Việc lấy mẫu sẽ được lập thành biên bản lẫy mẫu vật liệu theo TCVN 7570:2006. Số lượng mẫu thử là 2 mẫu với lô < 200m3.
Ðối với kết cấu bê tông cốt thép, kích thước hạt đá dăm lớn nhất không được vượt quá ¾ khoảng cách thông thủy nhỏ nhất giữa các thanh cốt thép.
5.2.2.1.8 [bookmark: _Toc410887946][bookmark: _Toc369678306][bookmark: _Toc364432432][bookmark: _Toc362352418]Bảo quản
Ðá phải được rửa sạch, phân loại và nếu cần trộn với nhau cho phù hợp với các giới hạn về cấp và sai biệt như đã nêu trong TCVN 7570:2006.
[bookmark: _Toc410887947]Nước
Các nguồn nước uống được đều có thể dùng để trộn và bảo dưỡng bê tông. Tất cả nước dùng để trộn bê-tông phải là nước sạch, không có dầu, chất kiềm, những chất hữu cơ tác hại và các chất khác. Nước để trộn bê-tông và bảo dưỡng bê-tông phải thỏa mãn theo TCVN 4506:2012.
Đơn vị xây lắp phải tuân theo các phê duyệt của Kỹ sư Chủ đầu tư về nguồn nước dùng cho sản xuất và phải tiến hành các thí nghiệm cần thiết theo yêu cầu;
Nước phải được kiểm tra thường xuyên trong quá trình sử dụng. Khi thay đổi nguồn cấp nước Đơn vị xây lắp phải đệ trình các tài liệu thí nghiệm chứng tỏ nguồn nước mới thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật và chỉ được sử dụng khi có phê duyệt của Kỹ sư Chủ đầu tư.
[bookmark: _Toc410887948]Cát
5.2.2.1.9 [bookmark: _Toc97370560][bookmark: _Toc410887949][bookmark: _Toc369678299][bookmark: _Toc364432425][bookmark: _Toc362352410][bookmark: _Toc147042136][bookmark: _Toc145408571][bookmark: _Toc145401798][bookmark: _Toc145401599][bookmark: _Toc145300692][bookmark: _Toc145300480][bookmark: _Toc145300275][bookmark: _Toc145300072][bookmark: _Toc145299868][bookmark: _Toc145298645]Yêu cầu chung
Nguồn cung cấp cát phải được sự kiểm tra và đồng ý của GSTCCÐT. Cát phải được lấy từ nguồn đã được chấp nhận và nơi có khả năng cung cấp cát có phẩm chất đều đặn và đảm bảo tiến độ trong suốt quá trình thi công công trình. Nhà thầu không được thay đổi nguồn cung cấp cát nếu không được chuẩn duyệt bằng văn bản của GSTCCÐT. 
Cát dùng trộn bê tông và vữa xây tô phải được làm sạch bằng sàng trước khi sử dụng.
Cát sử dụng nguồn địa phương hoặc nguồn lân cận.
Trước khi tiến hành công tác thi công đầu tiên, nhà thầu phải tổ chức nghiệm thu mẫu cát dùng trong công trình với sự tham gia của GSTCCÐT. Việc lấy mẫu sẽ được lập thành văn bản. 
Sau khi có các kết quả thí nghiệm, nếu mẫu cát trên đạt yêu cầu sử dụng, việc nghiệm thu sẽ được lập thành biên bản nghiệm thu vật liệu.
5.2.2.1.10 [bookmark: _Toc410887950][bookmark: _Toc369678300][bookmark: _Toc364432426][bookmark: _Toc362352411]Cát trộn bê tông và vữa xây
Cát dùng trộn bê tông phải đáp ứng các yêu cầu sau:
	Tên các chỉ tiêu
	Yêu cầu

	Mô đun độ lớn
	Tuân thủ theo TCVN 7570:2006.

	Khối lượng thể tích xốp (kG/m3)
	> 1300

	Sét, á sét, các tạp chất ở dạng cục
	Không

	Phần trăm khối lượng lượng hạt trên 5mm 
	< 10

	Phần trăm khối lượng lượng hạt dưới 0.14mm 
	< 10

	Phần trăm khối lượng bùn, bụi, sét
	< 3%


5.2.2.1.11 Cát trộn vữa tô
Cát dùng trộn vữa tô phải đáp ứng các yêu cầu sau:
	Tên các chỉ tiêu
	Yêu cầu

	Mô đun độ lớn
	Tuân thủ theo TCVN 7570:2006.

	Khối lượng thể tích xốp (kG/m3)
	> 1200

	Sét, á sét, các tạp chất ở dạng cục
	Không

	Phần trăm khối lượng lượng hạt trên 5mm 
	0%

	Phần trăm khối lượng lượng hạt dưới 0,14mm 
	< 35%

	Phần trăm khối lượng bùn, bụi, sét
	< 10%


Vữa tô phải được trộn bằng cát mịn và phải được sàng kỹ. Cát dùng cho các lớp vữa lót phải sàng qua lưới sàng 3x3mm, cát dùng cho lớp vữa hoàn thiện phải sàng qua lưới sàng 1,5x1,5mm. 
5.2.2.1.12 Cát dùng san lấp nền:
Cát dùng san lấp phải đáp ứng các yêu cầu sau:
	Tên các chỉ tiêu
	Yêu cầu

	Mô đun độ lớn
	>0.7

	Khối lượng thể tích xốp (kG/m3)
	>1200


*: Phần trăm khối lượng lượng hạt trên 5mm và phần trăm khối lượng bùn, bụi, sét sẽ do GSTCCÐT xem xét và quyết định.
5.2.2.1.13 [bookmark: _Toc369678302][bookmark: _Toc364432428][bookmark: _Toc362352414][bookmark: _Toc147042140][bookmark: _Toc145408575][bookmark: _Toc145401802][bookmark: _Toc145401603][bookmark: _Toc145300696][bookmark: _Toc145300484][bookmark: _Toc145300279][bookmark: _Toc145300076][bookmark: _Toc145299872][bookmark: _Toc145298649][bookmark: _Toc97370564]Thử nghiệm:
[bookmark: _Toc147042141][bookmark: _Toc145408576][bookmark: _Toc145401803][bookmark: _Toc145401604][bookmark: _Toc145300697][bookmark: _Toc145300485][bookmark: _Toc145300280][bookmark: _Toc145300077][bookmark: _Toc145299873][bookmark: _Toc145298650][bookmark: _Toc97370565]Nhà thầu phải tiến hành các thử nghiệm xác định mô đun độ lớn, khối lượng thể tích xốp, thành phần hạt của cát. Việc thử nghiệm được tiến hành theo các tiêu chuẩn từ TCVN 7572-1: 2006 đến TCVN 7572-20: 2006 với chi phí do nhà thầu chịu.
Nếu bất cứ lúc nào theo ý kiến của GSTCCÐT, có sự thay đổi đáng kể về cấp phối cát, nơi cung cấp cát, GSTCCÐT được phép cho ngưng thi công và yêu cầu Nhà thầu  phải tiến hành thử nghiệm lại xem có phù hợp với các yêu cầu của các điều nêu trên. Lọai cát có kết quả thử nghiệm không đạt sẽ bị loại ra khỏi công trường hoàn toàn. 
5.2.2.1.14 [bookmark: _Toc410887951][bookmark: _Toc369678303][bookmark: _Toc364432429][bookmark: _Toc362352415]Bảo quản
Bãi chứa cát phải khô ráo, đổ đống theo nhóm hạt theo mức độ sạch bẩn để tiện sử dụng và cần có biện pháp chống gió bay, mưa trôi và lẫn tạp chất. Cát để ở kho bãi hoặc trong khi vận chuyển phải tránh để đất, rác hoặc các tạp chất khác lẫn vào.
Phụ gia
5.2.2.1.15 [bookmark: _Toc410887953][bookmark: _Toc369678309][bookmark: _Toc364432435][bookmark: _Toc362352421][bookmark: _Toc147042147][bookmark: _Toc145408582][bookmark: _Toc145401809][bookmark: _Toc145401610][bookmark: _Toc145300703][bookmark: _Toc145300491][bookmark: _Toc145300286][bookmark: _Toc145300083][bookmark: _Toc145299879][bookmark: _Toc145298656][bookmark: _Toc97370571]Yêu cầu đối với vật liệu
Nhà thầu phải cung cấp cho GSTCCÐT các điểm sau trước khi được chấp thuận cho sử dụng phụ gia cho bê tông:
· Ðịnh lượng tiêu chuẩn và ảnh hưởng của việc định lượng quá cao hay quá thấp.
· Tên hóa học và thành phần chính của phụ gia.
· Liều lượng thiết kế và cách thức sử dụng.
· Các kết quả thí nghiệm 
5.2.2.1.16 [bookmark: _Toc410887954][bookmark: _Toc369678310][bookmark: _Toc364432436][bookmark: _Toc362352422][bookmark: _Toc147042148][bookmark: _Toc145408583][bookmark: _Toc145401810][bookmark: _Toc145401611][bookmark: _Toc145300704][bookmark: _Toc145300492][bookmark: _Toc145300287][bookmark: _Toc145300084][bookmark: _Toc145299880][bookmark: _Toc145298657][bookmark: _Toc97370572]Thử nghiệm
Khi có 2 hay nhiều phụ gia phối hợp trong hỗn hợp bê tông, sự tương thích phải được xác định bằng văn bản của nhà chế tạo.
Khi có yêu cầu về việc sử dụng các phụ gia, GSTCCÐT có quyền đòi hỏi Nhà thầu phải trộn thử các mẫu trộn bê-tông để so sánh chủng loại bê-tông có phụ gia và không có phụ gia và từ đó xác định được đặc tính của chất phụ gia. Chi phí của những lần trộn thử nghiệm này sẽ do Nhà thầu  chịu.
5.2.2.1.17 [bookmark: _Toc410887955][bookmark: _Toc369678311][bookmark: _Toc364432437][bookmark: _Toc362352423][bookmark: _Toc147042149][bookmark: _Toc145408584][bookmark: _Toc145401811][bookmark: _Toc145401612][bookmark: _Toc145300705][bookmark: _Toc145300493][bookmark: _Toc145300288][bookmark: _Toc145300085][bookmark: _Toc145299881][bookmark: _Toc145298658][bookmark: _Toc97370573]Bảo quản
Các chất phụ gia phải được tiếp nhận và lưu trữ ở nơi khô hoàn toàn, thông thoáng tốt, trong kho có mái che.
[bookmark: _Toc410887956]Thép kết cấu
5.2.2.1.18 Yêu cầu kỹ thuật thép kết cấu 
Toàn bộ các kết cấu bằng thép đều phải dùng vật tư mới để chế tạo. Các loại thép sản xuất trong nước (bởi nhiều nhà sản xuất có nhãn hiệu trên thân cây thép đảm bảo chất lượng như thép Thái Nguyên = TISCO, thép Việt-Úc = V-UC, thép Việt-Sinh = NSV, thép Hòa Phát = DANI, thép Việt-Ý = VIS, thép Việt-Hàn = VSP…) hay thép nhập khẩu sẽ được chấp nhận sau khi Nhà thầu trình các chứng chỉ kỹ thuật kèm theo và các kết quả thử nghiệm theo TCVN 197-1:2014& TCVN 198-2008. Các đặc tính cơ lý và hoá lý của loại thép kết cấu đó phải được GSTCCÐT chấp thuận.
Toàn bộ các thanh thép và tấm thép dùng để chế tạo cột phải có bề mặt phẳng, không rỗ, không rỉ, không cong vênh, không bị phồng rộp hay các khuyết tật khác và phải đảm bảo đường kính cốt thép (đối với thép tròn trơn), đường kính danh nghĩa (đối với thép vằn).
[bookmark: _Toc362352398][bookmark: _Toc147042125][bookmark: _Toc145408560][bookmark: _Toc145401787][bookmark: _Toc145401588][bookmark: _Toc145300681][bookmark: _Toc145300469][bookmark: _Toc145300264][bookmark: _Toc145300061][bookmark: _Toc145299857][bookmark: _Toc145298634][bookmark: _Toc97370549]Hàn theo TCVN 1691-75, que hàn dùng loại E43X(X=1-5) theo TCVN 3223-2000 hoặc tương đương (ngoại trừ đối với những cấu kiện có yêu cầu đường hàn đặc biệt hơn và được qui định cụ thể trong hồ sơ thiết kế).
5.2.2.1.19 [bookmark: _Toc410887957]Yêu cầu với bu lông
Trừ khi có chỉ định riêng, các bu lông phải được chế tạo từ thép có độ bền lớp 5.6 trở lên.
Gia công bu lông và đai ốc theo các tiêu chuẩn sau:
· Gia công bu lông theo tiêu chuẩn 			: TCVN 1876-76.
· Gia công đai ốc theo tiêu chuẩn 			: TCVN 1896-76.
· Ren theo tiêu chuẩn 					: TCVN 2248-77.
· Dung sai theo tiêu chuẩn 				: TCVN 1917-76.
· Yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn 			: TCVN 1916-76.
· Gia công vòng đệm phẳng theo tiêu chuẩn 	: TCVN 2061-77 
· Yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn 			: TCVN 134-77.
· Gia công vòng đệm vênh theo tiêu chuẩn 	: TCVN 130-77 
· Nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn theo tiêu chuẩn: TCVN 128-63
Tất cả bu lông, đai ốc các đầu bu lông neo phải được mạ kẽm bằng phương pháp mạ nhúng nóng theo 18TCN 04-1992. Trong trường hợp bản vẽ thiết kế không chỉ định cụ thể, chiều dày lớp mạ đối với bu-lông đai ốc vòng đệm là 55m, đối với các thanh bu lông neo là 100m. 
5.2.2.1.20 [bookmark: _Toc410887958]Thử nghiệm
Yêu cầu và nội dung nghiệm thu phải thực hiện theo đúng các quy định hiện hành do EVN và EVNNPT ban hành. Trước khi tiến hành việc nghiệm thu tại xưởng, Nhà thầu phải trình cho GSTCCÐT các kết quả kiểm tra, thử nghiệm theo tiêu chuẩn sau:
· Hình dạng, kích thước, khối lượng: TCVN 7571-2019: Thép hình cán nóng
· Ðộ bền kéo, ứng suất tại giới hạn chảy, độ giãn dài tương đối: TCVN 197-2008: Kim loại - Phương pháp thử kéo.
· Cường độ uốn: TCVN 198-2008: Kim loại - Phương pháp thử uốn.
Kết quả kiểm tra sẽ được trình cho GSTCCÐT. Nếu một hay nhiều kết quả kiểm tra của các thông số trên không đạt lô thép đó xem như không đạt. 
Việc lấy mẫu thử nghiệm gồm hai giai đoạn: Giai đoạn lắp mẫu và giai đoạn nghiệm thu thành phẩm và nhà thầu hoàn toàn chịu các chi phí liên quan đến cống tác nghiệm thu (kể cả việc thực hiện lấy mẫu thử nghiệm cho đến khi nhận kết quả)
Cứ mỗi lô thép có khối lượng ≤ 20 tấn, cần lấy 01 nhóm mẫu thử để kiểm tra, bao gồm tất cả các chủng loại cốt thép trong lô, mỗi loại lấy 03 thanh dài từ 0,5m – 0,8m.
5.2.2.1.21 [bookmark: _Toc410887959]Bảo quản
Tất cả các vật liệu dùng cho kết cấu thép phải được bảo vệ tránh bị hư hại. Tất cả bu lông, đai ốc, miếng đệm và những chi tiết nhỏ khác phải được chứa trong những hộp riêng rẽ, có ghi rõ loại, kích cỡ. 
Khi vận chuyển thép, phải có bộ gá để thép không bị biến dạng. Khi bốc dỡ các bộ phận kết cấu thép từ nơi chế tạo về công trường, Nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra những chi tiết bị cong, vênh trong quá trình vận chuyển. Nhà thầu sẽ tiến hành những sửa chữa cần thiết để điều chỉnh các chi tiết đó với sự đồng ý của GSTCCÐT. Khi có bất cứ cấu kiện nào, theo ý của GSTCCÐT, bị hư hỏng nặng, không thể sửa chữa, Nhà thầu có trách nhiệm thay thế bằng cấu kiện mới với chi phí do Nhà thầu chịu.
Thép phải được xếp đống chắc chắn trong nhà có mái che. Trong trường hợp để ngoài trời thì phải xếp nghiêng cho ráo nước.
Nhà thầu phải có trách nhiệm chú ý bảo quản các cấu kiện kết cấu thép được lưu kho tại công trường, tránh những va chạm làm cong vênh cấu kiện  hoặc hư hỏng lớp sơn (mạ) của cấu kiện.
Trước khi đem sử dụng, thép cần phải được làm sạch gỉ, sạch vết dầu mỡ và các tạp chất khác.
Các bu lông có đường kính khác nhau sẽ được đóng kiện riêng. Tất cả các bu lông đai ốc và long đen hãm sẽ được cung cấp trong 2 túi vải, nhãn rõ ràng đủ kích cỡ và số lượng.
5.2.3. [bookmark: _Toc410887960][bookmark: _Toc118204375][bookmark: _Toc214011483]Yêu cầu kỹ thuật thi công
[bookmark: _Toc410887961][bookmark: _Toc410887968][bookmark: _Toc339540743][bookmark: _Toc270592873][bookmark: _Toc147042172][bookmark: _Toc145408607][bookmark: _Toc145401834][bookmark: _Toc145401635][bookmark: _Toc145300728][bookmark: _Toc145300516][bookmark: _Toc145300311][bookmark: _Toc145300108][bookmark: _Toc145299904][bookmark: _Toc145298681][bookmark: _Toc97370595]Tổng quát
[bookmark: _Toc343546238][bookmark: _Toc343544739][bookmark: _Toc343543234][bookmark: _Toc343466498]Qui định Kỹ thuật này bao gồm các khía cạnh kỹ thuật có liên quan đến việc xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình, các yêu cầu tổng quan sau đây phải được tuân thủ đầy đủ: 
· [bookmark: _Toc343546239][bookmark: _Toc343544740][bookmark: _Toc343543235][bookmark: _Toc343466499]Các bản vẽ thiết kế thi công phải được đọc song song với Qui định kỹ thuật này.
· Tất cả các phần trên đều có bản vẽ tổng thể và bản vẽ chi tiết do Tư vấn thiết kế lập. 
· Nhà thầu phải nghiêm chỉnh tuân thủ theo bản vẽ thiết kế, khi có vướng mắc phải báo cho chủ đầu tư giải quyết. 
· Nhà thầu phải có biện pháp thi công từng hạng mục công trình sao cho quá trình thi công liên tục đúng tiến độ đảm bảo chất lượng .
· Nhà thầu phải có biện pháp an toàn thi công tránh tình trạng làm hư hỏng thiết bị, gây tai nạn lao động. Nếu xảy ra các hiện tượng trên nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
· Phải tuân thủ các nội dung trong “Yêu cầu kỹ thuật”.
· Phải tuân thủ các tiêu chuẩn đã đề cập trong phần các tiêu chuẩn thi công.
[bookmark: _Toc410887962][bookmark: _Toc345328700][bookmark: _Toc343544741][bookmark: _Toc343543236][bookmark: _Toc343466500]Nội dung công việc
[bookmark: _Toc343546241][bookmark: _Toc343544742][bookmark: _Toc343543237][bookmark: _Toc343466501]Nhà thầu thi công phải có kinh nghiệm thi công các công trình tương tự dự án này. Nhà thầu cần đệ trình các chứng chỉ về kinh nghiệm thi công khi có yêu cầu.
[bookmark: _Toc343546242][bookmark: _Toc343544743][bookmark: _Toc343543238][bookmark: _Toc343466502]Nhà thầu cần chuẩn bị lao động, vật liệu, công cụ, thiết bị, nhà xưởng... cần thiết cho các công việc như sau:
[bookmark: _Toc343546243][bookmark: _Toc343544744][bookmark: _Toc343543239][bookmark: _Toc343466503]Thi công các hạng mục công trình theo qui định trong đề án thiết kế.
[bookmark: _Toc343546244][bookmark: _Toc343544745][bookmark: _Toc343543240][bookmark: _Toc343466504]Đảm bảo điện nước khi thi công và không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
[bookmark: _Toc343546245][bookmark: _Toc343544746][bookmark: _Toc343543241][bookmark: _Toc343466505]Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình.
[bookmark: _Toc343546246][bookmark: _Toc343544747][bookmark: _Toc343543242][bookmark: _Toc343466506]Nhà thầu phải đảm bảo sự điều phối về tiến độ của các hạng mục trong công trình. Thông báo kịp thời cho Chủ đầu tư những vướng mắc để cùng giải quyết.
Lối ra vào công trường thể hiện trong bản vẽ thi công. Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm v.v... và giữ gìn đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ.
Công tác thỏa thuận, xin cấp phép thi công (nếu có), công tác xin cấp phép thi công các hạng mục đấu nối đường nội bộ của trạm vào đường trước trạm, cấp nước cho trạm, thoát nước thi công,… nhà thầu phải tính vào giá dự thầu, công tác này phải do nhà thầu thực hiện.
Căn cứ theo đề án thiết kế, nhà thầu tự xác định mốc giới và phạm vi xây dựng cho từng hạng mục công trình. Chỉ tiến hành thi công sau khi đã được chủ đầu tư  kiểm tra và thoả thuận.
Nhà thầu phải xác định vị trí, cao độ của các chi tiết móng, trên cơ sở các số liệu gốc của hiện trường do đại diện Chủ đầu tư cung cấp và phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của công việc định vị này.
Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, nhân lực, nhân viên khảo sát và vật liệu cần thiết để Kỹ sư Chủ đầu tư có thể kiểm tra công tác định vị và những liên quan đã làm mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào.
[bookmark: _Toc410887963]Các hạng mục chính của công trình
5.2.3.1.1 [bookmark: _Toc147042171][bookmark: _Toc145408606][bookmark: _Toc145401833][bookmark: _Toc145401634][bookmark: _Toc145300727][bookmark: _Toc145300515][bookmark: _Toc145300310][bookmark: _Toc145300107][bookmark: _Toc145299903][bookmark: _Toc145298680][bookmark: _Toc97370594][bookmark: _Toc410887967][bookmark: _Toc339540742][bookmark: _Toc270592872]Móng máy biến áp AT1 cải tạo
Móng máy biến áp 125MVA (AT1) hiện hữu được đổ tại chỗ bằng BTCT cấp bền chịu nén B15 (M200), đá 1x2. Móng được gia cố bằng cọc bê tông cốt thép. 
Móng máy biến áp 250MVA (AT1) được sử dụng lại móng MBA 125MVA hiện hữu và cải tạo, gia cường lại để đảm bảo phù hợp với kích thước và tải trọng của máy biến áp 250MVA. Kết cấu cải tạo được đổ tại chỗ bằng BTCT cấp bền chịu nén B20 (M250), đá 1x2.
Tường bao khuôn viên ngăn dầu cải tạo được xây bằng gạch không nung, vữa xây và trát bằng vữa xi măng M75. 
Móng MBA sau cải tạo được lắp đặt các tấm Grating làm sàn thao tác máy biến áp trong quá trình vận hành.
Ngoài ra để thoát dầu có ống dẫn dầu bằng thép tráng kẽm về bể dầu sự cố hiện hữu.
5.2.3.1.2 [bookmark: _Toc339540744][bookmark: _Toc270592874][bookmark: _Toc147042173][bookmark: _Toc145408608][bookmark: _Toc145401835][bookmark: _Toc145401636][bookmark: _Toc145300729][bookmark: _Toc145300517][bookmark: _Toc145300312][bookmark: _Toc145300109][bookmark: _Toc145299905][bookmark: _Toc145298682][bookmark: _Toc97370596][bookmark: _Toc410887969]Móng tạm Máy biến áp
Móng máy biến áp tạm dùng để lưu trữ lâu dài các MBA hiện hữu của trạm sau khi thay máy. Giải pháp móng là móng bản và được đổ tại chỗ bằng BTCT cấp bền chịu nén B20 (M250), đá 1x2. 
Móng được gia cố bằng cọc tre với mật đó 25 cọc/m2. Quy cách cọc tre:
- Cọ tre còn tươi, thẳng, khoảng cách tối đa các mắt tre là 40cm, đường kính cọc tối thiểu 60mm.
- Đầu trên cùng của cọc được cắt phẳng, vuông góc với trục cọc, cách trục cọc 5mm so với mắt tre.
5.2.3.1.3 Mương cáp
Việc thi công mương cáp phải tuân thủ cắc quy định trong các mục sau: Công tác xây trát và hoàn thiện, Công tác bê tông và bê tông cốt thép.
Lấy mẫu bê tông: 1 tổ mẫu
5.2.3.1.4 [bookmark: _Toc410887970][bookmark: _Toc339540745][bookmark: _Toc270592875][bookmark: _Toc147042174][bookmark: _Toc145408609][bookmark: _Toc145401836][bookmark: _Toc145401637][bookmark: _Toc145300730][bookmark: _Toc145300518][bookmark: _Toc145300313][bookmark: _Toc145300110][bookmark: _Toc145299906][bookmark: _Toc145298683][bookmark: _Toc97370597]Móng trụ thiết bị
Việc thi công móng thiết bị phải tuân thủ cắc quy định trong các mục sau: Công tác san nền, đào đắp đất, Công tác bê tông và bê tông cốt thép.
Lấy mẫu bê tông: 3 móng cùng lọai lấy 1 tổ mẫu.
5.2.3.1.5 [bookmark: _Toc410887973][bookmark: _Toc339540748][bookmark: _Toc270592877]Giá máng cáp
Việc thi công giá đỡ thiết bị, cột thép các loại phải tuân thủ cắc quy định trong mục: Công tác chế tạo và lắp dựng kết cấu thép.
5.2.3.1.6 [bookmark: _Toc410887974][bookmark: _Toc339540749][bookmark: _Toc270592878][bookmark: _Toc147042176][bookmark: _Toc145408611][bookmark: _Toc145401838][bookmark: _Toc145401639][bookmark: _Toc145300732][bookmark: _Toc145300520][bookmark: _Toc145300315][bookmark: _Toc145300112][bookmark: _Toc145299908][bookmark: _Toc145298685][bookmark: _Toc97370599]Hệ thống thoát nước, cấp nước
[bookmark: _Toc410887975][bookmark: _Toc339540750][bookmark: _Toc270592879][bookmark: _Toc147042177][bookmark: _Toc145408612][bookmark: _Toc145401839][bookmark: _Toc145401640][bookmark: _Toc145300733][bookmark: _Toc145300521][bookmark: _Toc145300316][bookmark: _Toc145300113][bookmark: _Toc145299909][bookmark: _Toc145298686][bookmark: _Toc97370600]Sử dụng lại hiện hữu
5.2.3.1.7 Đường giao thông
Sử dụng lại hiện hữu.
[bookmark: _Toc410887976][bookmark: _Toc345328701][bookmark: _Toc343544748][bookmark: _Toc343543243][bookmark: _Toc343466507]Nhà thầu tự đánh giá mặt bằng công trường
[bookmark: _Toc343546248][bookmark: _Toc343544749][bookmark: _Toc343543244][bookmark: _Toc343466508]Trước khi dự thầu, nhà thầu phải xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để nghiên cứu, đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, các công trình lân cận và các yếu tố khác liên quan, ảnh hưởng đến việc đấu thầu, sau này không được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường gây nên.
[bookmark: _Toc343546249][bookmark: _Toc343544750][bookmark: _Toc343543245][bookmark: _Toc343466509]Nhà thầu phải đảm bảo và bồi thường các thiệt hại gây ra trong quá trình thi công cho phía thứ ba, hoặc tai nạn của người lao động, các hư hại phương tiện vận tải, hư hại hệ thống mương tưới hay bất kỳ thiệt hại nào (kể cả việc lún, nứt công trình bên cạnh) về người và của cho Chủ đầu tư hoặc đối tượng bị hại.
[bookmark: _Toc410887977][bookmark: _Toc345328702][bookmark: _Toc343544751][bookmark: _Toc343543246][bookmark: _Toc343466510]Lối ra vào công trường
[bookmark: _Toc343546251][bookmark: _Toc343544752][bookmark: _Toc343543247][bookmark: _Toc343466511]Lối ra vào công trường thể hiện trong bản vẽ thi công. Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm... và giữ gìn đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ.
Công trường và lối ra vào công trường lắp camera giám sát thi công và giám sát ra vào công trường.
[bookmark: _Toc410887978][bookmark: _Toc345328703][bookmark: _Toc343544753][bookmark: _Toc343543248][bookmark: _Toc343466512]Định vị
[bookmark: _Toc343546253][bookmark: _Toc343544754][bookmark: _Toc343543249][bookmark: _Toc343466513]Nhà thầu phải phải xác định vị trí, cao độ của các chi tiết móng, trên cơ sở các số liệu gốc của hiện trường do đại diện Chủ đầu tư cung cấp phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của công việc định vị này.
[bookmark: _Toc343546254][bookmark: _Toc343544755][bookmark: _Toc343543250][bookmark: _Toc343466514]Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, nhân lực, nhân viên khảo sát và vật liệu cần thiết để Kỹ sư Chủ đầu tư có thể kiểm tra công tác định vị và những liên quan đã làm mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào.
[bookmark: _Toc410887979][bookmark: _Toc345328704][bookmark: _Toc343544756][bookmark: _Toc343543251][bookmark: _Toc343466515]Thiết bị và nhân công
[bookmark: _Toc343546256][bookmark: _Toc343544757][bookmark: _Toc343543252][bookmark: _Toc343466516]Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị, dàn giáo và lao động cũng như bảo hộ, an toàn cần thiết cho thi công.
[bookmark: _Toc343546257][bookmark: _Toc343544758][bookmark: _Toc343543253][bookmark: _Toc343466517]Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện Chủ đầu tư đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng.
[bookmark: _Toc343546258][bookmark: _Toc343544759][bookmark: _Toc343543254][bookmark: _Toc343466518]Chủ đầu tư có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công.
[bookmark: _Toc410887980][bookmark: _Toc345328705][bookmark: _Toc343544760][bookmark: _Toc343543255][bookmark: _Toc343466519]Tiêu chuẩn dùng thi công và nghiệm thu:
[bookmark: _Toc343546260][bookmark: _Toc343544761][bookmark: _Toc343543256][bookmark: _Toc343466520]Ngoài các điều khoản nêu trong điều kiện kỹ thuật này, trong quá trình thi công các công việc nêu trong hợp đồng, Nhà thầu phải tuân theo các tiêu chuẩn có liên quan được kê dưới đây:
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[bookmark: _Toc343466561][bookmark: _Toc343543297][bookmark: _Toc343544802][bookmark: _Toc343546301]TCVN 6414:1998       TCVN 7889:2008      TCVN 4732:2016       TCVN 7745:2007

	[bookmark: _Toc343466562][bookmark: _Toc343543298][bookmark: _Toc343544803][bookmark: _Toc343546302]Xi măng. Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử
	[bookmark: _Toc343466563][bookmark: _Toc343543299][bookmark: _Toc343544804][bookmark: _Toc343546303]TCVN 4787-2009

	[bookmark: _Toc343466564][bookmark: _Toc343543300][bookmark: _Toc343544805][bookmark: _Toc343546304]Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép- tiêu chuẩn thiết kế
	[bookmark: _Toc343466565][bookmark: _Toc343543301][bookmark: _Toc343544806][bookmark: _Toc343546305]TCVN 5574: 2018

	[bookmark: _Toc343466566][bookmark: _Toc343543302][bookmark: _Toc343544807][bookmark: _Toc343546306]Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối-Quy phạm thi công và nghiệm thu (trừ mục 6.8 được thay thế bởi TCVNXD 305: 2004)
	[bookmark: _Toc343466567][bookmark: _Toc343543303][bookmark: _Toc343544808][bookmark: _Toc343546307]TCVN 4453: 1995

	[bookmark: _Toc343466570][bookmark: _Toc343543306][bookmark: _Toc343544811][bookmark: _Toc343546310]Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép lắp ghép- Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 9115:2019

	[bookmark: _Toc343466572][bookmark: _Toc343543308][bookmark: _Toc343544813][bookmark: _Toc343546312]Lưới thép hàn dùng trong kết cấu Bê tông cốt thép- Tiêu chuẩn thiết kế thi công lắp đặt và nghiệm thu
	TCVN 9391:2012

	[bookmark: _Toc343466574][bookmark: _Toc343543310][bookmark: _Toc343544815][bookmark: _Toc343546314]Bê tông nặng- Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên
	TCVN 8828:2011

	Hỗn hợp Bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
	TCVN 9340 : 2012

	Bê tông – Kiểm tra và đánh giá độ bền – Quy định chung
	TCVN 5440 : 1991

	Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén
	TCVN 3118 : 2022

	Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp thử độ sụt
	TCVN 3106 : 2022

	Bê tông nặng. Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử
	TCVN 3105-2022

	Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 5575 : 2012

	[bookmark: loai_1_name_name][bookmark: loai_1_name_name_name][bookmark: loai_1_name_name_name_name]Thép cacbon kết cấu thông thường -  Mác thép và yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 1765 : 75

	Thép các bon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 5709: 2009

	Rolled steels for general structure 
	JIS G3101:2015

	Rolled steels for welded structure
	JIS G3106:2015

	Que hàn điện dùng cho thép cacbon thấp và thép hợp kim thấp - ký hiệu, kích thước và yêu cầu kỹ thuật chung
	TCVN 3223 : 2000

	Mạ kẽm nhúng nóng
	18TCN 04 : 92

	Bu lông, đai ốc
	TCVN 5575 : 2012, TCVN 1896 : 76, TCVN 1876 : 76

	Vòng đệm phẳng
	TCVN 134:77, TCVN 2061:77

	Vòng đệm vênh
	TCVN 130 : 77

	Kết cấu thép gia công, lắp ráp và ghiệm thu yêu cầu kỹ thuật
	TCXDVN  170 : 1989

	[bookmark: _Toc343466578][bookmark: _Toc343543314][bookmark: _Toc343544819][bookmark: _Toc343546318]Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Qui định cơ bản
	[bookmark: _Toc343466579][bookmark: _Toc343543315][bookmark: _Toc343544820][bookmark: _Toc343546319]TCVN 2287:1978

	[bookmark: _Toc343466580][bookmark: _Toc343543316][bookmark: _Toc343544821][bookmark: _Toc343546320]Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng
	TCVN 9361:2012

	[bookmark: _Toc343466582][bookmark: _Toc343543318][bookmark: _Toc343544823][bookmark: _Toc343546322]Quy trình thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công
	[bookmark: _Toc343466583][bookmark: _Toc343543319][bookmark: _Toc343544824][bookmark: _Toc343546323]TCVN 4252-2012

	[bookmark: _Toc343466584][bookmark: _Toc343543320][bookmark: _Toc343544825][bookmark: _Toc343546324]Tổ chức thi công
	[bookmark: _Toc343466585][bookmark: _Toc343543321][bookmark: _Toc343544826][bookmark: _Toc343546325]TCVN 4055:2012


[bookmark: _Toc343546326][bookmark: _Toc343544827][bookmark: _Toc343543322][bookmark: _Toc343466586]và các tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan.
[bookmark: _Toc343546327][bookmark: _Toc343544828][bookmark: _Toc343543323][bookmark: _Toc343466587]Ngoài ra nhà thầu còn phải tuân thủ theo các quy định sau:
· [bookmark: _Toc343546335][bookmark: _Toc343544836][bookmark: _Toc343543331][bookmark: _Toc343466595]Qui phạm nghiệm thu công tác đất TCVN 4447-2012.
· [bookmark: _Toc343546336][bookmark: _Toc343544837][bookmark: _Toc343543332][bookmark: _Toc343466596]Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ về An toàn lưới điện cao áp.
· [bookmark: _Toc343546338][bookmark: _Toc343544839][bookmark: _Toc343543334][bookmark: _Toc343466598]Công tác đo điện trở cách điện, đo điện trở nối đất trụ, độ lệch trụ, khoảng cách an toàn từ dây dẫn đến công trình trong hành lang tuyến phải do đơn vị có chức năng hợp pháp thực hiện.
· [bookmark: _Toc343546339][bookmark: _Toc343544840][bookmark: _Toc343543335][bookmark: _Toc343466599]Các quy định hiện hành về bảo hộ lao động, trật tự an toàn giao thông đô thị, bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan khác.
· [bookmark: _Toc343546340][bookmark: _Toc343544841][bookmark: _Toc343543336][bookmark: _Toc343466600]Các quy phạm về điện chiếu sáng, cấp thoát nước, chống sét, phòng cháy chữa cháy...
[bookmark: _Toc343546341][bookmark: _Toc343544842][bookmark: _Toc343543337][bookmark: _Toc343466601]Trong quá trình thi công, mỗi lần chuyển bước thi công Nhà thầu phải báo cho Chủ đầu tư biết để kiểm tra và nghiệm thu.
[bookmark: _Toc343546342][bookmark: _Toc343544843][bookmark: _Toc343543338][bookmark: _Toc343466602]Việc nghiệm thu tổng thể được tiến hành sau khi nhà thầu đã hoàn tất toàn bộ công việc. Khi nghiệm thu phải có đủ đại diện của Chủ đầu tư và Tư vấn.
[bookmark: _Toc410887981][bookmark: _Toc345328706][bookmark: _Toc343544844][bookmark: _Toc343543339][bookmark: _Toc343466603]Dọn sạch mặt bằng
[bookmark: _Toc343546344][bookmark: _Toc343544845][bookmark: _Toc343543340][bookmark: _Toc343466604]Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng, dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lều lán không cần thiết, đảm bảo tổng thể mặt bằng công trình đáp ứng đúng bản vẽ thiết kế. Nhà thầu có trách nhiệm trong việc vận chuyển và thoả thuận với địa phương về nơi đổ vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công, không gây ảnh hưởng đến môi trường chung. Việc thực hiện dọn mặt bằng phải được thực hiện trước (tối thiểu 03 ngày) khi bắt đầu tiến hành nghiệm thu bàn giao đóng điện chạy thử công trình.
[bookmark: _Toc410887982][bookmark: _Toc345328707][bookmark: _Toc343544846][bookmark: _Toc343543341][bookmark: _Toc343466605]Cắt điện đấu nối
[bookmark: _Toc343546346][bookmark: _Toc343544847][bookmark: _Toc343543342][bookmark: _Toc343466606]Nhà thầu có trách nhiệm xin cắt điện để thực hiện công tác thi công, thỏa thuận với đơn vị quản lý lưới điện các thủ tục và biện pháp thi công, đấu nối đối với lưới điện có cấp điện áp 35kV trở xuống.
[bookmark: _Toc343546347][bookmark: _Toc343544848][bookmark: _Toc343543343][bookmark: _Toc343466607]Với cấp điện áp 220kV hoặc 110kV, Nhà thầu lập phương án thi công chi tiết, có kế hoạch cắt điện cụ thể và đăng ký bằng văn bản với chủ đầu tư ít nhất trước 1 tháng để làm thủ tục xin cắt điện. Chủ đầu tư sẽ thông báo kế hoạch cắt điện cho phía Nhà thầu trước ít nhất 03 ngày để Nhà thầu chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công và nhân lực... Phía Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, dụng cụ... đảm bảo tiến độ thi công đấu nối trong thời gian cắt điện đúng như kế hoạch đã được duyệt và qui định.
[bookmark: _Toc343546348][bookmark: _Toc343544849][bookmark: _Toc343543344][bookmark: _Toc343466608]Việc chậm trễ trả lưới (theo kế hoạch đã được duyệt và qui định) do thi công gây nên, mà phía Nhà thầu không giải trình được nguyên nhân chính đáng thì Nhà thầu phải chịu bồi thường các thiệt hại do mất điện để tiếp tục thi công (ngoài kế hoạch đã qui định) với Đơn vị quản lý lưới điện. Phần chi phí này (căn cứ bảng giá trị yêu cầu bồi thường thiệt hại của Đơn vị quản lý lưới điện có cấp thẩm quyền phê duyệt) Chủ đầu tư sẽ khấu trừ vào giá trị hợp đồng của công trình mà Nhà thầu nhận được để trả cho phía Đơn vị quản lý lưới điện.
[bookmark: _Toc410887983][bookmark: _Toc345328708][bookmark: _Toc343544850][bookmark: _Toc343543345][bookmark: _Toc343466609]Tiến độ thi công
[bookmark: _Toc343546350][bookmark: _Toc343544851][bookmark: _Toc343543346][bookmark: _Toc343466610]Nhà thầu phải đệ trình tiến độ thi công đồng thời với hồ sơ dự thầu, 7 ngày sau khi nhận thầu, nếu cần thiết Nhà thầu đệ trình tiến độ thi công đã sửa đổi sau khi thảo luận với Kỹ sư Chủ đầu tư. Nhà thầu không được bắt đầu thi công khi chưa có chấp nhận bằng văn bản của Chủ đầu tư.
[bookmark: _Toc410887984][bookmark: _Toc345328709][bookmark: _Toc343544852][bookmark: _Toc343543347][bookmark: _Toc343466611]Bản vẽ hoàn công
[bookmark: _Toc343546352][bookmark: _Toc343544853][bookmark: _Toc343543348][bookmark: _Toc343466612]Sau khi kết thúc công trình, Nhà thầu phải đệ trình bản vẽ hoàn công, phải có đủ các nội dung như thực tế đã thi công được Chủ đầu tư chấp thuận.
[bookmark: _Toc410887985][bookmark: _Toc345328710][bookmark: _Toc343544854][bookmark: _Toc343543349][bookmark: _Toc343466613]Vệ sinh môi trường
[bookmark: _Toc343546354][bookmark: _Toc343544855][bookmark: _Toc343543350][bookmark: _Toc343466614]Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh công trường luôn sạch, không gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực xung quanh. Đặc biệt có các biện pháp bố trí nơi vệ sinh sinh hoạt của Công nhân đảm bảo tính sạch sẽ và văn minh. Trong và sau khi thi công phải đảm bảo môi trường quanh trạm không bị ô nhiễm.
[bookmark: _Toc343546355][bookmark: _Toc343544856][bookmark: _Toc343543351][bookmark: _Toc343466615]Việc đổ vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong quá trình thi công phải được đổ đúng chổ qui định và có sự thoả thuận của chính quyền sở tại, không gây ảnh hưởng đến môi trường chung.
[bookmark: _Toc410887986][bookmark: _Toc345328711][bookmark: _Toc343544857][bookmark: _Toc343543352][bookmark: _Toc343466616]An toàn phòng chống cháy nổ
[bookmark: _Toc343546357][bookmark: _Toc343544858][bookmark: _Toc343543353][bookmark: _Toc343466617]Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải có biện pháp bố trí dụng cụ và thiết bị cần thiết để phòng chống cháy nổ đảm bảo cho sinh hoạt và thi công. Cần phải có các dụng cụ, thiết bị phòng chống cháy để dập tắt nhanh chống khi có cháy đảm bảo không gây cháy lan truyền đến các thiết bị khác, cũng như các khu vực lân cận.Phải tuân thủ chỉ thị 02/CT-BXD ngày 21/3/2011 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường thực hiện cắc quy định đảm bảo An toàn – Vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ trong ngày xây dựng và cắc quy định khác về về phòng, chống cháy, nổ.
[bookmark: _Toc410887987][bookmark: _Toc345328712][bookmark: _Toc343544859][bookmark: _Toc343543354][bookmark: _Toc343466618]Địa chất công trình
[bookmark: _Toc343546359][bookmark: _Toc343544860][bookmark: _Toc343543355][bookmark: _Toc343466619]Chủ đầu tư sẽ cung cấp cho Nhà thầu 01 bộ báo cáo khảo sát địa chất công trình của địa điểm xây dựng trạm. Nhà thầu căn cứ theo các số liệu đã có để có biện pháp thi công phần ngầm phù hợp. Nếu có nghi ngờ các số liệu khảo sát do Chủ đầu tư cấp Nhà thầu có thể tự khảo sát để lấy các số liệu phục vụ cho biện pháp thi công của mình và phần kinh phí này Nhà thầu tự chịu đảm nhận.
[bookmark: _Toc410887988][bookmark: _Toc345328713][bookmark: _Toc343544861][bookmark: _Toc343543356][bookmark: _Toc343466620]Điện, nước, kho để vật liệu, lán trại tạm...phục vụ cho quá trình thi công, thử nghiệm, nghiệm thu
[bookmark: _Toc343546361][bookmark: _Toc343544862][bookmark: _Toc343543357][bookmark: _Toc343466621]Nhà thầu tự lo liệu trong suốt quá trình thi công, thử nghiệm, nghiệm thu đến khi bàn giao đưa công trình vào vận hành. Chi phí cho các hạng mục này được tính chung trong giá bỏ thầu của hạng mục.
Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt
Nhà thầu phải lập phương án tổ chức thi công cho toàn bộ công trình hoặc từng giai đoạn thi công công trình; trong đó phải nêu rõ trình tự, các biện pháp tổ chức thi công, quản lý chất lượng thi công, như vận chuyển, tập kết vật tư thiết bị, thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị công trình theo cắc quy định và các yêu cầu cụ thể trong hồ sơ thiết kế được duyệt.
Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục
Nhà thầu phải có biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết từng hạng mục công trình theo đúng cắc quy định của nhà nước, ngành điện và yêu cầu cụ thể trong hồ sơ thiết kế được duyệt và điều kiện thực tế của công trình sao cho quá trình thi công liên tục đúng tiến độ đảm bảo chất lượng.
Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
Nhà thầu phải nêu rõ các biện pháp để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng thi công công trình theo đúng cắc quy định của nhà nước, ngành điện và yêu cầu cụ thể trong hồ sơ thiết kế được duyệt.
[bookmark: _Toc410887989]Ván khuôn dùng trong bê tông
Chi phí cho ván khuôn sử dụng trong mục đích đổ bê tông được Nhà thầu tính chung và bỏ giá chào thầu trong giá thành khối lượng bê tông. Sau này Nhà thầu sẽ không nhận được một khoản chi phí nào cho hạng mục này.
5.2.4. [bookmark: _Toc214011484]Nguồn vật liệu chính dự kiến của công trình
[bookmark: _Toc410887991][bookmark: _Toc345328715]Vật tư, vật liệu và thiết bị
[bookmark: _Toc343546365][bookmark: _Toc343544866][bookmark: _Toc343543361][bookmark: _Toc343466625]Các vật tư, vật liệu, thiết bị do Nhà thầu cung cấp phải đúng theo yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn. Riêng đối với thiết bị, phụ kiện và sắt thép làm móng bắt buộc phải có xác nhận nguồn gốc xuất xứ, các thông số kỹ thuật và thỏa thuận cung cấp (hoặc ủy quyền) của nhà sản xuất/đơn vị phân phối.
	[bookmark: _Toc343466626][bookmark: _Toc343543362][bookmark: _Toc343544867][bookmark: _Toc343546366]TT
	[bookmark: _Toc343466627][bookmark: _Toc343543363][bookmark: _Toc343544868][bookmark: _Toc343546367]Tên và qui cách
	Tiêu chuẩn
	[bookmark: _Toc343466629][bookmark: _Toc343543365][bookmark: _Toc343544870][bookmark: _Toc343546369]Ghi chú

	[bookmark: _Toc343466630][bookmark: _Toc343543366][bookmark: _Toc343544871][bookmark: _Toc343546370]1
	[bookmark: _Toc343466631][bookmark: _Toc343543367][bookmark: _Toc343544872][bookmark: _Toc343546371]Xi măng Portland
	[bookmark: _Toc343466632][bookmark: _Toc343543368][bookmark: _Toc343544873][bookmark: _Toc343546372]Theo TCVN hoặc tương đương
	[bookmark: _Toc343466633][bookmark: _Toc343543369][bookmark: _Toc343544874][bookmark: _Toc343546373]Có chứng chỉ xác nhận.
[bookmark: _Toc343466634][bookmark: _Toc343543370][bookmark: _Toc343544875][bookmark: _Toc343546374]Có nhãn mác

	[bookmark: _Toc343466635][bookmark: _Toc343543371][bookmark: _Toc343544876][bookmark: _Toc343546375]2
	[bookmark: _Toc343466636][bookmark: _Toc343543372][bookmark: _Toc343544877][bookmark: _Toc343546376]Đá dăm
	[bookmark: _Toc343466637][bookmark: _Toc343543373][bookmark: _Toc343544878][bookmark: _Toc343546377]Đá xay (không dùng sỏi)
	

	[bookmark: _Toc343466638][bookmark: _Toc343543374][bookmark: _Toc343544879][bookmark: _Toc343546378]3
	[bookmark: _Toc343466639][bookmark: _Toc343543375][bookmark: _Toc343544880][bookmark: _Toc343546379]Cát vàng
	[bookmark: _Toc343466640][bookmark: _Toc343543376][bookmark: _Toc343544881][bookmark: _Toc343546380]Cát
	

	[bookmark: _Toc343466641][bookmark: _Toc343543377][bookmark: _Toc343544882][bookmark: _Toc343546381]4
	[bookmark: _Toc343466642][bookmark: _Toc343543378][bookmark: _Toc343544883][bookmark: _Toc343546382]Cát đen
	[bookmark: _Toc343466643][bookmark: _Toc343543379][bookmark: _Toc343544884][bookmark: _Toc343546383]Không lẫn tạp chất, cát hạt to
	

	[bookmark: _Toc343466644][bookmark: _Toc343543380][bookmark: _Toc343544885][bookmark: _Toc343546384]5
	[bookmark: _Toc343466645][bookmark: _Toc343543381][bookmark: _Toc343544886][bookmark: _Toc343546385]Thép CB240-T, CB300-V (CB400-V)
	[bookmark: _Toc343466646][bookmark: _Toc343543382][bookmark: _Toc343544887][bookmark: _Toc343546386]Theo TCVN hoặc tương đương
	[bookmark: _Toc343466647][bookmark: _Toc343543383][bookmark: _Toc343544888][bookmark: _Toc343546387]Có chứng chỉ xác nhận.
[bookmark: _Toc343466648][bookmark: _Toc343543384][bookmark: _Toc343544889][bookmark: _Toc343546388]Có nhãn mác

	[bookmark: _Toc343466649][bookmark: _Toc343543385][bookmark: _Toc343544890][bookmark: _Toc343546389]6
	[bookmark: _Toc343466650][bookmark: _Toc343543386][bookmark: _Toc343544891][bookmark: _Toc343546390]Gạch xây: đặc, rỗng
	[bookmark: _Toc343466651][bookmark: _Toc343543387][bookmark: _Toc343544892][bookmark: _Toc343546391]Gạch bê tông không nung hoặc theo chi tiết bản vẽ
	

	[bookmark: _Toc343466652][bookmark: _Toc343543388][bookmark: _Toc343544893][bookmark: _Toc343546392]7
	[bookmark: _Toc343466653][bookmark: _Toc343543389][bookmark: _Toc343544894][bookmark: _Toc343546393]Gạch lát nền
	[bookmark: _Toc343466654][bookmark: _Toc343543390][bookmark: _Toc343544895][bookmark: _Toc343546394]Granit, Ceramic
	[bookmark: _Toc343466655][bookmark: _Toc343543391][bookmark: _Toc343544896][bookmark: _Toc343546395]Có chứng chỉ xác nhận.
[bookmark: _Toc343466656][bookmark: _Toc343543392][bookmark: _Toc343544897][bookmark: _Toc343546396]Có nhãn mác

	[bookmark: _Toc343466657][bookmark: _Toc343543393][bookmark: _Toc343544898][bookmark: _Toc343546397]8
	[bookmark: _Toc343466658][bookmark: _Toc343543394][bookmark: _Toc343544899][bookmark: _Toc343546398]Xi măng trắng
	[bookmark: _Toc343466659][bookmark: _Toc343543395][bookmark: _Toc343544900][bookmark: _Toc343546399]Theo TCVN hoặc tương đương
	[bookmark: _Toc343466660][bookmark: _Toc343543396][bookmark: _Toc343544901][bookmark: _Toc343546400]Có chứng chỉ xác nhận.
[bookmark: _Toc343466661][bookmark: _Toc343543397][bookmark: _Toc343544902][bookmark: _Toc343546401]Có nhãn mác

	[bookmark: _Toc343466662][bookmark: _Toc343543398][bookmark: _Toc343544903][bookmark: _Toc343546402]9
	[bookmark: _Toc343466663][bookmark: _Toc343543399][bookmark: _Toc343544904][bookmark: _Toc343546403]Thép hình các loại
	[bookmark: _Toc343466664][bookmark: _Toc343543400][bookmark: _Toc343544905][bookmark: _Toc343546404]Theo TCVN hoặc tương đương
	[bookmark: _Toc343466665][bookmark: _Toc343543401][bookmark: _Toc343544906][bookmark: _Toc343546405]Có chứng chỉ xác nhận.
[bookmark: _Toc343466666][bookmark: _Toc343543402][bookmark: _Toc343544907][bookmark: _Toc343546406]Có nhãn mác

	[bookmark: _Toc343466667][bookmark: _Toc343543403][bookmark: _Toc343544908][bookmark: _Toc343546407]10
	[bookmark: _Toc343466668][bookmark: _Toc343543404][bookmark: _Toc343544909][bookmark: _Toc343546408]Ống cấp thoát nước
	[bookmark: _Toc343466669][bookmark: _Toc343543405][bookmark: _Toc343544910][bookmark: _Toc343546409]HDPE, uPVC loại 1
	[bookmark: _Toc343466670][bookmark: _Toc343543406][bookmark: _Toc343544911][bookmark: _Toc343546410]Có nhãn mác

	[bookmark: _Toc343466671][bookmark: _Toc343543407][bookmark: _Toc343544912][bookmark: _Toc343546411]11
	[bookmark: _Toc343466672][bookmark: _Toc343543408][bookmark: _Toc343544913][bookmark: _Toc343546412]Ống gang, miệng bát
	
	[bookmark: _Toc343466674][bookmark: _Toc343543410][bookmark: _Toc343544915][bookmark: _Toc343546414]Có nhãn mác

	[bookmark: _Toc343466705][bookmark: _Toc343543441][bookmark: _Toc343544946][bookmark: _Toc343546445]12
	[bookmark: _Toc343466706][bookmark: _Toc343543442][bookmark: _Toc343544947][bookmark: _Toc343546446]Cáp lực hạ áp ruột đồng
	[bookmark: _Toc343466707][bookmark: _Toc343543443][bookmark: _Toc343544948][bookmark: _Toc343546447]Theo TCVN hoặc tương đương
	[bookmark: _Toc343466708][bookmark: _Toc343543444][bookmark: _Toc343544949][bookmark: _Toc343546448]Có chứng chỉ xác nhận.
[bookmark: _Toc343466709][bookmark: _Toc343543445][bookmark: _Toc343544950][bookmark: _Toc343546449]Có nhãn mác
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	[bookmark: _Toc343466716][bookmark: _Toc343543452][bookmark: _Toc343544957][bookmark: _Toc343546456]Áp tô mát
	
	[bookmark: _Toc343466718][bookmark: _Toc343543454][bookmark: _Toc343544959][bookmark: _Toc343546458]Có chứng chỉ xác nhận.
[bookmark: _Toc343466719][bookmark: _Toc343543455][bookmark: _Toc343544960][bookmark: _Toc343546459]Có nhãn mác


[bookmark: _Toc410887992][bookmark: _Toc345328716]Công tác vận chuyển vật tư thiết bị từ kho của nhà thầu đến công trình
[bookmark: _Toc343546505][bookmark: _Toc343545006][bookmark: _Toc343543501][bookmark: _Toc343466765]Toàn bộ vật tư thiết bị Chủ đầu tư cấp, Nhà thầu vận chuyển từ kho của nhà thầu đến địa điểm xây dựng công trình. Nhà thầu nhận hàng hóa, vật tư thiết bị phải xem xét kiểm tra số lượng cũng như chất lượng tại kho của nhà thầu.
[bookmark: _Toc343546506][bookmark: _Toc343545007][bookmark: _Toc343543502][bookmark: _Toc343466766]Trong quá trình vận chuyển vật tư thiết bị, nếu bị mất mát hoặc làm hư hỏng Nhà thầu phải bồi thường mọi thiệt hại cho Chủ đầu tư.
[bookmark: _Toc343546507][bookmark: _Toc343545008][bookmark: _Toc343543503][bookmark: _Toc343466767]Toàn bộ phương tiện vận chuyển, bốc xếp vật tư thiết bị phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam.
[bookmark: _Toc343546508][bookmark: _Toc343545009][bookmark: _Toc343543504][bookmark: _Toc343466768][bookmark: _Toc345328717]Kể từ khi nhận hàng hóa, vật tư thiết bị tại kho của nhà thầu, Nhà thầu phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản hàng hóa và vật tư thiết bị đó cho đến khi đóng điện đưa công trình vào sử dụng.
5.2.5. [bookmark: _Toc410887993][bookmark: _Toc118204377][bookmark: _Toc214011485]Công tác bê tông và bê tông cốt thép
[bookmark: _Toc410887994][bookmark: _Toc345328718][bookmark: _Toc343545011][bookmark: _Toc343543506][bookmark: _Toc343466770]Vật liệu
5.2.5.1.1 [bookmark: _Toc410887995][bookmark: _Toc343545012][bookmark: _Toc343543507][bookmark: _Toc343466771]Xi-măng
[bookmark: _Toc343546514][bookmark: _Toc343545015][bookmark: _Toc343543510][bookmark: _Toc343466774][bookmark: _Toc343546515][bookmark: _Toc343545016][bookmark: _Toc343543511][bookmark: _Toc343466775]Loại xi măng sẽ được chấp nhận sử dụng trong công trình nếu Nhà thầu đã trình các kết quả thử nghiệm theo TCVN 2682-2020, TCVN 6260-2020,TCVN 6016:2011, TCVN 4030:2003, TCVN 6017:2015, TCVN 141:2008các đặc tính của loại xi măng đó và được GSTCCÐT chấp thuận.
Nhà thầu không được thay đổi chủng loại xi măng nếu không được chuẩn duyệt trước của GSTCCÐT.
[bookmark: _Toc343546516][bookmark: _Toc343545017][bookmark: _Toc343543512][bookmark: _Toc343466776]Việc kiểm tra xi măng tại hiện trường nhất thiết phải được tiến hành trong các trường hợp sau:
· [bookmark: _Toc343546517][bookmark: _Toc343545018][bookmark: _Toc343543513][bookmark: _Toc343466777]Khi có sự nghi ngờ về chất lượng của xi măng
· [bookmark: _Toc343546518][bookmark: _Toc343545019][bookmark: _Toc343543514][bookmark: _Toc343466778]Xi măng đã được bảo quản trên 3 tháng kể từ ngày sản xuất
[bookmark: _Toc343546519][bookmark: _Toc343545020][bookmark: _Toc343543515][bookmark: _Toc343466779]Tất cả các loại xi măng phải được mua cùng một nguồn và nguồn cung cấp này phải được GSTCCÐT chấp thuận. Nhà thầu không được dùng xi măng có thành phần khác với loại xi măng đã được dùng trong hỗn hợp thử cấp phối trước đó.
[bookmark: _Toc343546520][bookmark: _Toc343545021][bookmark: _Toc343543516][bookmark: _Toc343466780]Trong mỗi lô xi măng đem dùng cho công trình, Nhà thầu phải cung cấp cho GSTCCÐT một bản sao hóa đơn trong đó có ghi rõ tên của nhà sản xuất xi măng, loại xi măng, số lượng xi măng được giao, cùng với chứng nhận kiểm tra chất lượng.
5.2.5.1.2 [bookmark: _Toc410887996][bookmark: _Toc343545022][bookmark: _Toc343543517][bookmark: _Toc343466781]Cát, đá dăm
a. Cát
Yêu cầu chung
Nguồn cung cấp cát phải được sự kiểm tra và đồng ý của GSTCCÐT. Cát phải được lấy từ nguồn đã được chấp nhận và nơi có khả năng cung cấp cát có phẩm chất đều đặn và đảm bảo tiến độ trong suốt quá trình thi công công trình. Nhà thầu không được thay đổi nguồn cung cấp cát nếu không được chuẩn duyệt bằng văn bản của GSTCCÐT. 
Cát dùng trộn bê tông và vữa xây tô phải được làm sạch bằng sàng trước khi sử dụng.
Trước khi tiến hành công tác thi công đầu tiên, nhà thầu phải tổ chức nghiệm thu mẫu cát dùng trong công trình với sự tham gia của GSTCCÐT. Việc lấy mẫu sẽ được lập thành văn bản. 
Sau khi có các kết quả thí nghiệm, nếu mẫu cát trên đạt yêu cầu sử dụng, việc nghiệm thu sẽ được lập thành biên bản nghiệm thu vật liệu.
[bookmark: _Toc343776260][bookmark: _Toc343846245][bookmark: _Toc345328719][bookmark: _Toc410887997][bookmark: _Toc339540712][bookmark: _Toc270592842][bookmark: _Toc147042137][bookmark: _Toc145408572][bookmark: _Toc145401799][bookmark: _Toc145401600][bookmark: _Toc145300693][bookmark: _Toc145300481][bookmark: _Toc145300276][bookmark: _Toc145300073][bookmark: _Toc145299869][bookmark: _Toc145298646][bookmark: _Toc97370561]Cát trộn bê tông và vữa xây
Cát dùng trộn bê tông phải đáp ứng các yêu cầu sau:
	Tên các chỉ tiêu
	Yêu cầu

	Mô đun độ lớn
	Tuân theo TCVN 7570:2006

	Khối lượng thể tích xốp (kG/m3)
	> 1300

	Sét, á sét, các tạp chất ở dạng cục
	Không

	Phần trăm khối lượng lượng hạt trên 5mm 
	< 10

	Phần trăm khối lượng lượng hạt dưới 0.14mm 
	< 10

	Phần trăm khối lượng bùn, bụi, sét
	< 3%


Cát dùng trộn vữa tô phải đáp ứng các yêu cầu sau:
	Tên các chỉ tiêu
	Yêu cầu

	Mô đun độ lớn
	Tuân theo TCVN 7570:2006

	Khối lượng thể tích xốp (kG/m3)
	> 1200

	Sét, á sét, các tạp chất ở dạng cục
	Không

	Phần trăm khối lượng lượng hạt trên 5mm 
	0%

	Phần trăm khối lượng lượng hạt dưới 0.14mm 
	< 35%

	Phần trăm khối lượng bùn, bụi, sét
	< 10%


Vữa tô phải được trộn bằng cát mịn và phải được sàng kỹ. Cát dùng cho các lớp vữa lót phải sàng qua lưới sàng 3x3mm, cát dùng cho lớp vữa hoàn thiện phải sàng qua lưới sàng 1,5x1,5mm. 
b. Đá dăm
Ðá dăm phải được lấy từ nguồn đã được chấp nhận và nơi đó có khả năng cung cấp đá có phẩm chất đều đặn và đảm bảo tiến độ trong suốt thời gian thi công công trình.
Nhà thầu không được thay đổi nguồn cung cấp đá dăm nếu không được chuẩn duyệt bằng văn bản của GSTCCÐT. 
Trước khi tiến hành một công tác thi công đầu tiên, nhà thầu phải tổ chức nghiệm thu mẫu đá dùng trong công trình với sự tham gia của GSTCCÐT. Việc lấy mẫu sẽ được lập thành biên bản lẫy mẫu vật liệu theo TCVN 7570:2006. Số lương mẫu thử là 2 mẫu với lô < 200m3.
Ðối với kết cấu bê tông cốt thép, kích thước hạt đá dăm lớn nhất không được vượt quá ¾ khoảng cách thông thủy nhỏ nhất giữa các thanh cốt thép.
5.2.5.1.3 [bookmark: _Toc410888000][bookmark: _Toc343545028][bookmark: _Toc343543523][bookmark: _Toc343466787]Phụ gia (nếu có)
[bookmark: _Toc343546528][bookmark: _Toc343545029][bookmark: _Toc343543524][bookmark: _Toc343466788]Nhà thầu phải cung cấp cho GSTCCÐT các điểm sau trước khi được chấp thuận cho sử dụng phụ gia cho bê tông:
[bookmark: _Toc343546529][bookmark: _Toc343545030][bookmark: _Toc343543525][bookmark: _Toc343466789]Ðịnh lượng tiêu chuẩn và ảnh hưởng của việc định lượng quá cao hay quá thấp.
[bookmark: _Toc343546530][bookmark: _Toc343545031][bookmark: _Toc343543526][bookmark: _Toc343466790]Tên hóa học và thành phần chính của phụ gia.
[bookmark: _Toc343546531][bookmark: _Toc343545032][bookmark: _Toc343543527][bookmark: _Toc343466791]Liều lượng thiết kế và cách thức sử dụng.
[bookmark: _Toc343546532][bookmark: _Toc343545033][bookmark: _Toc343543528][bookmark: _Toc343466792]Các kết quả thí nghiệm
5.2.5.1.4 [bookmark: _Toc410888001][bookmark: _Toc343545034][bookmark: _Toc343543529][bookmark: _Toc343466793]Nước
[bookmark: _Toc343546534][bookmark: _Toc343545035][bookmark: _Toc343543530][bookmark: _Toc343466794]Các nguồn nước uống được đều có thể dùng để trộn và bảo dưỡng bê tông. Tất cả nước dùng để trộn bê-tông phải là nước sạch, không có dầu, chất kiềm, những chất hữu cơ tác hại và các chất khác. Nước để trộn bê-tông và bảo dưỡng bê-tông phải thỏa mãn theo TCVN 4506:2012.
5.2.5.1.5 [bookmark: _Toc410888002][bookmark: _Toc343545036][bookmark: _Toc343543531][bookmark: _Toc343466795]Cốt thép
[bookmark: _Toc343546536][bookmark: _Toc343545037][bookmark: _Toc343543532][bookmark: _Toc343466796][bookmark: _Toc343546541][bookmark: _Toc343545042][bookmark: _Toc343543537][bookmark: _Toc343466801]Cốt thép dùng trong kết cấu BTCT phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế đồng thời phù hợp với TCVN 5574-2018, TCVN 1651-2018 và phải được lấy mẫu thí nghiệm với các loại cốt thép có đường kính khác nhau. Đối với cốt thép nhập khẩu phải có chứng chỉ kỹ thuật kèm theo và phải lấy mẫu thí nghiệm kiểm tra theo TCVN 197:1-2004 “Kim loại phương pháp thử kéo” và TCVN 198:2002 “Kim loại phương pháp thử uốn”. Các đặc tính cơ lý và hoá lý của loại thép kết cấu đó phải được GSTCCÐT chấp thuận.
[bookmark: _Toc343546537][bookmark: _Toc343545038][bookmark: _Toc343543533][bookmark: _Toc343466797]Không cho phép sử dụng trong cùng công trình nhiều loại thép có hình dáng và kích thước hình học như nhau nhưng tính chất cơ lý khác nhau.
[bookmark: _Toc343546538][bookmark: _Toc343545039][bookmark: _Toc343543534][bookmark: _Toc343466798]a- Thép nhóm CB240-T (hoặc tương đương) 
[bookmark: _Toc343546539][bookmark: _Toc343545040][bookmark: _Toc343543535][bookmark: _Toc343466799]b- Thép nhóm CB300-V (hoặc tương đương)
[bookmark: _Toc343546540][bookmark: _Toc343545041][bookmark: _Toc343543536][bookmark: _Toc343466800]c- Thép nhóm CB400-V (hoặc tương đương)
Trên bản vẽ sẽ chỉ định rõ loại thép nào được sử dụng.
[bookmark: _Toc343546542][bookmark: _Toc343545043][bookmark: _Toc343543538][bookmark: _Toc343466802]Loại đai dùng sẽ là:
[bookmark: _Toc343546543][bookmark: _Toc343545044][bookmark: _Toc343543539][bookmark: _Toc343466803]a- Dây thép mềm đen nguội chậm đường kính 6 - 8mm.
[bookmark: _Toc343546544][bookmark: _Toc343545045][bookmark: _Toc343543540][bookmark: _Toc343466804]b- Dây thép không rỉ được chấp thuận.
[bookmark: _Toc343546545][bookmark: _Toc343545046][bookmark: _Toc343543541][bookmark: _Toc343466805]c- Thép đai chế tạo riêng được chấp thuận.
[bookmark: _Toc343546546][bookmark: _Toc343545047][bookmark: _Toc343543542][bookmark: _Toc343466806]Mỗi lô thép giao đến công trường cần được kèm bởi:
[bookmark: _Toc343546547][bookmark: _Toc343545048][bookmark: _Toc343543543][bookmark: _Toc343466807]Chứng nhận nguồn gốc và các chứng chỉ chất lượng từ Nhà cung cấp. Chứng nhận này sẽ cho biết nguồn thép, chất lượng và số lượng được giao.
[bookmark: _Toc343546548][bookmark: _Toc343545049][bookmark: _Toc343543544][bookmark: _Toc343466808]Việc thử nghiệm các mẫu cốt thép được thực hiện tại một phòng thí nghiệm được GSTCCÐT đồng ý.
[bookmark: _Toc343546549][bookmark: _Toc343545050][bookmark: _Toc343543545][bookmark: _Toc343466809]Các thông tin cho mỗi lô cần được trình trong vòng 21 ngày sau khi chúng được giao đến công trường với một báo cáo giao nhận cốt thép theo mẫu sau:
	[bookmark: _Toc343466810][bookmark: _Toc343543546][bookmark: _Toc343545051][bookmark: _Toc343546550]Ngày cung cấp
	[bookmark: _Toc343466811][bookmark: _Toc343543547][bookmark: _Toc343545052][bookmark: _Toc343546551]Ðường kính
	[bookmark: _Toc343466812][bookmark: _Toc343543548][bookmark: _Toc343545053][bookmark: _Toc343546552]Thanh mẫu
	[bookmark: _Toc343466813][bookmark: _Toc343543549][bookmark: _Toc343545054][bookmark: _Toc343546553]Số chứng nhận lô
	[bookmark: _Toc343466814][bookmark: _Toc343543550][bookmark: _Toc343545055][bookmark: _Toc343546554]Số chứng chỉ thử nghiệm

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc343546555][bookmark: _Toc343545056][bookmark: _Toc343543551][bookmark: _Toc343466815]Khi nhập thép, Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ chứng nhận nguồn gốc và chứng nhận của Nhà sản xuất
5.2.5.1.6 [bookmark: _Toc410888003][bookmark: _Toc343545057][bookmark: _Toc343543552][bookmark: _Toc343466816]Chứa xi măng
[bookmark: _Toc343546557][bookmark: _Toc343545058][bookmark: _Toc343543553][bookmark: _Toc343466817]Xi măng tồn trữ phải ngăn ngừa hư hỏng và giảm thiểu những ảnh hưởng xấu như bị đóng cục hay bị ẩm ướt trong suốt quá trình vận chuyển và lưu kho.
[bookmark: _Toc343546558][bookmark: _Toc343545059][bookmark: _Toc343543554][bookmark: _Toc343466818]Khi xi măng giao dưới dạng bao bì phải còn nguyên niêm và nhãn trên bao. Xi măng phải được giao hàng và sử dụng càng nhanh càng tốt.
[bookmark: _Toc343546559][bookmark: _Toc343545060][bookmark: _Toc343543555][bookmark: _Toc343466819][bookmark: _Toc343546560][bookmark: _Toc343545061][bookmark: _Toc343543556][bookmark: _Toc343466820]Nhà thầu phải có kế hoạch sắp xếp giao hàng sao cho xi măng thường xuyên đầy đủ và đảm bảo tình trạng tốt nhất. Bất cứ xi măng nào chưa được sử dụng quá 3 tháng kể từ ngày sản xuất phải được kiểm tra và thử nghiệm xem có phù hợp với TCVN 2682-2020 Xi măng Portland hay không với chi phí do Nhà thầu chịu.
Tất cả các chỗ chứa phải là kho có cấu trúc kín gió và phải có các phương tiện bảo vệ tránh ẩm ướt và hư hỏng.
[bookmark: _Toc343546561][bookmark: _Toc343545062][bookmark: _Toc343543557][bookmark: _Toc343466821]Xi măng khác loại và không cùng hãng sản xuất cần được giữ riêng và không trộn chung một mẻ.
[bookmark: _Toc343546562][bookmark: _Toc343545063][bookmark: _Toc343543558][bookmark: _Toc343466822]Xi măng phải có đủ tại công trường để đảm bảo tiến trình thi công được liên tục.
[bookmark: _Toc343546563][bookmark: _Toc343545064][bookmark: _Toc343543559][bookmark: _Toc343466823]Bất cứ xi măng nào chứa tại công trường, theo ý kiến của GSTCCÐT, không phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật này hay đã hư hỏng vì ẩm ướt hay bất cứ nguyên nhân nào khác thì Nhà thầu phải mau chóng đem ra khỏi công trường.
[bookmark: _Toc343546564][bookmark: _Toc343545065][bookmark: _Toc343543560][bookmark: _Toc343466824]Xi-măng phải được giữ khô và sử dụng theo kiểu xoay vòng (vào trước ra trước). Nếu xi-măng được giao trong bao, những bao này phải được chứa xếp khỏi mặt đất tối thiểu 200mm trong một nhà kho thoáng khí, không dột. Nhà kho này phải đủ lớn để có đủ xi-măng dùng ít nhất trong 21 ngày và có vách ngăn hay các phương tiện khác để bảo đảm sự phân chia hữu hiệu của các lần giao xi-măng hay loại xi-măng, và để tránh xi-măng bị chết trong nhà kho. Xi-măng giao khối sẽ được chứa trong các thùng chứa chống ẩm có trang bị đầy đủ các máy quay để bảo đảm việc phân phối đồng đều và lấy xi-măng ra.
[bookmark: _Toc343546565][bookmark: _Toc343545066][bookmark: _Toc343543561][bookmark: _Toc343466825]Bất cứ xi măng nào đã bị hư hỏng chất lượng hay nhiểm bẩn trong bất kỳ cách nào, phải được đem ra khỏi công trường với chi phí do Nhà Thầu chịu.
5.2.5.1.7 [bookmark: _Toc410888004][bookmark: _Toc343545067][bookmark: _Toc343543562][bookmark: _Toc343466826]Chứa cát và đá
[bookmark: _Toc343546567][bookmark: _Toc343545068][bookmark: _Toc343543563][bookmark: _Toc343466827]Cát, đá sẽ được chứa kế cận các máy trộn bê-tông, trên những nền bê-tông khô ráo với những vách ngăn cứng rắn giữa các cỡ và loại đá khác nhau để tránh tình trạng trộn lẫn và bị bẩn.
[bookmark: _Toc343546568][bookmark: _Toc343545069][bookmark: _Toc343543564][bookmark: _Toc343466828]Cát  để ở kho bãi hoặc trong khi vận chuyển phải tránh để đất, rác hoặc các tạp chất khác lẫn vào.
[bookmark: _Toc343546569][bookmark: _Toc343545070][bookmark: _Toc343543565][bookmark: _Toc343466829]Ðá phải được rửa sạch, phân loại và nếu cần trộn với nhau cho phù hợp với các giới hạn về cấp và sai biệt như đã nêu trong TCVN 7570:2006.
5.2.5.1.8 [bookmark: _Toc410888005][bookmark: _Toc343545071][bookmark: _Toc343543566][bookmark: _Toc343466830]Nơi chứa cốt thép và các cấu kiện thép
[bookmark: _Toc343546571][bookmark: _Toc343545072][bookmark: _Toc343543567][bookmark: _Toc343466831]Cốt thép sẽ được chứa theo kích cỡ, loại và chiều dài, cách ly khỏi mặt đất bằng các miếng kê vừa đủ và có đường chuyên chở sạch sẽ hoặc được chứa trên những bề mặt được tráng nhựa hay xi-măng sạch.
5.2.5.1.9 [bookmark: _Toc410888006][bookmark: _Toc343545073][bookmark: _Toc343543568][bookmark: _Toc343466832]Gạch
[bookmark: _Toc343546574][bookmark: _Toc343545075][bookmark: _Toc343543570][bookmark: _Toc343466834]Nhà thầu phải đệ trình mẫu và giấy chứng nhận quy cách, chất lượng của từng loại gạch được sử dụng (do nhà sản xuất cấp) cho GSTCCÐT xem xét và đồng ý trước khi đặt hàng cho nhà cung cấp.
Gạch block xi măng theo TCVN 6477:2016 Gạch bê tông.
[bookmark: _Toc343546575][bookmark: _Toc343545076][bookmark: _Toc343543571][bookmark: _Toc343466835]Viên gạch phải cứng chắc, vuông vắn, đồng đều, không bị nứt hay bám bẩn. Gạch phải có đủ kích thước với sai lệch không quá sai lệch cho phép.
5.2.5.1.10 [bookmark: _Toc410888007][bookmark: _Toc343545077][bookmark: _Toc343543572][bookmark: _Toc343466836]Các loại vật tư khác
[bookmark: _Toc343546577][bookmark: _Toc343545078][bookmark: _Toc343543573][bookmark: _Toc343466837]Chủng loại và chất lượng phải đảm bảo đúng yêu cầu của Hồ sơ thiết kế và tiên lượng mời thầu. Trường hợp Nhà thầu muốn thay đổi chủng loại vật tư phải có sự đồng ý của Chủ đầu tư.
[bookmark: _Toc343545079][bookmark: _Toc343543574][bookmark: _Toc343466838]Tất cả các vật liệu xây dựng do Nhà thầu đưa vào công trường đều phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư trước khi đưa vào sử dụng.
5.2.5.1.11 [bookmark: _Toc410888008][bookmark: _Toc345328722][bookmark: _Toc343846248][bookmark: _Toc343776263][bookmark: _Toc339540729][bookmark: _Toc270592859][bookmark: _Toc147042157][bookmark: _Toc145408592][bookmark: _Toc145401819][bookmark: _Toc145401620][bookmark: _Toc145300713][bookmark: _Toc145300501][bookmark: _Toc145300296][bookmark: _Toc145300093][bookmark: _Toc145299889][bookmark: _Toc145298666][bookmark: _Toc97370581]Thiết kế cấp phối vật liệu
a. [bookmark: _Toc410888009][bookmark: _Toc345328723][bookmark: _Toc343846249][bookmark: _Toc343776264][bookmark: _Toc339540730][bookmark: _Toc270592860][bookmark: _Toc147042158][bookmark: _Toc145408593][bookmark: _Toc145401820][bookmark: _Toc145401621][bookmark: _Toc145300714][bookmark: _Toc145300502][bookmark: _Toc145300297][bookmark: _Toc145300094][bookmark: _Toc145299890][bookmark: _Toc145298667][bookmark: _Toc97370582]Thiết kế thành phần bê tông B12,5 (mác 150) trở lên
Thành phần vật liệu trong bê tông B12,5 trở lên phải được thiết kế thông qua phòng thí nghiệm (tính toán và đúc mẫu thí nghiệm), lấy mẫu bê tông theo TCVN 4453-1995. Khi thiết kế thành phần bê tông phải đảm bảo sử dụng đúng các vật liệu sẽ dùng để thi công.
Cường độ nén của mẫu chuẩn được xác định bằng từ trung bình giá trị cường độ nén của các viên trong tổ mẫu chuẩn theo công thức sau:
R = Rn (1-1.64V)  (công thức 2.1- TCVN 5574:2018)
Trong đó 
· R: Cường độ chịu nén khối vuông
· Rn: giá trị trung bình cường độ các mẫu thử chuẩn
· V = 0,15: hệ số biến động về cường độ bê tông
Cụ thể 
	Giá trị trung bình cường độ các mẫu thử chuẩn Rn(kG/cm2)
	199
	265
	332
	398

	Cường độ chịu nén khối vuông R(kG/cm2)
	150
	200
	250
	300


Thành phần vật liệu của mẫu thử chuẩn được xem như thỏa mãn yêu cầu thiết kế nếu cường độ chịu nén khối vuông R tương ứng không nhỏ hơn cường độ thiết kế, và sự khác biệt giữa cường độ giữa các viên mẫu không nhiều hơn 15% của giá trị trung bình Rn.
Việc hiệu chỉnh thành phần bê tông tại hiện trường được tiến hành theo nguyên tắc không làm thay đổi tỉ lệ N/X của thành phần bê tông đã thiết kế:
Mỗi loại cấu kiện bê tông phải lấy ít nhất một tổ mẫu gồm 03 viên mẫu được lấy cùng một lúc ở cùng một chỗ theo  
Khi cốt liệu ẩm cần giảm bớt lượng nước trộn, giữ nguyên độ sụt yêu cầu. 
Khi cần tăng độ sụt cho phù hợp với điều kiện thi công thì có thể đồng thời thêm nước và xi măng để giữ nguyên tỉ lệ N/X.
[bookmark: _Toc410888010][bookmark: _Toc345328724][bookmark: _Toc343846250][bookmark: _Toc343776265][bookmark: _Toc339540731][bookmark: _Toc270592861][bookmark: _Toc147042159][bookmark: _Toc145408594][bookmark: _Toc145401821][bookmark: _Toc145401622][bookmark: _Toc145300715][bookmark: _Toc145300503][bookmark: _Toc145300298][bookmark: _Toc145300095][bookmark: _Toc145299891][bookmark: _Toc145298668][bookmark: _Toc97370583]Bất cứ một sự xung đột về phương pháp và/hoặc công thức tính toán, các giá trị hệ số cho việc đánh giá cường độ bê tông trong chỉ dẫn này và tiêu chuẩn TCVN 5574:2018 thì lấy TCVN 5574:2018 làm chuẩn để tuân theo.
b. [bookmark: _Toc410991465]Thiết kế thành phần bê tông B7,5 (mác 100)
Ðối với bê tông B7,5 có thể sử dụng bảng tính sẵn trong TCVN 4453-1995 như sau:
Bảng thành phần vật liệu cho 1m3 bê tông nặng B7,5 (dùng xi măng PC 30)
	Cốt liệu và quy cách
	Xi măng
(kg)
	Cát
(kg)
	Ðá sỏi
(kg)
	Nước
(lít)

	Cát có ML = 2,1-3,5
Ðá dăm cỡ hạt Dmax = 10mm
	265
	615
	1260
	195

	Cát có ML = 2,1-3,5
Ðá dăm cỡ hạt Dmax = 20mm
	245
	665
	1190
	185

	Cát có ML = 2,1-3,5
Ðá dăm cỡ hạt Dmax = 40mm
	224
	680
	1240
	180

	Cát có ML = 2,1-3,5
Ðá dăm cỡ hạt Dmax = 70mm
	219
	725
	1270
	170


ML: Mô đun độ lớn
Dmax: Kích thước cạnh lớn nhất
[bookmark: _Toc410888011][bookmark: _Toc345328725][bookmark: _Toc343846251][bookmark: _Toc343776266][bookmark: _Toc339540732][bookmark: _Toc270592862][bookmark: _Toc147042160][bookmark: _Toc145408595][bookmark: _Toc145401822][bookmark: _Toc145401623][bookmark: _Toc145300716][bookmark: _Toc145300504][bookmark: _Toc145300299][bookmark: _Toc145300096][bookmark: _Toc145299892][bookmark: _Toc145298669][bookmark: _Toc97370584][bookmark: _Toc410991466]Lưu ý: bảng cấp phối trên đây là định mức qui định. Đối với mỗi loại xi măng, cốt liệu khác nhau có thể có cấp phối khác đi, và khi đó nhà thầu tuân theo thiết kế cấp phối cụ thể đệ trình lên Chủ đầu tư.
c. Thiết kế thành phần vữa
Vữa phải đảm bảo mắc quy định, trộn đều bằng cát sạch và xi măng, thành phần phối hợp vật liệu vữa xi măng cát được tính toán theo mục 2.7.1- TCVN 4459-1987 hoặc tra theo định mức. Việc xác định thành phần pha trộn vữa để đảm bảo mác vữa phải được tiến hành trước khi tiến hành công tác xây đầu tiên và phải được sự đồng ý của GSTCCÐT. Trong trường hợp có nghi ngờ, GSTCCÐT có quyền yêu cầu nhà thầu tiến hành lấy mẫu vữa trộn tại công trường đi thí nghiệm xác định các đặc tính của vữa với chi phí do nhà thầu chịu. Việc thí nghiệm sẽ được tiến hành theo TCVN 3121:2022-Vữa xây dựng - Phương pháp thử.
[bookmark: _Toc147042161][bookmark: _Toc145408596][bookmark: _Toc145401823][bookmark: _Toc145401624][bookmark: _Toc145300717][bookmark: _Toc145300505][bookmark: _Toc145300300][bookmark: _Toc145300097][bookmark: _Toc145299893][bookmark: _Toc145298670]Ðịnh mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xây
	Tên vật liệu
	Ðơn vị
	Mác vữa

	
	
	50
	75
	100 (B7,5)

	Xi măng PC30
	kg
	213
	296
	385

	Cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2
	m3
	1,15
	1,12
	1,09


Ðịnh mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tô, dùng cho lớp lót (Cát có mô đun độ lớn ML=1.5-2)
	Tên vật liệu
	Ðơn vị
	Mác vữa

	
	
	50
	75
	100 (B7,5)

	Xi măng PC30
	Kg
	230,02
	320,03
	410,04

	Cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5-2
	m3
	1.12
	1.09
	1,05


Ðịnh mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tô, dùng cho lớp hoàn thiện (Cát có mô đun độ lớn ML=0.7-1.5)
	Tên vật liệu
	Ðơn vị
	Mác vữa

	
	
	50
	75

	Xi măng PC30
	kg
	261.03
	360.04

	Cát mịn có mô đun độ lớn ML=0.7-1.5
	m3
	1.13
	1.05


[bookmark: _Toc410888012][bookmark: _Toc345328726][bookmark: _Toc343545080][bookmark: _Toc343543575][bookmark: _Toc343466839]Lưu ý: Các bảng cấp phối trên đây là định mức qui định. Đối với mỗi loại xi măng, cốt liệu khác nhau có thể có cấp phối khác đi, và khi đó nhà thầu tuân theo thiết kế cấp phối cụ thể đệ trình lên Chủ đầu tư.
Thử nghiệm vật liệu
5.2.5.1.12 [bookmark: _Toc410888013][bookmark: _Toc343545081][bookmark: _Toc343543576][bookmark: _Toc343466840]Tổng quát
[bookmark: _Toc343546581][bookmark: _Toc343545082][bookmark: _Toc343543577][bookmark: _Toc343466841]Nhà thầu sẽ cung cấp thiết bị cần thiết, nhân công, và chịu chi phí thử nghiệm tất cả vật liệu, trong suốt thời gian thi công. Sau khi được thử nghiệm lần đầu và được chấp thuận, trách nhiệm của nhà thầu sau đó là bảo đảm các lần giao hàng tiếp theo sẽ tuân theo chất lượng, thành phần hạt và nếu cần đến màu của mẫu đã được duyệt.
[bookmark: _Toc343546582][bookmark: _Toc343545083][bookmark: _Toc343543578][bookmark: _Toc343466842]Một bản sao của tất cả kết quả thử nghiệm sẽ được giữ ở công trường của Nhà thầu. Bản sao này sẽ xác định các thử nghiệm đối với công trình liên hệ. Một bản gốc của kết quả thử nghiệm sẽ được cấp cho Chủ đầu tư trước khi đưa vào sử dụng.
[bookmark: _Toc343546583][bookmark: _Toc343545084][bookmark: _Toc343543579][bookmark: _Toc343466843]Thử nghiệm vật liệu sẽ được thực hiện đúng như  TCVN cho các loại nguyên vật liệu sử dụng tại công trường.
5.2.5.1.13 [bookmark: _Toc410888014][bookmark: _Toc343545085][bookmark: _Toc343543580][bookmark: _Toc343466844]Xi-măng và cốt thép
[bookmark: _Toc343546585][bookmark: _Toc343545086][bookmark: _Toc343543581][bookmark: _Toc343466845]Kết quả thí nghiệm của Nhà sản xuất là đầu vào. Trước khi thi công, Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các chứng chỉ thí nghiệm của nhà sản xuất (bản chính hoặc photo được sao y của nhà sản xuất). Các chứng chỉ của nhà sản xuất được thiết lập theo đúng như các tiêu chuẩn liên hệ và sẽ được công nhận như bằng chứng là vật liệu đã tuân theo đúng tiêu chuẩn.
[bookmark: _Toc343546586][bookmark: _Toc343545087][bookmark: _Toc343543582][bookmark: _Toc343466846]Sau khi nhận được kết quả thí nghiệm của Nhà sản xuất, Chủ đầu tư phải kiểm tra lấy mẫu tại hiện trường để làm thí nghiệm kiểm chứng.
[bookmark: _Toc343546587][bookmark: _Toc343545088][bookmark: _Toc343543583][bookmark: _Toc343466847]Sau khi có kết quả thí nghiệm kiểm chứng Chủ đầu tư có thể yêu cầu thử nghiệm nếu họ xét thấy có nghi ngờ về chất lượng vật liệu. Nếu kết quả đạt yêu cầu thì chi phí thí nghiệm do Chủ đầu tư chịu, ngược lại nhà thầu sẽ chịu chi phí về các thử nghiệm này nếu kết quả cho thấy vật liệu không tuân theo các điều kiện kỹ thuật như quy định.
[bookmark: _Toc343546588][bookmark: _Toc343545089][bookmark: _Toc343543584][bookmark: _Toc343466848]Tiêu chuẩn áp dụng thử nghiệm: TCVN 2682-2020, TCVN 6260-2009.
5.2.5.1.14 [bookmark: _Toc410888015][bookmark: _Toc343545090][bookmark: _Toc343543585][bookmark: _Toc343466849]Cát, đá
[bookmark: _Toc343546590][bookmark: _Toc343545091][bookmark: _Toc343543586][bookmark: _Toc343466850]Một tuần trước khi thực hiện công tác đổ bê-tông đầu tiên và khi được yêu cầu, Nhà Thầu sẽ phải cung cấp danh sách để được chấp thuận về địa điểm của các nơi lấy cát, hầm đá, hoặc các cơ sở sản xuất mà từ đó cung cấp cát, đá cho Nhà Thầu cùng với các mẫu cần thiết và bằng chứng cho thấy là vật liệu tuân theo các đòi hỏi của Tiêu chuẩn tương ứng.
Nhà thầu phải tiến hành các thử nghiệm xác định mô đun độ lớn, khối lượng thể tích xốp, thành phần hạt của cát. Việc thử nghiệm được tiến hành theo các tiêu chuẩn từ TCVN 7572-1: 2006 đến TCVN 7572-20: 2006 với chi phí do nhà thầu chịu.
Nếu bất cứ lúc nào theo ý kiến của GSTCCÐT, có sự thay đổi đáng kể về cấp phối cát, nơi cung cấp cát, GSTCCÐT được phép cho ngưng thi công và yêu cầu Nhà thầu  phải tiến hành thử nghiệm lại xem có phù hợp với các yêu cầu của các điều nêu trên. Lọai cát có kết quả thử nghiệm không đạt sẽ bị loại ra khỏi công trường hoàn toàn. 
[bookmark: _Toc343546591][bookmark: _Toc343545092][bookmark: _Toc343543587][bookmark: _Toc343466851]Chủ đầu tư được phép đòi hỏi thêm các thử nghiệm nếu thấy cần thiết, Nhà thầu sẽ phải chịu chi phí các thử nghiệm này nếu kết quả thử nghiệm cho thấy là vật liệu không tuân thủ theo các điều kiện kỹ thuật như qui định.
5.2.5.1.15 [bookmark: _Toc410888016][bookmark: _Toc343545093][bookmark: _Toc343543588][bookmark: _Toc343466852]Phụ gia
[bookmark: _Toc343546593][bookmark: _Toc343545094][bookmark: _Toc343543589][bookmark: _Toc343466853]Khi có 2 hay nhiều phụ gia phối hợp trong hỗn hợp bê tông, sự tương thích phải được xác định bằng văn bản của nhà chế tạo.
[bookmark: _Toc343546594][bookmark: _Toc343545095][bookmark: _Toc343543590][bookmark: _Toc343466854]Khi có yêu cầu về việc sử dụng các phụ gia, GSTCCÐT có quyền đòi hỏi Nhà thầu phải trộn thử các mẫu trộn bê-tông để so sánh chủng loại bê-tông có phụ gia và không có phụ gia và từ đó xác định được đặc tính của chất phụ gia. Chi phí của những lần trộn thử nghiệm này sẽ do Nhà thầu  chịu.
5.2.5.1.16 [bookmark: _Toc410888017][bookmark: _Toc343545096][bookmark: _Toc343543591][bookmark: _Toc343466855]Bê-tông - tính chất tổng quát
[bookmark: _Toc343546596][bookmark: _Toc343545097][bookmark: _Toc343543592][bookmark: _Toc343466856]Phương pháp để mô tả đặc tính của bê-tông là phương pháp được qui định trong TCVN hoặc tiêu chuẩn tương đương.
[bookmark: _Toc343546597][bookmark: _Toc343545098][bookmark: _Toc343543593][bookmark: _Toc343466857]Nhà thầu sẽ cung cấp tất cả máy móc dụng cụ cần thiết tuân thủ theo đúng TCVN hoặc tiêu chuẩn tương đương (hoặc có hợp đồng nguyên tắc với các cơ quan có chức năng), để thử nghiệm bê-tông tại công trường và các phí tổn sẽ do Nhà thầu chi trả.
5.2.5.1.17 [bookmark: _Toc410888018][bookmark: _Toc343545099][bookmark: _Toc343543594][bookmark: _Toc343466858]Thử nghiệm cấp phối bê-tông sơ khởi
[bookmark: _Toc343546599][bookmark: _Toc343545100][bookmark: _Toc343543595][bookmark: _Toc343466859]Các lần trộn bê-tông sơ khởi để thử nghiệm các mẫu bê-tông dùng cho việc thử nghiệm cường độ nén sẽ được nhà thầu xây dựng thực hiện bằng chi phí riêng của mình theo đúng như TCVN hoặc tiêu chuẩn tương đương với nội dung bao gồm:
[bookmark: _Toc343546600][bookmark: _Toc343545101][bookmark: _Toc343543596][bookmark: _Toc343466860]a. Không được phép trộn bê-tông bằng thủ công. Các lần trộn sẽ được thực hiện ở các máy trộn trong phòng thí nghiệm hay tương đương.
[bookmark: _Toc343546601][bookmark: _Toc343545102][bookmark: _Toc343543597][bookmark: _Toc343466861]b. Khối lượng của vật liệu cho mỗi lần trộn phải vừa đủ để bảo đảm lần trộn bê-tông đó theo đúng sự khuyến cáo của nhà chế tạo máy trộn bê-tông.
[bookmark: _Toc343546602][bookmark: _Toc343545103][bookmark: _Toc343543598][bookmark: _Toc343466862]c. Đối với mỗi mác hay chủng loại bê-tông như đề nghị, cần thực hiện ba lần trộn thử, mỗi lần sử dụng các thành phần như được đề nghị, mỗi lần trộn vào mỗi ngày khác nhau. Từ mỗi lần trộn thử, sẽ lấy 6 mẫu bê-tông ra để thử nghiệm, 3 mẫu được thử vào lúc 7 ngày, 3 mẫu thử vào lúc 28 ngày (nếu sử dụng loại bê-tông cứng nhanh, thời gian thử nghiệm sẽ giảm xuống còn 4 và 14 ngày, theo thứ tự đó). Các lần trộn thử nghiệm sẽ nhằm mục đích xác định cường độ nén trung bình mục tiêu như được thể hiện ở đoạn “d “ và “e “ sau đây.
[bookmark: _Toc343546603][bookmark: _Toc343545104][bookmark: _Toc343543599][bookmark: _Toc343466863]d. Cường độ nén trung bình mục tiêu sẽ là cường độ nén tiêu chuẩn đòi hỏi, hay như là được định nghĩa bởi TCVN hoặc tiêu chuẩn tương đương. Yêu cầu này được xem như thỏa mãn nếu cường độ trung bình của 3 mẫu thử nghiệm lớn hơn cường độ nén trung bình mục tiêu. Cũng như thế, sự sai biệt của kết quả thử nghiệm của 3 mẫu trong một lần trộn không được vượt quá 15% kết quả trung bình của lần trộn đó, và sự sai biệt của kết quả trung bình của mỗi lần pha trộn không được quá 20% kết quả trung bình chung của các lần pha trộn.
[bookmark: _Toc343546604][bookmark: _Toc343545105][bookmark: _Toc343543600][bookmark: _Toc343466864]e. Trong thời gian thi công, Chủ đầu tư có thể yêu cầu thực hiện các mẻ trộn thử nghiệm được thực hiện trước khi có sự thay đổi đáng kể về vật liệu hay về các thành phần của vật liệu được sử dụng. Không cần phải thực hiện các lần trộn thử nghiệm này nếu việc điều chỉnh thành phần trộn đáp ứng các yêu cầu trong TCVN hoặc tương đương.
5.2.5.1.18 [bookmark: _Toc410888019][bookmark: _Toc343545106][bookmark: _Toc343543601][bookmark: _Toc343466865]Thử nghiệm về độ sụt
[bookmark: _Toc343546606][bookmark: _Toc343545107][bookmark: _Toc343543602][bookmark: _Toc343466866]Thử nghiệm về độ sụt như được mô tả trong TCVN 3106:2022.
[bookmark: _Toc343546607][bookmark: _Toc343545108][bookmark: _Toc343543603][bookmark: _Toc343466867]Sự thuần nhất của bất cứ chủng loại nào của bê-tông sẽ phải được kiểm tra ít nhất mỗi ngày một lần trong thời gian đổ bê-tông, và nhiều hơn nếu độ ẩm của cát - đá bị thay đổi.
5.2.5.1.19 [bookmark: _Toc410888020][bookmark: _Toc343545109][bookmark: _Toc343543604][bookmark: _Toc343466868]Thử nghiệm cường độ nén của bê-tông
[bookmark: _Toc343546609][bookmark: _Toc343545110][bookmark: _Toc343543605][bookmark: _Toc343466869]a. Lấy mẫu
[bookmark: _Toc343546610][bookmark: _Toc343545111][bookmark: _Toc343543606][bookmark: _Toc343466870]Phương pháp lấy mẫu hỗn hợp bê tông theo TCVN 3105:2022
[bookmark: _Toc343546611][bookmark: _Toc343545112][bookmark: _Toc343543607][bookmark: _Toc343466871]Mẫu bê tông được đúc thành viên theo các tổ. Tổ mẫu thử chống thấm gồm 6 viên; tổ mẫu thử mỗi chỉ tiêu khác gồm 3 viên.
[bookmark: _Toc343546612][bookmark: _Toc343545113][bookmark: _Toc343543608][bookmark: _Toc343466872]Đối với các kết cấu bê tông toàn khối và hỗn hợp bê tông thương phẩm: một (01) tổ mẫu để xác định cường độ nén của bê tông ở tuổi 28 ngày đêm.
[bookmark: _Toc343546613][bookmark: _Toc343545114][bookmark: _Toc343543609][bookmark: _Toc343466873]Ngoài ra, nếu bê tông còn phải đảm bảo các yêu cầu khác (độ chống thấm, độ mài mòn, cường độ kéo uốn, cường độ nén ở tuổi 180 ngày…) thì phải đúc thêm số tổ mẫu tương ứng để thử các tính chất đó.
[bookmark: _Toc343546614][bookmark: _Toc343545115][bookmark: _Toc343543610][bookmark: _Toc343466874]Trừ phi được yêu cầu một cách khác đi bởi Chủ đầu tư, mẫu thử nghiệm sẽ được lấy ra cho các hạng mục chính như sau:
· [bookmark: _Toc343546618][bookmark: _Toc343545119][bookmark: _Toc343543614][bookmark: _Toc343466878]Móng máy biến áp lực
· [bookmark: _Toc343546619][bookmark: _Toc343545120][bookmark: _Toc343543615][bookmark: _Toc343466879]Móng thiết bị
· [bookmark: _Toc343546620][bookmark: _Toc343545121][bookmark: _Toc343543616][bookmark: _Toc343466880]Mương cáp
[bookmark: _Toc343546623][bookmark: _Toc343545124][bookmark: _Toc343543619][bookmark: _Toc343466883]Tại hiện trường, mẫu được lấy tại đúng vị trí cần kiểm tra. Đối với bê tông toàn khối -  tại nơi đổ bê tông, đối với bê tông sản xuất kiện đúc sẵn – tại nơi đúc sản phẩm, đối với bê tông trạm trộn hoặc trong quá trình vận chuyển – tại cửa xả của máy trộn hoặc ngay trên dây chuyền vận chuyển.
[bookmark: _Toc343546624][bookmark: _Toc343545125][bookmark: _Toc343543620][bookmark: _Toc343466884]b. Thử nghiệm và công tác chuẩn bị
[bookmark: _Toc343546625][bookmark: _Toc343545126][bookmark: _Toc343543621][bookmark: _Toc343466885]Các mẫu thử nghiệm sẽ được chế tạo và thử nghiệm theo đúng TCVN 3118:2022 và TCVN 3119:2022 với điều kiện:
[bookmark: _Toc343546626][bookmark: _Toc343545127][bookmark: _Toc343543622][bookmark: _Toc343466886]* Nếu bê-tông được đầm rung ở công trường hay ở công trình như thế nào thì mẫu thử nghiệm cũng phải được rung một cách tương tự.
[bookmark: _Toc343546627][bookmark: _Toc343545128][bookmark: _Toc343543623][bookmark: _Toc343466887]* Các mẫu thử nghiệm phải được chuyên chở từ công trường đến phòng thử nghiệm trong những thùng gỗ được cấu tạo chắc chắn và có lớp lót để bảo vệ các mẫu thử này.
5.2.5.1.20 [bookmark: _Toc410888021][bookmark: _Toc343545129][bookmark: _Toc343543624][bookmark: _Toc343466888]Tuân theo các yêu cầu qui định
[bookmark: _Toc343546629][bookmark: _Toc343545130][bookmark: _Toc343543625][bookmark: _Toc343466889]Yêu cầu được xem như thỏa mãn nếu không có mẫu thử nghiệm nào có cường độ nhỏ hơn cường độ qui định tối thiểu và sự khác biệt giữa cường độ nhỏ nhất và lớn nhất không nhiều hơn 20% của cường độ trung bình này.
[bookmark: _Toc343546630][bookmark: _Toc343545131][bookmark: _Toc343543626][bookmark: _Toc343466890]Nếu các mẫu thử nghiệm trong ngày không thỏa mãn với qui định kỹ thuật này, khi đó công trình đang tiến hành có liên quan đến sẽ phải được sửa đổi, thử nghiệm tại chỗ hay bị loại bỏ, với sự quyết định của Chủ đầu tư. Các chi phí phát sinh từ công tác sửa đổi, thử nghiệm hay/và loại bỏ sẽ do Nhà thầu chịu.
[bookmark: _Toc343545132][bookmark: _Toc343543627][bookmark: _Toc343466891][bookmark: _Toc410888022][bookmark: _Toc345328727]Công tác thi công
5.2.5.1.21 [bookmark: _Toc410888023][bookmark: _Toc343545133][bookmark: _Toc343543628][bookmark: _Toc343466892]Trộn bê-tông
[bookmark: _Toc343546634][bookmark: _Toc343545135][bookmark: _Toc343543630][bookmark: _Toc343466894]Thành phần của các chủng loại bê-tông khác nhau cần thiết cho công trình được tính sao cho các lần trộn bê-tông tuân theo các yêu cầu được đưa ra như các bảng sau đây :
[bookmark: _Toc343546635][bookmark: _Toc343545136][bookmark: _Toc343543631][bookmark: _Toc343466895]Bảng 2: Kiểm soát chất lượng bê-tông dùng xi-măng Portland
	[bookmark: _Toc343466896][bookmark: _Toc343543632][bookmark: _Toc343545137][bookmark: _Toc343546636]Danh xưng
	[bookmark: _Toc343466897][bookmark: _Toc343543633][bookmark: _Toc343545138][bookmark: _Toc343546637]Cường độ
	[bookmark: _Toc343466898][bookmark: _Toc343543634][bookmark: _Toc343545139][bookmark: _Toc343546638]Kích thước
	[bookmark: _Toc343466899][bookmark: _Toc343543635][bookmark: _Toc343545140][bookmark: _Toc343546639]Hàm lượng
	[bookmark: _Toc343466900][bookmark: _Toc343543636][bookmark: _Toc343545141][bookmark: _Toc343546640]Hàm lượng
	[bookmark: _Toc343466901][bookmark: _Toc343543637][bookmark: _Toc343545142][bookmark: _Toc343546641]Tỉ số tối đa

	[bookmark: _Toc343466902][bookmark: _Toc343543638][bookmark: _Toc343545143][bookmark: _Toc343546642](Grade)
	[bookmark: _Toc343466903][bookmark: _Toc343543639][bookmark: _Toc343545144][bookmark: _Toc343546643]Đặc trưng
	[bookmark: _Toc343466904][bookmark: _Toc343543640][bookmark: _Toc343545145][bookmark: _Toc343546644]Đá
	[bookmark: _Toc343466905][bookmark: _Toc343543641][bookmark: _Toc343545146][bookmark: _Toc343546645]xi-măng
	[bookmark: _Toc343466906][bookmark: _Toc343543642][bookmark: _Toc343545147][bookmark: _Toc343546646]xi-măng
	[bookmark: _Toc343466907][bookmark: _Toc343543643][bookmark: _Toc343545148][bookmark: _Toc343546647]Nước/ximăng

	
	[bookmark: _Toc343466908][bookmark: _Toc343543644][bookmark: _Toc343545149][bookmark: _Toc343546648]Của mẫu thử
	[bookmark: _Toc343466909][bookmark: _Toc343543645][bookmark: _Toc343545150][bookmark: _Toc343546649]Lớn nhất
	[bookmark: _Toc343466910][bookmark: _Toc343543646][bookmark: _Toc343545151][bookmark: _Toc343546650]Tối đa
	[bookmark: _Toc343466911][bookmark: _Toc343543647][bookmark: _Toc343545152][bookmark: _Toc343546651]tối thiểu
	[bookmark: _Toc343466912][bookmark: _Toc343543648][bookmark: _Toc343545153][bookmark: _Toc343546652](tỉ số theo
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	[bookmark: _Toc343466914][bookmark: _Toc343543650][bookmark: _Toc343545155][bookmark: _Toc343546654](mm)
	[bookmark: _Toc343466915][bookmark: _Toc343543651][bookmark: _Toc343545156][bookmark: _Toc343546655](Kg/m3)
	[bookmark: _Toc343466916][bookmark: _Toc343543652][bookmark: _Toc343545157][bookmark: _Toc343546656](Kg/m3)
	[bookmark: _Toc343466917][bookmark: _Toc343543653][bookmark: _Toc343545158][bookmark: _Toc343546657]Trọng lượng)
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	[bookmark: _Toc343466919][bookmark: _Toc343543655][bookmark: _Toc343545160][bookmark: _Toc343546659]10
	[bookmark: _Toc343466920][bookmark: _Toc343543656][bookmark: _Toc343545161][bookmark: _Toc343546660]40
	[bookmark: _Toc343466921][bookmark: _Toc343543657][bookmark: _Toc343545162][bookmark: _Toc343546661]250
	[bookmark: _Toc343466922][bookmark: _Toc343543658][bookmark: _Toc343545163][bookmark: _Toc343546662]175
	[bookmark: _Toc343466923][bookmark: _Toc343543659][bookmark: _Toc343545164][bookmark: _Toc343546663]0.65
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	[bookmark: _Toc343466925][bookmark: _Toc343543661][bookmark: _Toc343545166][bookmark: _Toc343546665]15
	[bookmark: _Toc343466926][bookmark: _Toc343543662][bookmark: _Toc343545167][bookmark: _Toc343546666]20
	[bookmark: _Toc343466927][bookmark: _Toc343543663][bookmark: _Toc343545168][bookmark: _Toc343546667]300
	[bookmark: _Toc343466928][bookmark: _Toc343543664][bookmark: _Toc343545169][bookmark: _Toc343546668]210
	[bookmark: _Toc343466929][bookmark: _Toc343543665][bookmark: _Toc343545170][bookmark: _Toc343546669]0.65

	B15
	[bookmark: _Toc343466931][bookmark: _Toc343543667][bookmark: _Toc343545172][bookmark: _Toc343546671]20
	[bookmark: _Toc343466932][bookmark: _Toc343543668][bookmark: _Toc343545173][bookmark: _Toc343546672]20
	[bookmark: _Toc343466933][bookmark: _Toc343543669][bookmark: _Toc343545174][bookmark: _Toc343546673]400
	[bookmark: _Toc343466934][bookmark: _Toc343543670][bookmark: _Toc343545175][bookmark: _Toc343546674]250
	[bookmark: _Toc343466935][bookmark: _Toc343543671][bookmark: _Toc343545176][bookmark: _Toc343546675]0.65

	B20
	[bookmark: _Toc343466937][bookmark: _Toc343543673][bookmark: _Toc343545178][bookmark: _Toc343546677]25
	[bookmark: _Toc343466938][bookmark: _Toc343543674][bookmark: _Toc343545179][bookmark: _Toc343546678]20
	[bookmark: _Toc343466939][bookmark: _Toc343543675][bookmark: _Toc343545180][bookmark: _Toc343546679]500
	[bookmark: _Toc343466940][bookmark: _Toc343543676][bookmark: _Toc343545181][bookmark: _Toc343546680]275
	[bookmark: _Toc343466941][bookmark: _Toc343543677][bookmark: _Toc343545182][bookmark: _Toc343546681]0.65
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	[bookmark: _Toc343466943][bookmark: _Toc343543679][bookmark: _Toc343545184][bookmark: _Toc343546683]30
	[bookmark: _Toc343466944][bookmark: _Toc343543680][bookmark: _Toc343545185][bookmark: _Toc343546684]20
	[bookmark: _Toc343466945][bookmark: _Toc343543681][bookmark: _Toc343545186][bookmark: _Toc343546685]500
	[bookmark: _Toc343466946][bookmark: _Toc343543682][bookmark: _Toc343545187][bookmark: _Toc343546686]300
	[bookmark: _Toc343466947][bookmark: _Toc343543683][bookmark: _Toc343545188][bookmark: _Toc343546687]0.6


[bookmark: _Toc343546688][bookmark: _Toc343545189][bookmark: _Toc343543684][bookmark: _Toc343466948]Bảng 3: Các giới hạn hoạt tính và phạm vi sử dụng
	[bookmark: _Toc343466949][bookmark: _Toc343543685][bookmark: _Toc343545190][bookmark: _Toc343546689]Vị trí
	[bookmark: _Toc343466950][bookmark: _Toc343543686][bookmark: _Toc343545191][bookmark: _Toc343546690]Mác  bê-tông
	[bookmark: _Toc343466951][bookmark: _Toc343543687][bookmark: _Toc343545192][bookmark: _Toc343546691]Độ sụt
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	[bookmark: _Toc343466954][bookmark: _Toc343543690][bookmark: _Toc343545195][bookmark: _Toc343546694]Móng các cấu kiện khác
	[bookmark: _Toc343466955][bookmark: _Toc343543691][bookmark: _Toc343545196][bookmark: _Toc343546695]B7,5, B12,5, B15, và B20
	[bookmark: _Toc343466956][bookmark: _Toc343543692][bookmark: _Toc343545197][bookmark: _Toc343546696]35 đến 75
	[bookmark: _Toc343466957][bookmark: _Toc343543693][bookmark: _Toc343545198][bookmark: _Toc343546697]0,92 đến 0,95

	[bookmark: _Toc343466958][bookmark: _Toc343543694][bookmark: _Toc343545199][bookmark: _Toc343546698]Cọc bê tông cốt thép
	B25
	[bookmark: _Toc343466960][bookmark: _Toc343543696][bookmark: _Toc343545201][bookmark: _Toc343546700]40 đến 80
	[bookmark: _Toc343466961][bookmark: _Toc343543697][bookmark: _Toc343545202][bookmark: _Toc343546701]0.92 đến 0.95


[bookmark: _Toc343546702][bookmark: _Toc343545203][bookmark: _Toc343543698][bookmark: _Toc343466962]Nhà thầu phải chú ý đặc biệt đến sự kiện là trong bất kỳ trường hợp nào xi-măng nhiều Oxit Nhôm đều không được dùng đến trong bất cứ hạng mục công trình nào.
[bookmark: _Toc343546703][bookmark: _Toc343545204][bookmark: _Toc343543699][bookmark: _Toc343466963]Bê-tông phải đủ dẻo để có thể đổ vào các góc cạnh của ván khuôn và quanh chu vi của cốt thép mà không bị phân ly hay nước tụ tập ở trên mặt thoáng. Khi tháo gỡ ván khuôn, mặt bê-tông phải có một mặt khá láng, không bị tổ ong, nứt nẻ, hay đóng quá nhiều nước và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật như được chỉ định.
[bookmark: _Toc343546704][bookmark: _Toc343545205][bookmark: _Toc343543700][bookmark: _Toc343466964]Trước khi bắt đầu công tác, Nhà thầu phải đệ trình đề nghị chi tiết và nếu được Chủ đầu tư yêu cầu, Nhà thầu sẽ chứng minh là tính linh hoạt đó thích hợp và các đề nghị là thực tế và hữu lý.
[bookmark: _Toc343546705][bookmark: _Toc343545206][bookmark: _Toc343543701][bookmark: _Toc343466965]Nếu Nhà thầu muốn thay đổi nguồn cung cấp bất kỳ thành phần vật liệu nào, đầu tiên Nhà yhầu phải thực hiện các lần trộn thử và nhận được sự chấp thuận đồng ý của Chủ đầu tư.
5.2.5.1.22 [bookmark: _Toc410888024][bookmark: _Toc343545207][bookmark: _Toc343543702][bookmark: _Toc343466966]Bê-tông trộn sẵn từ các nhà máy sản xuất
[bookmark: _Toc343546707][bookmark: _Toc343545208][bookmark: _Toc343543703][bookmark: _Toc343466967]Tất cả chi tiết của qui định kỹ thuật này cũng áp dụng được cho bê-tông trộn sẵn. TCVN hoặc tiêu chuẩn tương đương chỉ được áp dụng nếu không tương phản/nghịch lý với qui định kỹ thuật này. Phải có sự chấp thuận bằng văn bản từ Chủ đầu tư để có thể sử dụng bê-tông trộn sẵn cũng như mỗi lần thay đổi nguồn cung cấp. Bê tông trộn sẵn phải có phiếu xuất xưởng cho từng xe, lấy mẫu thử độ sụt trước khi sử dụng tại công trường, lấy mẫu thí nghiệm ép mẫu bê tông theo đúng qui định.
5.2.5.1.23 [bookmark: _Toc410888025][bookmark: _Toc343545209][bookmark: _Toc343543704][bookmark: _Toc343466968]Cân lường vật liệu
[bookmark: _Toc343546709][bookmark: _Toc343545210][bookmark: _Toc343543705][bookmark: _Toc343466969]Số lượng của xi măng, cát đá sẽ được cân lường theo trọng lượng. Căn cứ vào cấp phối bê tông Nhà thầu có thể chọn các dụng cụ đong đếm theo thể tích (thùng, cần xé...) để thể hiện tỷ lệ trọng lượng theo đúng cấp phối, tỷ lệ theo thể tích này phải được Chủ đầu tư chấp thuận trước khi đổ bê tông.
[bookmark: _Toc343546710][bookmark: _Toc343545211][bookmark: _Toc343543706][bookmark: _Toc343466970]Một bàn cân riêng biệt sẽ được dành cho việc cân xi măng.
[bookmark: _Toc343546711][bookmark: _Toc343545212][bookmark: _Toc343543707][bookmark: _Toc343466971]Xi măng có thể cân lường bằng cách đếm từng bao nguyên xi măng cho những lần pha trộn. Lượng nước có thể đo lường theo dung tích hay trọng lượng. Bất kỳ chất độn hay phụ gia ở dạng rắn nào cũng có thể được cân lường theo dung tích hay trọng lượng, còn chất độn hay phụ gia dẻo hay lỏng có thể cân lường theo dung tích hay trọng lượng. Hàm lượng nước phải được cân lường một cách chính xác và được điều chỉnh theo thời gian để bù trừ cho sự thay đổi độ ẩm của cát hay đá, theo các phương pháp được chấp thuận.
[bookmark: _Toc343546712][bookmark: _Toc343545213][bookmark: _Toc343543708][bookmark: _Toc343466972]Hàm lượng nước cho mỗi lần pha trộn bê tông phải được điều chỉnh sao cho bê tông đạt tính linh hoạt như lần pha trộn thử hoặc theo như bảng 3, tùy sự thích hợp.
[bookmark: _Toc343546713][bookmark: _Toc343545214][bookmark: _Toc343543709][bookmark: _Toc343466973]Độ chính xác của các dụng cụ đo lường là 3% cho khối xi măng, nước hay tổng số cát, đá được đo và trong vòng 5% cho khối lượng chất phụ gia sử dụng. Tất cả các dụng cụ đo lường phải được bảo dưỡng ở tình trạng sạch sẽ và ở điều kiện hoạt động tốt, cùng với các chứng chỉ chuẩn định thích hợp.
[bookmark: _Toc343546714][bookmark: _Toc343545215][bookmark: _Toc343543710][bookmark: _Toc343466974]Thời gian trộn không được thấp hơn thời gian nhà chế tạo máy sử dụng khi đánh giá hoạt động của máy. Hỗn hợp bê tông được trộn cho tới khi có sự trộn lẫn đồng đều của vật liệu và vữa bê tông phải thuần nhất về màu sắc. Tất cả lượng nước sẽ được đổ vào phần tư thời gian đầu tiên của thời gian trộn, ở đây thời gian trộn được kết thúc từ lúc tất cả các chất rắn được đổ vào bể trộn. Trong bất kỳ cách nào, không được sửa đổi vữa bê tông bằng cách thêm nước vào hay các chất khác nữa. Khi ngừng công tác, kể cả thời gian ngừng ngắn để nghỉ ngơi, ăn cơm hay các lý do khác, máy trộn và các thiết bị vận chuyển khác phải được rửa sạch hoàn toàn bằng nước sạch.
[bookmark: _Toc343546715][bookmark: _Toc343545216][bookmark: _Toc343543711][bookmark: _Toc343466975]Việc đổ bê tông phải liên tục khi cần thiết mới được ngưng đổ tại các mạch ngừng, vị trí mạch ngừng phải do thiết kế cung cấp được sự đồng ý của Chủ đầu tư.
5.2.5.1.24 [bookmark: _Toc410888026][bookmark: _Toc343545217][bookmark: _Toc343543712][bookmark: _Toc343466976]Kiểm soát cường độ bê tông của các cấp phối theo thiết kế
[bookmark: _Toc343546717][bookmark: _Toc343545218][bookmark: _Toc343543713][bookmark: _Toc343466977]a. Điều chỉnh thành phần trộn
[bookmark: _Toc343546718][bookmark: _Toc343545219][bookmark: _Toc343543714][bookmark: _Toc343466978]Trong lúc sản xuất, việc điều chỉnh thành phần trộn có thể được thực hiện để điều chỉnh sự thay đổi về cường độ và đạt đến gần cường độ trung bình mục tiêu. Các điều chỉnh như thế được xem như là phần kiểm soát đúng đắn sự sản xuất, tuy nhiên các giới hạn quy định về hàm lượng xi măng tối thiểu và tỷ số tối đa về xi măng phải tuân thủ. Sự thay đổi về hàm lượng xi măng phải được thông báo. Việc điều chỉnh thành phần pha trộn sẽ có ẩn số chứa sự thay đổi định mức đang sử dụng.
[bookmark: _Toc343546719][bookmark: _Toc343545220][bookmark: _Toc343543715][bookmark: _Toc343466979]b. Sự thay đổi định mức đang sử dụng
[bookmark: _Toc343546720][bookmark: _Toc343545221][bookmark: _Toc343543716][bookmark: _Toc343466980]Sự thay đổi định mức sử dụng dùng để phán đoán sự tuân thủ của vật liệu bê tông theo cường độ đặc trưng được chỉ định trở nên thích hợp khi có khá đầy đủ các thử nghiệm chứng minh cho thấy các định mức được xác định trước đây đã trở nên quá lớn hay quá nhỏ. Sự tính toán định mức trở lại phải đúng như TCVN, nhưng dù cho số liệu tính toán trở lại của định mức chắc chắn là khác hơn số liệu đã được dùng trước đây, sự chấp nhận số liệu định mức mới này sẽ không được minh chứng nếu hai trị số khác nhau ít hơn 18% khi căn cứ vào thử nghiệm của hơn 40 mẻ trộn riêng biệt, hay ít hơn 11% khi căn cứ thử nghiệm hơn 100 mẻ trộn riêng biệt, hay ít hơn 5% khi căn cứ vào thử nghiệm của 500 mẻ trộn riêng biệt.
[bookmark: _Toc343546721][bookmark: _Toc343545222][bookmark: _Toc343543717][bookmark: _Toc343466981]Khi chấp nhận số liệu định mức tính toán trở lại, nó trở thành số định mức được dùng để thẩm định sự đảm bảo cường độ đặc trưng của bê tông sản xuất đó theo sự thay đổi.
[bookmark: _Toc343546722][bookmark: _Toc343545223][bookmark: _Toc343543718][bookmark: _Toc343466982]c. Chuyên chở và đổ bê tông
[bookmark: _Toc343546723][bookmark: _Toc343545224][bookmark: _Toc343543719][bookmark: _Toc343466983]Việc vận chuyển bê tông từ nơi trộn đến nơi đổ cần đảm bảo để hỗn hợp bê tông không bị phân tầng, bị chảy nước. Thùng chứa và các thiết bị để chuyên chở bê tông sản xuất từ xi măng Portland hay xi măng sulfate cao sẽ không được lẫn lộn với bê tông hay vữa của loại xi măng khác.
[bookmark: _Toc343546724][bookmark: _Toc343545225][bookmark: _Toc343543720][bookmark: _Toc343466984]Thời gian cho phép lưu hỗn hợp bê tông không có phụ gia được quy định trong bảng dưới. Trong trường hợp dùng phụ gia kéo dài thời gian đông kết, Nhà thầu phải trình kết quả thí nghiệm xác định thời gian đông kết trên cơ sở điều kiện thời tiết, loại xi măng và loại phụ gia sử dụng để GSTCCÐT xem xét.
	[bookmark: _Toc343466985][bookmark: _Toc343543721][bookmark: _Toc343545226][bookmark: _Toc343546725]Nhiệt độ (độ C)
	[bookmark: _Toc343466986][bookmark: _Toc343543722][bookmark: _Toc343545227][bookmark: _Toc343546726]Thời gian vận chuyển cho phép (phút)

	[bookmark: _Toc343466987][bookmark: _Toc343543723][bookmark: _Toc343545228][bookmark: _Toc343546727]>30
[bookmark: _Toc343466988][bookmark: _Toc343543724][bookmark: _Toc343545229][bookmark: _Toc343546728]20-30
	[bookmark: _Toc343466989][bookmark: _Toc343543725][bookmark: _Toc343545230][bookmark: _Toc343546729]30
[bookmark: _Toc343466990][bookmark: _Toc343543726][bookmark: _Toc343545231][bookmark: _Toc343546730]45


[bookmark: _Toc343546731][bookmark: _Toc343545232][bookmark: _Toc343543727][bookmark: _Toc343466991]Bê tông sẽ không được đổ trong điều kiện thời tiết mà GSTCCÐT cho là không thích hợp để đổ bê tông có chất lượng tốt. Không đổ bê tông vào nước đọng hay nước chảy trừ khi được GSTCCÐT chấp thuận bằng văn bản.
[bookmark: _Toc343546732][bookmark: _Toc343545233][bookmark: _Toc343543728][bookmark: _Toc343466992]Bê tông phải được đổ vào vị trí cuối cùng càng sớm càng tốt theo tình trạng thực tế cho phép sau khi trộn hoàn tất. Đầm nén bê tông sẽ thực hiện trong vòng 20 phút kể từ lúc vữa bê tông ra khỏi máy trộn. Khi bê tông trộn sẵn được cung cấp trong những bồn trộn có máy quay và tuân theo TCVN, thời gian tổng cộng giữa lúc đổ nước vào khối trộn và đầm nén sẽ không quá 2 giờ. Không được đổ nước vào khối trộn khi bê tông đã rời khỏi bồn trộn.
[bookmark: _Toc343546733][bookmark: _Toc343545234][bookmark: _Toc343543729][bookmark: _Toc343466993]Bê tông không được đổ ở độ cao quá mức dễ gây ra sự phân ly, các bề mặt không được mong muốn hay phẩm chất kết cấu khiếm khuyết (chiều cao cực đại cho tổng bê tông là 1,5m). Khi đổ bê tông từ những ống mềm dẻo, những ống này không được đóng màng xi măng hay cục xi măng cứng.
[bookmark: _Toc343546734][bookmark: _Toc343545235][bookmark: _Toc343543730][bookmark: _Toc343466994]Vữa bê tông không được đổ vào bất kỳ phần nào của kết cấu nếu khuôn ván, gối kê và cốt thép chưa được đặt xong như quy định. Những khoảng trống để đổ bê tông phải sạch và không có nước đọng.
[bookmark: _Toc343546735][bookmark: _Toc343545236][bookmark: _Toc343543731][bookmark: _Toc343466995]Khi bê tông được đổ vào những bề mặt hấp thụ nước, cần biện pháp để phòng tránh để khả năng nước từ bê tông đổ vào hấp thụ bởi bề mặt thấm nước này.
[bookmark: _Toc343546736][bookmark: _Toc343545237][bookmark: _Toc343543732][bookmark: _Toc343466996]Khi đổ bê tông phải đảm bảo là các cốt thép và các phần chôn của các vật liệu khác không bị xê dịch.
[bookmark: _Toc343546738][bookmark: _Toc343545239][bookmark: _Toc343543734][bookmark: _Toc343466998]Bê tông phải được đổ thành từng lớp, chiều dày mỗi lớp đổ không vược quá giá trị ghi trong bảng bên dưới
[bookmark: _Toc343546739][bookmark: _Toc343545240][bookmark: _Toc343543735][bookmark: _Toc343541052][bookmark: _Toc343472366][bookmark: _Toc343472327][bookmark: _Toc343472243][bookmark: _Toc343466999][bookmark: _Toc343458609]Chiều dày lớp đổ bê tông cho phép
	[bookmark: _Toc343467000][bookmark: _Toc343543736][bookmark: _Toc343545241][bookmark: _Toc343546740]Phương pháp đầm
	[bookmark: _Toc343467001][bookmark: _Toc343543737][bookmark: _Toc343545242][bookmark: _Toc343546741]Chiều dầy cho phép mỗi lớp đổ bê tông (cm)

	[bookmark: _Toc343467002][bookmark: _Toc343543738][bookmark: _Toc343545243][bookmark: _Toc343546742]Ðầm dùi
	[bookmark: _Toc343467003][bookmark: _Toc343543739][bookmark: _Toc343545244][bookmark: _Toc343546743]1.25 chiều dày phần công tác của đầm (20-40cm)

	[bookmark: _Toc343467004][bookmark: _Toc343543740][bookmark: _Toc343545245][bookmark: _Toc343546744]Ðầm mặt: (đầm bàn)
[bookmark: _Toc343467005][bookmark: _Toc343543741][bookmark: _Toc343545246][bookmark: _Toc343546745]-Kết cấu có cốt thép đơn và kết cấu không có cốt thép
[bookmark: _Toc343467006][bookmark: _Toc343543742][bookmark: _Toc343545247][bookmark: _Toc343546746]-Kết cấu có cốt thép kép
	
[bookmark: _Toc343467007][bookmark: _Toc343543743][bookmark: _Toc343545248][bookmark: _Toc343546747]20
[bookmark: _Toc343467008][bookmark: _Toc343543744][bookmark: _Toc343545249][bookmark: _Toc343546748]
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	[bookmark: _Toc343467009][bookmark: _Toc343543745][bookmark: _Toc343545250][bookmark: _Toc343546749]Ðầm thủ công
	[bookmark: _Toc343467010][bookmark: _Toc343543746][bookmark: _Toc343545251][bookmark: _Toc343546750]20


[bookmark: _Toc343546751][bookmark: _Toc343545252][bookmark: _Toc343543747][bookmark: _Toc343467011]Thời gian tạm ngừng cho phép giữa các lớp bê tông cần tuân theo bảng dưới. Nếu thời gian tạm ngừng vượt quá thời gian quy định trên, phải xử lý bề mặt bê tông theo quy định.
[bookmark: _Toc343546752][bookmark: _Toc343545253][bookmark: _Toc343543748][bookmark: _Toc343541053][bookmark: _Toc343472367][bookmark: _Toc343472328][bookmark: _Toc343472244][bookmark: _Toc343467012][bookmark: _Toc343458610]Thời gian ngừng cho phép khi đổ bê tông không phụ gia
	[bookmark: _Toc343467013][bookmark: _Toc343543749][bookmark: _Toc343545254][bookmark: _Toc343546753]Nhiệt độ khi đổ bê tông
	[bookmark: _Toc343467014][bookmark: _Toc343543750][bookmark: _Toc343545255][bookmark: _Toc343546754]Thời gian cho phép (phút)

	[bookmark: _Toc343467015][bookmark: _Toc343543751][bookmark: _Toc343545256][bookmark: _Toc343546755]>30
[bookmark: _Toc343467016][bookmark: _Toc343543752][bookmark: _Toc343545257][bookmark: _Toc343546756]20-30
	[bookmark: _Toc343467017][bookmark: _Toc343543753][bookmark: _Toc343545258][bookmark: _Toc343546757]60
[bookmark: _Toc343467018][bookmark: _Toc343543754][bookmark: _Toc343545259][bookmark: _Toc343546758]90


[bookmark: _Toc343546759][bookmark: _Toc343545260][bookmark: _Toc343543755][bookmark: _Toc343467019]Các nền móng phải được đổ trong một lần cho đến hết chiều sâu và bề mặt phải làm phẳng một cách cẩn thận. Biện pháp thi công xây dựng phải được sắp xếp sự co rút của bê tông có thể xảy ra mà không bị cản trở bởi phần khác của kết cấu.
[bookmark: _Toc343546760][bookmark: _Toc343545261][bookmark: _Toc343543756][bookmark: _Toc343467020]Bê tông đổ vào những hố đào có be bằng gỗ sẽ được đổ nén sát vào mặt hố đào khi gỗ được rút ra.
[bookmark: _Toc343546761][bookmark: _Toc343545262][bookmark: _Toc343543757][bookmark: _Toc343467021]Tất cả bê tông phải được đổ liên tục đến khi xong công tác hay đến một mối nối đã được định trước. Phương pháp đổ phải làm sao cho giảm thiếu sự mất mát xi măng và phân ly của vật liệu và phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.
[bookmark: _Toc343546762][bookmark: _Toc343545263][bookmark: _Toc343543758][bookmark: _Toc343467022]d. Kiểm soát cường độ bê tông.
[bookmark: _Toc343546763][bookmark: _Toc343545264][bookmark: _Toc343543759][bookmark: _Toc343467023]Căn cứ vào thành phần cốt liệu được đưa vào công trường, thiết kế cấp phối bê tông và kết quả thí nghiệm ép bê tông do Nhà thầu cung cấp. Chủ đầu tư sẽ kiểm tra lại bằng súng bật nẩy, siêu âm hoặc thuê cơ quan kiểm tra chất lượng kiểm chứng lại.
5.2.5.1.25 [bookmark: _Toc410888027][bookmark: _Toc343545265][bookmark: _Toc343543760][bookmark: _Toc343467024]Đầm nén bê tông
[bookmark: _Toc343546765][bookmark: _Toc343545266][bookmark: _Toc343543761][bookmark: _Toc343467025]Bê-tông phải được đầm nén đều khắp bằng phương pháp rung cơ học để tạo được một khối rắn chắc đồng nhất với một bề mặt láng được chỉ định.
[bookmark: _Toc343546766][bookmark: _Toc343545267][bookmark: _Toc343543762][bookmark: _Toc343467026]Đầm nén phải được hoàn tất trước khi bê-tông đông đặc lần đầu tiên. Bê-tông đông đặc từng phần sẽ không được tái sử dụng hay dùng đến. Sự dịch chuyển của ván khuôn có thể tránh được bằng cách đổ và đầm nén bê-tông theo từng lớp mỏng  và đổ nhanh liên tiếp.
[bookmark: _Toc343546767][bookmark: _Toc343545268][bookmark: _Toc343543763][bookmark: _Toc343467027]Lưu ý đổ bê-tông cẩn thận vào chung quanh các cốt thép, các phần chôn vào bê-tông và các góc cạnh của ván khuôn. Việc đầm rung được thực hiện bằng các máy rung nhúng vào bê-tông hay các máy rung bề mặt trong trường hợp tráng bê-tông, loại máy rung và số lượng máy phải đủ dùng cho công tác đang tiến hành (tần số rung từ 160 đến 360Hz). Được phép sử dụng máy rung ngoại vi gắn vào máy rung khác. Không được cột máy vào các cốt thép và phải tránh sự va chạm vô ý của máy rung vào các cốt thép.
[bookmark: _Toc343546768][bookmark: _Toc343545269][bookmark: _Toc343543764][bookmark: _Toc343467028]Đầu rung và động cơ phải có kích thước tương xứng với kết cấu đang thi công (có nghĩa là máy rung nhỏ không thể được dùng cho khối lượng bê-tông lớn, và máy lớn không thể sử dụng cho các tường mỏng hay các mặt cắt có đặt rất nhiều cốt thép). Cần bố trí một thợ sửa sắt lành nghề để theo dõi từ đầu đến cuối việc sửa chữa những sự di chuyển sai lệch. Công tác đầm rung phải được thực hiện bởi một thợ điều hành có khả năng, kinh nghiệm và thực hiện sao cho không gây ra ảnh hưởng tai hại đến bê-tông mới cứng bên cạnh.
[bookmark: _Toc343546769][bookmark: _Toc343545270][bookmark: _Toc343543765][bookmark: _Toc343467029]Công tác đầm nén sẽ được thực hiện liên tục cho đến khi bê-tông đạt được trạng thái đầm nén tối ưu khi các bọt không khí không còn bể trên bề mặt và tất cả các đá rời đã được hấp thụ vào khối bê-tông, bề mặt không còn loang lỗ, ẩm và chiếu sáng. Các máy rung sẽ được dùng để đè nén bê-tông vào các cạnh của ván khuôn và lúc nào cũng phải có bê-tông đầy đủ phần trước các máy rung.
[bookmark: _Toc343546770][bookmark: _Toc343545271][bookmark: _Toc343543766][bookmark: _Toc343467030]Máy rung bề mặt chỉ được phép sử dụng đến khi các cốt thép được đặt thành từng lớp song song nằm ngang hoặc khi sự xếp đặt hay mật độ thích nghi với cách đầm này. Công tác đầm nén phải được duy trì cho đến khi thấy lớp hồ xuất hiện ở bề cạnh của mặt rung, tuy nhiên máy rung không được phép đứng yên, vận tốc di chuyển phải được phép điều chỉnh để có mức độ rung vừa đủ cho bê-tông. Ngay sau khi rung, bề mặt của nền móng phải được làm phẳng bằng dụng cụ cào mặt hay “ bay“ để có bề mặt mong muốn. Tuy nhiên lớp mặt này, phải được giữ ở mức độ tối thiểu tuyệt đối.
[bookmark: _Toc343546771][bookmark: _Toc343545272][bookmark: _Toc343543767][bookmark: _Toc343467031]Bình thường, máy rung sẽ được nhúng vào các điểm cách nhau từ 0,5m tới 0,75m và với thời gian từ 5 tới 10 giây. Chiều sâu tối đa của bê-tông rung sẽ không quá 0,8m. Mỗi lớp bê-tông phải được đầm khi đổ bê-tông lớp trên. Máy rung phải được đặt trên mặt vữa bê-tông trong thời gian sớm nhất để có thể tự chìm vào trong khối bê-tông dưới sức nặng của máy rung. Máy rung không được đè vào bê-tông khi đã bắt đầu đông, nhưng phải xuyên qua phần bê-tông bên dưới lớp bê-tông đang được đổ để đầm nén bê-tông và loại trừ sự phân lớp bê-tông.
[bookmark: _Toc343546772][bookmark: _Toc343545273][bookmark: _Toc343543768][bookmark: _Toc343467032]Trước khi khởi đầu công tác đổ bê-tông, Nhà thầu phải chứng minh cho Chủ đầu tư, sự hữu hiệu của phương pháp đầm nén bê-tông trên một khoảng thử của công tác. Trong trường hợp phương pháp của Nhà Thầu không đạt yêu cầu, Nhà thầu  sẽ có trách nhiệm làm lại hạng mục công trình đầy đủ mà không tính thêm chi phí nào.
5.2.5.1.26 [bookmark: _Toc410888028][bookmark: _Toc343545274][bookmark: _Toc343543769][bookmark: _Toc343467033]Bảo dưỡng bê tông
[bookmark: _Toc343546774][bookmark: _Toc343545275][bookmark: _Toc343543770][bookmark: _Toc343467034]Quá trình bảo dưỡng ẩm tự nhiên của bê tông được phân làm 2 giai đoạn
[bookmark: _Toc343546775][bookmark: _Toc343545276][bookmark: _Toc343543771][bookmark: _Toc343467035]Bảo dưỡng ban đầu: Bê tông sau khi tạo hình được phủ bề mặt bằng các vật liệu đã được làm ẩm (bao tải, bạt, nilon...) để giữ cho bê tông không bị mất nước dưới tác dụng của nắng, gió, nhiệt độ... Việc phủ mặt kéo dài từ 2,5-5h sau khi đóng rắn.
[bookmark: _Toc343546776][bookmark: _Toc343545277][bookmark: _Toc343543772][bookmark: _Toc343467036]Bảo dưỡng ẩm tiếp theo: Tiến hành ngay sau giai đoạn bảo dưỡng ban đầu và kéo dài từ 4-6 ngày (tùy điều kiện thời tiết). Trong thời gian này phải thường xuyên tưới nước giữ ẩm cho mọi bề mặt kết cấu. Số lần tưới trong ngày tùy thuộc vào mức độ cần thiết của từng vùng, nhưng phải đảm bảo cho bề mặt bê tông luôn ẩm ướt. Ðối với sàn mái, trong giai đoạn bảo dưỡng ẩm tiếp theo, cho phép ngâm nước trên bề mặt bê tông.
[bookmark: _Toc343546777][bookmark: _Toc343545278][bookmark: _Toc343543773][bookmark: _Toc343467037]Bê tông phải được bảo vệ không hư hỏng vì ứng suất tải quá nặng, va chạm mạnh quá mức, đặc biệt là trong thời gian bảo dưỡng. Các tải trọng khi xây dựng như máy móc, thiết bị và các thứ khác tương tự sẽ không được đặt lên các kết cấu tự đỡ làm cho chúng phải chịu ứng suất quá lớn. Phải có rào cản thích hợp và có bảng báo ngăn cấm hay báo hiệu khác để ngăn cản việc đè nặng lên bê tông mới đổ. Nhà thầu sẽ cung cấp các tính toán cho GSTCCÐT để phê chuẩn cho kết cấu có khả năng chịu lực được bất cứ tải trọng nào mà GSTCCÐT dự tính.
[bookmark: _Toc343546778][bookmark: _Toc343545279][bookmark: _Toc343543774][bookmark: _Toc343467038]Tất cả các bề mặt bê tông hoàn thành phải được bảo vệ khỏi các hư hỏng, tì vết hay nhuốm bẩn, vì bất cứ lý do gì như thiết bị xây dựng, vật liệu hay các cách làm và vì mưa, vì nước chảy hay gió. Các cạnh và góc phải được bảo vệ đầy đủ chống hư hỏng bất ngờ.
[bookmark: _Toc343546779][bookmark: _Toc343545280][bookmark: _Toc343543775][bookmark: _Toc343467039]Không được phép đi lại hay đè tải trọng lên bê-tông cho đến khi bê-tông đủ cứng để có thể chịu tải mà không ảnh hưởng đến bê-tông.
5.2.5.1.27 [bookmark: _Toc410888029][bookmark: _Toc343546780][bookmark: _Toc343545281][bookmark: _Toc343543776][bookmark: _Toc343467040]Mối nối thi công
[bookmark: _Toc343546781][bookmark: _Toc343545282][bookmark: _Toc343543777][bookmark: _Toc343467041]Mối nối thi công phải đặt ở vị trí mà lực cắt và mômen uốn tương đối nhỏ:
[bookmark: _Toc343546782][bookmark: _Toc343545283][bookmark: _Toc343543778][bookmark: _Toc343467042]Ðối với cột: ở mặt trên của móng, mặt dưới của dầm (cách mặt dưới dầm 2-3cm)
[bookmark: _Toc343546783][bookmark: _Toc343545284][bookmark: _Toc343543779][bookmark: _Toc343467043]Ðối với dầm, bản: cần được đổ liên tục toàn khối, không chấp nhận mối nối thi công
[bookmark: _Toc343546784][bookmark: _Toc343545285][bookmark: _Toc343543780][bookmark: _Toc343467044]Ðối với tường: Mối nối nằm ngang được bố trí ở mặt trên của móng và mặt dưới của bản (hay dầm); đối với mối nối thẳng đứng, nếu không được quy định trong bản vẽ, nhà thầu phải đệ trình vị trí  mối nối để GSTCCÐT thông qua trước khi tiến hành đổ.
[bookmark: _Toc343546785][bookmark: _Toc343545286][bookmark: _Toc343543781][bookmark: _Toc343467045]Mặt nối thẳng đứng sẽ được thành lập bằng cách bỏ vào một mặt cứng hay một tấm kim loại co giản được để xuyên qua lớp cốt thép liên tục mà không bị biến dạng, hay làm dời chỗ các cốt thép. Tại các mối nối kết cấu như thế, lớp bề mặt mỏng của bê-tông mới đổ sẽ được lấy đi bằng một trong các phương pháp sau đây:
[bookmark: _Toc343546786][bookmark: _Toc343545287][bookmark: _Toc343543782][bookmark: _Toc343467046]a. Khi bê-tông vẫn còn tươi, cạo để lộ các viên đá lớn bằng cách phun sương nhẹ, hay bằng một lớp không khí và nước, trợ giúp thêm bằng cách dùng cọ quét qua khi thấy cần thiết.
[bookmark: _Toc343546787][bookmark: _Toc343545288][bookmark: _Toc343543783][bookmark: _Toc343467047]b. Sau khi bê-tông đã đông cứng, cần phun cát hay dùng súng rung nhỏ để làm lộ các viên đá ra nhưng không làm hư hỏng hay lỏng lẻo các viên đá đó.
[bookmark: _Toc343546788][bookmark: _Toc343545289][bookmark: _Toc343543784][bookmark: _Toc343467048]Những điều ghi trên cũng được áp dụng cho mặt nối phẳng nằm ngang và được thực hiện một giờ sau khi đổ bê-tông, bằng cách dùng một cọ mềm hay nước. Nếu Nhà Thầu không thực hiện các qui định này, Nhà Thầu sẽ bị buộc phải đục bề mặt này tới độ sâu 12mm.
[bookmark: _Toc343546789][bookmark: _Toc343545290][bookmark: _Toc343543785][bookmark: _Toc343467049]Ngay trước khi đổ lớp bê-tông kế cận, mặt phẳng nối kết sẽ được quét cọ khô hay thổi dưới áp suất, hoàn toàn sạch, làm ướt và tô một lớp mỏng hồ xi-măng mới dày khoảng 12mm, giống hệt với tất cả đặc tính hiện diện của bê-tông được đổ.
[bookmark: _Toc343546790][bookmark: _Toc343545291][bookmark: _Toc343543786][bookmark: _Toc343467050]Đối với các bề mặt lộ ra, Nhà Thầu phải cẩn thận duy trì một cạnh nằm ngang không bị gãy, nứt nẻ ở cạnh lộ ra hay tô một cạnh vát hay bất kỳ cách nào được chấp thuận.
[bookmark: _Toc343546791][bookmark: _Toc343545292][bookmark: _Toc343543787][bookmark: _Toc343467051]Bất kỳ mối nối thi công nào trong công tác nền móng đều phải được giật bậc và chồng nhau 600mm, các mặt phẳng nối phải được chuẩn bị và tô trát như được mô tả ở phần trên.
5.2.5.1.28 [bookmark: _Toc410888030][bookmark: _Toc343545293][bookmark: _Toc343543788][bookmark: _Toc343467052]Hồ sơ kỹ thuật trong quá trình thi công
[bookmark: _Toc343546793][bookmark: _Toc343545294][bookmark: _Toc343543789][bookmark: _Toc343467053]Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các bản vẽ, bảng tính toán công tác ván khuôn, giàn chống và các công tác tạm thời có liên quan do Nhà thầu đề nghị sử dụng.
[bookmark: _Toc343546794][bookmark: _Toc343545295][bookmark: _Toc343543790][bookmark: _Toc343467054]Sự chấp thuận của các đề nghị này sẽ không làm cho nhà thầu hết trách nhiệm về sức chịu đựng đầy đủ của ván khuôn trong bất kỳ trường hợp nào. Các giàn chống trong bất kỳ trường hợp nào cũng phải được truyền bá một cách rộng rãi, đồng thời công tác thiết kế, lắp dựng giàn giáo, các cấu kiện và công tác tạm thời phải tuân theo các chuẩn mực thực hành tương ứng như các kết cấu vĩnh viễn.
5.2.5.1.29 [bookmark: _Toc410888031][bookmark: _Toc343545296][bookmark: _Toc343543791][bookmark: _Toc343467055]Thi công ván khuôn
[bookmark: _Toc343546796][bookmark: _Toc343545297][bookmark: _Toc343543792][bookmark: _Toc343467056]Chi phí cho công tác ván khuôn được tính chung trong giá thành bêtông mà Nhà thầu đã chào giá.
[bookmark: _Toc343546797][bookmark: _Toc343545298][bookmark: _Toc343543793][bookmark: _Toc343467057]Trước khi thi công ván khuôn, các bản vẽ ván khuôn và giàn chống của nhà thầu phải được Chủ đầu tư chấp thuận.
[bookmark: _Toc343546798][bookmark: _Toc343545299][bookmark: _Toc343543794][bookmark: _Toc343467058]Ván khuôn phải được lắp đặt thẳng và vuông góc. Khi những vạt nghiêng hay cạnh được yêu cầu trên bản vẽ, các vạt nghiêng này phải được cắt một cách chính xác theo đúng kích thước để tạo thành một mối nghiêng phẳng phiu và liên tục. Các tấm ván khuôn phải có cạnh ngay, vuông cho phép lắp đặt chính xác và tạo một góc cạnh gọn ghẽ ở các mối nối thi công trong bê-tông.
[bookmark: _Toc343546799][bookmark: _Toc343545300][bookmark: _Toc343543795][bookmark: _Toc343467059]Các tấm ván khuôn phải được ghép chặt ở các mặt nối theo phương thẳng đứng hay nằm ngang, trừ phi được chỉ định khác đi.
[bookmark: _Toc343546800][bookmark: _Toc343545301][bookmark: _Toc343543796][bookmark: _Toc343467060]Ở các mối nối thi công, ván khuôn phải đóng kín sát vào bê-tông đã đông cứng từ những lần đổ trước để tránh tạo thành các bậc giật hay gờ cạnh trong bê-tông làm mất vữa bê-tông.
[bookmark: _Toc343546801][bookmark: _Toc343545302][bookmark: _Toc343543797][bookmark: _Toc343467061]Ở những cạnh ngoài của bệ móng phải được đổ với một vạt góc nghiêng. Khuôn ván phải thích hợp với phần kết cấu ở bất kỳ khía cạnh nào và phải cao tới mặt hoàn tất đòi hỏi của bê-tông. Nếu làm bằng gỗ, mẫu khuôn sẽ phải được chế tạo từ gỗ tốt trong mùa, đóng theo kích cỡ và đủ dày để chống lại áp suất của bê-tông ướt mà không bị biến dạng. Các khuôn phải được định vị chắc chắn và được giằng chéo vững vàng để đủ sức chịu đựng mà không bị chuyển vị, cong vênh hay bất cứ loại chuyển dịch nào, dưới trọng lực của công trình, sự đi lại của công nhân, vật liệu và máy móc.
[bookmark: _Toc343546802][bookmark: _Toc343545303][bookmark: _Toc343543798][bookmark: _Toc343467062]Chêm và kẹp phải được dùng càng nhiều càng tốt thay vì đinh. Việc sử dụng bù lon, dây thép, miếng bít , thép cột, thép giữ hay bất kỳ phương tiện nào để chống đỡ ván khuôn đều được chấp nhận, nhưng phải giữ ở mức tối thiểu. Ván khuôn cho cột và tường phải được lắp đặt đủ bảo đảm việc đổ bê-tông tới độ cao đòi hỏi trong một lần đổ mà thôi.
[bookmark: _Toc343546803][bookmark: _Toc343545304][bookmark: _Toc343543799][bookmark: _Toc343467063]Bê-tông chỉ được đổ, khi các hệ thống ván khuôn và giàn giáo được Chủ đầu tư kiểm tra và chấp thuận.
5.2.5.1.30 [bookmark: _Toc410888032][bookmark: _Toc343545305][bookmark: _Toc343543800][bookmark: _Toc343467064]Ván khuôn - các lỗ, rãnh, chêm hay kê...
[bookmark: _Toc343546805][bookmark: _Toc343545306][bookmark: _Toc343543801][bookmark: _Toc343467065]Lỗ và các rãnh cần được chế tạo trước chớ không được cắt ngay trong thịt bê-tông, Nhà Thầu phải bảo đảm là các lỗ hay rảnh cần thiết, gồm tất cả các bu -lon neo sẽ được chế tạo cẩn thận ở các vị trí chính xác và bằng các phương tiện cần thiết trước khi đổ bê-tông. Dây dẫn điện ngầm, ống và những phụ kiện liên kết đặc biệt sẽ được đổ bê-tông bao phủ ở bất kỳ nơi nào đổ được và phải ở trong các vị trí chính xác được mô tả trên bản vẽ. Nhà thầu có trách nhiệm bảo đảm sự phối hợp toàn diện với các nhà thầu khác trong việc lắp đặt các chi tiết này.
[bookmark: _Toc343546806][bookmark: _Toc343545307][bookmark: _Toc343543802][bookmark: _Toc343467066]Các lỗ chỉ được khoan thẳng vào thịt bê-tông trong trường hợp đặc biệt và với sự cho phép của Chủ đầu tư. Trong trường hợp này, Nhà thầu phải cẩn thận tuyệt đối để không làm cho cốt thép bị hư hỏng. Vật liệu và vị trí của thép đai nào đi qua bê-tông sẽ phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. Trừ khi sự ăn mòn của đai thép không quan trọng, có thể tháo gở vừa đủ đai thép sao cho không có phần nào của đai thép được chôn trong bê-tông gần bề mặt phẳng hoàn chỉnh hơn là bề dày qui định của lớp bảo vệ cốt thép. Bất cứ lỗ trống nào còn lại sau khi tháo bỏ đai thép ra phải được nhồi đầy bê-tông và vữa chèn có thành phần được chấp thuận trước và phải thỏa mãn yêu cầu của Chủ đầu tư.
5.2.5.1.31 [bookmark: _Toc410888033][bookmark: _Toc343545308][bookmark: _Toc343543803][bookmark: _Toc343467067]Làm sạch ván khuôn
[bookmark: _Toc343546808][bookmark: _Toc343545309][bookmark: _Toc343543804][bookmark: _Toc343467068]Khoảng trống để đổ bê-tông không được có chất bẩn, rác, vụn vảnh, mạc cưa, bụi, các dây kẽm nối kết,... trước khi đổ bê-tông. Ván khuôn tiếp xúc với bê-tông phải được giữ sạch sẽ và được quét một lớp dầu lót khuôn thích hợp hay một chất khác được chấp thuận. Cẩn thận không để chất dầu lót này hay chất khác tiếp xúc với cốt thép hay với bê-tông ở các mối nối liên kết khác. Ván khuôn phải được làm sạch hoàn toàn sau khi sử dụng. Ván khuôn bị hư hỏng hay méo mó sẽ không được sử dụng.
5.2.5.1.32 [bookmark: _Toc410888034][bookmark: _Toc343545310][bookmark: _Toc343543805][bookmark: _Toc343467069]Ván khuôn: các chất làm đông chậm
[bookmark: _Toc343546810][bookmark: _Toc343545311][bookmark: _Toc343543806][bookmark: _Toc343467070]Các chất làm đông chậm ở bề mặt sẽ không được sử dụng trừ phi được Chủ đầu tư cho phép.
5.2.5.1.33 [bookmark: _Toc410888035][bookmark: _Toc343545312][bookmark: _Toc343543807][bookmark: _Toc343467071]Ván khuôn: tháo gỡ
Ván khuôn chỉ được tháo dỡ khi bê tông đạt cường độ cần thiết để kết cấu chịu được trọng lượng bản thân và các tải trọng tác động khác trong giai đoạn thi công sau. Khi tháo dỡ ván khuôn. Nhà thầu phải cẩn thận tránh không làm hư hỏng bê-tông đặc biệt là các cạnh nhô ra và các chi tiết chôn sẵn.
Nếu không có chỉ dẫn đặc biệt của thiết kế, việc tháo dỡ ván khuôn có thể được tiến hành khi bê tông đạt cường độ và thời gian ghi trong bên dưới.
Thời gian tối thiểu trước khi tháo dở ván khuôn
	Loại Ván Khuôn
	Cường độ bê tông tối thiểu cần đạt để tháo ván khuôn
	Thời gian tối thiểu để tháo dỡ ván khuôn khi chưa chất tải

	- Ván khuôn thành bên cho móng, cột, tường
	5MPa
	15 giờ

	- Ván khuôn bản, dầm có khẩu độ nhỏ hơn 2m 
	50%R28
	7 ngày

	- Ván khuôn bản, dầm có khẩu độ  2-8m 
	70%R28
	10 ngày

	- Ván khuôn bản, dầm có khẩu độ  lớn hơn 8m 
	90%R28
	23 ngày


Các biện pháp bảo dưỡng bê-tông thích hợp cần được thực hiện ngay sau khi tháo gở các ván khuôn thẳng đứng ở giai đoạn này. Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm với bất kỳ hư hỏng và hậu quả nào gây ra bởi phương pháp tháo dỡ ván khuôn không đúng quy định.
Trong mọi trường hợp không được tháo dỡ ván khuôn khi chưa có sự chấp thuận của GSTCCÐT.
Ngay sau khi tháo dỡ ván khuôn, Nhà thầu có trách nhiệm báo cho GSTCCÐT đến để kiểm tra và khi có bất kỳ yêu cầu xử lý nào từ GSTCCÐT thì việc sửa chữa cần tiến hành không chậm trễ. Kết cấu không được chấp nhận nếu có những xử lý thực hiện trước khi GSTCCÐT kiểm tra.
[bookmark: _Toc410888036]Hoàn thiện các bề mặt
5.2.5.1.34 [bookmark: _Toc410888037][bookmark: _Toc343545401][bookmark: _Toc343543896][bookmark: _Toc343467160]Loại “A”: Hoàn thiện nhám
[bookmark: _Toc343546901][bookmark: _Toc343545402][bookmark: _Toc343543897][bookmark: _Toc343467161]Không đòi hỏi một loại hoàn tất đặc biệt nào và các mối nối hay mặt phẳng không cần phải đều đặn. Các mối lồi hay các cạnh lồi... được cho phép vượt quá các dung sai cho phép kể trên, nhưng không được làm  giảm yếu các tiết diện bê-tông.
5.2.5.1.35 [bookmark: _Toc410888038][bookmark: _Toc343545403][bookmark: _Toc343543898][bookmark: _Toc343467162]Loại “B”: Bề mặt hoàn tất phẳng
[bookmark: _Toc343546903][bookmark: _Toc343545404][bookmark: _Toc343543899][bookmark: _Toc343467163]Ván khuôn loại “B”có mục đích là làm cho bê-tông hoàn tất phẳng phiu và có mặt khuôn chế tạo từ ván ép hay các vật liệu thích nghi khác có bề mặt rộng để làm giảm thiểu các đường nối càng ít càng tốt.
[bookmark: _Toc343546904][bookmark: _Toc343545405][bookmark: _Toc343543900][bookmark: _Toc343467164]Ở các đường nối giữa các tấm ván, phải có liên kết tăng cường để duy trì độ thẳng hàng theo bề mặt của tấm ván. Các tấm ván chưa được bào láng hay các mặt thép chuẩn thương mại không được phép dùng trong công tác này. Sau khi bê-tông được đầm nén, các mặt phẳng nằm ngang phải được làm phẳng cẩn thận bằng cách sử dụng bai sắt.
5.2.5.1.36 [bookmark: _Toc410888039][bookmark: _Toc343543901][bookmark: _Toc343467165]Loại “C”: Hoàn thiện cấp cao
[bookmark: _Toc343546905][bookmark: _Toc343545406][bookmark: _Toc343543902][bookmark: _Toc343467166]Ðộ gồ ghề khi kiểm tra bằng thước 2m không vượt quá 5mm, và phải đảm bảo đồng đều về màu sắc. Việc thực hiện hoàn thiện cấp cao thường được thực hiện theo phương pháp xoa mài bằng máy hoặc bằng thủ công.
5.2.5.1.37 [bookmark: _Toc410888040][bookmark: _Toc343545407][bookmark: _Toc343543903][bookmark: _Toc343467167]Hoàn thiện bề mặt: Bảng kê phạm vi áp dụng
[bookmark: _Toc343546907][bookmark: _Toc343545408][bookmark: _Toc343543904][bookmark: _Toc343467168]BẢNG 
	[bookmark: _Toc343467169][bookmark: _Toc343543905][bookmark: _Toc343545409][bookmark: _Toc343546908]Cấu kiện
	[bookmark: _Toc343467170][bookmark: _Toc343543906][bookmark: _Toc343545410][bookmark: _Toc343546909]Ðiều kiện
	[bookmark: _Toc343467171][bookmark: _Toc343543907][bookmark: _Toc343545411][bookmark: _Toc343546910]Loại hoàn tất bề mặt

	[bookmark: _Toc343467172][bookmark: _Toc343543908][bookmark: _Toc343545412][bookmark: _Toc343546911]Móng
	[bookmark: _Toc343467173][bookmark: _Toc343543909][bookmark: _Toc343545413][bookmark: _Toc343546912]Phần nằm âm dưới đất
	[bookmark: _Toc343467174][bookmark: _Toc343543910][bookmark: _Toc343545414][bookmark: _Toc343546913]Loại “A”

	
	[bookmark: _Toc343467175][bookmark: _Toc343543911][bookmark: _Toc343545415][bookmark: _Toc343546914]Lộ ra ngoài, nằm trên mặt đất
	[bookmark: _Toc343467176][bookmark: _Toc343543912][bookmark: _Toc343545416][bookmark: _Toc343546915]Loại “B”

	
	[bookmark: _Toc343467177][bookmark: _Toc343543913][bookmark: _Toc343545417][bookmark: _Toc343546916]Mặt trên cùng, để đặt đế của máy thiết bị
	[bookmark: _Toc343467178][bookmark: _Toc343543914][bookmark: _Toc343545418][bookmark: _Toc343546917]Loại “C”

	[bookmark: _Toc343467179][bookmark: _Toc343543915][bookmark: _Toc343545419][bookmark: _Toc343546918]Dầm, cột

	[bookmark: _Toc343467180][bookmark: _Toc343543916][bookmark: _Toc343545420][bookmark: _Toc343546919]Phần nằm âm dưới đất  (đà kiềng, cổ móng)
	[bookmark: _Toc343467181][bookmark: _Toc343543917][bookmark: _Toc343545421][bookmark: _Toc343546920]Loại “A”

	
	[bookmark: _Toc343467182][bookmark: _Toc343543918][bookmark: _Toc343545422][bookmark: _Toc343546921]Lộ ra ngoài, nằm trên mặt đất
	[bookmark: _Toc343467183][bookmark: _Toc343543919][bookmark: _Toc343545423][bookmark: _Toc343546922]Loại “B”

	[bookmark: _Toc343467184][bookmark: _Toc343543920][bookmark: _Toc343545424][bookmark: _Toc343546923]Mặt sàn, tấm đan BTCT
	
	[bookmark: _Toc343467185][bookmark: _Toc343543921][bookmark: _Toc343545425][bookmark: _Toc343546924]Loại “B”

	[bookmark: _Toc343467186][bookmark: _Toc343543922][bookmark: _Toc343545426][bookmark: _Toc343546925]Tường bê tông
	[bookmark: _Toc343467187][bookmark: _Toc343543923][bookmark: _Toc343545427][bookmark: _Toc343546926]Phần nằm âm dưới đất
	[bookmark: _Toc343467188][bookmark: _Toc343543924][bookmark: _Toc343545428][bookmark: _Toc343546927]Loại “A”

	
	[bookmark: _Toc343467189][bookmark: _Toc343543925][bookmark: _Toc343545429][bookmark: _Toc343546928]Lộ ra ngoài, nằm trên mặt đất
	[bookmark: _Toc343467190][bookmark: _Toc343543926][bookmark: _Toc343545430][bookmark: _Toc343546929]Loại “B”


[bookmark: _Toc410888041][bookmark: _Toc345328728][bookmark: _Toc343545431][bookmark: _Toc343543927][bookmark: _Toc343467191]Cốt thép
5.2.5.1.38 [bookmark: _Toc410888042][bookmark: _Toc343545432][bookmark: _Toc343543928][bookmark: _Toc343467192]Cắt và uốn cốt thép
[bookmark: _Toc343546932][bookmark: _Toc343545433][bookmark: _Toc343543929][bookmark: _Toc343467193]Các bảng thống kê cốt thép chỉ có tính cách hướng dẫn và dùng lập dự toán. Nhà thầu phải có trách nhiệm kiểm tra lại theo bản vẽ thiết kế trước khi tiến hành cắt và uốn cốt thép.
[bookmark: _Toc343546933][bookmark: _Toc343545434][bookmark: _Toc343543930][bookmark: _Toc343467194]Cốt thép phải được cắt và uốn theo đúng TCVN 4453:1995 hoặc tiêu chuẩn tương đương. Cốt thép được bẻ nguội đúng như chi tiết bằng một máy uốn cong được chấp thuận trước, mặc dù các thanh cốt thép có đường kính lớn có thể được uốn nóng với sự thỏa thuận bằng văn bản của Chủ đầu tư. Sự cho phép này không được áp dụng cho các thanh cốt thép mà cường độ bền phụ thuộc vào biến dạng nguội. Các cốt thép uốn nóng không được phép nhúng lạnh.
[bookmark: _Toc343546934][bookmark: _Toc343545435][bookmark: _Toc343543931][bookmark: _Toc343467195]Khi cần bẻ cong các cốt thép lòi ra khỏi bê-tông, phải lưu ý là bán kính của móc cong không nhỏ hơn như được mô tả trong TCVN hoặc tương đương. Bẻ cong tạm thời và sau đó  làm thẳng cốt thép trở lại sẽ không được phép thực hiện. Nếu được đặc cách cho phép bởi Chủ đầu tư, việc bẻ cong và làm thẳng sẽ được thực hiện ở điều kiện bình thường và bán kính trong của các móc cong không nhỏ hơn 4 lần đường kính của cốt thép mềm hoặc 6 lần đường kính của cốt thép có cường độ cao.
[bookmark: _Toc343546935][bookmark: _Toc343545436][bookmark: _Toc343543932][bookmark: _Toc343467196]Không được cắt bằng gió đá. Mỗi bó thanh cốt thép uốn xong phải được gắn nhãn có ghi ký hiệu thanh.
5.2.5.1.39 [bookmark: _Toc410888043]Hàn cốt thép
[bookmark: _Toc343546937][bookmark: _Toc343545438][bookmark: _Toc343543934][bookmark: _Toc343467198]Cốt thép không được phép hàn trừ phi được chỉ định trên bản vẽ xây dựng và với điều kiện cốt thép là loại có thể hàn được.
[bookmark: _Toc343546938][bookmark: _Toc343545439][bookmark: _Toc343543935][bookmark: _Toc343467199]Công tác hàn phải thực hiện bởi thợ hàn có tay nghề thích hợp. Việc hàn cốt thép sẽ không được tiến hành nếu không có sự đồng ý của GSTCCÐT. Sai lệch cho phép đối với mối hàn không được vượt quá trị số ở bảng 6 trong mục 4.3 TCVN 4453-1995.
[bookmark: _Toc343546939][bookmark: _Toc343545440][bookmark: _Toc343543936][bookmark: _Toc343467200]Ít nhất 6 mẫu cho 100 mối hàn ghép nối sẽ được kiểm nghiệm, 3 mẫu để thử kéo, 3 mẫu để thử uốn. GSTCCÐT có thể yêu cầu thực hiện các kiểm tra bổ sung nhằm an tâm về chất lượng và tay nghề ở mọi thời điểm.
5.2.5.1.40 [bookmark: _Toc410888044]Móc chôn của bu lông neo
[bookmark: _Toc343546941][bookmark: _Toc343545442][bookmark: _Toc343543938][bookmark: _Toc343467202]Móc chôn của bu lông neo phải được thực hiện đúng bản vẽ. Bu-lông neo phải được định vị ở vị trí chính xác bằng các bản thép định vị hay các phụ kiện liên kết kim loại và phải được định vị chắc chắn để tránh khỏi bị dịch chuyển khi đổ bê-tông.
5.2.5.1.41 [bookmark: _Toc410888045]Nối chồng cốt thép
Việc nối chồng cốt thép phải thỏa mãn các yêu cầu sau:
Trong một mặt cắt ngang của tiết diện kết cấu không nối quá 25% diện tích tổng cộng của cốt thép chịu lực đối với thép tròn trơn và không quá 50% đối với thép có gờ. Không nối cốt thép ở vị trí chịu lực lớn và chỗ uốn cong.
· Chiều dài nối chồng cốt thép không được nhỏ hơn trị số cho trong bảng Chiều dài nối buộc cốt thép bên dưới.
· Khi nối chồng, cốt thép ở vùng chịu kéo phải uốn móc đối với thép tròn trơn, cốt thép có gờ không uốn móc.
· Dây buộc thép dùng loại dây thép mềm đường kính 1mm.
· Trong các mối nối cần buộc ít nhất là 3 vị trí (ở giữa và 2 đầu).
Bảng chiều dài nối buộc cốt thép
	


Loại cốt thép
	Chiều dài nối buộc

	
	Vùng chịu kéo
	Vùng chịu nén

	
	Dầm hoặc tường
	Kết cấu khác
	Ðầu cốt thép có móc
	Ðầu cốt thép không có móc

	Cốt thép trơn cán nóng
	40d
	30d
	20d
	30d

	Cốt thép có gờ cán nóng
	40d
	30d
	-
	20d


5.2.5.1.42 [bookmark: _Toc410888046][bookmark: _Toc345328730][bookmark: _Toc343846256][bookmark: _Toc343776271][bookmark: _Toc339540775][bookmark: _Toc270592904][bookmark: _Toc147042202][bookmark: _Toc145408637][bookmark: _Toc145401864][bookmark: _Toc145401665][bookmark: _Toc145300758][bookmark: _Toc145300546][bookmark: _Toc145300341][bookmark: _Toc145300138][bookmark: _Toc145299934][bookmark: _Toc145298711][bookmark: _Toc97370625]Vận chuyển và lắp dựng cốt thép
Khi vận chuyển cốt thép đã gia công cần đảm bảo không làm hư hỏng và biến dạng sản phẩm cốt thép, cốt thép từng thanh cần được buộc thành từng lô theo chủng loại và số lượng để tránh nhầm lẫn khi sử dụng.
Việc lắp dựng cốt thép cần thỏa mãn các yêu cầu sau:
· Các bộ phận lắp dựng trước không gây trở ngại cho các bộ phận lắp dựng sau.
· Cốt thép phải cố định chắc chắn và đảm bảo không bị dịch chuyển trong quá trình đổ bê tông. Cốt thép cho các kết cấu đã hay đang đổ bê tông dở dang cần có biện pháp bảo vệ tránh các biến dạng và hư hỏng khác.
· Mối nối các thanh thép được cột chắc với nhau bằng dây kẽm. Số lượng mối nối buộc giữa các thanh thép giao nhau không nhỏ hơn 50% số điểm giao nhau theo thứ tự xen kẽ. Trong mọi trường hợp, các góc của đai thép với thép chịu lực phải buộc hoặc hàn dính 100%.
5.2.5.1.43 [bookmark: _Toc410888047][bookmark: _Toc345328731][bookmark: _Toc343846257][bookmark: _Toc343776272][bookmark: _Toc339540776][bookmark: _Toc270592905][bookmark: _Toc147042203][bookmark: _Toc145408638][bookmark: _Toc145401865][bookmark: _Toc145401666][bookmark: _Toc145300759][bookmark: _Toc145300547][bookmark: _Toc145300342][bookmark: _Toc145300139][bookmark: _Toc145299935][bookmark: _Toc145298712][bookmark: _Toc97370626]Lớp bê tông bảo vệ
Lớp bảo vệ bê tông được tính từ bề mặt bê tông đến phần ngoài cùng của cốt thép kể cả điểm nối. Chiều dày lớp bảo vệ bê tông đúng như bản vẽ thiết kế, trong trường hợp không có chỉ dẫn đặc biệt thì lớp bảo vệ không được nhỏ hơn đường kính của một thanh.
Số miếng kê tạo lớp bê tông bảo vệ cần được đặt tại vị trí thích hợp theo mật độ cốt thép nhưng không lớn hơn 1m một điểm kê. Miếng kê cần được chế tạo sẵn từ bê tông với bề dài cạnh từ 5-7cm, chiều dày đúng theo thiết kế. Ở giữa các miếng kê cần có dây thép bỏ sẵn để cố định vào cốt thép.
Trong trường hợp không có quy định trong bản vẽ thiết kế, chiều dày lớp bê tông bảo vệ được lấy như sau:
Chiều dày lớp bê tông bảo vệ
	Loại kết cấu
	Chiều dày lớp bê tông bảo vệ (mm)

	Cốt chịu lực bản và tường có chiều dày nhỏ hơn 100m
	15

	Cốt chịu lực bản và tường có chiều dày dày hơn 100m
	20

	Cốt chịu lực cột và dầm có chiều cao tiết diện < 250mm
	20

	Cốt chịu lực cột và dầm có chiều cao tiết diện > 250mm
	25

	Cốt chịu lực dầm móng và móng lắp ghép
	35

	Cốt chịu lực móng đổ tại chỗ có bê tông lót
	40

	Cốt chịu lực móng đổ tại chỗ không bê tông lót
	70

	Cốt đai, cốt cấu tạo kết cấu có chiều cao tiết diện < 250mm
	Max(15,)

	Cốt đai, cốt cấu tạo kết cấu có chiều cao tiết diện > 250mm
	Max(20,)


5.2.5.1.44 [bookmark: _Toc522797953][bookmark: _Toc17192919][bookmark: _Toc100147915][bookmark: _Toc345328732][bookmark: _Toc410888048][bookmark: _Toc339540778][bookmark: _Toc270592907][bookmark: _Toc147042205][bookmark: _Toc145408640][bookmark: _Toc145401867][bookmark: _Toc145401668][bookmark: _Toc145300761][bookmark: _Toc145300549][bookmark: _Toc145300344][bookmark: _Toc145300141][bookmark: _Toc145299937][bookmark: _Toc145298714][bookmark: _Toc97370628]Các chi tiết chôn sẵn và bu lông neo
Nhà thầu phải lắp đặt cẩn thận tất cả các bu lông neo ở các vị trí chính xác trước khi đổ bê tông. Lỗ và các rãnh (nếu có) cần được chừa sẵn, không được cắt bê tông đã đổ. 
Các lỗ chỉ được khoan thẳng vào bê tông đã đông cứng trong những trường hợp đặc biệt và với sự cho phép của GSTCCĐT. Trong trường hợp này, Nhà thầu phải cẩn thận tránh làm cho cốt thép bị hư hỏng.
Nghiệm thu trước khi đổ bê tông
Việc nghiệm thu công tác chuẩn bị đổ bê tông phải được tiến hành trước khi đổ bê tông. Tất cả các công tác không theo đúng trình tự trên sẽ không được chấp nhận và phải bị loại bỏ với chi phí do nhà thầu chịu, trừ khi được GSTCCÐT chỉ định khác đi.
Nhà thầu chỉ đề nghị GSTCCÐT tổ chức nghiệm thu các công tác đã hoàn thành khi cán bộ kỹ thuật của nhà thầu đã kiểm tra và xác nhận.
Nhà thầu phải gửi GSTCCÐT phiếu yêu cầu nghiệm thu ít nhất 48h trước khi tiến hành nghiệm thu. Việc nghiệm thu phải được lập thành biên bản. Riêng đối với các hạng mục kết cấu quan trọng (Các hạng mục cần được lấy mẫu thử bêtông, cần có sự tham gia của đơn vị thiết kế trong quá trình nghiệm thu.
Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra lại những nội dung được GSTCCÐT yêu cầu. Nhà thầu sẽ cung cấp tất cả nhân công, phương tiện cần thiết cho việc nghiệm thu.Khi GSTCCÐT phát hiện những sai sót còn tồn tại, Nhà thầu phải tiến hành sửa chữa tại chỗ ngay.
Trong trường hợp GSTCCÐT phát hiện nhà thầu chưa thực sự tiến hành công tác tự kiểm tra, hoặc có những sai phạm lớn không thể sửa chữa liền, GSTCCÐT sẽ tiến hành lập biên bản không đồng ý nghiệm thu ghi vào Nhật ký thi công. Nhà thầu sẽ phải sửa chữa theo đúng yêu cầu của GSTCCÐT. Mọi chi phí phát sinh do việc sửa chữa và chậm tiến độ sẽ do nhà thầu chịu. Nhà thầu sẽ phải gửi lại phiếu yêu cầu nghiệm thu cho lần nghiệm thu sau theo đúng trình tự nêu trên.
5.2.5.1.45 [bookmark: _Toc410888049][bookmark: _Toc345328733][bookmark: _Toc343846259][bookmark: _Toc343776274][bookmark: _Toc339540779][bookmark: _Toc270592908][bookmark: _Toc147042206][bookmark: _Toc145408641][bookmark: _Toc145401868][bookmark: _Toc145401669][bookmark: _Toc145300762][bookmark: _Toc145300550][bookmark: _Toc145300345][bookmark: _Toc145300142][bookmark: _Toc145299938][bookmark: _Toc145298715][bookmark: _Toc97370629]Hồ sơ nghiệm thu
Hồ sơ nghiệm thu cần có:
· Các bản vẽ thiết kế có ghi đầy đủ sự thay đổi (nếu có) của cốt thép trong quá trình thi công 
· Phiếu giao hàng, chứng chỉ chất lượng thép 
· Các kết quả kiểm tra mẫu thử về chất lượng thép
· Bản thiết kế thành phần bê tông
· Các biên bản hiện trường về việc thay đổi các chi tiết và bộ phận so với thiết kế.
· Các biên bản nghiệm thu công tác bê tông các kết cấu trung gian (VD: khi nghiệm thu để đổ bê tông sàn mái, cần có biên bản nghiệm thu bê tông của móng và cột…)
· Nhật ký thi công 
5.2.5.1.46 [bookmark: _Toc410888050][bookmark: _Toc345328734][bookmark: _Toc343846260][bookmark: _Toc343776275][bookmark: _Toc339540780][bookmark: _Toc270592909][bookmark: _Toc147042207][bookmark: _Toc145408642][bookmark: _Toc145401869][bookmark: _Toc145401670][bookmark: _Toc145300763][bookmark: _Toc145300551][bookmark: _Toc145300346][bookmark: _Toc145300143][bookmark: _Toc145299939][bookmark: _Toc145298716][bookmark: _Toc97370630]Dụng cụ kiểm tra
Thiết bị kiểm tra cần có
· Thước kẹp cơ khí
· Thước dây 5m
· Máy thủy chuẩn (nếu GSTCCÐT yêu cầu)
· Ống nước
· Quả dọi
5.2.5.1.47 [bookmark: _Toc410888051][bookmark: _Toc345328735][bookmark: _Toc343846261][bookmark: _Toc343776276][bookmark: _Toc339540781][bookmark: _Toc270592910][bookmark: _Toc147042208][bookmark: _Toc145408643][bookmark: _Toc145401870][bookmark: _Toc145401671][bookmark: _Toc145300764][bookmark: _Toc145300552][bookmark: _Toc145300347][bookmark: _Toc145300144][bookmark: _Toc145299940][bookmark: _Toc145298717][bookmark: _Toc97370631]Nội dung nghiệm thu công tác ván khuôn
a. Các yêu cầu kiểm tra ván khuôn dàn giáo
	Các nội dung cần kiểm tra
	Phương pháp kiểm tra
	Yêu cầu kiểm tra

	Hình dáng, kích thước
	Bằng mắt và thước có chiều dài thích hợp
	Phù hợp với kết cấu của thiết kế, sai số không vượt quá các trị số trong bảng sai lệch cho phép đối với ván khuôn dàn giáo

	Vị trí, độ nghiêng, cao độ 
	Bằng mắt, máy trắc đạc, ống nước và các thiết bị phù hợp
	Phù hợp với thiết kế, sai số không vượt quá các trị số trong bảng sai lệch cho phép đối với ván khuôn dàn giáo

	Kết cấu và vật liệu ván khuôn
	Bằng mắt
	Ðảm bảo theo quy định của mục 4.3.1 & 4.3.2 & 4.3.3

	Ðộ phẳng giữa các tấm ghép nối
	Bằng thước
	Không vượt quá 3mm

	Ðộ kín, khít giữa các tấm ván khuôn, giữa ván khuôn và mặt nền
	Bằng mắt
	Ðảm bảo kín, khít không mất nước xi măng khi đổ và đầm bê tông

	Vị trí, số lượng và kích thước các chi tiết chôn ngầm và đặt sẵn
	Bằng mắt và các phương tiện thích hợp
	Ðảm bảo theo đúng thiết kế

	Chống dính ván khuôn
	Bằng mắt
	Lớp chống dính phủ kín các mặt ván khuôn tiếp xúc với bê tông

	Vệ sinh bên trong ván khuôn
	Bằng mắt
	Không còn rác, bùn đất và các chất bẩn khác bên trong ván khuôn

	Ðộ ẩm của ván khuôn
	Bằng mắt
	Ván khuôn gỗ đã được tưới nước trước khi đổ bê tông


b. Sai lệch cho phép đối với ván khuôn dàn giáo
	Tên sai lệch
	Mức cho phép (mm)

	Sai lệch mặt phẳng ván khuôn so với phương thẳng đứng hoặc độ nghiêng thiết kế
Móng
Tường, cột 
Dầm
	

20
10
5

	Sai lệch trục ván khuôn so với thiết kế
Móng
Tường, cột 
Dầm
	
15
8
10
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Các yêu cầu kiểm tra công tác cốt thép:
	Các nội dung cần kiểm tra
	Phương pháp kiểm tra
	Yêu cầu kiểm tra

	Chủng loại, vị trí, số lượng và kích thước cốt thép
	Bằng mắt và thước có độ dài thích hợp
	

	Ðường kính cốt thép
	Bằng thước kẹp cơ khí
	Ðúng đường kính yêu cầu

	Mặt ngoài cốt thép
	Bằng mắt
	Bề mặt sạch, không bị giảm tiết diện cục bộ, không bị rỉ sét, vảy cán, không dính bùn đất…

	Cốt thép đã uốn
	Thước có độ dài thích hợp
	Ðảm bảo theo quy định 

	Thép chờ và chi tiết đặt sẵn
	Bằng mắt và thước có độ dài thích hợp
	Ðảm bảo vị trí, số lượng và kích thước theo đúng thiết kế

	Nối buộc cốt thép
	Bằng mắt và thước có độ dài thích hợp
	Chiều dài nối chồng bảo đảm theo yêu cầu 

	Miếng kê bằng bê tông
	Bằng mắt và thước có độ dài thích hợp
	Miếng kê được chế tạo sẵn, không ít hơn 1 miếng kê trên 1m2.

	Chiều dày lớp bê tông bảo vệ
	Bằng mắt
	Sai lệch so với thiết kế không qua trị theo quy định 


Sai lệch cho phép đối với cốt thép:
	Tên sai lệch
	Mức cho phép (mm)

	Sai lệch về khoảng cách giữa các cốt thép chịu lực của:
Móng, bản, tường
Cột dầm
	
20
10

	Sai lệch về khoảng cách giữa các hàng cốt thép chịu lực theo chiều cao:
Móng
Dầm và bản dày hơn 100mm 
	

20
5

	Sai lệch về khoảng cách giữa các cốt thép đai của dầm cột:
	10

	Sai lệch cục bộ về chiều dày lớp bê tông bảo vệ
Móng
Cột, dầm
Tường và bản chiều dày lớn hơn 100mm
Tường và bản chiều dày nhỏ hơn 100mm
	
10
5
5
3

	Sai lệch về độ nghiêng của cốt đai
	10
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[bookmark: _Toc343546943][bookmark: _Toc343545444][bookmark: _Toc343543940][bookmark: _Toc343467204]Trước khi khởi công các công tác đổ bê-tông, Nhà thầu sẽ đệ trình cho Chủ đầu tư các điều khoản, dữ kiện sau đây để được chấp thuận:
[bookmark: _Toc343546944][bookmark: _Toc343545445][bookmark: _Toc343543941][bookmark: _Toc343467205]a- Phương pháp được đề nghị để sản xuất bê-tông, chuyên chở, đổ và đầm nén kể cả loại và kích cỡ của thiết bị sử dụng.
[bookmark: _Toc343546945][bookmark: _Toc343545446][bookmark: _Toc343543942][bookmark: _Toc343467206]b- Vị trí được đề nghị và loại của tất cả các mối nối xây dựng, chưa được trình bày trên bản vẽ thi công.
c- Phương pháp được đề nghị để xây dựng ván khuôn, kể cả các chống đỡ tạm thời.
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Ðộ sụt của bê tông được kiểm tra tại hiện trường theo cắc quy định sau:
· Ðối với bê tông trộn tại chỗ cần kiểm tra ngay sau mẻ trộn đầu tiên, và kiểm tra vào giữa ca trộn.
· Ðối với bê tông tươi (bê tông thương phẩm) cần kiểm tra mỗi lần giao hàng tại nơi đổ.
· Nhà thầu phải cung cấp một bộ dụng cụ kiểm tra độ sụt bê tông cho mỗi máy trộn hoạt động tại công trường, khi dùng bê tông trộn sẵn thì phải có ít nhất 1 bộ. Kích thước các dụng cụ như sau:
· Một côn hình nón cụt có d = 100mm, D = 200mm, h = 300mm.
· Một thanh thép tròn trơn đường kính 16cm dài 600mm.
· Việc thử độ sụt của bê tông phải tiến hành theo đúng TCVN 3106-2022 gồm các bước sau:
· Ðặt côn lên nền ẩm cứng, phẳng, không thấm nước
· Ðổ bê tông qua phễu vào côn thành 3 lớp, mỗi lớp chiếm khoảng 1/3 côn, sau khi đổ dùng thanh thép chọc đều, mỗi lớp chọc 25 lần
· Dùng bay gạt phẳng miệng côn, từ từ nhấc côn ra.
· Ðo chênh lệch giữa miệng côn và đỉnh khối bê tông.
Ðộ sụt của bê tông đo được phải nằm trong độ sụt cho phép ghi trong bảng sau
Ðộ sụt cho phép của hỗn hợp bê tông tại vị trí đổ:
	Vị trí
	Ðộ sụt (mm)

	
	

	Nền nhà, nền đường nội bộ, bê tông lót móng
	0-20

	Móng các cấu kiện 
	20-40

	Cột, dầm, sàn, tường 
	50-80

	Các kết cấu đổ bằng bê tông bơm
	120-150


Khi độ sụt không đạt yêu cầu trên, nhà thầu cần điều chỉnh lượng nước trong bê tông nhưng phải thay đổi lượng xi măng tương ứng sao cho tỷ lệ N/X không thay đổi. 
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Một nhóm mẫu thử cường độ nén bao gồm 3 viên mẫu kích thước 150x150x150mm được lấy cùng một lúc và ở cùng một chỗ. Khi có yêu cầu của GSTCCÐT, một nhóm mẫu thử kiểm tra tính chống thấm nước bao gồm 6 viên mẫu hình trụ có đường kính và chiều cao bằng 150mm được lấy cùng một lúc và ở cùng một chỗ trên sàn mái.
Nhà thầu phải cung cấp các thiết bị sau để sử dụng tại công trường:
· 12 bộ khuôn mẫu đúc mẫu bê tông cho mỗi máy trộn.
· Thùng hay vật liệu khác để cất giữ các mẫu cốt liệu, xi măng.
Các khuôn lấy mẫu phải kín, không thấm nước, không gây phản ứng với xi măng và có bôi chất chống dính trên bề mặt tiếp xúc.
Mẫu sẽ được lấy ra từ đầu thoát của máy trộn hay tại vị trí đổ, tùy theo yêu cầu của GSTCCÐT. Các mẫu thử nghiệm sẽ được chế tạo và thử nghiệm theo đúng TCVN với điều kiện:
·  Nếu bê-tông được đầm rung ở công trường hay ở công trình như thế nào thì mẫu thử nghiệm cũng phải được rung một cách tương tự.
· Thời hạn giữ mẫu trong khuôn là 16-24 giờ. Các mẫu thử nghiệm phải được chuyên chở từ công trường đến phòng thử nghiệm trong những thùng gỗ được cấu tạo chắc chắn và có lớp lót để bảo vệ các mẫu thử này.
Nhà thầu sẽ cung cấp tất cả lao động, dịch vụ và vật liệu để thực hiện tất cả các thử nghiệm về bê tông và vật liệu bê tông.
Việc thử nghiệm phải do các phòng thí nghiệm (PTN) có tư cách pháp nhân thực hiện. PTN sẽ được chấp nhận sau khi Nhà thầu trình giấy tờ chứng tỏ tư cách pháp nhân của PTN đó.
Cường độ nén của mẫu được xác định bằng trung bình giá trị cường độ nén của các viên trong tổ mẫu. Mẫu được xem như thỏa mãn yêu cầu về cường độ nén nếu không có mẫu thử nghiệm nào có cường độ nhỏ hơn cường độ qui định tối thiểu và sự khác biệt giữa cường độ nhỏ nhất và lớn nhất không nhiều hơn 15% của cường độ trung bình.
Nếu các mẫu thử nghiệm không thỏa mãn với yêu cầu thiết kế, khi đó kết cấu đang tiến hành có liên quan đến sẽ phải được sửa chữa, thử nghiệm bổ sung hay bị loại bỏ, với sự quyết định của GSTCCÐT. Các chi phí phát sinh từ công tác sửa chữa, thử nghiệm hay loại bỏ sẽ do Nhà Thầu chịu.
Các thử nghiệm bổ sung sẽ được tiến hành đối với các trường hợp sau:
· Mẫu đúc tại chỗ không đạt cường độ yêu cầu khi thử nén
· Số lượng mẫu đúc không đủ theo quy định
· Khi có nghi ngờ về kết quả nén mẫu
Tùy theo đặc điểm của kết cấu, GSTCCÐT sẽ quyết định phương pháp thử nghiệm bổ sung: khoan lấy mẫu hoặc dùng máy siêu âm kết hợp súng bật nẩy. Số thử nghiệm bổ sung không quá 2 nhóm mẫu đối với phương pháp khoan lấy mẫu và không quá 3 vị trí đối với phương pháp không phá hoại.
Khi bê tông bị từ chối, phải loại bỏ khỏi công trình theo quyết định của GSTCCÐT. Nếu bê tông có thể sửa chữa được Nhà thầu đệ trình phương pháp sửa chữa cho GSTCCÐT và chỉ sửa chữa sau khi GSTCCÐT chấp thuận.
Nếu cường độ bê tông của bất cứ kết cấu nào không đạt, GSTCCÐT có thể cho ngưng đổ bê tông ở những phần khác của kết cấu mà nó có thể bị ảnh hướng bởi phần bê tông bị khuyết tật. Việc ngừng đổ bê tông kéo dài cho đến khi các khuyết tật xử lý xong.
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Một nhóm mẫu thử cường độ nén bao gồm 3 viên mẫu hình trụ có đường kính 150mm và chiều cao bằng 300mm sẽ được khoan và nén lại dưới sự chứng kiến của GSTCCÐT.
Cường độ nén của mẫu khoan sẽ được nhân với hệ số tính đổi 1,2 theo đúng TCVN 3118-2022.
Việc khoan lấy mẫu chỉ được tiến hành ở các vị trí trên kết cấu sao cho sau khi lấy mẫu kết cấu không bị giảm khả năng chịu lực. Vị trí khoan lấy mẫu sẽ do GSTCCÐT chỉ định tại chỗ.
Các mẫu khoan từ kết cấu nếu có lẫn cốt thép thì vị trí, đường kính và các đặc điểm của cốt thép phải được ghi đầy đủ trong biên bản khoan mẫu và biên bản thử nén.
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Việc nghiệm thu công tác bê tông chỉ được tiến hành khi đã có biên bản nghiệm thu công tác chuẩn bị đổ bê tông. Tất cả các công tác không theo đúng trình tự trên sẽ không được chấp nhận và phải bị loại bỏ với chi phí do nhà thầu chịu, trừ khi được GSTCCÐT chỉ định khác đi.
Nhà thầu chỉ đề nghị GSTCCÐT tổ chức nghiệm thu các công tác đã hoàn thành khi cán bộ kỹ thuật của nhà thầu đã kiểm tra và xác nhận.
Nhà thầu phải gửi GSTCCÐT phiếu yêu cầu nghiệm thu ít nhất 48h trước khi tiến hành nghiệm thu. Việc nghiệm thu phải được lập thành biên bản. Riêng đối với các hạng mục kết cấu quan trọng (được liệt kê trong 5.13), cần có sự tham gia của đơn vị thiết kế trong quá trình nghiệm thu.
Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra lại những nội dung được GSTCCÐT yêu cầu. Nhà thầu sẽ cung cấp tất cả nhân công, phương tiện cần thiết cho việc nghiệm thu.Khi GSTCCÐT phát hiện những sai sót còn tồn tại, Nhà thầu phải tiến hành sửa chữa tại chỗ ngay.
Trong trường hợp GSTCCÐT phát hiện nhà thầu chưa thực sự tiến hành công tác tự kiểm tra, hoặc có những sai phạm lớn không thể sửa chữa liền, GSTCCÐT sẽ tiến hành lập biên bản không đồng ý nghiệm thu ghi vào Nhật ký thi công. Nhà thầu sẽ phải sửa chữa theo đúng yêu cầu của GSTCCÐT. Mọi chi phí phát sinh do việc sửa chữa và chậm tiến độ sẽ do nhà thầu chịu. Nhà thầu sẽ phải gửi lại phiếu yêu cầu nghiệm thu cho lần nghiệm thu sau theo đúng trình tự nêu trên.
5.2.6.1.2 [bookmark: _Toc410888060][bookmark: _Toc345328742][bookmark: _Toc343846269][bookmark: _Toc343776284][bookmark: _Toc339540800][bookmark: _Toc270592929][bookmark: _Toc147042227][bookmark: _Toc145408662][bookmark: _Toc145401889][bookmark: _Toc145401690][bookmark: _Toc145300783][bookmark: _Toc145300571][bookmark: _Toc145300366][bookmark: _Toc145300163][bookmark: _Toc145299959][bookmark: _Toc145298736][bookmark: _Toc97370650]Hồ sơ nghiệm thu
Hồ sơ nghiệm thu cần có:
· Các bản vẽ thiết kế, có ghi đầy đủ sự thay đổi (nếu có) trong quá trình thi công 
· Các biên bản hiện trường cho phép thay đổi các chi tiết và các bộ phận trong thiết kế.
· Biên bản nghiệm thu kỹ thuật công tác chuẩn bị đổ bê tông
· Biên bản theo dõi quá trình đổ và bảo dưỡng bê tông.
· Biên bản lấy mẫu (nếu có)
· Các kết quả kiểm tra mẫu thử.
· Nhật ký thi công 
5.2.6.1.3 [bookmark: _Toc410888062][bookmark: _Toc345328744][bookmark: _Toc343846271][bookmark: _Toc343776286][bookmark: _Toc339540802][bookmark: _Toc270592931][bookmark: _Toc147042229][bookmark: _Toc145408664][bookmark: _Toc145401891][bookmark: _Toc145401692][bookmark: _Toc145300785][bookmark: _Toc145300573][bookmark: _Toc145300368][bookmark: _Toc145300165][bookmark: _Toc145299961][bookmark: _Toc145298738][bookmark: _Toc97370652]Nội dung nghiệm thu
Nhà thầu sẽ kiểm tra vị trí, kích thước và cân bằng thực tế của kết cấu đã hoàn thiện và báo cho GSTCCÐT khi có những sai lệch kích thước vượt quá giá trị cho phép và sẽ thực hiện công tác sửa chữa bao gồm cắt bỏ xây lại một phần hay toàn bộ như GSTCCÐT chỉ định.
Bê tông không đáp ứng các yêu cầu nêu ra trong tài liệu này hay có bất cứ các khuyết điểm sau đây sẽ bị từ chối:
· Có nhiều lỗ bọng, rã rời hay lỗ tổ ong, bề mặt không nhẵn phẳng, có khuyết tật.
· Dung sai xây dựng không đạt được.
· Cốt thép chờ đã dịch khỏi vị trí chính xác của nó.
· Các chi tiết chôn sẵn trong bê tông đã dịch khỏi vị trí chính xác của nó.
· Cường độ của bê tông không đạt theo yêu cầu thiết kế.
Sai số cho phép của bê-tông sau khi khô đối với bê-tông đổ tại chỗ
	Tên các sai lệch
	Sai số cho phép (mm)

	Ðộ lệch mặt phẳng theo phương đứng trên 1m chiều cao
	5

	Ðộ lệch mặt phẳng theo phương đứng trên toàn bộ chiều cao móng
	20

	Ðộ lệch mặt phẳng theo phương đứng trên toàn bộ chiều cao tường
	15

	Ðộ lệch mặt phẳng theo phương đứng trên toàn bộ chiều cao cột
	10

	Ðộ lệch mặt phẳng theo phương ngang trên 1m dài
	5

	Ðộ lệch mặt phẳng theo phương ngang trên toàn bộ chiều dài  kết cấu
	20

	Ðộ gồ ghề của bề mặt bê tông khi kiểm tra bằng thước 2m
	7 (hoàn thiện thông thường)
5 (hoàn thiện cấp cao)

	Sai lệch theo chiều dài kết cấu
	20

	Sai lệch theo tiết diện ngang kết cấu
	8

	Sai lệch cao độ đối với chi tiết làm gối tựa cho kết cấu thép
	5



	Tên các sai lệch
	Sai số cho phép

	Sai lệch độ cao của bề mặt trên của mặt móng
	2mm

	Sai lệch độ nghiêng của bề mặt trên của mặt móng
	1/1000

	Xê dịch vị trí bu lông neo đối với tâm nhóm
	1,5mm

	Xê dịch vị trí bu lông neo đối với tâm móng
	5mm

	Sai lệch độ cao của đầu mút bu lông neo
	+20;-0mm


GSTCCÐT có thể cho phép bê tông đáng lẽ bị từ chối, được giữ để dùng trên các cơ sở sau đây:
· Ðánh giá lại các thông tin thống kê liên quan sức bền của bê tông và hay các đặc điểm công tác khác.
· Kiểm tra lại kết cấu.
· Thử nghiệm bổ sung khi được GSTCCÐT chấp nhận.
· Việc sửa chữa đã được chấp nhận.
Khi bê tông bị từ chối, phải loại bỏ khỏi công trình theo quyết định của GSTCCÐT. Nếu bê tông có thể sửa chữa được Nhà thầu đệ trình phương pháp sửa chữa cho GSTCCÐT và chỉ sửa chữa sau khi GSTCCÐT chấp thuận.
Nếu cường độ bê tông của bất cứ kết cấu nào không đạt, GSTCCÐT có thể cho ngưng đổ bê tông ở những phần khác của kết cấu mà nó có thể bị ảnh hướng bởi phần bê tông bị khuyết tật. Việc ngừng đổ bê tông kéo dài cho đến khi các khuyết tật xử lý xong.
[bookmark: _Toc410888063]Loại bỏ
[bookmark: _Toc343546948][bookmark: _Toc343545449][bookmark: _Toc343543945][bookmark: _Toc343467209][bookmark: _Toc345328745][bookmark: _Toc343545450][bookmark: _Toc343543946][bookmark: _Toc343541054][bookmark: _Toc343472329][bookmark: _Toc343467210][bookmark: _Toc343458611]Mặc dù đã được mô tả đầy đủ trong qui định kỹ thuật này, bất kỳ bê tông nào không được Chủ đầu tư chấp thuận, phương diện kết cấu hay quan sát bằng mắt hoặc không được sản xuất theo qui định này, sẽ được phá bỏ và thay thế cho đến khi Chủ đầu tư chấp thuận với chi phí do Nhà thầu chịu, trừ khi được chỉ định khác bởi Chủ đầu tư.
5.2.7. [bookmark: _Toc343545499][bookmark: _Toc343543995][bookmark: _Toc343467259][bookmark: _Toc410888072][bookmark: _Toc214011487]Công tác đào đất hố móng
[bookmark: _Toc343546999][bookmark: _Toc343545500][bookmark: _Toc343543996][bookmark: _Toc343467260]a. Việc đào đất phải tiến hành phù hợp với “Qui phạm công tác đất”, phải đảm bảo độ ổn định của mái dốc. Nhà thầu phải đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình trong công tác đào hố móng. Trong trường hợp cần thiết có thể phải dùng tường chắn tạm (cọc cừ...) để đảm bảo ổn định của các mái dốc hoặc ngăn nước ngầm trong quá trình thi công theo cắc quy định dưới đây và kinh phí thi công tường chắn tạm do Nhà thầu chịu.
[bookmark: _Toc343547000][bookmark: _Toc343545501][bookmark: _Toc343543997][bookmark: _Toc343541055][bookmark: _Toc343472369][bookmark: _Toc343472330][bookmark: _Toc343472246][bookmark: _Toc343467261][bookmark: _Toc343458612]Chiều sâu hố móng cho phép khi đào hào và hố móng có vách đứng không cần gia cố
	[bookmark: _Toc343467262][bookmark: _Toc343543998][bookmark: _Toc343545502][bookmark: _Toc343547001]Loại đất
	[bookmark: _Toc343467263][bookmark: _Toc343543999][bookmark: _Toc343545503][bookmark: _Toc343547002]Chiều sâu hố móng không quá

	[bookmark: _Toc343467264][bookmark: _Toc343544000][bookmark: _Toc343545504][bookmark: _Toc343547003]Ðất cát, đá lẫn sỏi sạn
	[bookmark: _Toc343467265][bookmark: _Toc343544001][bookmark: _Toc343545505][bookmark: _Toc343547004]1m

	[bookmark: _Toc343467266][bookmark: _Toc343544002][bookmark: _Toc343545506][bookmark: _Toc343547005]Ðất cát pha
	[bookmark: _Toc343467267][bookmark: _Toc343544003][bookmark: _Toc343545507][bookmark: _Toc343547006]1,25m

	[bookmark: _Toc343467268][bookmark: _Toc343544004][bookmark: _Toc343545508][bookmark: _Toc343547007]Ðất thịt và đất sét
	[bookmark: _Toc343467269][bookmark: _Toc343544005][bookmark: _Toc343545509][bookmark: _Toc343547008]1,5m

	[bookmark: _Toc343467270][bookmark: _Toc343544006][bookmark: _Toc343545510][bookmark: _Toc343547009]Ðất thịt chắc, đất sét chắc
	[bookmark: _Toc343467271][bookmark: _Toc343544007][bookmark: _Toc343545511][bookmark: _Toc343547010]2m


[bookmark: _Toc343547011][bookmark: _Toc343545512][bookmark: _Toc343544008][bookmark: _Toc343541056][bookmark: _Toc343472370][bookmark: _Toc343472331][bookmark: _Toc343472247][bookmark: _Toc343467272][bookmark: _Toc343458613]Ðộ dốc lớn nhất cho phép của mái dốc và hố móng khi không cần gia cố
	[bookmark: _Toc343467273][bookmark: _Toc343544009][bookmark: _Toc343545513][bookmark: _Toc343547012]Loại đất
	[bookmark: _Toc343467274][bookmark: _Toc343544010][bookmark: _Toc343545514][bookmark: _Toc343547013]Ðộ dốc lớn nhất cho phép

	
	[bookmark: _Toc343467275][bookmark: _Toc343544011][bookmark: _Toc343545515][bookmark: _Toc343547014]Hố móng sâu đến 1.5m
	[bookmark: _Toc343467276][bookmark: _Toc343544012][bookmark: _Toc343545516][bookmark: _Toc343547015]Hố móng sâu đến 3m
	[bookmark: _Toc343467277][bookmark: _Toc343544013][bookmark: _Toc343545517][bookmark: _Toc343547016]Hố móng sâu đến 5m

	[bookmark: _Toc343467278][bookmark: _Toc343544014][bookmark: _Toc343545518][bookmark: _Toc343547017]Ðất đắp
	[bookmark: _Toc343467279][bookmark: _Toc343544015][bookmark: _Toc343545519][bookmark: _Toc343547018]56
	[bookmark: _Toc343467280][bookmark: _Toc343544016][bookmark: _Toc343545520][bookmark: _Toc343547019]1:0.67
	[bookmark: _Toc343467281][bookmark: _Toc343544017][bookmark: _Toc343545521][bookmark: _Toc343547020]45
	[bookmark: _Toc343467282][bookmark: _Toc343544018][bookmark: _Toc343545522][bookmark: _Toc343547021]1:1
	[bookmark: _Toc343467283][bookmark: _Toc343544019][bookmark: _Toc343545523][bookmark: _Toc343547022]38
	[bookmark: _Toc343467284][bookmark: _Toc343544020][bookmark: _Toc343545524][bookmark: _Toc343547023]1:1.25

	[bookmark: _Toc343467285][bookmark: _Toc343544021][bookmark: _Toc343545525][bookmark: _Toc343547024]Cát
	[bookmark: _Toc343467286][bookmark: _Toc343544022][bookmark: _Toc343545526][bookmark: _Toc343547025]63
	[bookmark: _Toc343467287][bookmark: _Toc343544023][bookmark: _Toc343545527][bookmark: _Toc343547026]1:0.5
	[bookmark: _Toc343467288][bookmark: _Toc343544024][bookmark: _Toc343545528][bookmark: _Toc343547027]45
	[bookmark: _Toc343467289][bookmark: _Toc343544025][bookmark: _Toc343545529][bookmark: _Toc343547028]1:1
	[bookmark: _Toc343467290][bookmark: _Toc343544026][bookmark: _Toc343545530][bookmark: _Toc343547029]45
	[bookmark: _Toc343467291][bookmark: _Toc343544027][bookmark: _Toc343545531][bookmark: _Toc343547030]1:1

	[bookmark: _Toc343467292][bookmark: _Toc343544028][bookmark: _Toc343545532][bookmark: _Toc343547031]Cát pha
	[bookmark: _Toc343467293][bookmark: _Toc343544029][bookmark: _Toc343545533][bookmark: _Toc343547032]76
	[bookmark: _Toc343467294][bookmark: _Toc343544030][bookmark: _Toc343545534][bookmark: _Toc343547033]1:0.25
	[bookmark: _Toc343467295][bookmark: _Toc343544031][bookmark: _Toc343545535][bookmark: _Toc343547034]56
	[bookmark: _Toc343467296][bookmark: _Toc343544032][bookmark: _Toc343545536][bookmark: _Toc343547035]1:0.67
	[bookmark: _Toc343467297][bookmark: _Toc343544033][bookmark: _Toc343545537][bookmark: _Toc343547036]50
	[bookmark: _Toc343467298][bookmark: _Toc343544034][bookmark: _Toc343545538][bookmark: _Toc343547037]1:0.85

	[bookmark: _Toc343467299][bookmark: _Toc343544035][bookmark: _Toc343545539][bookmark: _Toc343547038]Ðất thịt
	[bookmark: _Toc343467300][bookmark: _Toc343544036][bookmark: _Toc343545540][bookmark: _Toc343547039]90
	[bookmark: _Toc343467301][bookmark: _Toc343544037][bookmark: _Toc343545541][bookmark: _Toc343547040]1:0
	[bookmark: _Toc343467302][bookmark: _Toc343544038][bookmark: _Toc343545542][bookmark: _Toc343547041]63
	[bookmark: _Toc343467303][bookmark: _Toc343544039][bookmark: _Toc343545543][bookmark: _Toc343547042]1:0.5
	[bookmark: _Toc343467304][bookmark: _Toc343544040][bookmark: _Toc343545544][bookmark: _Toc343547043]53
	[bookmark: _Toc343467305][bookmark: _Toc343544041][bookmark: _Toc343545545][bookmark: _Toc343547044]1:0.75

	[bookmark: _Toc343467306][bookmark: _Toc343544042][bookmark: _Toc343545546][bookmark: _Toc343547045]Sét
	[bookmark: _Toc343467307][bookmark: _Toc343544043][bookmark: _Toc343545547][bookmark: _Toc343547046]90
	[bookmark: _Toc343467308][bookmark: _Toc343544044][bookmark: _Toc343545548][bookmark: _Toc343547047]1:0
	[bookmark: _Toc343467309][bookmark: _Toc343544045][bookmark: _Toc343545549][bookmark: _Toc343547048]76
	[bookmark: _Toc343467310][bookmark: _Toc343544046][bookmark: _Toc343545550][bookmark: _Toc343547049]1:0.25
	[bookmark: _Toc343467311][bookmark: _Toc343544047][bookmark: _Toc343545551][bookmark: _Toc343547050]63
	[bookmark: _Toc343467312][bookmark: _Toc343544048][bookmark: _Toc343545552][bookmark: _Toc343547051]1:0.5


[bookmark: _Toc343547052][bookmark: _Toc343545553][bookmark: _Toc343544049][bookmark: _Toc343467313]b. Trước khi đào hố móng phải xây dựng hệ thống tiêu nước bề mặt. Không để nước chảy tràn qua mặt bằng và không để hình thành vũng đọng trong quá trình thi công. Tùy theo địa hình và tính chất công trình nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công các công việc cần thiết để đào rãnh, đắp bờ con trạch ngăn không cho nước chảy vào hố móng công trình.
Nước từ hệ thống tiêu nước thoát ra phải bảo đảm thoát nhanh, nhưng phải tránh xa những công trình sẵn có hoặc đang xây dựng. Cấm không được làm ngập úng, xói lở đất và công trình. 
Ðể phòng ngừa vữa bị rửa trôi khỏi khối xây cần làm các rãnh thoát nước và các giếng thu nước. Nước ngấm vào hố móng trong thời gian xây móng nhất thiết phải bơm ra, không cho phép lớp bê tông hay vữa mới thi công ngập nước chừng nào chưa đạt 30% cường độ thiết kế. Khối lượng này Nhà thầu phải đưa vào trong hồ sơ dự thầu.
[bookmark: _Toc343547053][bookmark: _Toc343545554][bookmark: _Toc343544050][bookmark: _Toc343467314]c. Ðất thừa không đảm bảo chất lượng phải đổ ra bãi thải qui định, không được đổ bừa bãi làm ứ đọng nước làm ngập úng các công trình lân cận, làm trở ngại thi công. Trong trường hợp phải trữ đất để sau này sử dụng đắp lại vào móng công trình thì bãi đất tạm thời không được gây trở ngại cho thi công, không tạo thành sình lầy. Bề mặt bãi trữ đất phải có độ dốc để thoát nước. 
Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển tất cả đất thừa, phế liệu, rác ra khỏi công trường. Nơi đổ bỏ do Nhà thầu chọn và chịu trách nhiệm với chính quyền. Mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển và hủy bỏ đất thừa được tính vào giá khoán gọn của Hợp đồng.
[bookmark: _Toc343547054][bookmark: _Toc343545555][bookmark: _Toc343544051][bookmark: _Toc343467315]d. Khi đào hố móng công trình cắt ngang qua hệ thống kỹ thuật ngầm đang hoạt động, trước khi tiến hành đào đất nhà thầu phải được sự chấp thuận bằng văn bản của GSTCCÐT và cơ quan quản lý hệ thống kỹ thuật ngầm đó. Trong quá trình đào móng Nhà thầu phải có cán bộ giám sát thường xuyên.
Trong trường hợp phát hiện ra những hệ thống kỹ thuật ngầm, công trình ngầm không thấy ghi trong thiết kế, Nhà thầu phải ngừng ngay lập tức công tác đào đất và báo ngay cho GSTCCÐT. 
[bookmark: _Toc343547055][bookmark: _Toc343545556][bookmark: _Toc343544052][bookmark: _Toc343467316]e. Mặt bằng đáy móng phải được dọn sạch và được làm bằng phẳng, giữ khô để tránh hoá bùn. Phải có máy bơm đủ công suất để bơm toàn bộ nước có trong hố móng. Hình dáng, kích thước của hố móng phải phù hợp với hình dáng và kích thước thiết kế của từng hạng mục và phải được nghiệm thu, ghi nhật ký trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo. Cao độ của đáy hố móng phải đúng cao độ thiết kế.
[bookmark: _Toc343547056][bookmark: _Toc343545557][bookmark: _Toc343544053][bookmark: _Toc343467317]Nhà thầu phải làm lại mà không được yêu cầu bất kỳ kinh phí nào cho những phần mái dốc hay vật liệu làm mái dốc nếu không được kỹ sư Chủ đầu tư phê duyệt. Nhà thầu phải đảm bảo tính nguyên vẹn của hố móng theo đúng các yêu cầu kỹ thuật cho đến khi nghiệm thu hố móng để chuyển sang các công đoạn tiếp theo. Bất kỳ việc đổ bê tông nào tiến hành trước khi Kỹ sư Chủ đầu tư phê duyệt đều phải loại bỏ và nhà thầu phải chịu mọi kinh phí để làm lại việc đó.
[bookmark: _Toc343547057][bookmark: _Toc343545558][bookmark: _Toc343544054][bookmark: _Toc343467318]f. Những chỗ đào sâu qúa cao trình thiết kế ở mặt móng đều phải đắp bù lại và đầm chặt. Những chỗ vượt thiết kế ở mái dốc thì không cần đắp bù nhưng phải san gạt phẳng và lượn chuyển tiếp dần tới đường viền thiết kế.
[bookmark: _Toc343547058][bookmark: _Toc343545559][bookmark: _Toc343544055][bookmark: _Toc343467319]g. Khi đào hố móng công trình phải để lại một lớp bảo vệ để chống xâm thực và phá hoại của thiên nhiên (gió, mưa, nhiệt độ ...). Bề dày lớp bảo vệ tùy theo điều kiện địa chất công trình và tính chất của công trình nhưng không nhỏ hơn 200mm. Lớp bảo vệ chỉ được bóc đi trước khi bắt đầu xây dựng công trình (đổ bê-tông, xây).
[bookmark: _Toc343547059][bookmark: _Toc343545560][bookmark: _Toc343544056][bookmark: _Toc343467320]h. Khi đào hố móng công trình phải có biện pháp chống sạt lở, lún và làm biến dạng những công trình lân cận (nếu có).
[bookmark: _Toc343547060][bookmark: _Toc343545561][bookmark: _Toc343544057][bookmark: _Toc343467321]i. Trường hợp móng công trình nằm trên nền đá cứng thì toàn bộ đáy móng phải đào tới độ  sâu công trình thiết kế. Không được để lại cục bộ những mô đá cao hơn cao trình thiết kế.
j. Việc đào đất phải được kiểm tra và có sự chấp thuận của GSTCCÐT trước khi đổ bê tông lót. Việc nghiệm thu này có thể được tiến hành đồng thời với việc nghiệm thu đóng cừ tràm (đối với móng có gia cố cừ tràm) hoặc nghiệm thu lắp đặt cốt thép (đối với các móng khác).
5.2.8. [bookmark: _Toc410888073][bookmark: _Toc343545562][bookmark: _Toc343544058][bookmark: _Toc343467322][bookmark: _Toc214011488]Công tác đắp đất hố móng
[bookmark: _Toc343547062][bookmark: _Toc343545563][bookmark: _Toc343544059][bookmark: _Toc343467323]a. Đắp đất móng phải đắp thành từng lớp rồi đầm chặt. Độ chặt và chiều dày từng lớp đất đắp theo như bản vẽ thiết kế qui định. Phải sử dụng đầm máy nhỏ loại đầm thi công ở những nơi chật hẹp khó đầm bằng máy lớn.
[bookmark: _Toc343547063][bookmark: _Toc343545564][bookmark: _Toc343544060][bookmark: _Toc343467324]b. Nền công trình và các kết cấu khuất lấp dưới đất trước khi đắp phải được kiểm tra và nghiệm thu.
[bookmark: _Toc343547064][bookmark: _Toc343545565][bookmark: _Toc343544061][bookmark: _Toc343467325]c. Khi đắp hố móng trên nền đất ướt hoặc ngập nước phải tiến hành tiêu thoát nước và vét bùn. Không được dùng đất khô nhào lẫn đất ướt để đắp.
[bookmark: _Toc343547065][bookmark: _Toc343545566][bookmark: _Toc343544062][bookmark: _Toc343467326]d. Phải đắp đất bằng loại đất đồng nhất. Chỉ được phép đắp bằng loại đất hỗn hợp cát, sét, sạn sỏi khi mỏ vật liệu có cấu trúc hỗn hợp tự nhiên.
e. Khi đắp trả vào hố móng có tận dụng đất đào để đắp nhưng nếu loại đất tận dụng không đảm bảo chất lượng (đất yếu, bùn sét…) thì phải thay bằng loại đất khác. Phải sử dụng loại đất ít bị biến dạng khi chịu nén như cát, cát sỏi.
[bookmark: _Toc343547066][bookmark: _Toc343545567][bookmark: _Toc343544063][bookmark: _Toc343467327]f. Việc san lắp lại được tiến hành sau khi bê tông móng đã được bảo dưỡng đủ thời gian qui định và phải được Kỹ sư Chủ đầu tư cho phép. Mọi công tác cần thiết phải làm xong trước khi san lắp móng. Đất để san lắp móng phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và phải được thoả thuận của đại diện Chủ đầu tư. Việc nghiệm thu lấp đất hố móng phải được lập thành văn bản.
5.2.9. [bookmark: _Toc214011489]Công tác xây trát
Việc tiến hành công tác xây phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn sau:
· TCVN 4085-1995: Kết cấu gạch đá-Quy phạm thi công và nghiệm thu
· TCVN 4459-1987:  Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng
· TCVN 4314-2022: Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật
· TCVN 4314:2003: Vữa xây dựng – yêu cầu kỹ thuật
· TCVN 947/QĐ-BXD: Ban hành chỉ dẫn kỹ thuật “Thi công và nghiệm thu tường xây bằng blốc bê tông khí chưng áp”
và các tiêu chuẩn, quy phạm có liên quan.
[bookmark: _Toc410888075][bookmark: _Toc343547069][bookmark: _Toc343545570][bookmark: _Toc343544066][bookmark: _Toc343467330][bookmark: _Toc343547070][bookmark: _Toc343545571][bookmark: _Toc343544067][bookmark: _Toc343467331]Vữa xây dựng
[bookmark: _Toc343547071][bookmark: _Toc343545572][bookmark: _Toc343544068][bookmark: _Toc343467332]Vữa xây dựng được áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 4314:2003 và TCVN 947/QĐ-BXD. Là loại vữa xây mạch mỏng chuyên dùng cho xây gạch Block, mác 75, mạch vữa dày 5mm, được chế tạo bằng xi măng, chất tạo dẻo, keo hữu cơ, cát hoặc chất độn mịn. 
Mác vữa sử dụng là giới hạn bền nén ở tuổi 28 ngày đêm, dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn.
[bookmark: _Toc343547072][bookmark: _Toc343545573][bookmark: _Toc343544069][bookmark: _Toc343467333]Cát dùng cho vữa xây dựng áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 7570:2006, riêng môđun độ nhỏ của cát cho phép đến 0,7.
[bookmark: _Toc343547073][bookmark: _Toc343545574][bookmark: _Toc343544070][bookmark: _Toc343467334]Chất kết dính có thể dùng xi măng poóclăng theo TCVN 2682:2020 hoặc các chất kết dính khác theo tiêu chuẩn hiện hành .
[bookmark: _Toc410888076][bookmark: _Toc343545575][bookmark: _Toc343544071][bookmark: _Toc343467335]Gạch xây dựng
[bookmark: _Toc343547076][bookmark: _Toc343545577][bookmark: _Toc343544073][bookmark: _Toc343467337]Sai lệch cho phép của kích thước viên gạch không vượt quá:
[bookmark: _Toc343547077][bookmark: _Toc343545578][bookmark: _Toc343544074][bookmark: _Toc343467338]Theo chiếu dài: (+, - ) 7mm
[bookmark: _Toc343547078][bookmark: _Toc343545579][bookmark: _Toc343544075][bookmark: _Toc343467339]Theo chiếu rộng: (+, - ) 5mm
[bookmark: _Toc343547079][bookmark: _Toc343545580][bookmark: _Toc343544076][bookmark: _Toc343467340]Theo chiếu dầy: (+, - ) 3mm
[bookmark: _Toc343547080][bookmark: _Toc343545581][bookmark: _Toc343544077][bookmark: _Toc343467341]Độ hút nước của viên gạch phải lớn hơn 8% và nhỏ hơn 18%.
[bookmark: _Toc410888077][bookmark: _Toc343545582][bookmark: _Toc343544078][bookmark: _Toc343467342]Công tác xây
[bookmark: _Toc343547082][bookmark: _Toc343545583][bookmark: _Toc343544079][bookmark: _Toc343467343]Khối xây phải đảm bảo các yêu cầu sau: mạch ngang-bằng, mạch đứng-thẳng, phẳng, không trùng mạch. Chiều dày mạch vữa ngang không nhỏ hơn 8mm và không lớn hơn 15mm.
[bookmark: _Toc343547083][bookmark: _Toc343545584][bookmark: _Toc343544080][bookmark: _Toc343467344]Tất cả các mạch vữa ngang, dọc, đứng trong khối xây lanh tô, mảng tường cạnh cửa, cột phải đầy vữa. Mạch vữa xây phải đều, chặt và kín hết bề mặt tiếp xúc.
[bookmark: _Toc343547084][bookmark: _Toc343545585][bookmark: _Toc343544081][bookmark: _Toc343467345]Ðối với khối xây tường dày 200, các hàng gạch giằng phải đặt theo kiểu ba dọc, một ngang. Mạch giữa 2 lớp gạch phải được chèn kín vữa.
[bookmark: _Toc343547085][bookmark: _Toc343545586][bookmark: _Toc343544082][bookmark: _Toc343467346]Tường xây chèn khung phải được liên kết với cột khung bằng các râu thép chờ theo chỉ dẫn của thiết kế. Trong trường hợp trong bản vẽ thiết kế các râu thép này không thể hiện, dùng râu chờ là thép neo vào khối xây một đoạn 500mm với bước a = 500mm. Hàng gạch trên cùng của khối xây chèn khung phải dùng gạch đinh, xây chèn nghiêng, mạch xây phải đầy vữa.
[bookmark: _Toc343547086][bookmark: _Toc343545587][bookmark: _Toc343544083][bookmark: _Toc343467347]Chỗ giao nhau, chỗ nối tiếp của khối xây tường phải xây đồng thời, khi tạm ngừng xây phải để mỏ giật, không cho phép để mỏ nanh. Phải quét hồ dầu vào chỗ tiếp giáp giữa khối xây và bê tông trước khi xây.
[bookmark: _Toc343547087][bookmark: _Toc343545588][bookmark: _Toc343544084][bookmark: _Toc343467348]Trong quá trình xây, phải chừa sẵn các lỗ, rãnh đường ống điện, nước, đường thông hơi hoặc những chỗ có lắp đặt thiết bị sau này. Những chỗ không quy định thì không được để lỗ rỗng làm yếu kết cấu.
[bookmark: _Toc343547088][bookmark: _Toc343545589][bookmark: _Toc343544085][bookmark: _Toc343467349]Khi thời tiết khô nóng, tường gạch mới xây phải được tưới ẩm để tránh mất nước nhanh. Không được va chạm mạnh, không được vận chuyển, đặt vật liệu hoặc đi lại trực tiếp trên khối xây đang thi công hoặc khối xây còn mới
[bookmark: _Toc343547089][bookmark: _Toc343545590][bookmark: _Toc343544086][bookmark: _Toc343467350]Trong quá trình thi công, nếu phát hiện vết nứt trên khối xây phải báo ngay cho GSTCCÐT và thiết kế để tìm nguyên nhân và biện pháp xử lý, đồng thời phải làm mốc để theo dõi sự phát triển của vết nứt.
[bookmark: _Toc343547090][bookmark: _Toc343545591][bookmark: _Toc343544087][bookmark: _Toc343467351]Mạch vữa xây phải đều, chặt và kín hết bề mặt tiếp xúc
[bookmark: _Toc343547091][bookmark: _Toc343545592][bookmark: _Toc343544088][bookmark: _Toc343467352]Độ lệch tâm theo phương thẳng đứng của tường không vượt quá 0,5%, độ lệch tâm theo phương ngang không vượt quá 0,2%.
[bookmark: _Toc343547092][bookmark: _Toc343545593][bookmark: _Toc343544089][bookmark: _Toc343467353]Nhà thầu tự xác định vị trí, độ cao theo thiết kế.
[bookmark: _Toc343547093][bookmark: _Toc343545594][bookmark: _Toc343544090][bookmark: _Toc343467354]Mạch vữa xây phải đều, chặt và kín hết bề mặt tiếp xác, không trùng mạch, gạch phải tưới nước trước lúc xây.
[bookmark: _Toc343547094][bookmark: _Toc343545595][bookmark: _Toc343544091][bookmark: _Toc343467355]Vữa xây phải theo cường độ chỉ định của thiết kế và qui phạm QPXD 32:68. Vật liệu phải được cân đong đúng tiên lượng (bằng hộc đong), trộn đều, nhuyễn dẻo.Vữa trộn phải dùng hết trước lúc đông cứng, tuyệt đối không dùng vữa để qua ngày khác dùng lại.
[bookmark: _Toc410888078][bookmark: _Toc345328750][bookmark: _Toc343846278][bookmark: _Toc343776301][bookmark: _Toc339540831][bookmark: _Toc270592960][bookmark: _Toc147042256][bookmark: _Toc145408691][bookmark: _Toc145401918][bookmark: _Toc145401719][bookmark: _Toc145300812][bookmark: _Toc145300600][bookmark: _Toc145300395][bookmark: _Toc145300192][bookmark: _Toc145299988][bookmark: _Toc145298765][bookmark: _Toc97370679]Nghiệm thu
Việc nghiệm thu công tác xây phải tiến hành trước khi khi tiến hành công tác tô trát bề mặt. Việc nghiệm thu phải được lập thành biên bản, ghi rõ mức độ hoàn thành công tác thi công, các sai sót phát hiện trong quá trình nghiệm thu, quy định rõ thời gian sửa chữa.
Hồ sơ nghiệm thu cần có:
· Các bản vẽ thiết kế.
· Nhật ký công trình.
· Giấy chứng nhận quy cách, chất lượng gạch (do xí nghiệp sản xuất cấp).
· Các kết quả thử nghiệm gạch, vữa và các vật liệu khác (nếu có).
· Nội dung nghiệm thu bao gồm:
· Kiểm tra kích thước của khối xây.
· Kiểm tra chiều dày, độ đặc của mạch, độ thẳng đứng và nằm ngang, độ phẳng và thẳng góc, các trường hợp trùng mạch…
· Kiểm tra vị trí các hàng gạch chèn, việc đặt đúng và đủ các vị trí lỗ chừa sẵn để đặt đường ống, đường dây sau này.
· Việc thi công chính xác các khe lún, khe co giãn (nếu có)
Sai số cho phép
	Tên sai lệch
	Trị số sai lệch cho phép (mm)

	
	Móng
	Tường

	1. Sai lệch khối xây so với kích thước thiết kế
- Bề dày
- Cao độ của các khối xây
- Chiều rộng tường giữa các cửa
- Chiều rộng ở các ô cửa sổ cạnh nhau
- Xê dịch các trục kết cấu
	
15
15
-
-
10
	
+15 & -10
15
-20
20
10

	2. Sai lệch mặt phẳng và góc giừa mặt phẳng của khối xây so với phương thẳng đứng
	-
	10

	3. Ðộ lệch hàng khối xây trên chiều dài 10m so với phương ngang
	10
	30

	4. Ðộ gồ ghề trên bề mặt thẳng đứng khối xây (phát hiện khi kiểm tra bằng thước 2m)
	20
	20


Trong trường hợp sai lệch thực tế của kết cấu xây lớn hơn sai số cho phép, việc tiếp tục thi công hay đập bỏ sẽ do GSTCCÐT quyết định với toàn bộ chi phí do nhà thầu chịu.
[bookmark: _Toc410888085][bookmark: _Toc345328757][bookmark: _Toc343545596][bookmark: _Toc343544092][bookmark: _Toc343467356]Công tác tô trát
5.2.9.1.1 [bookmark: _Toc410888086][bookmark: _Toc343545597][bookmark: _Toc343544093][bookmark: _Toc343467357]Vữa tô
[bookmark: _Toc343547097][bookmark: _Toc343545598][bookmark: _Toc343544094][bookmark: _Toc343467358]Vữa cần được trộn bằng máy. Trộn cho đến khi vữa đồng nhất với thời gian trộn không nhỏ hơn 2 phút. Trường hợp không có điều kiện hoặc khối lượng vữa ít, có thể trộn thủ công với thời gian trộn không nhỏ hơn 3 phút.
[bookmark: _Toc343547098][bookmark: _Toc343545599][bookmark: _Toc343544095][bookmark: _Toc343467359]Hỗn hợp vữa mới trộn phải đảm bảo độ lưu động yêu cầu và khả năng giữ nước. Ðối với vữa bị phân tầng do vận chuyển, trước khi dùng phải trộn lại tại chỗ thi công. Không cho phép dùng vữa đã đông cứng, vữa bị khô.
5.2.9.1.2 [bookmark: _Toc410888087][bookmark: _Toc343545600][bookmark: _Toc343544096][bookmark: _Toc343467360]Thi công tô trát
[bookmark: _Toc343547100][bookmark: _Toc343545601][bookmark: _Toc343544097][bookmark: _Toc343467361]Trước khi tô trát, bề mặt công trình phải được làm sạch và tưới nước cho ẩm. Ðối với bề mặt kết cấu BTCT, trước khi trát phải dùng bàn chải thép đánh sạch giấy lót khuôn, mạt cốp pha, bụi bẩn rồi quét qua một lớp hồ dầu xi măng ngay trước khi tô để đảm bảo độ dính kết.
[bookmark: _Toc343547101][bookmark: _Toc343545602][bookmark: _Toc343544098][bookmark: _Toc343467362]Trước khi trát các bề mặt lớn như tường, trần phải gắn các điểm làm mốc định vị hay khống chế chiều dày lớp vữa trát, vừa làm mốc chuẩn cho việc thi công
[bookmark: _Toc343547102][bookmark: _Toc343545603][bookmark: _Toc343544099][bookmark: _Toc343467363]Khi tô trát, bề dày mỗi lớp trát không mỏng hơn 5mm và không dày hơn 8mm. Khi lớp trước đã se mặt mới trát lớp sau. Nều lớp trước đã khô thì phải tưới nước cho ẩm.
[bookmark: _Toc343547103][bookmark: _Toc343545604][bookmark: _Toc343544100][bookmark: _Toc343467364]Tường tô phải đảm bảo độ phẳng, dùng thước nhôm cán theo nhiều phương để kiểm tra. Cần dùng bàn xoa bằng gỗ xoa nhiều lần cho đến khi bóng mặt.
[bookmark: _Toc343547104][bookmark: _Toc343545605][bookmark: _Toc343544101][bookmark: _Toc343467365]Khi thời tiết khô nóng, tường gạch mới tô trát phải được tưới ẩm để tránh mất nước nhanh gây nứt.Khi lớp vữa trát chưa cứng không được va chạm hay rung động, bảo vệ mặt trát không để nước chảy qua hạt.
5.2.9.1.3 [bookmark: _Toc410888088][bookmark: _Toc345328758][bookmark: _Toc343846286][bookmark: _Toc343776309][bookmark: _Toc339540844][bookmark: _Toc270592973][bookmark: _Toc147042269][bookmark: _Toc145408704][bookmark: _Toc145401931][bookmark: _Toc145401732][bookmark: _Toc145300825][bookmark: _Toc145300613][bookmark: _Toc145300408][bookmark: _Toc145300205][bookmark: _Toc145300001][bookmark: _Toc145298778][bookmark: _Toc97370692]Nghiệm thu
Công tác tô trát của một hạng mục chỉ được tiến hành sau khi công tác bê tông hoặc công tác xây của hạng mục đó đã được nghiệm thu. 
Việc nghiệm thu phải được lập thành biên bản, ghi rõ mức độ hoàn thành công tác thi công, các sai sót phát hiện trong quá trình nghiệm thu, quy định rõ thời gian sửa chữa.
Hồ sơ nghiệm thu cần có:
· Các bản vẽ thi công   
· Nhật ký công trình
· Các kết quả thử nghiệm cát, vữa và các vật liệu khác (nếu có)
Nội dung nghiệm thu bao gồm:
· Lớp vữa trát phải bám dính chắc vào két cấu, không bị bong rộp. Kiểm tra độ bám dính bằng cách gõ nhẹ vào mặt trát. Tất cả những chỗ có tiếng bộp phải phá ra trát lại
· Bề mặt trát không có vết rạn chân chim, không có vết lồi lõm, gồ ghề cục bộ hay các khuyết tật khác ở góc, cạnh, gờ chân tường, gờ chân cửa, chỗ tiếp giáp với các vị trí lắp đặt các thiết bị kỹ thuật, điện,nước, thông hơi thông gió, vệ sinh…
· Các đường gờ cạnh của tường phải thẳng, sắc nét. Các đường vuông góc phải kiểm tra bằng thước kẻ vuông. Mặt trên của bệ cửa sổ phải có độ dốc để thóat nước.
[bookmark: _Toc410888089][bookmark: _Toc345328759][bookmark: _Toc343846287][bookmark: _Toc343776310][bookmark: _Toc270592974][bookmark: _Toc147042270][bookmark: _Toc145408705][bookmark: _Toc145401932][bookmark: _Toc145401733][bookmark: _Toc145300826][bookmark: _Toc145300614][bookmark: _Toc145300409][bookmark: _Toc145300206][bookmark: _Toc145300002][bookmark: _Toc145298779]Sai số cho phép
	Loại sai lệch	
	Trị số sai lệch mặt trát (mm)

	
	Móng
	Dầm, cột
	Trần
	Tường

	1. Sai lệch theo phương thẳng đứng (tính với tòan bộ chiều cao hay chiều dài)
	15
	5
	10
	10

	2. Ðộ gồ ghề trên bề mặt (phát hiện khi kiểm tra bằng thước 2m)
	5
	3
	3
	3


Trong trường hợp sai lệch thực tế của kết cấu xây lớn hơn sai số cho phép, việc tiếp tục thi công, sửa chữa hay đục bỏ sẽ do GSTCCÐT quyết định với toàn bộ chi phí do nhà thầu chịu
5.2.10. [bookmark: _Toc345328766][bookmark: _Toc343545631][bookmark: _Toc343544127][bookmark: _Toc343541058][bookmark: _Toc343472333][bookmark: _Toc343467391][bookmark: _Toc339540803][bookmark: _Toc270592932][bookmark: _Toc147042230][bookmark: _Toc145408665][bookmark: _Toc145401892][bookmark: _Toc145401693][bookmark: _Toc145300786][bookmark: _Toc145300574][bookmark: _Toc145300369][bookmark: _Toc145300166][bookmark: _Toc145299962][bookmark: _Toc145298739][bookmark: _Toc97370653][bookmark: _Toc410888102][bookmark: _Toc118204381][bookmark: _Toc214011490]Chế tạo và lắp dựng kết cấu thép
[bookmark: _Toc410888103][bookmark: _Toc345328767]Vật liệu
5.2.10.1.1 [bookmark: _Toc147042123][bookmark: _Toc145408558][bookmark: _Toc145401785][bookmark: _Toc145401586][bookmark: _Toc145300679][bookmark: _Toc145300467][bookmark: _Toc145300262][bookmark: _Toc145300059][bookmark: _Toc145299855][bookmark: _Toc145298632][bookmark: _Toc97370547][bookmark: _Toc343776289][bookmark: _Toc343846296][bookmark: _Toc345328768][bookmark: _Toc410888104][bookmark: _Toc339540698][bookmark: _Toc270592828]Thép xây dựng
Toàn bộ các kết cấu bằng thép đều phải dùng vật tư mới để chế tạo. Các loại thép sản xuất trong nước (bởi nhiều nhà sản xuất có nhãn hiệu trên thân cây thép đảm bảo chất lượng như thép Thái Nguyên = TISCO, thép Việt-Ú = V-UC, thép Việt-Sinh = NSV, thép Hòa Phát = DANI, thép Việt-Ý = VIS, thép Việt-Hàn = VSP…) hay thép nhập khẩu sẽ được chấp nhận sau khi Nhà thầu trình các chứng chỉ kỹ thuật kèm theo và các kết quả thử nghiệm theo TCVN 197-1:2014& TCVN 198-2008. Các đặc tính cơ lý và hoá lý của loại thép kết cấu đó phải được GSTCCÐT chấp thuận. 
Toàn bộ các thanh thép và tấm thép dùng để chế tạo cột phải có bề mặt phẳng, không rỗ, không rỉ, không cong vênh, không bị phồng rộp hay các khuyết tật khác và phải đảm bảo đường kính cốt thép (đối với thép tròn trơn), đường kính danh nghĩa (đối với thép vằn).
Trong trường hợp trong bản vẽ thiết kế không quy định cụ thể, kết cấu thép cần thỏa mãn các yêu cầu sau:
· Thép góc chế tạo cột có L<120 dùng mác SS400 theo tiêu chuẩn JIS G3101:2015 hoặc tương đương: giới hạn chảy fy = 245 N/mm2 (chiều dày δ ≤ 16mm), giới hạn chảy fy = 235 N/mm2 (chiều dày 16mm < δ ≤ 40mm), giới hạn chảy tính toán f = 220 N/mm2, giới hạn bền fu = 400÷510 N/mm2.
· Thép góc chế tạo cột có L ≥120 dùng mác SS540 theo tiêu chuẩn JIS G3101:2015 hoặc tương đương: giới hạn chảy fy = 400 N/mm2 (chiều dày δ ≤ 16mm), giới hạn chảy fy = 390 N/mm2 (chiều dày 16mm < δ ≤ 40mm), giới hạn chảy tính toán f = 350 N/mm2, giới hạn bền fu = 540 N/mm2.
· Thép tấm chế tạo cột dùng mác SM400A theo tiêu chuẩn JIS G3106:2015 hoặc tương đương: giới hạn chảy fy = 245 N/mm2 (chiều dày δ ≤ 16mm), giới hạn chảy fy = 235 N/mm2 (chiều dày 16mm < δ ≤ 40mm), giới hạn chảy tính toán f = 230 N/mm2, giới hạn bền fu = 400÷510 N/mm2.
· Thép tấm chế tạo cột dùng mác SM490A theo tiêu chuẩn JIS G3106:2015 hoặc tương đương: giới hạn chảy fy = 325 N/mm2 (chiều dày δ ≤ 16mm), giới hạn chảy fy = 315 N/mm2 (chiều dày 16mm < δ ≤ 40mm), giới hạn chảy tính toán f = 280 N/mm2, giới hạn bền fu = 490÷610 N/mm2.
· Toàn bộ cột được mạ kẽm nhúng nóng: đối với các thanh có chiều dày < 6mm thì mạ kẽm dày 100m, đối với các thanh có chiều dày ≥ 6mm và các bản mã thì mạ kẽm dày 110m.
· Bu lông, đai ốc liên kết các thanh dùng cấp độ bền 6.6 có ứng suất kéo ftb = 250 N/mm2 và ứng suất cắt fvb = 230 N/mm2; hoặc cấp độ bền 5.6 có ứng suất kéo ftb = 210 N/mm2 và ứng suất cắt fvb = 190 N/mm2 (tùy từng loại cột).
· Bulông leo dùng cấp độ bền 4.6 có ứng suất kéo ftb =170 N/mm2 và ứng suất cắt fvb=150 N/mm2.
· Bu lông neo dùng cấp độ bền 5.6 có ứng suất kéo ftb = 210 N/mm2 và ứng suất cắt fvb = 190 N/mm2.
· Toàn bộ bu lông và đai ốc được mạ kẽm nhúng nóng dày 55m. 
· Vòng đệm vênh, vòng đệm phẳng được chế tạo bằng thép 65 hoặc loại tương đương theo tiêu chuẩn TCVN 130-77 và TCVN 2061-77.
· Que hàn dùng loại E43, E51 theo TCVN 3223:2000 hoặc tương đương.
5.2.10.1.2 [bookmark: _Toc410888105][bookmark: _Toc345328769][bookmark: _Toc343846297][bookmark: _Toc343776290][bookmark: _Toc339540699][bookmark: _Toc270592829][bookmark: _Toc147042124][bookmark: _Toc145408559][bookmark: _Toc145401786][bookmark: _Toc145401587][bookmark: _Toc145300680][bookmark: _Toc145300468][bookmark: _Toc145300263][bookmark: _Toc145300060][bookmark: _Toc145299856][bookmark: _Toc145298633][bookmark: _Toc97370548]Bu lông
[bookmark: _Toc410888106][bookmark: _Toc345328770][bookmark: _Toc343846298][bookmark: _Toc343776291]Yêu cầu đối với bu lông
Trừ khi có chỉ định riêng, các bu lông phải được chế tạo từ thép có độ bền lớp 5.6
Gia công bu lông và đai ốc theo các tiêu chuẩn sau:
	Gia công bu lông theo tiêu chuẩn
	TCVN 1876-76

	Gia công đai ốc theo tiêu chuẩn 
	TCVN 1896-76

	Ren theo tiêu chuẩn 		
	TCVN 2248-77

	Dung sai theo tiêu chuẩn 	
	TCVN 1917-76

	Yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn 	
	TCVN 1916-76

	Gia công vòng đệm phẳng theo tiêu chuẩn 
	TCVN 2061-77

	Yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn 	
	TCVN 134-77

	Gia công vòng đệm vênh theo tiêu chuẩn 
	TCVN 130-77

	Nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn theo tiêu chuẩn 
	TCVN 128-63


Tất cả bu lông, đai ốc các đầu bu lông neo phải được mạ kẽm bằng phương pháp mạ nhúng nóng theo 18TCN 04-1992. Trong trường hợp bản vẽ thiết kế không chỉ định cụ thể, chiều dầy lớp mạ đối với bu-lông đai ốc vòng đệm là 55m, đối với các thanh bu lông neo là 100m. 
5.2.10.1.3 [bookmark: _Toc410888107][bookmark: _Toc345328771][bookmark: _Toc343846299][bookmark: _Toc343776292][bookmark: _Toc339540701][bookmark: _Toc270592831][bookmark: _Toc147042126][bookmark: _Toc145408561][bookmark: _Toc145401788][bookmark: _Toc145401589][bookmark: _Toc145300682][bookmark: _Toc145300470][bookmark: _Toc145300265][bookmark: _Toc145300062][bookmark: _Toc145299858][bookmark: _Toc145298635][bookmark: _Toc97370550]Bảo quản
Tất cả các vật liệu dùng cho kết cấu thép phải được bảo vệ tránh bị hư hại. Tất cả bu lông, đai ốc, miếng đệm, và những chi tiết nhỏ khác phải được chứa trong những hộp riêng rẽ, có ghi rõ loại, kích cỡ. 
Khi vận chuyển thép, phải có bộ gá để thép không bị biến dạng. Khi bốc dỡ các bộ phận kết cấu thép từ nơi chế tạo về công trường, Nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra những chi tiết bị cong, vênh trong quá trình vận chuyển. Nhà thầu sẽ tiến hành những sửa chữa cần thiết để điều chỉnh các chi tiết đó với sự đồng ý của GSTCCÐT. Khi có bất cứ cấu kiện nào, theo ý của GSTCCÐT, bị hư hỏng nặng, không thể sửa chữa, Nhà thầu có trách nhiệm thay thế bằng cấu kiện mới với chi phí do Nhà thầu chịu.
Thép phải được xếp đống chắc chắn trong nhà có mái che. Trong trường hợp để ngoài trời thì phải xếp nghiêng cho ráo nước
Nhà thầu phải có trách nhiệm chú ý bảo quản các cấu kiện kết cấu thép được lưu kho tại công trường, tránh những va chạm làm cong vênh cấu kiện  hoặc hư hỏng lớp sơn (mạ) của cấu kiện.
Trước khi đem sử dụng, thép cần phải được làm sạch gỉ, sạch vết dầu mỡ và các tạp chất khác.
Các bu lông có đường kính khác nhau sẽ được đóng kiện riêng. Tất cả các bu lông đai ốc và long đen hãm sẽ được cung cấp trong 2 túi vải, nhãn rõ ràng đủ kích cỡ và số lượng.
[bookmark: _Toc410888108][bookmark: _Toc345328772]Thử nghiệm vật liệu
Yêu cầu và nội dung nghiệm thu phải thực hiện theo quy định ban hành kèm theo quyết định số 82/QĐ-QLXD-TĐ ngày 07/01/2003 của EVN và quyết định số 1834/QĐ-EVNNPT ngày 29/8/2016 của NPT. Trước khi tiến hành việc nghiệm thu tại xưởng, Nhà thầu phải trình cho GSTCCÐT các kết quả kiểm tra, thử nghiệm theo tiêu chuẩn sau:
· Hình dạng, kích thước, khối lượng: TCVN 7571-2019: Thép hình cán nóng hoặc các tiêu chuẩn tương đương.
· Ðộ bền kéo, ứng suất tại giới hạn chảy, độ giãn dài tương đối: TCVN 197-1:2014: Kim loại - Phương pháp thử kéo.
· Cường độ uốn: TCVN 198-2008: Kim loại - Phương pháp thử uốn.
· Kết quả kiểm tra sẽ được trình cho GSTCCÐT. Nếu một hay nhiều kết quả kiểm tra của các thông số trên không đạt lô thép đó xem như không đạt. 
· Việc lấy mẫu thử nghiệm gồm hai giai đoạn: Giai đoạn lắp mẫu và giai đoạn nghiệm thu thành phẩm và nhà thầu hoàn toàn  chịu các chi phí liên quan đến cống tác nghiệm thu (kể cả việc thực hiện lấy mẫu thử nghiệm cho đến khi nhận kết quả)
· Cứ mỗi lô thép có khối lượng ≤ 20 tấn, cần lấy 01 nhóm mẫu thử để kiểm tra, bao gồm tất cả các chủng loại cốt thép trong lô, mỗi loại lấy 03 thanh dài từ 0,5m-0,8m.
[bookmark: _Toc410888109][bookmark: _Toc345328773]Tiêu chuẩn
[bookmark: _Toc343547134][bookmark: _Toc343545635][bookmark: _Toc343544131][bookmark: _Toc343467395]Việc tiến hành công tác lắp dựng kết cấu thép phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn sau:
· Kết cấu thép được chế tạo phải theo tiêu chuẩn TCVN 5575-2012.
· TCXDVN 170: 1989: Kết cấu thép – gia công lắp ráp và nghiệm thu – yêu cầu kỹ thuật.
· Quy định về thiết kế, chế tạo và nghiệm thu chế tạo cột điện bằng thép liên kết bu lông cấp điện áp đến 500kV (ban hành theo Quyết định số: 82/QĐ-EVN-QLXD-TĐ, ngày 07/01/2003).
· Quy định về thiết kế, chế tạo và nghiệm thu chế tạo cột điện bằng thép liên kết bu lông cột cấp điện áp đến 500kV trong EVNNPT (ban hành theo Quyết định số: 1834/QĐ-EVNNPT, ngày 29/8/2016).
· Các tiêu chuẩn được trích dẫn trong TCXD, QĐ trên.
[bookmark: _Toc410888110][bookmark: _Toc345328774][bookmark: _Toc343545638][bookmark: _Toc343544134][bookmark: _Toc343541061][bookmark: _Toc343472336][bookmark: _Toc343467398][bookmark: _Toc339540806][bookmark: _Toc270592935][bookmark: _Toc147042233][bookmark: _Toc145408668][bookmark: _Toc145401895][bookmark: _Toc145401696][bookmark: _Toc145300789][bookmark: _Toc145300577][bookmark: _Toc145300372][bookmark: _Toc145300169][bookmark: _Toc145299965][bookmark: _Toc145298742][bookmark: _Toc97370656][bookmark: _Toc343545639][bookmark: _Toc343544135][bookmark: _Toc343541062][bookmark: _Toc343472337][bookmark: _Toc343467399][bookmark: _Toc339540807][bookmark: _Toc270592936][bookmark: _Toc147042234][bookmark: _Toc145408669][bookmark: _Toc145401896][bookmark: _Toc145401697][bookmark: _Toc145300790][bookmark: _Toc145300578][bookmark: _Toc145300373][bookmark: _Toc145300170][bookmark: _Toc145299966][bookmark: _Toc145298743][bookmark: _Toc97370657]Gia công
5.2.10.1.4 [bookmark: _Toc410888111]Vật liệu dùng cho gia công
[bookmark: _Toc343547139][bookmark: _Toc343545640][bookmark: _Toc343544136][bookmark: _Toc343467400]Các vật liệu dùng để chế tạo kết cấu thép phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế về chủng loại, cường độ, đồng thời phù hợp với cắc quy định nêu trong phần Vật liệu dùng trong xây dựng.
5.2.10.1.5 [bookmark: _Toc410888112][bookmark: _Toc343545641][bookmark: _Toc343544137][bookmark: _Toc343541063][bookmark: _Toc343472338][bookmark: _Toc343467401][bookmark: _Toc339540808][bookmark: _Toc270592937][bookmark: _Toc147042235][bookmark: _Toc145408670][bookmark: _Toc145401897][bookmark: _Toc145401698][bookmark: _Toc145300791][bookmark: _Toc145300579][bookmark: _Toc145300374][bookmark: _Toc145300171][bookmark: _Toc145299967][bookmark: _Toc145298744][bookmark: _Toc97370658]Gia công cơ khí
[bookmark: _Toc343547141][bookmark: _Toc343545642][bookmark: _Toc343544138][bookmark: _Toc343467402]Trước khi tiến hành gia công cơ khí, nhà thầu phải kiểm tra các kích thước chi tiết trong bản vẽ thiết kế để phát hiện và chỉnh sửa các sai sót. Trong trường hợp có sử dụng các mối nối bổ sung, nhà thầu cần đệ trình bản vẽ thể hiện các vị trí và chi tiết các mối nối dự kiến.
[bookmark: _Toc343547142][bookmark: _Toc343545643][bookmark: _Toc343544139][bookmark: _Toc343467403]Cắt thanh bằng phương pháp cơ khí không được cắt bằng các phương pháp nhiệt khác. Việc khoan, cắt, đột, ép, uốn các chi tiết phải chính xác để việc lắp dựng cột ở công trường được dễ dàng.
[bookmark: _Toc343547143][bookmark: _Toc343545644][bookmark: _Toc343544140][bookmark: _Toc343467404]Các tấm thép mỏng hơn 14mm phải cắt bằng máy. Thép tấm có chiều dày từ 14mm dùng làm tấm mã, bản đế và những bản mã có góc lượn không thể cắt bằng máy thì có thể cắt bằng hàn hơi.
[bookmark: _Toc343547144][bookmark: _Toc343545645][bookmark: _Toc343544141][bookmark: _Toc343467405]Các mép cắt của chi tiết kết cấu thép phải được mài nhẵn, không được để xù xì hoặc có gờ. Cấm không được cắt thép hình hoặc thép bản tạo thành góc nhọn < 60 độ ở các chi tiết để tránh tai nạn khi vận chuyển và lắp dựng.
5.2.10.1.6 [bookmark: _Toc410888113][bookmark: _Toc343545646][bookmark: _Toc343544142][bookmark: _Toc343541064][bookmark: _Toc343472339][bookmark: _Toc343467406][bookmark: _Toc339540809][bookmark: _Toc270592938][bookmark: _Toc147042236][bookmark: _Toc145408671][bookmark: _Toc145401898][bookmark: _Toc145401699][bookmark: _Toc145300792][bookmark: _Toc145300580][bookmark: _Toc145300375][bookmark: _Toc145300172][bookmark: _Toc145299968][bookmark: _Toc145298745][bookmark: _Toc97370659]Ðánh dấu chi tiết
[bookmark: _Toc343547146][bookmark: _Toc343545647][bookmark: _Toc343544143][bookmark: _Toc343467407]Trước khi mạ, mỗi chi tiết của cột phải được đóng dấu chìm chỉ rõ là 1 chi tiết trong 1 cột nào đó phù hợp với số của nó trong bản vẽ được duyệt.
[bookmark: _Toc343547147][bookmark: _Toc343545648][bookmark: _Toc343544144][bookmark: _Toc343467408]Hệ thống dấu dùng để nhận dạng các chi tiết của cột phải sao cho không dấu nào bị lặp lại trong một loại cột. Phải đóng dấu sao cho sau khi mạ vẫn đọc được dễ dàng và không ảnh hưởng đến độ bền của chi tiết. Dấu được đóng vào chỗ mà khi lắp dựng cột không bị chi tiết khác che khuất.
[bookmark: _Toc343547148][bookmark: _Toc343545649][bookmark: _Toc343544145][bookmark: _Toc343467409]Tất cả các chi tiết phải được đánh dấu bằng dấu chìm ít nhất tại 2 vị trí, với chiều cao chữ ít nhất là 15mm. Vị trí đánh dấu cần bảo đảm không bị che khuất khi lắp vào vị trí.
5.2.10.1.7 [bookmark: _Toc410888114][bookmark: _Toc343545650][bookmark: _Toc343544146][bookmark: _Toc343541065][bookmark: _Toc343472340][bookmark: _Toc343467410][bookmark: _Toc339540810][bookmark: _Toc270592939][bookmark: _Toc147042237][bookmark: _Toc145408672][bookmark: _Toc145401899][bookmark: _Toc145401700][bookmark: _Toc145300793][bookmark: _Toc145300581][bookmark: _Toc145300376][bookmark: _Toc145300173][bookmark: _Toc145299969][bookmark: _Toc145298746][bookmark: _Toc97370660]Mạ kẽm cho kết cấu thép
[bookmark: _Toc343547150][bookmark: _Toc343545651][bookmark: _Toc343544147][bookmark: _Toc343467411]Việc mạ kẽm chỉ được tiến hành sau khi nhà sản xuất đã lắp ráp thử hoàn chỉnh.
[bookmark: _Toc343547151][bookmark: _Toc343545652][bookmark: _Toc343544148][bookmark: _Toc343467412]Tất cả các chi tiết của kết cấu thép được mạ kẽm bằng phương pháp mạ nhúng nóng. Việc mạ kẽm nhúng nóng phải đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn 18 TCN 04-92. Trong trường hợp không có chỉ định trong bản vẽ thiết kế, thì chiều dầy lớp mạ đối với bu-lông đai ốc vòng đệm là 55 micromet, đối với các thanh và các tấm mã, bản đế là 110 micromet.
[bookmark: _Toc343547152][bookmark: _Toc343545653][bookmark: _Toc343544149][bookmark: _Toc343467413]Lớp mạ phủ phải dính chặt, nhẵn, đều không chỗ nào rộp, có cục, sạn, mạ sót, có vết đen hoặc axít, xỉ hoặc các khuyết tật khác. Nếu các chi tiết bị cong vênh hoặc biến dạng sau khi mạ thì phải sửa chữa hoặc loại bỏ trước khi giao hàng.
[bookmark: _Toc343547153][bookmark: _Toc343545654][bookmark: _Toc343544150][bookmark: _Toc343467414]Các kết cấu sau khi đã gia công sau phải ghi số hiệu cho phù hợp bản vẽ kết cấu chi tiết.
[bookmark: _Toc410888115][bookmark: _Toc345328775][bookmark: _Toc343545655][bookmark: _Toc343544151][bookmark: _Toc343541066][bookmark: _Toc343472341][bookmark: _Toc343467415][bookmark: _Toc339540811][bookmark: _Toc270592940][bookmark: _Toc147042238][bookmark: _Toc145408673][bookmark: _Toc145401900][bookmark: _Toc145401701][bookmark: _Toc145300794][bookmark: _Toc145300582][bookmark: _Toc145300377][bookmark: _Toc145300174][bookmark: _Toc145299970][bookmark: _Toc145298747][bookmark: _Toc97370661]Nghiệm thu gia công, lắp dựng thử kết cấu thép tại nơi chế tạo
[bookmark: _Toc343547155][bookmark: _Toc343545656][bookmark: _Toc343544152][bookmark: _Toc343467416]Một cột đầy đủ của mỗi loại phải được dựng và thử tại trạm thử nghiệm của nhà thầu. Chiều cao của mỗi cột được thử là chiều cao lớn nhất của loại đó. Các bu lông dùng cho việc tổ hợp cột thử nghiệm phải đồng nhất với bu lông sẽ được cấp để lắp ráp tại hiện trường. Các bu lông cần được lắp đầy đủ các chi tiết đai ốc, vòng đệm và được xiết chặt giống như sau này lắp ráp tại hiện trường.
5.2.10.1.8 [bookmark: _Toc410888116][bookmark: _Toc343545657][bookmark: _Toc343544153][bookmark: _Toc343541067][bookmark: _Toc343472342][bookmark: _Toc343467417][bookmark: _Toc339540812][bookmark: _Toc270592941][bookmark: _Toc147042239][bookmark: _Toc145408674][bookmark: _Toc145401901][bookmark: _Toc145401702][bookmark: _Toc145300795][bookmark: _Toc145300583][bookmark: _Toc145300378][bookmark: _Toc145300175][bookmark: _Toc145299971][bookmark: _Toc145298748][bookmark: _Toc97370662]Hồ sơ nghiệm thu
[bookmark: _Toc343547157][bookmark: _Toc343545658][bookmark: _Toc343544154][bookmark: _Toc343541068][bookmark: _Toc343472343][bookmark: _Toc343467418][bookmark: _Toc339540813][bookmark: _Toc270592942]a) Nghiệm thu cột mẫu
[bookmark: _Toc343547158][bookmark: _Toc343545659][bookmark: _Toc343544155][bookmark: _Toc343467419]Các bản vẽ thiết kế có ghi đầy đủ sự thay đổi (nếu có) trong quá trình gia công
[bookmark: _Toc343547159][bookmark: _Toc343545660][bookmark: _Toc343544156][bookmark: _Toc343467420]Văn bản đồng ý về các thay đổi so với thiết kế
[bookmark: _Toc343547160][bookmark: _Toc343545661][bookmark: _Toc343544157][bookmark: _Toc343467421]Các chứng chỉ về vật liệu thép, phiếu xuất xưởng do nhà sản xuất thép cấp, các kết quả kéo thép cho mỗi loại thép hình và thép tấm.
[bookmark: _Toc343547161][bookmark: _Toc343545662][bookmark: _Toc343544158][bookmark: _Toc343467422]Các biên bản kiểm tra, nghiệm thu chi tiết (bao gồm các số liệu sai số kích thước)
[bookmark: _Toc343547162][bookmark: _Toc343545663][bookmark: _Toc343544159][bookmark: _Toc343467423]Các chứng chỉ kiểm tra siêu âm mối hàn (đường hàn đế)
[bookmark: _Toc343547163][bookmark: _Toc343545664][bookmark: _Toc343544160][bookmark: _Toc343541069][bookmark: _Toc343472344][bookmark: _Toc343467424][bookmark: _Toc339540814][bookmark: _Toc270592943]b) Nghiệm thu lô hàng xuất xưởng
[bookmark: _Toc343547164][bookmark: _Toc343545665][bookmark: _Toc343544161][bookmark: _Toc343467425]Các chứng chỉ về chiều dày lớp mạ (đối với kết cấu thép có mạ kẽm) hoặc chất lượng sơn (đối với kết cấu dùng sơn phủ)
[bookmark: _Toc343547165][bookmark: _Toc343545666][bookmark: _Toc343544162][bookmark: _Toc343467426]Các bản vẽ hoàn công.
5.2.10.1.9 [bookmark: _Toc410888117][bookmark: _Toc343545667][bookmark: _Toc343544163][bookmark: _Toc343541070][bookmark: _Toc343472345][bookmark: _Toc343467427][bookmark: _Toc339540815][bookmark: _Toc270592944][bookmark: _Toc147042240][bookmark: _Toc145408675][bookmark: _Toc145401902][bookmark: _Toc145401703][bookmark: _Toc145300796][bookmark: _Toc145300584][bookmark: _Toc145300379][bookmark: _Toc145300176][bookmark: _Toc145299972][bookmark: _Toc145298749][bookmark: _Toc97370663]Dụng cụ kiểm tra
[bookmark: _Toc343547167][bookmark: _Toc343545668][bookmark: _Toc343544164][bookmark: _Toc343467428]Thiết bị kiểm tra cần có:
· [bookmark: _Toc343547168][bookmark: _Toc343545669][bookmark: _Toc343544165][bookmark: _Toc343467429]Thước kẹp cơ khí.
· [bookmark: _Toc343547169][bookmark: _Toc343545670][bookmark: _Toc343544166][bookmark: _Toc343467430]Thước dây có chiều dài thích hợp.
5.2.10.1.10 [bookmark: _Toc410888118][bookmark: _Toc343545671][bookmark: _Toc343544167][bookmark: _Toc343541071][bookmark: _Toc343472346][bookmark: _Toc343467431][bookmark: _Toc339540816][bookmark: _Toc270592945][bookmark: _Toc147042241][bookmark: _Toc145408676][bookmark: _Toc145401903][bookmark: _Toc145401704][bookmark: _Toc145300797][bookmark: _Toc145300585][bookmark: _Toc145300380][bookmark: _Toc145300177][bookmark: _Toc145299973][bookmark: _Toc145298750][bookmark: _Toc97370664]Nội dung kiểm tra
[bookmark: _Toc343547171][bookmark: _Toc343545672][bookmark: _Toc343544168][bookmark: _Toc343467432]Các nội dung cần kiểm tra:
· [bookmark: _Toc343547172][bookmark: _Toc343545673][bookmark: _Toc343544169][bookmark: _Toc343467433]Hình dáng, kích thước thanh, chi tiết.
· [bookmark: _Toc343547173][bookmark: _Toc343545674][bookmark: _Toc343544170][bookmark: _Toc343467434]Khoảng cách, vị trí  các thanh, chi tiết.
· [bookmark: _Toc343547174][bookmark: _Toc343545675][bookmark: _Toc343544171][bookmark: _Toc343467435]Số lượng lỗ, khoảng cách giữa các tim lỗ.
· [bookmark: _Toc343547175][bookmark: _Toc343545676][bookmark: _Toc343544172][bookmark: _Toc343467436]Khoảng cách giữa các nhóm lỗ.
[bookmark: _Toc410888119][bookmark: _Toc345328776][bookmark: _Toc343545677][bookmark: _Toc343544173][bookmark: _Toc343541072][bookmark: _Toc343472347][bookmark: _Toc343467437][bookmark: _Toc339540817][bookmark: _Toc270592946][bookmark: _Toc147042242][bookmark: _Toc145408677][bookmark: _Toc145401904][bookmark: _Toc145401705][bookmark: _Toc145300798][bookmark: _Toc145300586][bookmark: _Toc145300381][bookmark: _Toc145300178][bookmark: _Toc145299974][bookmark: _Toc145298751][bookmark: _Toc97370665]Vận chuyển và lắp ráp
5.2.10.1.11 [bookmark: _Toc410888120][bookmark: _Toc343545678][bookmark: _Toc343544174][bookmark: _Toc343541073][bookmark: _Toc343472348][bookmark: _Toc343467438][bookmark: _Toc339540818][bookmark: _Toc270592947][bookmark: _Toc147042243][bookmark: _Toc145408678][bookmark: _Toc145401905][bookmark: _Toc145401706][bookmark: _Toc145300799][bookmark: _Toc145300587][bookmark: _Toc145300382][bookmark: _Toc145300179][bookmark: _Toc145299975][bookmark: _Toc145298752][bookmark: _Toc97370666]Vận chuyển
[bookmark: _Toc343547178][bookmark: _Toc343545679][bookmark: _Toc343544175][bookmark: _Toc343467439]Khi vận chuyển, phần kết cấu nhô ra phải được kẹp chặt. Khi treo buộc, vận chuyển trong nhà máy và bốc dỡ các thanh kết cấu thành phẩm phải thực hiện sao cho các chi tiết không bị biến dạng dư và xây xước. Không được treo buộc bằng xích trực tiếp lên bề mặt các chi tiết. Các chi tiết nhỏ cùng loai phải được xếp buộc thành bó khi bốc dỡ.
[bookmark: _Toc343547179][bookmark: _Toc343545680][bookmark: _Toc343544176][bookmark: _Toc343467440]Khi vận chuyển, lưu kho phải bảo đảm kê lót chắc chắn, không được đặt kết cấu sát mặt đất hay để đọng nước trên kết cấu. Khoảng cách các tấm kê lót phải bảo đảm không gây biến dạng dư cho kết cấu. Trong các đống xếp nhiều tầng, giữa các phần tử kết cấu phải dùng các tấm để ngăn.
[bookmark: _Toc343547180][bookmark: _Toc343545681][bookmark: _Toc343544177][bookmark: _Toc343467441]Nếu kết cấu có chỗ hư hỏng cần được gia cường hoặc thay thế bằng chi tiết mới. Việc gia cường chi tiết hay sửa chữa lớp mạ cần được sự đồng ý của đơn vị thiết kế.
5.2.10.1.12 [bookmark: _Toc410888121][bookmark: _Toc343545682][bookmark: _Toc343544178][bookmark: _Toc343541074][bookmark: _Toc343472349][bookmark: _Toc343467442][bookmark: _Toc339540819][bookmark: _Toc270592948][bookmark: _Toc147042244][bookmark: _Toc145408679][bookmark: _Toc145401906][bookmark: _Toc145401707][bookmark: _Toc145300800][bookmark: _Toc145300588][bookmark: _Toc145300383][bookmark: _Toc145300180][bookmark: _Toc145299976][bookmark: _Toc145298753][bookmark: _Toc97370667]Lắp ráp
[bookmark: _Toc343547182][bookmark: _Toc343545683][bookmark: _Toc343544179][bookmark: _Toc343467443]Chỉ cho phép bắt đầu thi công lắp ráp sau khi đã chuẩn bị xong mặt bằng và vị trí các gối tựa kết cấu thép. Trong quá trình lắp ráp, phải bảo vệ các bước ren của bu lông neo không bị gỉ và hư hỏng.
[bookmark: _Toc343547183][bookmark: _Toc343545684][bookmark: _Toc343544180][bookmark: _Toc343467444]Khi liên kết bằng kết cấu bằng bu lông, đầu bu lông và êcu phải bắt chặt khít với các phần tử kết cấu và rông đen. Cần chú ý phần thân của bu lông cố định nhô ra khỏi lỗ phải là phần đã được ren và sau khi bắt chặt bu lông phải có ít nhất 1 vòng ren nhô ra khỏi êcu.
[bookmark: _Toc343547184][bookmark: _Toc343545685][bookmark: _Toc343544181][bookmark: _Toc343541075][bookmark: _Toc343472350][bookmark: _Toc343467445]Bảng trị số lực siết bu lông kết cấu thép:
	BU LÔNG
	LỰC SIẾT

	
	KGM
	POUND FOOT

	- BU LÔNG M12
	3,6
	26,17

	- BU LÔNG M16
	8,6
	62,52

	- BU LÔNG M18
	12,3
	89,42

	- BU LÔNG M20
	16,9
	122,86

	- BU LÔNG M24
	29,1
	211,55

	- BU LÔNG M27
	41,5
	301,7

	- BU LÔNG M30
	56,9
	413,66


5.2.10.1.13 [bookmark: _Toc410888122][bookmark: _Toc343545699][bookmark: _Toc343544195][bookmark: _Toc343541076][bookmark: _Toc343472351][bookmark: _Toc343467459][bookmark: _Toc339540820][bookmark: _Toc270592949][bookmark: _Toc147042245][bookmark: _Toc145408680][bookmark: _Toc145401907][bookmark: _Toc145401708][bookmark: _Toc145300801][bookmark: _Toc145300589][bookmark: _Toc145300384][bookmark: _Toc145300181][bookmark: _Toc145299977][bookmark: _Toc145298754][bookmark: _Toc97370668]Kiểm tra lực xiết bu lông
[bookmark: _Toc343547199][bookmark: _Toc343545700][bookmark: _Toc343544196][bookmark: _Toc343467460]Việc kiểm tra lực xiết bu lông sẽ do cán bộ kỹ thuật của Nhà thầu thực hiện trên toàn bộ các kết cấu thép. Mỗi kết cấu kiểm tra 25% số bu lông nhưng không ít hơn 5 cái. Nếu khi kiểm tra phát hiện 1 bu lông không đạt thì phải kiểm tra 100% số bulông, đồng thời phải xiết chặt thêm bu lông tới trị số quy định.
[bookmark: _Toc343547200][bookmark: _Toc343545701][bookmark: _Toc343544197][bookmark: _Toc343467461]Độ xiết chặt tuân theo tiêu chuẩn TCXDVN 170: 2007 “Kết cấu thép – gia công, lắp ráp và nghiệm thu – yêu cầu kỹ thuật” cụ thể như sau: Độ xiết chặt bu lông được kiểm tra bằng que dò có chiều dày 0,3mm, que này không lọt được sâu quá 20mm vào khe hở giữa các chi tiết hoặc bằng cách gõ búa vào bu lông mà bu lông không bị rung hoặc lệch dịch. 
Khi kiểm tra xong các đầu bu lông được đã kiểm tra phải được sơn lại. Kết quả kiểm tra phải được ghi vào nhật ký công trình.
[bookmark: _Toc410888123][bookmark: _Toc345328777][bookmark: _Toc343545702][bookmark: _Toc343544198][bookmark: _Toc343541077][bookmark: _Toc343472352][bookmark: _Toc343467462][bookmark: _Toc339540821][bookmark: _Toc270592950][bookmark: _Toc147042246][bookmark: _Toc145408681][bookmark: _Toc145401908][bookmark: _Toc145401709][bookmark: _Toc145300802][bookmark: _Toc145300590][bookmark: _Toc145300385][bookmark: _Toc145300182][bookmark: _Toc145299978][bookmark: _Toc145298755][bookmark: _Toc97370669]Nghiệm thu lắp ráp kết cấu thép
[bookmark: _Toc343547202][bookmark: _Toc343545703][bookmark: _Toc343544199][bookmark: _Toc343467463]Nhà thầu chỉ đề nghị GSTCCÐT tổ chức nghiệm thu lắp ráp kết cấu thép khi cán bộ kỹ thuật của nhà thầu đã kiểm tra và xác nhận. Nhà thầu phải gửi GSTCCÐT phiếu yêu cầu nghiệm thu ít nhất 48h trước khi tiến hành nghiệm thu. Việc nghiệm thu phải được lập thành biên bản.
5.2.10.1.14 [bookmark: _Toc410888124][bookmark: _Toc343545704][bookmark: _Toc343544200][bookmark: _Toc343541078][bookmark: _Toc343472353][bookmark: _Toc343467464][bookmark: _Toc339540822][bookmark: _Toc270592951][bookmark: _Toc147042247][bookmark: _Toc145408682][bookmark: _Toc145401909][bookmark: _Toc145401710][bookmark: _Toc145300803][bookmark: _Toc145300591][bookmark: _Toc145300386][bookmark: _Toc145300183][bookmark: _Toc145299979][bookmark: _Toc145298756][bookmark: _Toc97370670]Hồ sơ nghiệm thu
[bookmark: _Toc343547204][bookmark: _Toc343545705][bookmark: _Toc343544201][bookmark: _Toc343467465]Các bản vẽ thiết kế có ghi đầy đủ sự thay đổi (nếu có) trong quá trình thi công.
[bookmark: _Toc343547205][bookmark: _Toc343545706][bookmark: _Toc343544202][bookmark: _Toc343467466]Văn bản đồng ý về các thay đổi so với thiết kế.
[bookmark: _Toc343547206][bookmark: _Toc343545707][bookmark: _Toc343544203][bookmark: _Toc343467467]Các biên bản nghiệm thu gia công, lắp dựng thử kết cấu thép tại nơi sản xuất.
[bookmark: _Toc343547207][bookmark: _Toc343545708][bookmark: _Toc343544204][bookmark: _Toc343467468]Các biên bản nghiệm thu móng, gối đỡ kết cấu và chi tiết đặt sẵn.
[bookmark: _Toc343547208][bookmark: _Toc343545709][bookmark: _Toc343544205][bookmark: _Toc343467469]Biên bản kiểm tra lực xiết bu lông.
5.2.10.1.15 [bookmark: _Toc147042248][bookmark: _Toc145408683][bookmark: _Toc145401910][bookmark: _Toc145401711][bookmark: _Toc145300804][bookmark: _Toc145300592][bookmark: _Toc145300387][bookmark: _Toc145300184][bookmark: _Toc145299980][bookmark: _Toc145298757][bookmark: _Toc97370671][bookmark: _Toc410888125][bookmark: _Toc343545710][bookmark: _Toc343544206][bookmark: _Toc343541079][bookmark: _Toc343472354][bookmark: _Toc343467470][bookmark: _Toc339540823][bookmark: _Toc270592952]Dụng cụ kiểm tra: dụng cụ cần có
[bookmark: _Toc343547210][bookmark: _Toc343545711][bookmark: _Toc343544207][bookmark: _Toc343467471]Máy trắc đạc
[bookmark: _Toc343547211][bookmark: _Toc343545712][bookmark: _Toc343544208][bookmark: _Toc343467472]Ống nước
[bookmark: _Toc343547212][bookmark: _Toc343545713][bookmark: _Toc343544209][bookmark: _Toc343467473]Thước dây có chiều dài thích hợp
[bookmark: _Toc343547213][bookmark: _Toc343545714][bookmark: _Toc343544210][bookmark: _Toc343467474]Cờ lê lực
5.2.10.1.16 [bookmark: _Toc410888126][bookmark: _Toc343545715][bookmark: _Toc343544211][bookmark: _Toc343541080][bookmark: _Toc343472355][bookmark: _Toc343467475][bookmark: _Toc339540824][bookmark: _Toc270592953][bookmark: _Toc147042249][bookmark: _Toc145408684][bookmark: _Toc145401911][bookmark: _Toc145401712][bookmark: _Toc145300805][bookmark: _Toc145300593][bookmark: _Toc145300388][bookmark: _Toc145300185][bookmark: _Toc145299981][bookmark: _Toc145298758][bookmark: _Toc97370672]Nội dung kiểm tra
[bookmark: _Toc343547215][bookmark: _Toc343545716][bookmark: _Toc343544212][bookmark: _Toc343541081][bookmark: _Toc343472356][bookmark: _Toc343467476]Các yêu cầu kiểm tra lắp dựng kết cấu thép
	[bookmark: _Toc343467477][bookmark: _Toc343544213][bookmark: _Toc343545717][bookmark: _Toc343547216]Các nội dung cần kiểm tra
	[bookmark: _Toc343467478][bookmark: _Toc343544214][bookmark: _Toc343545718][bookmark: _Toc343547217]Phương pháp kiểm tra
	[bookmark: _Toc343467479][bookmark: _Toc343544215][bookmark: _Toc343545719][bookmark: _Toc343547218]Yêu cầu kiểm tra

	[bookmark: _Toc343467480][bookmark: _Toc343544216][bookmark: _Toc343545720][bookmark: _Toc343547219]Hình dáng, kích thước kết cấu
	[bookmark: _Toc343467481][bookmark: _Toc343544217][bookmark: _Toc343545721][bookmark: _Toc343547220]Bằng mắt và thước có chiều dài thích hợp
	[bookmark: _Toc343467482][bookmark: _Toc343544218][bookmark: _Toc343545722][bookmark: _Toc343547221]Phù hợp với thiết kế

	[bookmark: _Toc343467483][bookmark: _Toc343544219][bookmark: _Toc343545723][bookmark: _Toc343547222]Vị trí, độ nghiêng, cao độ
	[bookmark: _Toc343467484][bookmark: _Toc343544220][bookmark: _Toc343545724][bookmark: _Toc343547223]Bằng mắt, máy trắc đạc, ống nước và các thiết bị phù hợp
	[bookmark: _Toc343467485][bookmark: _Toc343544221][bookmark: _Toc343545725][bookmark: _Toc343547224]Phù hợp với thiết kế

	[bookmark: _Toc343467486][bookmark: _Toc343544222][bookmark: _Toc343545726][bookmark: _Toc343547225]Lực xiết bu lông
	[bookmark: _Toc343467487][bookmark: _Toc343544223][bookmark: _Toc343545727][bookmark: _Toc343547226]Cờ lê lực
	[bookmark: _Toc343467488][bookmark: _Toc343544224][bookmark: _Toc343545728][bookmark: _Toc343547227]Ðảm bảo theo quy định của bảng  trị số lực siết bu lông kết cấu thép

	[bookmark: _Toc343467489][bookmark: _Toc343544225][bookmark: _Toc343545729][bookmark: _Toc343547228]Sơn phủ, vệ sinh bề mặt
	[bookmark: _Toc343467490][bookmark: _Toc343544226][bookmark: _Toc343545730][bookmark: _Toc343547229]Bằng mắt
	[bookmark: _Toc343467491][bookmark: _Toc343544227][bookmark: _Toc343545731][bookmark: _Toc343547230]Sạch chất bẩn, gỉ sét


5.2.11. [bookmark: _Toc214011491]Lắp đặt phần điện nhất thứ
Quy mô công việc
Phần lắp đặt điện nhất thứ bao gồm các công việc chính sau:
· Lắp đặt trụ đỡ thiết bị nhất thứ.
· Lắp đặt máy cắt 220kV và 22kV.
· Lắp đặt dao cách ly 220kV, 110kV và 22kV.
· Lắp đặt máy biến dòng điện 220kV, 110kV và 22kV.
· Lắp đặt máy biến điện áp 22kV.
· Lắp đặt chống sét van các loại 22kV.
· Lắp đặt các kẹp đấu nối, kẹp cực thiết bị, dây dẫn các loại.
· Cung cấp, lắp đặt vật liệu, phụ kiện bao gồm: phụ kiện lắp đặt thiết bị, vật liệu + phụ kiện nối đất cho thiết bị, ống nhựa PVC luồn cáp điều khiển + phụ kiện…
· Cung cấp, lắp đặt vật liệu, phụ kiện cho hệ thống nối đất, chống sét, hệ thống cấp nguồn và các nội dung theo phạm vi cung cấp và các nội dung yêu cầu của đơn vị quản lý vận hành phát sinh trong quá trình thi công.
Phần tháo dỡ điện nhất thứ bao gồm các công việc chính sau:
· Tháo dỡ MBA 220kV-125MVA hiện hữu
· Tháo dỡ trụ đỡ thiết bị nhất thứ: máy cắt, dao cách ly, biến dòng điện, biến điện áp, chống sét van,...
· Tháo dỡ các kẹp đấu nối, kẹp cực thiết bị, dây dẫn các loại.
Yêu cầu kỹ thuật chung
· Nhà thầu khi thi công công trình, ngoài việc tuân thủ theo bản vẽ thiết kế do Tư vấn thiết kế ban hành phải tuân thủ theo các tài liệu hướng dẫn lắp đặt thiết bị của nhà cấp hàng. Các tài liệu này sẽ do Chủ đầu tư cấp.
· Khi thi công, ngoài sự có mặt giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư và bên tư vấn thiết kế trong nước còn phải tuân thủ theo sự hướng dẫn giám sát của các chuyên gia nước ngoài (nếu có).
· Nhà thầu phải có biện pháp thi công từng hạng mục công trình sao cho quá trình thi công liên tục đúng tiến độ đảm bảo chất lượng.
· Nhà thầu phải có biện pháp an toàn thi công tránh tình trạng làm hư hỏng thiết bị, gây tai nạn lao động. Nếu xảy ra các hiện tượng trên nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
5.2.11.1.1 [bookmark: _Toc372962175]Lắp đặt máy cắt
a. [bookmark: _Toc300840800][bookmark: _Toc359240046][bookmark: _Toc372962176]Tiếp nhận, bốc dỡ và bảo quản máy cắt
[bookmark: _Toc300840801]Tiếp nhận
· Phải kiểm tra đặc biệt cẩn thận các sứ để phát hiện các chỗ mẻ hoặc nứt, đặc biệt nếu có dấu hiệu của việc đóng gói cẩu thả của các container đóng gói. Không được phép lắp đặt các bộ phận bị hư hỏng sứ cách điện.
[bookmark: _Toc300840802]Bốc dỡ
· Tuân thủ các hướng dẫn của nhà chế tạo cho việc bốc dỡ, bao gồm các biện pháp thích hợp để bảo vệ sứ cách điện.
[bookmark: _Toc300840803]Bảo quản
· Các bộ phận thiết bị phải được để trong các phòng thông gió tốt. Tối thiểu, chúng phải được che phủ bảo vệ khỏi bụi bẩn, mưa, ánh sáng mặt trời và các hư hỏng.
· Các vật dụng dùng để đóng gói trong khi vận chuyển có thể dùng khi lưu kho. Tuy nhiên, mọi tấm che phủ bằng plastic phải được tháo bỏ để chống gỉ.
· Các nắp chụp che phủ hoặc bảo vệ các khớp nối không được tháo ra cho đến khi lắp ráp.
· Các bộ phận cách điện bằng khí thường được nạp đầy khí cách điện tới một áp suất dương nhỏ ở nhà chế tạo trước khi vận chuyển. Khi các bộ phận này được lưu kho trong một thời gian dài, áp lực khí phải được kiểm tra định kỳ theo hướng dẫn của nhà chế tạo.
b. [bookmark: _Toc300840804][bookmark: _Toc359240047]Lắp ráp và lắp đặt máy cắt
[bookmark: _Toc300840805]Giới thiệu chung
· Qui trình lắp ráp và lắp đặt của máy cắt phụ thuộc vào kiểu máy cắt và nhà sản xuất mức độ lắp ráp tại nhà máy. Do đó, qui trình lắp ráp và lắp đặt mô tả ở đây là có tính chất chung được áp dụng cho máy cắt SF6 có cấp điện áp ≤ 500kV.
· Về cơ bản, máy cắt SF6 3 pha sẽ bao gồm từ 3 cột, một tủ điều khiển chung và hệ thống điều khiển.
· Các bộ phận cơ bản của cột máy cắt bao gồm:
· Một cột đỡ cách điện gắn trên cấu trúc giá đỡ.
· Các buồng dập hồ quang nối nối tiếp với nhau gắn ở đỉnh của cột đỡ cách điện. Mỗi buồng dập hồ quang bao gồm tụ và điện trở đóng, khi cần thiết được nối song song với buồng dập hồ quang.
· Cơ cấu truyền động
c. [bookmark: _Toc300840806]Các hướng dẫn và bản vẽ của nhà chế tạo
Việc lắp ráp và lắp đặt máy cắt đòi hỏi phải làm quen và hiểu kỹ lưỡng nội dung các hướng dẫn và bản vẽ được cung cấp cùng với máy cắt.
[bookmark: _Toc300840807]Qui trình:
· Lắp và lấy thăng bằng cấu trúc giá đỡ trên nền theo như bản vẽ bố trí lắp đặt. Phải cẩn thận để chắc chắn rằng các giá đỡ này được đặt đúng hướng theo đúng vị trí của tủ điều khiển và thiết bị giám sát khí. Các cấu trúc vặn bulông sẽ được vặn chặt một cách cẩn thận (theo như các hướng dẫn về mô men của nhà chế tạo nếu có).
· Trước khi lắp ráp mỗi cột cách điện, áp lực và thành phần hơi ẩm trong khí cách điện trong cột phải được kiểm tra theo hướng dẫn của nhà chế tạo.
· Kiểm tra các mối nối vặn bulông của mặt bích phía dưới vặn chặt với các mô men theo hướng dẫn của nhà chế tạo.
· Nâng trụ sứ cách điện theo như hướng dẫn nâng của nhà chế tạo chú ý không làm hư hỏng vỏ sứ. Đặt và bắt chặt từng cột lên giá của nó. Các ghép nối cột với giá đỡ bằng bu lông phải được xiết chặt theo như hướng dẫn của nhà chế tạo. Phải quan sát cẩn thận tránh làm hỏng các ống nối dẫn khí và để đảm bảo rằng chúng được đặt đúng vị trí như bản vẽ.
· Đặt vòng đẳng thế (đối với máy cắt 500kV) ở trên đỉnh của mỗi trụ đỡ cách điện.
· Trước khi lắp ráp từng bộ phận của buồng dập hồ quang, áp suất và thành phần hơi ẩm của khí cách điện trong các bộ phận này phải được kiểm tra theo hướng dẫn của nhà chế tạo.
· Lau sạch và bôi một lớp mỡ mỏng tất cả các bề mặt tiếp xúc của tụ phân áp theo như hướng dẫn của nhà chế tạo.
· Lắp đặt tụ phân áp lên ngăn dập hồ quang theo như hướng dẫn của nhà chế tạo.
· Lau sạch và bôi mỡ tất cả bề mặt tiếp xúc của điện trở đóng theo như hướng dẫn của nhà chế tạo.
· Lắp điện trở đóng ở giữa từng ngăn dập hồ quang và ngăn tiếp điểm điện trở đóng theo như hướng dẫn của nhà chế tạo.
· Nâng từng bộ phận của buồng dập hồ quang theo như hướng dẫn của nhà chế tạo. Khi các bộ phận đến độ cao ngang đầu người, dỡ bỏ các nắp bảo vệ khi vận chuyển. Làm theo các hướng dẫn của nhà chế tạo khi dỡ bỏ.
· Trước khi tiếp tục nâng các bộ phận của ngăn dập hồ quang, kiểm tra xem các bộ phận lắp ráp cần thiết theo như yêu cầu của nhà chế tạo đã được lắp đặt.
· Tháo nắp bảo vệ ở phía đỉnh của trụ sứ đỡ được lắp khi vận chuyển. Tuân theo các hướng dẫn về việc tháo dỡ.
· Nâng các bộ phận của ngăn dập hồ quang lên trên trụ sứ đỡ và hạ thấp từ từ xuống bảo đảm rằng trục của bộ phận lắp ráp và trục của sứ đỡ là trùng nhau.
· Xoay hướng của bộ phận lắp ráp ngăn dập hồ quang, phần ghép nối của cần truyền động và cần truyền động theo như hướng dẫn của nhà chế tạo.
· Hạ thấp bộ phận lắp ráp của ngăn dập hồ quang một cách từ từ cẩn thận gài cần truyền động vào bộ phận ghép nối với cần truyền động của bộ phận lắp ráp.
· Làm theo các hướng dẫn của nhà chế tạo để nối cần truyền động và bộ phận ghép nối với phần truyền động của ngăn dập hồ quang. Khi làm công việc này, thiết bị nâng sẽ dùng những lực nhẹ nhàng đối với bộ phận ngăn dập hồ quang theo như qui định an toàn.
· Tháo những nắp bảo vệ dùng khi vận chuyển khỏi đáy của trụ sứ đỡ. Làm theo các hướng dẫn của nhà chế tạo cho việc tháo dỡ.
· Với toàn bộ trọng lượng của ngăn dập hồ quang được treo bởi thiết bị nâng, làm theo các hướng dẫn của nhà chế tạo về việc tháo bỏ các bộ đồ gá lắp ráp.
· Bôi mỡ các bề mặt ghép kín ở phía đỉnh của trụ sứ đỡ theo như hướng dẫn của nhà chế tạo.
· Phải bảo đảm rằng các vòng đệm làm kín phải được đặt đúng vị trí và tất cả bề mặt ghép kín không có bụi bẩn.
· Từ từ hạ ngăn dập hồ quang lên trên bề mặt bích ghép kín trên đỉnh của trụ sứ đỡ và gắn bộ lắp ráp vào mặt bích. Vòng đẳng thế lúc này sẽ được gắn chặt vào mặt bích. Vặn chặt các bộ phận kèm theo theo các hướng dẫn về mô men của nhà chế tạo.
· Nếu mỗi cực bao gồm nhiều hơn một trụ, lắp đặt dây nối giữa các trụ theo như hướng dẫn của nhà chế tạo. Vòng vầng quang, nếu cần thiết sẽ được lắp lúc này.
· Lắp đặt bộ đồ gá của bộ truyền động và dùng dầu bôi trơn và dầu hãm theo như hướng dẫn của nhà chế tạo.
· Nâng bộ truyền động lên bằng các bộ đồ gá. Nối bộ truyền động với piston và khớp nối cần truyền động theo như hướng dẫn của nhà chế tạo.
· Nâng bộ truyền động lên và bắt bu lông vào hộp nối ở đế của cột sứ đỡ. Vặn chặt các phần ghép nối theo như hướng dẫn của nhà chế tạo.
· Đấu các đấu nối về điện tại công tắc phụ gắn trên vỏ bộ truyền động.
· Nối ống dẫn môi trường truyền động (trong trường hợp này là khí nén) tới bộ truyền động.
· Tháo bỏ các bộ gá lắp bộ truyền động.
· Lắp bộ điều khiển theo như bản vẽ.
· Lắp đặt bộ phận cung cấp môi trường truyền động (trong trường hợp này bao gồm máy nén khí, bộ nhận khí và tủ điều khiển)
· Gắn khối ống phun khí SF6 và thiết bị giám sát mật độ khí ở phía trước cấu trúc trụ đỡ của mỗi cực máy cắt.
· Lắp đặt các ống dẫn khí SF6 giữa các cực theo hướng dẫn của nhà chế tạo. Phải cẩn thận để bảo đảm rằng tất cả các đường dẫn khí là sạch và khô đã được thổi bằng khí SF6 trước khi lắp đặt. Sau khi lắp đặt tất cả các bộ phận liên kết sẽ được phủ một lớp bảo vệ theo như hướng dẫn của nhà chế tạo.
· Lắp đặt các ống dẫn khí nén giữa các bộ truyền động của các cực và bộ phận cung cấp khí theo như hướng dẫn của nhà chế tạo. Trước khi lắp đặt, tất cả các ống dẫn phải sạch Sau khi lắp đặt, tất cả các chỗ liên kết ống sẽ được phủ lớp bảo vệ theo như hướng dẫn của nhà chế tạo.
· Đấu nối về điện giữa các bộ truyền động và các công tắc phụ và tủ điều khiển, giữa bộ phận cung cấp khí nén và tủ điều khiển. Tất cả các đấu nối thực hiện theo bản vẽ và hướng dẫn của nhà chế tạo.
· Lắp dây nối đất bằng đồng theo các bản vẽ được phê duyệt.
· Kiểm tra việc lắp đặt máy cắt hoàn chỉnh đã bao gồm tất cả các ống dẫn và dây dẫn như các bản vẽ được phê chuẩn. Tất cả các sứ được kiểm tra các vết nứt và mẻ có thể.
[bookmark: _Toc300840808]Nạp khí cách điện:
· Kiểm tra bộ phận giám sát mật độ khí đáp ứng lại sự điều chỉnh áp suất - giảm áp suất khí SF6 theo như hướng dẫn của nhà chế tạo. Việc kiểm tra này sẽ được thực hiện trước khi nối ống dẫn khí SF6 tới cực máy cắt.
· Nạp trụ cực máy cắt bằng khí SF6 tới áp suất danh định được hiệu chỉnh theo độ cao và nhiệt độ.
· Sau khi cân bằng nhiệt độ, kiểm tra áp lực khí SF6 và điều chỉnh nếu cần thiết.
· Kiểm tra tất cả các chỗ nối kín trên ngăn dập hồ quang, cực máy cắt và ống dẫn khí vớ thiết bị phát hiện rò khí. Sửa chữa các rò rỉ nếu cần thiết.
· Kiểm tra thành phần hơi ẩm của khí SF6 trước khi đưa máy cắt vào vận hành.
· [bookmark: _Toc300840809]Kiểm tra hệ thống cung cấp môi trường truyền động:
· Máy cắt không được phép làm việc không có khí SF6 ở áp suất danh định bên trong máy.
· Kiểm tra hệ thống cung cấp môi trường truyền động về sự hoạt động, rò rỉ, đáp ứng với áp suất khoá... theo như hướng dẫn của nhà chế tạo.
[bookmark: _Toc300840810]Kiểm tra hoạt động của máy cắt:
· Các thí nghiệm hoạt động của máy cắt chỉ được thực hiện khi có khí SF6 ở áp suất danh định bên trong máy và áp suất cung cấp môi trường truyền động nằm trong dải áp suất làm việc.
· Đo các thời gian đóng cắt sau đây của từng pha sử dụng thiết bị ghi thời gian:
· Thời gian đóng. Có một số biện pháp điều chỉnh thời gian đóng đồng thời giữa các pha.
· Thời gian cắt cho cả thao tác cắt và đóng - cắt
· Thời gian đóng - cắt
· Thời gian gài trước điện trở đóng
· Dùng sự cố mô phỏng theo hướng dẫn của nhà chế tạo và kiểm tra đặt độ trễ thời gian khác nhau của pha cho từng pha cho cả thao tác đóng và cắt.
· Kiểm tra chức năng mạch chống giã giò.
· Kiểm tra chức năng của bộ phận sấy.
d. [bookmark: _Toc300840812][bookmark: _Toc359240048]Nối với đường dây
· Lau sạch và bôi dầu các bề mặt tiếp xúc của máy cắt với đường dây.
· Lắp các bộ phận ghép nối với dây dẫn và các vòng vầng quang nếu cần thiết. Mô men xiết theo như hướng dẫn của nhà chế tạo.
· Lắp dây dẫn vào đầu nối dây của máy cắt.
e. [bookmark: _Toc300840813][bookmark: _Toc174522763][bookmark: _Toc14140960][bookmark: _Toc13993935][bookmark: _Toc13880489][bookmark: _Toc13880185][bookmark: _Toc13879775][bookmark: _Toc11457240][bookmark: _Toc488902090][bookmark: _Toc485376356][bookmark: _Toc484764676][bookmark: _Toc484764444][bookmark: _Toc359240049]Trách nhiệm của người giám sát
Sau đây là tổng kết các trách nhiệm chung của người giám sát liên quan đến tiếp nhận, bảo quản và cất giữ, lắp ráp, lắp đặt, thí nghiệm và đưa vào vận hành máy cắt.
· Đảm bảo rằng qui trình tiếp nhận được tuân thủ và bao gồm kiểm tra tài liệu vận chuyển, danh mục đóng gói và dữ liệu trên bảng tên, kiểm tra và báo cáo các hư hỏng hoặc thiếu.
· Bảo đảm rằng qui trình bảo quản được tuân thủ cẩn thận và chính xác và máy cắt được cất giữ với các biện pháp bảo vệ khỏi các hư hỏng.
· Ghi lại các dữ liệu của bảng tên theo mẫu đúng.
· Có mặt khi bất kỳ công việc lắp ráp, lắp đặt, thí nghiệm và đưa vào vận hành nào được tiến hành.
· Bảo đảm rằng cấu trúc đỡ được cố định chắc chắn và cân bằng và được lắp ráp sao cho trụ máy cắt sẽ đứng thẳng đứng.
· Bảo đảm rằng áp suất và hàm lượng hơi ẩm của khí cách điện trong mỗi trụ cực và trong buồng dập hồ quang là chấp nhận được trước khi lắp ráp.
· Bảo đảm rằng tất cả các hộp nối được lắp chắc chắn vào mặt bích phía dưới của trụ sứ cách điện trước khi lắp ráp.
· Bảo đảm rằng tất cả các cấu trúc đỡ cần thiết và nối đất của máy cắt được lắp đặt đúng.
· Bảo đảm rằng toàn bộ việc lắp ráp và lắp đặt máy cắt được thực hiện theo các bản vẽ và hướng dẫn của nhà chế tạo và các bản vẽ được phê duyệt.
· Bảo đảm rằng tất cả các bề mặt tiếp xúc đã được lau sạch và bôi mỡ theo như hướng dẫn của nhà chế tạo.
· Bảo đảm rằng các vòng đẳng thế, tụ phân áp, vòng hồ quang, điện trở đóng và dây nối dòng giữa các cực được lắp đặt đúng.
· Đảm bảo rằng mỡ, dầu bôi trơn, các chất làm sạch và liên kết được sử dụng đúng theo các hướng dẫn của nhà chế tạo.
· Bảo đảm rằng các đấu nối về điện và các ống dẫn được lắp đúng, tất cả các ống dẫn được làm sạch trước khi lắp đặt và tất cả các chỗ nối ống được phủ lớp bảo vệ và được kiểm tra rò rỉ.
· Bảo đảm rằng thiết bị kiểm tra mật độ khí SF6 và công tắc áp suất được kiểm tra và các mức đặt của nhà chế tạo được kiểm tra lại.
· Bảo đảm rằng tất cả các cực được nạp khí SF6 đến áp lực làm việc danh định trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào với máy cắt.
· Bảo đảm rằng máy cắt và các công tắc phụ làm việc đúng và chỉ thị vị trí chỉ thị chính xác.
· Quan sát và kiểm tra việc thực hiện các thí nghiệm và kiểm tra các kết quả thí nghiệm chính xác được ghi theo các mẫu báo cáo thí nghiệm đúng.
· Bảo quản các nhật ký hàng ngày về các hoạt động xây dựng với sự nhấn mạnh đặc biệt đến các vấn đề trục trặc và các biện pháp giải quyết.
· Hoàn thành các mẫu báo cáo hiện có theo như các yêu cầu.
5.2.11.1.2 Lắp đặt dao cách ly
a. [bookmark: _Toc300840815][bookmark: _Toc174522765][bookmark: _Toc14140966][bookmark: _Toc13993958][bookmark: _Toc13884478][bookmark: _Toc477654068][bookmark: _Toc359240051][bookmark: _Toc372962177]Nhận hàng, đóng gói và lưu giữ
[bookmark: _Toc300840816][bookmark: _Toc174522766][bookmark: _Toc13993959][bookmark: _Toc13884479][bookmark: _Toc477654069]Nhận hàng
· Thủ tục nhận các thiết bị và vật liệu bao gồm hồ sơ các biên bản theo quy định hiện hành.
· Các trụ sứ của dao cách ly cần phải được kiểm tra xem có bị vỡ hoặc nứt không, đặc biệt nếu có các dấu đóng hàng vận chuyển. Một trụ sứ hoặc một bát sứ mà các hư hỏng có thể nhìn thấy được thì không được lắp đặt.
· Nếu một thùng hàng vận chuyển có chứa một phần khác của dao cách ly có các dấu của đóng hàng vận chuyển, thì phần này phải được kiểm tra xem có bị hư hỏng hoặc bị méo không.
[bookmark: _Toc300840817][bookmark: _Toc174522767][bookmark: _Toc13993962][bookmark: _Toc13884482][bookmark: _Toc477654072]Đóng gói
· Chú ý các chỉ dẫn của nhà chế tạo về việc đóng gói bao gồm đầy đủ các phần bảo vệ chống hư hỏng cho trụ sứ.
[bookmark: _Toc300840818][bookmark: _Toc174522768][bookmark: _Toc13993963][bookmark: _Toc13884483][bookmark: _Toc477654073]Lưu kho
· Các bộ phận của dao cách ly có thể được lưu giữ ở trong nhà hoặc ngoài trời. Trong bất kỳ vị trí lưu kho nào thì các chi tiết của dao cách ly cũng phải được bảo vệ chống hư hỏng. Các chi tiết để ở ngoài trời phải được che phủ một lớp nilông hoặc một mái chống mưa để giữ cho chúng sạch sẽ, tránh có rác và để ngoài trời tiếp xúc với nước.
· Bộ truyền động cơ khí phải được để ở vị trí lắp đặt bình thường của nó, chống nước vào. Các lỗ phải được cho phép tự do thông khí. Các phần ở bên trong không bao giờ được phép để ngoài trời. Nếu có sự ngưng tụ hơi nước thì phải bật hệ thống sấy bên trong dao cách ly lên.
· Bình thường, các dao cách ly phải được lưu trong thùng hàng vận chuyển có đầy đủ các bảo vệ cho nó. 
b. [bookmark: _Toc477654074][bookmark: _Toc13884484][bookmark: _Toc13993964][bookmark: _Toc14140967][bookmark: _Toc300840819][bookmark: _Toc174522769][bookmark: _Toc359240052]Lắp ráp và lắp đặt dao cách ly
[bookmark: _Toc300840820][bookmark: _Toc174522770][bookmark: _Toc477654075][bookmark: _Toc13884485][bookmark: _Toc13993965]Bản vẽ của nhà chế tạo và các chỉ dẫn
· Để lắp ráp dao cách ly cho đúng yêu cầu phải có trình độ hiểu biết các bản vẽ lắp ráp thiết bị và các hạng mục chỉ dẫn lắp đặt cho dao cách ly.
[bookmark: _Toc300840821][bookmark: _Toc174522771][bookmark: _Toc13993966][bookmark: _Toc13884486][bookmark: _Toc477654076]Kết cấu đỡ
· Trước khi thực hiện lắp đặt một dao cách ly, phải kiểm tra kết cấu đỡ để đảm bảo rằng nó chắc chắn, thẳng đứng và các móng của dao cách ly 3 pha phải song song và phải có khe hở giữa các pha để thực hiện bảo dưỡng. 
[bookmark: _Toc300840822][bookmark: _Toc174522772][bookmark: _Toc477654077][bookmark: _Toc13884487][bookmark: _Toc13993967]Nối đất 
· Trong quá trình lắp đặt, phải kiểm tra các bệ thao tác và/hoặc các thảm an toàn phải được lắp đặt và tất cả các điểm nối đất phải được thực hiện theo các bản vẽ đã được cung cấp.
[bookmark: _Toc300840823][bookmark: _Toc174522773][bookmark: _Toc13993968][bookmark: _Toc13884488][bookmark: _Toc477654078]Quá trình lắp
· Số bước thực hiện lắp đặt dao cách ly phụ thuộc vào loại dao cách ly và nhà chế tạo. Tổng quát, một dao cách ly sẽ có các chi tiết cơ bản như sau:
· Đế
· Phần mang dòng điện di chuyển được
· Tiếp điểm động hoặc tiếp điểm tĩnh
· Ống hoặc cần thao tác.
· Các chỗ nối và bảng chỉ dẫn.
· Truyền động cơ khí.
· Các bộ phận điều khiển.
· Bộ phận lắp dao tiếp địa.
· Các giá đỡ và tay quay.
· Cơ cấu thao tác dao tiếp địa.
· Các phụ kiện bổ sung (các dao phụ, các bộ chỉ thị vị trí...).
· Nên lắp ráp và điều chỉnh hoàn toàn dao ở dưới đất trước khi nó được đặt vào vị trí để giảm bớt những thao tác điều chỉnh. Việc nâng dao đã được lắp ráp nên được thực hiện bằng các phương tiện có gắn với đế dao trừ phi được chỉ định theo phương pháp khác. Tránh việc nâng bằng các khối sứ cách điện, các tiếp điểm hoặc các phần mang điện.
· Lưu ý thực hiện việc lắp đặt dao cách ly phải theo chỉ dẫn trong mục hướng dẫn tổng quát về lắp đặt. Không phải quan tâm đến các bước lắp đặt dao tiếp địa nếu như dao tiếp địa không được yêu cầu. 
Cách điện
· Lắp đặt và siết chặt đế dao cách ly trên giá đỡ của nó. Trước khi siết đế vào giá đỡ, lắp đặt các miếng đệm nếu cần để đảm bảo rằng đế của dao cách ly là cân bằng theo cả chiều dài và chiều rộng. Có một vài dao cách ly được cung cấp đế bao gồm ba phần: một đế về phía thao tác, một đế về phía phần chân đế và một là ống nối đế. Kiểm tra chắc chắn rằng cái đế được lắp đặt để sao cho trụ sứ quay (hoặc trụ sứ quay có tay quay đôi trong trường hợp một dao có hai trụ sứ quay) sẽ được lắp ở trên của chỗ lắp động cơ truyền động.
· Kiểm tra chắc chắn rằng các trụ đỡ cách điện, các miếng đệm và các đầu khối đỡ trục quay được lắp trên đế là vuông và bằng nhau. Nếu có yêu cầu phải hiệu chỉnh theo các chỉ dẫn của nhà chế tạo.
· Lắp các trụ cách điện ở dưới đất và lắp chúng lên trên các giá của đế dao cách ly. Chắc chắn rằng cần thao tác được lắp đúng góc của nhà chế tạo và các lỗ lắp cố định ở trên đỉnh của các trụ sứ cách điện được đúng hướng.
· Sắp xếp các trụ sứ cách điện cho thẳng hàng theo cả chiều ngang và chiều dọc. Các vật lắp trên đỉnh của các trụ sứ cách điện phải bằng nhau về chiều ngang. Sự sắp xếp cho thẳng hàng được thực hiện bằng các cách vặn các vít làm phẳng trụ đỡ hoặc hiệu chỉnh các bu lông cuối của trụ đỡ. Một vài loại dao cách ly sử dụng các miếng đệm để sắp xếp.
· Sự liên kết theo chiều dọc của một trụ sứ có thể được kiểm tra theo 2 hướng tại đỉnh với cùng một cấp.
· Sự liên kết theo trục quay của một trụ cách điện quay từ đầu đến cuối hành trình quay của nó có thể được kiểm tra bằng thanh chỉ giữa các đỉnh của trụ sứ cách điện quay và trụ sứ đứng yên bên cạnh.
· Khi lắp các phần mang điện trên các trụ sứ cách điện phải rất cẩn thận để tránh làm xây xước hoặc hư hỏng các bộ phận này. Phải chú ý chỉ dẫn lắp đặt của nhà chế tạo về cân bằng để tránh gây thương tích cho các công nhân. Chắc chắn rằng đế đã được lắp ở đúng vị trí khi lắp các phần mang điện. 
· Hiệu chỉnh tiếp điểm của dao cách ly theo các chỉ dẫn của nhà chế tạo. Đối với dao cách ly có một tiếp điểm tĩnh, vặn các bulông lắp đế tiếp điểm sau khi đã hiệu chỉnh phần giữa của tiếp điểm chuyển động của dao vào trong phần tiếp điểm tĩnh.
· Nếu được yêu cầu thì thực hiện việc tra dầu mỡ vào tiếp điểm theo đúng chỉ dẫn của nhà chế tạo.
· Hiệu chỉnh các điểm dừng thích hợp cho góc mở của lưỡi dao.
· Nếu dao cách ly có hai trụ sứ cách điện quay, lắp cần nối thao tác giữa các khối quay.
· Nếu dao cách ly có một khuỷu truyền động, lắp đặt và hiệu chỉnh thanh nối thao tác giữa các khối trụ truyền động. 
· Lắp hộp đựng động cơ truyền động trên các trụ đỡ dao cách ly ở vị trí bên dưới của khối trụ truyền động của sứ cách điện hoặc trục khuỷu truyền động hay trục thao tác. Siết chặt các miếng đệm đủ để cho phép làm phẳng ống thao tác của bộ truyền động.
· Cân chỉnh thẳng đứng trục truyền động đứng của bộ truyền động và trục roto của động cơ hoặc trục khuỷu truyền động hay cần thao tác. Điều này được thực hiện bằng cách dùng một thanh thẳng hoặc dùng dây dọi. Đệm thêm các miếng đệm vào tủ đựng động cơ truyền động nếu cần thiết. Siết chặt các bulông của tủ đựng bộ truyền động sau khi đã chỉnh thẳng xong.
· Nếu được cấp tấm dẫn trục truyền động thì lắp nó lên giá đỡ trước khi lắp trục truyền động. Không siết chặt tấm dẫn này cho đến khi lắp xong trục truyền động.
· Ghép ống truyền động đứng vào các chỗ nối với động cơ hoặc các trục khuỷu truyền động và trục truyền động của động cơ. Dao cách ly phải được đặt ở vị trí đóng hoàn toàn và bộ truyền động động cơ phải được ở vị trí tương ứng khi mà trục truyền động đứng đã được lắp đặt. Trục truyền động nằm trên cùng một mặt cắt mà phải nối thì dùng các ống nối đã được cấp.
· Siết chặt các bulông bắt tấm dẫn trục truyền động để chắc chắn rằng nó không bị kẹt với trục truyền động.
· Lắp tiếp điểm phụ của dao cách ly, liên động cơ khí, chỉ thị vị trí, dây tiếp địa... Các thiết bị trên đều được lắp trên trục truyền động đứng.
· Đấu dây tiếp địa của trục truyền động đứng với trụ đỡ.
· Tách trục truyền động đứng ra khỏi động cơ truyền động thao tác từ vị trí đóng sang vị trí mở và ngược lại trơn tru không bị kẹt. Kiểm tra chỉ thị vị trí của dao cách ly là đúng vị trí và vị trí tiếp điểm phụ dao cách ly đóng và mở như trong bản vẽ.
· Làm các đầu kẹp đấu nối với thanh cái hoặc đường dây. Lau tất cả các bề mặt tiếp điểm và dùng các hoá chất tẩy theo sự hướng dẫn của nhà chế tạo. Kiểm tra cẩn thận để chắc chắn rằng các lực nén và lực căng đặt lên dao cách ly gây ra bởi các đầu cốt đấu nối đường dây được giữ nhỏ nhất. Các lực thừa đặt lên dao cách ly bởi các đầu nối do nó quá ngắn, quá dài hoặc không thẳng hàng với các tiếp điểm đã được sắp xếp thẳng hàng trước. Sự không thẳng hàng này dẫn đến kết quả là tiếp điểm bị trượt và có khả năng gây ra các vết nứt trên sứ cách điện hoặc gây ra hồ quang trên tiếp điểm và cháy tiếp điểm. Dao cách ly thao tác trên một lần ở trong trạng thái các tiếp điểm không thẳng sẽ tiếp tục tăng độ không thẳng của các tiếp điểm.
· Lắp đặt lưỡi dao tiếp địa, tiếp điểm tĩnh và hiệu chỉnh tiếp điểm theo hướng dẫn của nhà chế tạo.
· Nếu được yêu cầu, tra dầu mỡ cho các tiếp điểm dao tiếp địa theo hướng dẫn của nhà chế tạo.
· Nếu được cấp tấm dẫn trục truyền động của dao tiếp địa thì lắp nó lên giá đỡ trước khi lắp trục truyền động. Không siết chặt tấm dẫn này cho đến khi lắp xong trục truyền động.
· Ghép ống thao tác và đầu nối với trục truyền động của dao tiếp địa. Ống thao tác có thể phải nối trong cùng một mặt phẳng thì phải sử dụng các đầu nối được cung cấp.
· Ghép bộ truyền động bằng tay dao tiếp địa với trục truyền động và với trụ đỡ. Kiểm tra xem vị trí thao tác phù hợp với vị trí của dao tiếp địa.
· Chỉnh thẳng trục truyền động của bộ truyền động và dao tiếp địa. Sau đó xiết chặt bulông bắt miếng dẫn hướng và chắc chắn rằng không bị kẹt giữa miếng dẫn hướng và ống thao tác.
· Ghép dây tiếp địa của ống thao tác đứng với trụ đỡ.
· Ghép dây tiếp địa tại đầu cuối của khớp nối của dao tiếp địa với đế dao cách ly và chắc chắn rằng các bulông đã được xiết chặt an toàn.
· Khi lưỡi dao chính của dao cách ly đã ở trạng thái mở hoàn toàn, thao tác dao tiếp địa. Kiểm tra chắc chắn rằng dao tiếp địa thao tác từ vị trí đóng hoàn toàn sang vị trí mở hoàn toàn và ngược lại trơn tru không bị kẹt. Kiểm tra chỉ thị vị trí của dao tiếp địa là đúng và các tiếp điểm phụ của dao tiếp địa ở vị tri đóng và mở đúng như trong bản vẽ.
· Kiểm tra để chắc chắn rằng liên động cơ khí không cho phép đóng dao tiếp địa khi dao chính đang đóng và ngược lại.
· Nếu như được cung cấp một hộp điều khiển riêng, lắp nó lên trụ đỡ như trong bản vẽ đã được duyệt. Nhà chế tạo sẽ có các lựa chọn của các hộp điều khiển để lắp lên các trụ đỡ riêng.
· Làm các đầu nối đất với hệ thống nối đất trong hộp điều khiển và trong hộp động cơ truyền động.
· Khi đã lắp xong phần cơ khí của dao cách ly, lắp đặt phần điện các đấu nối với hộp điều khiển và các tiếp điểm phụ của dao cách ly, giữa hộp điều khiển với hộp động cơ truyền động.
· Các lỗ đưa cáp vào phải được bịt để ngăn không cho nước vào hoặc các động vật nhỏ vào.
· Các điện trở sấy phải được đấu nối và đóng điện nếu như có khả năng xẩy ra sự ngưng tụ hơi nước. Các túi đựng các hạt hút ẩm để chống lại sự ăn mòn khi vận chuyển phải được tháo ra trước khi đóng điện trở sấy lên.
· Khi nguồn điều khiển đã được cung cấp, ống truyền động của dao chính đã được nối với động cơ truyền động, dao tiếp địa đã ở vị trí mở hoàn toàn và khoá lựa chọn vị trí trong hộp điều khiển đang ở vị trí tại chỗ (LOCAL), thao tác dao cách ly từng pha một bằng cách bấm phím trong hộp động cơ truyền động.
· Kiểm tra các cực của dao cách ly thao tác trơn tru không bị kẹt.
· Kiểm tra các tiếp điểm hành trình mà nó để giới hạn cắt động cơ truyền động khi dao cách ly vừa đến vị trí đóng và mở.
· Khi dao cách ly ở vị trí mở, đóng dao tiếp địa và kiểm tra động cơ truyền động không thể hoạt động được.
· Kiểm tra thiết bị hãm động cơ truyền động sẽ dừng và giữ lưỡi dao chính ở bất kỳ vị trí ở giữa nào.
· Dùng các phím điều khiển đóng mở trong hộp điều khiển để thao tác và kiểm tra rằng tất cả các cực đều đóng mở đồng thời trong các giới hạn xác định.
· Khi tất cả các cực của dao cách ly ở vị trí mở, tháo nguồn điều khiển động cơ truyền động ra khỏi một cực của dao cách ly. Đóng dao cách ly bằng phím bấm đóng trong hộp điều khiển. Lưỡi dao chính của cực mà đã bị tháo nguồn điều khiển thì vẫn ở vị trí mở. Kiểm tra xem hai cực còn lại có tự động mở ra sau khi có thời gian trễ không. 
· Đặt khoá chuyển đổi vị trí sang vị trí điều khiển từ xa (REMOTE).
· Kiểm tra không có cực nào của dao cách ly có thể điều khiển được tại hộp điều khiển hoặc hộp động cơ truyền động.
· Kiểm tra tất cả các cực của dao cách ly đóng và mở khi đấu mạch điều khiển đến hàng kẹp điều khiển từ xa trong hộp điều khiển.
· Lau chùi sạch các trụ sứ đỡ trước khi thực hiện thí nghiệm.
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Các thí nghiệm tại hiện trường được thực hiện với dao cách ly là:
· Đo điện trở tiếp xúc (điện trở chỗ tiếp xúc nhất thứ)
· Đo điện trở cách điện.
· Hệ số công suất.
Thí nghiệm đo điện trở tiếp xúc được thực hiện bằng cách cho dòng điện đi qua chỗ tiếp xúc và đo điện áp rơi trên chỗ tiếp xúc, để có kết quả chính xác cần chỉnh thẳng và lau sạch các tiếp điểm. Sự đo lường cũng được thực hiện để lấy số liệu so sánh với các số liệu thí nghiệm trong tương lai mà nó có thể thực hiện để kiểm tra sự chỉnh thẳng tiếp điểm. 
Đo điện trở cách điện và kiểm tra hệ số công suất là cách để phát hiện sự hư hỏng của trụ sứ cách điện và để lấy số liệu so sánh cho các thí nghiệm sau này. Bởi vì đo hệ số công suất là thí nghiệm tốt hơn thí nghiệm đo điện trở cách điện trong việc xác định các hư hỏng của trụ sứ cách điện nên cần thiết phải thực hiện. Như vậy nếu thí nghiệm thấy rằng có vấn đề thì vùng sự cố sẽ được tìm ra bằng cách loại trừ.
Phân tích các dữ liệu trong khi thực hiện đo hệ số công suất dựa trên cơ sở đọc giá trị dòng điện và tổn hao công suất. Thí nghiệm này thực ra là thí nghiệm dòng rò trước đây thì hệ số công suất thường không được tính toán. Bình thường thì giá trị tổn thất công suất chỉ thị một trạng thái không bình thường như có sự đọng hơi nước, có sự ăn mòn, có sự rạn nứt hoặc có lỗ thủng của sứ cách điện. Các giá trị tổn hao công suất đọc được phải nằm trong dải của nhà chế tạo.
Bề mặt của sứ cách điện bẩn hoặc có hơi nước sẽ làm ảnh hưởng đến giá trị của thí nghiệm. Như vậy, một điều rất quan trọng là chắc chắn rằng bề mặt của sứ sạch và khô khi thực hiện các thí nghiệm.
Các phương pháp của dòng rò sẽ được đề cập trong tập khác trong chương về thí nghiệm. Toàn bộ các dữ liệu thí nghiệm phải được ghi lại để có thể phân tích. 
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Dưới đây là các trách nhiệm của một chuyên gia giám sát có liên quan tới việc nhận hàng, đóng gói, lưu kho, lắp đặt, thí nghiệm đóng điện của một dao cách ly.
· Để đảm bảo quá trình nhận hàng được thực hiện đúng cần kiểm tra các tài liệu vận chuyển, danh mục hàng đóng gói và dữ liệu trên nhãn, kiểm tra các biên bản về hư hỏng hoặc thiếu về số lượng.
· Chắc chắn rằng các quá trình đóng gói được thực hiện tốt và trong kho lưu trữ được cấp các thiết bị bảo vệ tránh hư hỏng.
· Ghi lại các dữ liệu trên nhãn theo mẫu.
· Các công việc thí nghiệm phải được thực hiện với bất kỳ quá trình lắp ráp và lắp đặt nào.
· Chắc chắn rằng các trụ đỡ phải được bắt chắc chắn, thẳng đứng và lắp ráp sao cho các đế dao cách ly phải song song và đủ yêu cầu về các khoảng cách pha.
· Chắc chắn rằng các bệ thao tác an toàn đã được lắp đặt đúng và được tiếp địa với hệ thống lưới tiếp địa và các trụ đỡ.
· Chắc chắn rằng tất cả các trụ đỡ đã được đấu tiếp địa.
· Chắc chắn rằng quá trình lắp ráp và lắp đặt dao cách ly đã được thực hiện theo đúng các bản vẽ của nhà chế tạo và các chỉ dẫn và các bản vẽ được duyệt.
· Chắc chắn rằng các cực dao cách ly được lắp đặt thẳng hàng với các trụ sứ và các tiếp điểm đã được chỉnh đúng, các hệ thống liên động cơ khí đã được lắp đặt đúng.
· Chắc chắn rằng các dây tiếp địa của thanh truyền động lưỡi dao chính và lưỡi dao tiếp địa đã được nối với các trụ đỡ và các dây tiếp địa của dao tiếp địa đã được đấu nối với đế dao.
· Chắc chắn rằng các lưỡi dao chính và dao tiếp địa hoạt động trơn chu không bị kẹt, cả điều khiển bằng điện và bằng tay và các tiếp điểm phụ của dao cách ly hoạt động đúng, chỉ thị vị trí dao cách ly đúng.
· Quan sát, xác nhận thực hiện các thí nghiệm và hoàn thành ghi, xác nhận các kết thí nghiệm theo mẫu.
· Hoàn thành và điền tất cả các mẫu ứng dụng phù hợp với các yêu cầu.
5.2.11.1.3 Lắp đặt biến dòng điện
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· Móng phải được thiết kế có khả năng mang được khối lượng của máy biến dòng điện và trụ đỡ của nó. Móng phải được làm sao cho không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi cuả thời tiết. Dùng các bulông để bắt chặt trụ đỡ của máy biến dòng điện vào móng.
· Các yêu cầu đặt móng thiết bị tổng quát sẽ được mô tả trong mục móng của sách hướng dẫn kiểm tra này.
[bookmark: _Toc300840829][bookmark: _Toc174522779]Các lưu ý quan trọng
· Phải lưu ý đến các thiết bị được đấu nối với biến dòng. Khi máy biến dòng mang điện thì phần phía trên của máy biến dòng có điện áp cao. Không thực hiện bất cứ một đấu nối nào hoặc tiếp xúc với phần này. Phần đế của biến dòng điện chỉ là phần mở rộng của hệ thống nối đất.
· Máy biến dòng điện không bao giờ được hở mạch thứ cấp bởi vì sẽ xuất hiện điện áp nguy hiểm do dòng điện đi qua cuộn nhất thứ của máy biến dòng.
[bookmark: _Toc300840830][bookmark: _Toc174522780][bookmark: _Toc13994057][bookmark: _Toc13884577][bookmark: _Toc477654169]Cực tính của máy biến dòng
· Các đầu nối của CT phải được đánh dấu phù hợp với hệ thống nhận biết được đưa ra bởi hiệp hội tiêu chuẩn Hoa Kỳ (ANSI). Ví dụ như H1 và H2 dùng cho phía sơ cấp, X1 và X2 là đầu ra của phía thứ cấp. CT với sáu cuộn thứ cấp sẽ có tên các đầu đấu thứ cấp tương ứng như là X, Y, Z, U, V và W. Các tên đầu đấu sẽ được chỉ ra trong tấm nhãn của máy biến dòng điện. Trên nhãn của máy biến dòng điện một đầu của phía sơ cấp và một hoặc nhiều đầu của các cuộn thứ cấp được đánh dấu sao để chỉ thị hướng của dòng điện ở trong các cuộn dây tương ứng. Khi dòng điện đi vào đầu có đánh dấu của cuộn sơ cấp thì dòng của phía thứ cấp sẽ đi ra khỏi đầu đấu có đánh dấu của cuộn thứ cấp.
[bookmark: _Toc300840831][bookmark: _Toc174522781][bookmark: _Toc13994058][bookmark: _Toc13884578][bookmark: _Toc477654170]Các đấu nối
· Để giảm các khả năng gây lỗi trong các chỉ thị đo lường và tránh các điểm nối bị đốt nóng, tất cả các chỗ đấu nối phải chắc chắn cả về điện và cơ khí. Các hợp kim đấu nối được duyệt bởi nhà chế tạo phải được gắn vào các phần đấu nối cao áp trước khi bắt bulông. Các bulông đấu nối phải được xiết phù hợp với các chỉ dẫn của nhà chế tạo. Nếu vặn chặt quá thì sẽ gây hư hỏng các bulông còn nếu vặn lỏng thì sẽ không tiếp xúc tốt về dẫn điện. Nhãn của CT sẽ chỉ ra các điểm đấu nối cao áp và hạ áp, dây dẫn, đánh dấu cực tính và sự xắp xếp của các cuộn dây. Các dây đấu nối cao áp được đấu trực tiếp vào chỗ đấu trên đỉnh của máy biến dòng điện. Toàn bộ khối lượng, chiều dài của đoạn dây nối lên thanh cái phải được đỡ như vậy thì lực căng không tác động lên máy biến dòng điện. Máy biến dòng điện có khả năng được đỡ với một khối lượng thích hợp theo chiều dọc mà không có hư hỏng, nhưng các bộ phận ở bên cạnh, cũng như lực xiết quá mạnh ở trên hàng kẹp H1 thì phải tránh.
· Các hàng kẹp đấu của cuộn nhị thứ được để trong hộp đấu dây có mái che mưa ở đế của máy biến điện áp. Nó có các chỗ đấu cáp điện ở trong hộp đấu dây này.
· Cuộn dây thứ cấp của máy biến dòng phải được đấu tắt khi không có nối với tải bởi vì lý do an toàn. Cuộn dây thứ cấp của CT không bao giờ được hở mạch.
[bookmark: _Toc300840832][bookmark: _Toc174522782][bookmark: _Toc13994059][bookmark: _Toc13884579][bookmark: _Toc477654171]Tiếp địa
· Không kể đến loại của móng hoặc trụ đỡ, phải tiếp địa chắc chắn và có hiệu quả ở đế của CT. Tiếp địa chỉ có ở đáy của thùng dầu sử dụng dây dẫn đồng. Cỡ dây dẫn này chịu được các điều kiện hoạt động không bình thường như là ngắn mạch trên đường dây với đất, mà không hư hỏng. Điện trở tiếp địa thấp là thích hợp cho bảo vệ tương ứng và cho hoạt động chính xác.
· Mỗi một điểm trung tính của cuộn dây thứ cấp phải được tiếp địa và chỉ tại một điểm. Các điểm đấu tiếp địa có thể được đấu trong nhà điều khiển. Đấu tiếp địa tại một điểm đối với các cuộn dây dòng điện loại trừ được các dòng điện chạy quẩn và có thể kiểm tra điện trở cách điện dễ dàng vì chỉ có một điểm bị tách ra. Các điểm đấu đất thường được đấu trong nhà điều khiển phần lớn là vì lý do an toàn. Nếu phần đấu tiếp địa của vỏ cáp bị hư hỏng hoặc bị hở mạch, điện áp cao xuất hiện trong phòng điều khiển có khả năng làm cho thiết bị hoạt động sai hoặc hư hỏng hoặc nguy hiểm cho người.
[bookmark: _Toc300840833][bookmark: _Toc174522783][bookmark: _Toc477654172][bookmark: _Toc13884580][bookmark: _Toc13994060]Dầu cách điện
· Bình dầu và trụ sứ của máy biến dòng được đổ dầu cách điện mà nó được bịt kín và không bị dò rỉ. Như vậy là máy biến dòng hoàn toàn được bịt kín và không cần có yêu cầu đặc biệt. Bình thường nhà chế tạo đề nghị không phải lấy mẫu dầu để kiểm tra. Nếu các mẫu dầu được lấy ra, ví dụ như tối đa vào khoảng 1 đến 2 lít thì nó có thể được lấy ra khỏi máy biến dòng mà không cần đổ vào lại. 
· Nếu như một nút bịt kín của máy biến dòng bị hỏng và nó dẫn đến sự lọt không khí vào trong dầu hoặc có bất cứ lý do nào dẫn đến điều kiện của dầu bị thay đổi, dầu máy biến dòng phải được kiểm tra điện áp phóng điện lại. Các chỉ dẫn về lấy mẫu và kiểm tra độ cách điện của dầu tương tự như của máy biến áp lực.
· Nếu điện áp phóng điện của dầu được kiểm tra thấp hơn 30 kV, tham khảo nhà chế tạo các thông tin chi tiết về tình trạng này.
· Nếu như với bất cứ lý do gì dầu bị thấp hơn so với các chất cách điện khác hoặc cuộn dây bị tiếp xúc với không khí, nó cần phải được bơm vào 0.6mm Hg áp suất chân không vào thiết bị trước và trong khi bơm dầu vào hoặc như là chỉ dẫn của nhà chế tạo.
· Mức dầu, trong bình đựng dầu ở phía trên của biến dòng điện bình thường được chỉ thị bằng bình đo mức. Mức dầu trong bình đo bình thường được chỉ thị khi mức dầu trong thùng chứa ở mức bình thường. Chỉ thị mức dầu trong máy có thể cung cấp đầu mối của các vấn đề trong máy biến điện áp như là:
· Tất cả chỉ thị mức của các máy biến dòng trong một trạm có cùng mức chỉ thị là tốt.
· Vị trí rất khác nhau của các máy biến điện áp sẽ chỉ thị khả năng có vấn đề đối với máy đó.
· Mức dầu không thay đổi theo nhiệt độ có thể là các ống xếp không hoạt động đúng hoặc gioăng bịt kín bị hỏng.
· Mức dầu chỉ thị thấp có thể là do dầu bị rò hoặc bị lấy mẫu dầu quá nhiều.
· Mức dầu ở trên chỉ thị mức cao có thể áp lực trong máy biến điện áp gây ra bởi sự phóng điện nội bộ. 
[bookmark: _Toc300840834][bookmark: _Toc174522784][bookmark: _Toc13994061][bookmark: _Toc13884581][bookmark: _Toc477654173]Các miếng đệm
· Các miếng đệm được làm bằng loại cao su nitơ hoặc bằng các vật liệu tương đương. Bình thường thì các miếng đệm có thể được dùng lại nếu nó đang còn tốt. Tuy nhiên tốt hơn là thay nó bằng cái mới hơn là sử dụng lại cái cũ.
· Lưu giữ các miếng đệm này trong chỗ tối và bằng phẳng, phòng lạnh, tránh các nơi có nhiệt độ cao và có nhiều ánh mặt trời.
· Trước khi lắp các miếng đệm lau sạch nó và trên bề mặt mà nó sẽ được đặt vào tất cả các gỉ sắt, nước, mỡ, dầu cách điện, các mẩu sơn, các lớp gỉ và tất cả các vật liệu bên ngoài khác ngoại trừ lớp dầu khô. Người ta có thể dùng cồn để lau sạch trên bề mặt.
· Đặt miếng đệm vào vị trí. Các miếng đệm cao su sẽ làm cho kín thùng mà không cần dùng đến keo gắn, tuy nhiên, nếu như miếng đệm phải lắp ở trên vị trí thẳng đứng, thì có thể cần sử dụng một lớp keo mỏng lên một vài vị trí của miếng đệm, theo chỉ dẫn của nhà chế tạo. 
b. [bookmark: _Toc300840835][bookmark: _Toc174522785][bookmark: _Toc13994062][bookmark: _Toc13884582][bookmark: _Toc477654174]Sứ trụ
· Loại trừ trường hợp trong các điều kiện xấu, chất bẩn hoặc các nhiễm bẩn khác trên bề mặt sứ cách điện hoặc trên cột có thể gây ra phóng điện trên sứ trong điều kiện điện áp bình thường.
· Sứ phải được kiểm tra xem có bị sứt mẻ hoặc hư hỏng trước khi lắp đặt và thí nghiệm.
c. [bookmark: _Toc477654185][bookmark: _Toc300840846][bookmark: _Toc174522796][bookmark: _Toc13884593][bookmark: _Toc13994073][bookmark: _Toc14140995][bookmark: _Toc359240058]Các nhiệm vụ của người giám sát
· Chắc chắn rằng quá trình đóng gói và nhận hàng là tốt.
· Chắc chắn rằng sự lắp đặt là phù hợp với các thông số nhà chế tạo và với bản vẽ.
· Có mặt tại hiện trường khi bất kỳ một máy biến dòng nào được lắp đặt hoặc kiểm tra.
· Ghi lại các thông số trên nhãn mác.
· Quan sát các thiết bị thí nghiệm.
· Chắc chắn rằng người thí nghiệm ghi lại kết quả thí nghiệm đúng.
· Ghi một người vào sổ nhật ký công trường
· Hoàn thành các biên bản về nhận hàng, lưu kho, lắp đặt và kiểm tra máy biến dòng.
5.2.11.1.4 Lắp đặt biến điện áp
a. [bookmark: _Toc300840848][bookmark: _Toc174522798][bookmark: _Toc14141000][bookmark: _Toc13994104][bookmark: _Toc13884623][bookmark: _Toc477654215][bookmark: _Toc359240060]Nhận hàng, đóng gói và lưu giữ
[bookmark: _Toc300840849][bookmark: _Toc174522799][bookmark: _Toc13994105][bookmark: _Toc13884624][bookmark: _Toc477654216]Vận chuyển
· Khi vận chuyển bình thường thì sử dụng một thùng gỗ đóng để bảo vệ cho các biến điện áp. Khi chuyển các thiết bị ra khỏi thùng gỗ thì phải cẩn thận để tránh làm hư hỏng các sứ cách điện.
· Với một máy biến điện áp lớn hoặc biến điện áp kiểu tụ thì phải cần có thùng vận chuyển đặc biệt hoặc gia cường cho thùng vận chuyển. Nhà chế tạo có thể vận chuyển biến điện áp ở vị trí thẳng đứng hoặc nằm ngang. Trong trường hợp vận chuyển vị trí nằm ngang, phải chú ý đặc biệt đến các chỉ dẫn vận chuyển như vị trí của hộp đấu dây, thanh giằng và các biểu hiện của rò dầu.
· Bình thường sau khi nhận, nếu có thể, biến điện áp hoặc biến biện áp kiểu tụ phải được đặt ở vị trí thẳng đứng. Cần thiết phải có một độ nghiêng nhỏ, đầu của bộ biến điện áp phải có độ nghiêng nhỏ hơn 1 inch trên 1 foot (0,3m) của chiều cao. Độ nghiêng có thể tăng lên đến 2 inch trên 1 foot chiều cao với các cái kẹp ở đỉnh. Các giá trị này sẽ có trên các biến điện áp hoặc biến điện áp kiểu tụ. 
[bookmark: _Toc300840850][bookmark: _Toc174522800][bookmark: _Toc477654217][bookmark: _Toc13884625][bookmark: _Toc13994106]Nhận hàng và đóng gói
· Ngay trong khi nhận thiết bị, kiểm tra thiết bị xem có bất kỳ hư hỏng nào trong khi vận chuyển không. Thông thường phải chú ý đến kiểm tra xem dầu có bị rò hay không, sứ có bị hư hỏng không và các điều kiện của thùng vận chuyển. Nếu có hư hỏng hoặc quá trình đóng gói không tốt, khiếu nại với công ty vận chuyển ngay và thông báo với nhà chế tạo. Chụp ảnh với bất kỳ hư hỏng nào. Yêu cầu chi tiết kỹ thuật thiết bị trong dự án là tất cả các phần của thiết bị được cung cấp phải có trong danh mục nhận hàng kèm theo biến điện áp hoặc biến điện áp kiểu tụ.
· Một máy biến điện áp nhỏ thì có thể nâng bằng móc khoá đặt tại trên đỉnh của nắp đậy. Một máy nặng thì được cung cấp thùng đế để nâng, các móng khoá phải được lắp kèm theo ở đây, hơn là ở trên miếng nắp đậy. Các miếng đệm phải được đặt lót vào bên dưới nếu như dây nâng tiếp xúc với sứ. Để tránh sự hư hỏng đối với sứ cách điện. Các biến điện áp hoặc biến điện áp kiểu tụ phải được đặt thẳng đứng bằng cách quàng dây vào đầu của biến điện áp. Không cho phép bất cứ sự nâng kéo nào mà gây ra lực căng trên bề mặt sứ. Để tránh gây ra lực căng và các gioăng đệm, khi kéo nâng phải từ từ và không tăng tốc độ. Máy biến điện áp chỉ được đóng hòm ở vị trí nằm ngang.
· Các container vận chuyển phải được hạ xuống từ từ để tránh sự va đập mạnh với đất. Nhất là đối với trường hợp máy biến dòng được vận chuyển ở vị trí nằm ngang thì sứ cách điện là đối tượng dễ bị hư hỏng ở vị trí này.
· Đầu mép của đế thùng đựng máy phải có các tấm kê để chỉnh khi vận chuyển. Các khối được sử dụng để chống lại sự trơn trượt của bề mặt sứ khi chuyển hàng lên tàu. Sau khi lắp đặt máy biến điện áp lên móng, các miếng kê và phần cứng kèm theo được tháo ra. Nếu các máy biến điện áp mà có nhiều sứ cách điện thì phải lắp thêm giá đỡ để giữ đồng tâm các sứ cách điện. Tất cả các giá đỡ, hay bất kỳ các thanh vận chuyển nào phải được tháo bỏ trước khi đóng điện. 
[bookmark: _Toc300840851][bookmark: _Toc174522801][bookmark: _Toc13994107][bookmark: _Toc13884626][bookmark: _Toc477654218]Lưu kho
· Khi các máy biến điện áp có thể được lắp đặt ở vị trí cố định thì nó nên được lắp đặt dù cho là nó có thể đang được đặt ở vị trí không phải là vị trí vận hành. Nếu cần thiết, máy biến điện áp có thể được lưu giữ ngoài trời, nhưng phải sạch sẽ, vị trí khô ráo thích hợp đối với máy biến điện áp.
· Nơi mà VT và CVT được lắp đặt, nó phải được bảo vệ để tránh các xe đi lại và các vật thể có thể gây hư hỏng.
· Kiểm tra định kỳ phải được thực hiện cho máy biến điện áp ở trong kho đối với mức dầu, thay đổi về mầu của dầu cách điện và các dấu vết hư hỏng.
b. [bookmark: _Toc477654219][bookmark: _Toc13884627][bookmark: _Toc13994108][bookmark: _Toc14141001][bookmark: _Toc300840852][bookmark: _Toc174522802][bookmark: _Toc359240061]Lắp đặt biến điện áp
[bookmark: _Toc300840853][bookmark: _Toc174522803][bookmark: _Toc13994109][bookmark: _Toc13884628][bookmark: _Toc477654220]Móng
· Móng phải được thiết kế có khả năng mang được khối lượng của máy biến điện áp hoặc biến điện áp kiểu tụ và trụ đỡ của nó. Móng phải được làm sao cho không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của thời tiết. Dùng các bulông để bắt chặt giá đỡ máy biến điện áp vào móng.
[bookmark: _Toc300840854][bookmark: _Toc174522804][bookmark: _Toc13994110][bookmark: _Toc13884629][bookmark: _Toc477654221]Chú ý
· VT và CVT phải thường xuyên được quan tâm đến như là một phần của mạch điện mà nó được nối vào. Thùng phía trên là có điện áp cao khi mà máy được đóng điện. Không thực hiện bất kỳ đấu nối nào hoặc tiếp xúc với phần này của thiết bị. Đế của máy biến điện áp chỉ là phần bên ngoài được nối với đất.
[bookmark: _Toc300840855][bookmark: _Toc174522805][bookmark: _Toc477654222][bookmark: _Toc13884630][bookmark: _Toc13994111]Cực tính
· Các đầu nối của VT hoặc CVT phải được đánh dấu phù hợp với hệ thống nhận biết được đưa ra bởi hiệp hội tiêu chuẩn Hoa Kỳ (ANSI). Ví dụ như H1 dùng cho phía sơ cấp, X1 và X2 là đầu ra của phía thứ cấp. Một máy VT hoặc CVT với ba cuộn thứ cấp sẽ có tên các đầu đấu thứ cấp tương ứng như là X, Y và W. Các tên đầu đấu sẽ được chỉ ra trong tấm nhãn của máy biến điện áp. Trên nhãn của máy biến điện áp một đầu của phía sơ cấp và một hoặc nhiều đầu của các cuộn thứ cấp được đánh dấu sao để chỉ thị hướng của dòng điện ở trong các cuộn dây tương ứng. Khi dòng điện đi vào đầu có đánh dấu của cuộn sơ cấp thì dòng của phía thứ cấp sẽ đi ra khỏi đầu đấu có đánh dấu của cuộn thứ cấp.
[bookmark: _Toc300840856][bookmark: _Toc174522806][bookmark: _Toc477654223][bookmark: _Toc13884631][bookmark: _Toc13994112]Đấu nối
· Để giảm các khả năng sai số đo lường và tránh các điểm nối bị đốt nóng, tất cả các chỗ đấu nối phải chắc chắn cả về điện và cơ khí. Các hợp kim đấu nối được duyệt bởi nhà chế tạo phải được gắn vào các phần đấu nối cao áp trước khi bắt bulông. Các bulông đấu nối phải được xiết phù hợp với các chỉ dẫn của nhà chế tạo. Nếu vặn chặt quá thì sẽ gây hư hỏng các bulông còn nếu vặn lỏng thì sẽ không tiếp xúc tốt về điện. Nhãn của VT và CVT sẽ chỉ ra các điểm đấu nối cao áp và hạ áp, dây dẫn, đánh dấu cực tính và sự xắp xếp của các cuộn dây. Các dây đấu nối cao áp được đấu trực tiếp vào chỗ đấu trên đỉnh của máy biến điện áp. Toàn bộ khối lượng, chiều dài của đoạn dây nối lên thanh cái phải được đỡ như vậy thì lực căng không tác động lên máy biến điện áp. Máy biến điện áp có khả năng được đỡ với một khối lượng thích hợp theo chiều dọc mà không có hư hỏng, nhưng các bộ phận ở bên cạnh, cũng như lực xiết quá mạnh ở trên hàng kẹp H1 thì phải tránh.
· Các hàng kẹp đấu của cuộn nhị thứ được để trong hộp đấu dây có mái che mưa ở đế của máy biến điện áp. Nó có các chỗ đấu cáp điện ở trong hộp đấu dây này.
· Cuộn dây thứ cấp phải hở mạch khi không có tải được đấu nối. Cuộn dây thứ cấp của biến điện áp không bao giờ được đấu tắt.
· Tủ đấu dây chung VT, CVT được đặt ở pha B của các bộ VT, CVT 3 pha. 
[bookmark: _Toc300840857][bookmark: _Toc174522807][bookmark: _Toc477654224][bookmark: _Toc13884632][bookmark: _Toc13994113]Nối đất
· Không kể đến loại của móng hoặc trụ đỡ, phải tiếp địa chắc chắn và có hiệu quả ở đế của VT hoặc CVT, sử dụng khối tiếp địa được cung cấp cho mục đích này. Tiếp địa chỉ có ở đáy của thùng dầu sử dụng dây dẫn đồng. Cỡ dây dẫn này chịu được các điều kiện hoạt động không bình thường như là ngắn mạch trên đường dây với đất mà không hư hỏng. Một điều tốt, điện trở tiếp địa thấp là thích hợp cho bảo vệ tương ứng và cho hoạt động chính xác.
· Mỗi một cuộn dây thứ cấp phải được nối đất và chỉ nối tại một điểm. Các điểm nối đất có thể là được nối ở trong nhà điều khiển.
[bookmark: _Toc300840858][bookmark: _Toc174522808][bookmark: _Toc13994114][bookmark: _Toc13884633][bookmark: _Toc477654225]Dầu cách điện
· Bình dầu và trụ sứ của biến điện áp và biến điện áp kiểu tụ được đổ dầu cách điện được bịt kín hoàn toàn và không cần chú ý đến dầu cách điện. Bình thường thì nhà chế tạo không yêu cầu phải lẫy mẫu dầu để kiểm tra các điều kiện của dầu. Nếu cần lấy mẫu dầu thì chỉ được lấy tối đa 1 đến 2 lít mà không cần yêu cầu đổ thêm dầu.
· Nếu như có thể, dùng phương pháp phân tích khí hoà tan trong dầu để phát hiện khả năng có phóng điện cục bộ từng phần. Sử dụng phương pháp này có thể phát hiện vấn đề phóng điện sớm hơn là đợi cho đến khi phát hiện bằng các mức dầu thấp.
· Nếu như một gioăng đệm bị hư hỏng thì sẽ có dự trao đổi khí trong khoang phía trên của dầu cách điện, nếu có bất kỳ lý do gì điều kiện của dầu cách điện bị nghi ngờ, dầu cách điện sẽ được thí nghiệm phóng điện và phân tích khí hoà tan. Các chỉ dẫn về cách lấy mẫu và thí nghiệm cũng giống như đối với máy biến thế.
· Nếu như giá trị thử điện áp phóng điện thấp hơn 30 kV hoặc nếu tổng số lượng khí có mặt là quá lớn, tham khảo các thông số chi tiết của nhà chế tạo về các thông số đúng.
· Nếu như với bất cứ lý do gì mức dầu cách điện bị thấp thì cách điện hoặc cuộn dây của biến điện áp có thể bị tiếp xúc với không khí, trước và trong khi nạp thêm dầu vào trong biến điện áp cần cung cấp một áp suất chân không là 0.6mm thuỷ ngân hoặc theo hướng dẫn của nhà chế tạo.
· Mức dầu, trong bình đựng dầu ở phía trên của biến điện áp bình thường được chỉ thị bằng bình đo mức. Mức dầu trong bình đo bình thường được chỉ thị khi mức dầu trong thùng chứa ở mức bình thường. Tất cả các mức dầu trong máy biến điện áp ở trong một trạm giống nhau là tốt. Chỉ thị mức dầu trong máy có thể cho biết đầu mối của các vấn đề trong máy biến điện áp như là:
· Vị trí rất khác nhau của các máy biến điện áp sẽ chỉ thị khả năng có vấn đề đối với máy đó.
· Mức dầu không thay đổi theo nhiệt độ có thể là các ống xếp không hoạt động đúng hoặc gioăng bịt kín bị hỏng.
· Mức dầu chỉ thị thấp có thể là do dầu bị rò hoặc bị lấy mẫu dầu quá nhiều.
· Mức dầu ở trên chỉ thị mức cao có thể áp lực trong máy biến điện áp gây ra bởi sự phóng điện nội bộ. 
[bookmark: _Toc300840859][bookmark: _Toc174522809][bookmark: _Toc477654226][bookmark: _Toc13884634][bookmark: _Toc13994115]Miếng đệm
· Các miếng đệm được làm bằng loại cao su nitơ hoặc bằng các vật liệu tương đương. Bình thường thì các miếng đệm có thể được dùng lại nếu nó đang còn tốt. Tuy nhiên tốt hơn là thay nó bằng cái mới hơn là sử dụng lại cái cũ.
· Lưu giữ các miếng đệm này trong chỗ tối và bằng phẳng, phòng lạnh, tránh các nơi có nhiệt độ cao và có nhiều ánh mặt trời.
· Trước khi lắp các miếng đệm lau sạch nó và trên bề mặt mà nó sẽ được đặt vào tất cả các gỉ sắt, nước, mỡ, dầu cách điện, các mẩu sơn, các lớp gỉ và tất cả các vật liệu bên ngoài khác ngoại trừ lớp dầu khô. Người ta có thể dùng cồn để lau sạch trên bề mặt.
· Đặt miếng đệm vào vị trí. Các miếng đệm cao su sẽ làm cho kín thùng dầu mà không cần dùng đến keo gắn, tuy nhiên, nếu như miếng đệm phải lắp ở trên vị trí thẳng đứng thì có thể cần sử dụng một lớp keo mỏng lên một vài vị trí của miếng đệm, theo chỉ dẫn của nhà chế tạo. 
c. [bookmark: _Toc300840860][bookmark: _Toc174522810][bookmark: _Toc477654227][bookmark: _Toc13884635][bookmark: _Toc13994116]Sứ
· Loại trừ trường hợp trong các điều kiện xấu, chất bẩn hoặc các nhiễm bẩn khác trên bề mặt sứ cách điện hoặc trên cột có thể gây ra phóng điện trên sứ trong điều kiện điện áp bình thường. 
· Sứ phải được kiểm tra xem có bị sứt mẻ hoặc hư hỏng trước khi lắp đặt và thí nghiệm. 
d. [bookmark: _Toc477654245][bookmark: _Toc300840874][bookmark: _Toc174522824][bookmark: _Toc14141003][bookmark: _Toc13994134][bookmark: _Toc13884653][bookmark: _Toc359240063]Các nhiệm vụ của người giám sát
Đối với việc lắp đặt VT hoặc CVT, người giám sát quan tâm đến các vấn đề sau:
· Chắc chắn rằng quá trình đóng gói và nhận hàng là đúng.
· Chắc chắn rằng quá trình lắp đặt theo đúng các chỉ dẫn của nhà chế tạo và các bản vẽ.
· Có mặt tại hiện trường khi thực hiện bất cứ công việc gì.
· Ghi lại thông số trên nhãn của thiết bị.
· Quan sát các thiết bị thí nghiệm.
· Chắc chắn rằng các số liệu thí nghiệm được ghi là chính xác.
· Kết hợp với một người của bên lắp đặt thực hiện.
· Hoàn thành các biểu mẫu của EVN về nhận hàng, lưu kho, lắp đặt và kiểm tra.
5.2.11.1.5 Lắp đặt chống sét
a. [bookmark: _Toc300840876][bookmark: _Toc174522826][bookmark: _Toc359240066]Nhận hàng, đóng gói và lưu giữ
[bookmark: _Toc300840877][bookmark: _Toc174522827][bookmark: _Toc477654132][bookmark: _Toc13884542][bookmark: _Toc13994022]Nhận hàng
Quá trình nhận thiết bị và vật liệu bao gồm tất cả các hoá đơn, thực hiện theo các mô tả trong phần trước.
· [bookmark: _Toc477654135]Sứ
· Vỏ bọc sứ của chống sét phải được kiểm tra về các vết nứt hoặc rạn, tỉ mỉ nếu như có dấu hiệu của trạng thái đóng hàng vào container. Không lắp đặt chống sét có biểu hiện hư hỏng rõ ràng. 
· [bookmark: _Toc477654136]Bộ đếm sét
· Bộ đếm sét là một thiết bị mà nó có thể bị các hư hỏng ở bên trong qua quá trình đóng gói. Nếu tình trạng đóng gói là rõ ràng, phải lấy các chỉ dẫn của nhà chế tạo cách kiểm tra tình trạng nguyên vẹn của bộ đếm sét. 
[bookmark: _Toc300840878][bookmark: _Toc174522828][bookmark: _Toc477654137][bookmark: _Toc13884545][bookmark: _Toc13994025]Đóng gói
· Phải thực hiện các chỉ dẫn của nhà chế tạo về đóng gói bao gồm các bảo vệ thích hợp chống hư hỏng sứ.
[bookmark: _Toc300840879][bookmark: _Toc174522829][bookmark: _Toc477654138][bookmark: _Toc13884546][bookmark: _Toc13994026]Lưu kho
· Thiết bị chống sét có thể được lưu giữ ở ngoài trời trong vị trí thẳng đứng hoặc nằm ngang. Khi được lưu giữ ở vị trí thẳng đứng, van áp lực phải quay mặt xuống phía dưới đất để tránh bị nước vào. Trong mỗi trường hợp, chống sét phải được che phủ bằng nilông hoặc vật liệu chống nước khác để giữ cho chống sét sạch sẽ và không bị nước vào.
· Bộ đếm sét phải được lưu giữ ở vị trí mà nó có thể được bảo vệ để tránh khỏi sự va đập.
b. [bookmark: _Toc300840880][bookmark: _Toc174522830][bookmark: _Toc359240067]Lắp ráp và lắp đặt chống sét
[bookmark: _Toc300840881][bookmark: _Toc174522831][bookmark: _Toc477654140][bookmark: _Toc13884548][bookmark: _Toc13994028]Các chỉ dẫn của nhà chế tạo
· Để lắp ráp và lắp đặt đúng một chống sét đòi hỏi sự thông thạo tỉ mỉ và hiểu các bản vẽ lắp ráp và lắp đặt và các hạng mục của cắc quyển chỉ dẫn đi kèm với chống sét và bộ đếm sét.
[bookmark: _Toc300840882][bookmark: _Toc174522832][bookmark: _Toc13994029][bookmark: _Toc13884549][bookmark: _Toc477654141]Kết cấu giá đỡ
· Trước khi lắp đặt chống sét lên các trụ đỡ, trụ đỡ phải được kiểm tra về tính thẳng đứng, định hướng, vị trí đúng của các bộ đếm sét và néo an toàn.
[bookmark: _Toc300840883][bookmark: _Toc174522833][bookmark: _Toc13994030][bookmark: _Toc13884550][bookmark: _Toc477654142]Thực hiện
Để lắp ráp và lắp đặt đúng một chống sét và nó được kết hợp với các bộ đếm sét, yêu cầu thực hiện các bước như sau, mặc dù có thể không cần thực hiện theo thứ tự:
· Trước khi lắp ráp và lắp đặt chống sét phải kiểm tra vỏ bọc bằng sứ xem có bị hư hỏng không. Một chống sét đã thấy rõ sự hư hỏng thì không được lắp đặt.
· Các chỉ dẫn của nhà chế tạo về đóng gói bao gồm các bảo vệ thích hợp chống hư hỏng sứ, phải được thực hiện.
· Đế cách điện phải được lắp đặt giữa trụ đỡ hoặc các bộ phận và đế lắp chống sét phù hợp với các chỉ dẫn và các bản vẽ của nhà chế tạo. Đế cách điện của chống sét để chống lại các dòng phóng và dòng rò đi qua trụ đỡ hoặc các bộ.
· Đế cách điện phải được đặt cứng lên trụ đỡ hoặc các bộ phận và nó được lắp sao cho chống sét phải thẳng đứng. Các miếng đệm sẽ được đặt bên dưới tất cả. Các bulông bắt được xiết chặt cứng.
· Chống sét nhiều tầng phải được lắp đặt theo chỉ dẫn của nhà chế tạo. Một vài loại chống sét có thể được lắp bằng cách sử dụng nhiều tầng chống sét có cùng kiểu nhưng khác số seri. Có một số chống sét khác thì lại yêu cầu là tất cả các tầng chống sét có cùng số seri hoặc gắn các tầng khác hợp với nhau và lắp đặt được thực hiện theo một thứ tự xác định.
· Van áp lực an toàn phải được định hướng sao cho sự nguy hiểm đối với các thiết bị bên cạnh và người là nhỏ nhất do khí nóng trong chống sét bị hỏng thoát qua van.
· Tất cả các bulông của trụ đỡ phải được xiết cứng.
· Các vòng đẳng thế như yêu cầu, phải được lắp đặt theo các chỉ dẫn và bản vẽ của nhà chế tạo. Chú ý phải kiểm tra để tránh các vòng đẳng thế xây xước. Các vết xước sẽ tạo thành vùng phóng điện vầng quang.
· Bộ đếm sét/chỉ thị sét phải được lắp đặt tại đúng vị trí và chiều cao.
· Đấu nối online các tín hiệu Bộ đếm sét/chỉ thị sét từ các bộ đếm sét đến hệ thống thu thập tín hiệu giám sát theo hướng dẫn của nhà cung cấp.
· Dây dẫn bằng đồng phải được lắp đặt giữa đầu nối đất của chống sét và đầu nối của bộ đếm sét. Thanh dẫn phải được cách điện theo các chỉ dẫn của nhà chế tạo và cung cấp với các chất cách điện.
· Dây dẫn bằng đồng phải được lắp đặt giữa đầu nối đất của bộ đếm sét và lưới tiếp đất. Đấu nối này phải được thực hiện không có chỗ uốn nào, theo cách này thì khả năng hư hỏng của thanh dẫn là nhỏ nhất. Khi chống sét được lắp đặt trên trụ thép, đấu nối này có thể được hàn nhiệt với trụ đỡ ở xấp xỉ 0.75m phía bên dưới bộ đếm sét. Đấu nối với lưới tiếp địa phải được hàn nhiệt. Cẩn thận, các đầu nối đánh dấu phải được kiểm tra tại bộ đếm sét /chỉ thị để tránh làm hư hỏng nó.
· Các đấu nối với đường dây phải được thực hiện theo cách mà chống sét không phải chịu các tác động cơ khí quá mức.
· Sứ cách điện của chống sét phải được lau sạch theo các lần định kỳ.
· Cáp và các thiết bị, phần mềm đấu nối hệ thống giám sát online theo thiết kế và tài liệu của nhà cung cấp.
c. [bookmark: _Toc300840884][bookmark: _Toc174522834][bookmark: _Toc477654143][bookmark: _Toc13884551][bookmark: _Toc13994031]Máy biến thế/cuộn kháng được lắp chống sét
· Khi chống sét của máy biến thế hoặc cuộn kháng được lắp trên thùng của máy biến thế hoặc cuộn kháng thì bình thường nó vẫn được để nguyên bọc và các bảo vệ cho đến khi làm thí nghiệm. Điều này cũng được áp dụng đối với sứ của máy biến áp hoặc cuộn kháng.
· Bình thường không đấu nối chống sét với sứ đầu vào cao áp để tránh tia lửa điện làm hỏng sứ đầu vào cao áp.
· Đặc trưng của các máy biến thế hoặc cuộn kháng được lắp trên móng cố định sẽ luôn luôn được bảo vệ bởi các dây chống sét trên không hoặc lưới chống sét. Nếu chuyển đến các chỗ lắp mới, đầu nối của sứ phải được tiếp địa hoặc sứ sẽ được lắp sau khi các dây dẫn trên không hoặc các dây chống sét đã được lắp đặt xong. Cũng không có đòi hỏi sự đấu nối của các chống sét.
d. [bookmark: _Toc300840888][bookmark: _Toc174522838][bookmark: _Toc14140987][bookmark: _Toc13994035][bookmark: _Toc13884555][bookmark: _Toc359240069][bookmark: _Toc477003336]Các trách nhiệm vụ của người giám sát 
Dưới đây là tóm lược các trách nhiệm chung của một thanh tra có liên quan tới việc nhận hàng, đóng gói, lưu kho, lắp ráp, lắp đặt, thí nghiệm và nghiệm thu bàn giao của một chống sét.
· Đảm bảo các thủ tục nhận hàng chính xác được thực hiện bao gồm kiểm tra các tài liệu vận chuyển, danh mục hàng đóng gói và dữ liệu trên nhãn, kiểm tra và thông báo về hư hỏng, kiểm tra hoặc thông báo về những thiếu hụt.
· Đảm bảo rằng các quá trình đóng gói được thực hiện cẩn thận và chính xác và kho được cung cấp các thiết bị bảo vệ để thiết bị không bị hư hỏng.
· Ghi lại các dữ liệu trên nhãn theo mẫu chuẩn (correct form).
· Bất kỳ lúc nào lắp ráp, lắp đặt thử nghiệm và bàn giao thiết bị, người giám sát cũng đều phải có mặt.
· Đảm bảo rằng quá trình lắp ráp và lắp đặt chống sét được thực hiện theo đúng các bản vẽ của nhà chế tạo, các chỉ dẫn và các bản vẽ được duyệt.
· Quan sát và kiểm tra việc thực hiện các thí nghiệm và kiểm tra quá trình ghi lại các kết quả đầy đủ và chính xác theo các mẫu bảo cáo thử nghiệm.
· Giữ một nhật ký cá nhân về hoạt động xây lắp với các nhấn mạnh riêng về các vấn đề và cách giải quyết chúng.
· Hoàn thành và điền tất cả các mẫu thông báo thích hợp với các yêu cầu trong phần tổng hợp.
5.2.11.1.6 Lắp đặt sứ
a. [bookmark: _Toc174522840][bookmark: _Toc300840890][bookmark: _Toc359240071]Nhận hàng, đóng gói và lưu giữ
[bookmark: _Toc300840891][bookmark: _Toc174522841][bookmark: _Toc477654094][bookmark: _Toc13884504][bookmark: _Toc13993984]Nhận hàng
· Sứ treo và sứ đỡ phải được chuyên chở bằng đường biển trong các công ten nơ đảm bảo an toàn cho sứ cách điện và ngăn ngừa vỡ sứ.
· Khi nhận sứ cách điện, phải kiểm tra chúng ngay lập tức xem có những hư hỏng nhìn thấy như các vết rạn, vết sứt hoặc bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển bằng các công ten nơ.
· Cần phải lưu tâm đặc biệt để đảm bảo rằng các trụ sứ cách điện được bảo quản đúng và có mái che mưa thích hợp (nếu như đặc tính kỹ thuật yêu cầu). 
[bookmark: _Toc300840892][bookmark: _Toc174522842][bookmark: _Toc13993985][bookmark: _Toc13884505][bookmark: _Toc477654095]Đóng gói
· Tất cả các bát sứ phải được đóng gói cẩn thận để ngăn ngừa sự va chạm giữa các sứ với nhau và giữa sứ cách điện với các thiết bị điện khác mà có khả năng gây sứt mẻ hoặc làm vỡ sứ. Không bao giờ được đánh rớt các công ten nơ vận chuyển sứ theo đường biển. Nói chung, các sứ cách điện chỉ được đưa ra khỏi thùng chứa khi chúng đã sẵn sàng cho việc lắp đặt. 
[bookmark: _Toc300840893][bookmark: _Toc174522843][bookmark: _Toc477654096][bookmark: _Toc13884506][bookmark: _Toc13993986]Lưu kho
· Các sứ cách điện có thể được cất giữ trong nhà hoặc ngoài trời tại một vùng mà chúng không bị các thiết bị khác va đập vào hoặc các xe khi di chuyển chạm phải. Phải cẩn thận khi nếu các thùng chứa được xếp chồng lên nhau bởi vì các thùng chứa không có khả năng chịu thêm khối lượng và có thể xảy ra sự gẫy vỡ.
b. [bookmark: _Toc174522844][bookmark: _Toc300840894][bookmark: _Toc359240072]Lắp đặt sứ 
[bookmark: _Toc300840895][bookmark: _Toc174522845][bookmark: _Toc13993988][bookmark: _Toc13884508][bookmark: _Toc477003287]Nền móng
· Các móng để lắp đặt các trụ sứ cách điện phải được lắp sao cho phù hợp với với những yêu cầu mô tả trong phần về nền móng. 
· [bookmark: _Toc300840896][bookmark: _Toc174522846][bookmark: _Toc13993989][bookmark: _Toc13884509][bookmark: _Toc477003288]Các kết cấu đỡ
· Kết cấu trụ đỡ cần được lắp ráp chính xác trên các bulông néo nền móng và được làm bằng phẳng. Kết cấu này phải được nối với mạng lưới tiếp địa của trạm bằng một dây dẫn đồng và được hàn nhiệt. 
c. [bookmark: _Toc300840897][bookmark: _Toc174522847][bookmark: _Toc13884510][bookmark: _Toc13993990]Xếp các sứ
· Các khối sứ đỡ phải được sắp xếp theo thứ tự nhà sản xuất qui định. Các sứ xếp chồng dạng chóp nghĩa là các khối sứ đường kính nhỏ xếp ở trên các phần tử đường kính lớn hơn xếp ở đáy. Tất cả các bulông phải được vặn chặt chính xác như nhà sản xuất đã qui định.
d. [bookmark: _Toc300840898][bookmark: _Toc174522848][bookmark: _Toc477003290][bookmark: _Toc13884511][bookmark: _Toc13993991]Tán che mưa
· Các tán che mưa được cung cấp cùng với các cụm sứ và cũng phải được lắp đặt. Thông thường các tán che mưa được lắp đặt giữa các cụm sứ khi chúng được bắt bulông với nhau. Các tán che mưa giúp cho sứ nâng cao mức chịu điện áp trong thời tiết ẩm ướt và có thể cần thiết nếu như việc làm sạch đường dây mang điện luôn luôn được yêu cầu.
e. [bookmark: _Toc300840899][bookmark: _Toc174522849][bookmark: _Toc13993993][bookmark: _Toc13884513][bookmark: _Toc477003292]Lau chùi
· Tất cả các sứ cách điện phải được làm sạch trước khi thử nghiệm. Các phương pháp để làm sạch đường dây tải điện sẽ được áp dụng cho các sứ cách điện ở trạm điện. Không có vấn đề gì với khoảng cách dòng rò đã chỉ định, việc làm sạch sứ bằng tay sẽ cần thiết nếu như mưa tự nhiên không đủ khả năng làm sạch sứ. Thời gian làm sạch sẽ được kéo dài ra bằng cách sử dụng các khoảng cách dòng rò cao hơn. 
f. [bookmark: _Toc477003302][bookmark: _Toc13884523][bookmark: _Toc13994003][bookmark: _Toc14140978][bookmark: _Toc174522857][bookmark: _Toc300840907][bookmark: _Toc359240074]Khái quát về các nhiệm vụ của người giám sát
Đối với việc lắp đặt sứ cách điện, người giám sát chủ yếu cần quan tâm đến các vấn đề sau:
· Đảm bảo các thủ tục mua bán và giao nhận là chính xác.
· Đảm bảo việc lắp đặt phù hợp với bản vẽ và các đặc tính kỹ thuật của nhà chế tạo.
· Có mặt tại hiện trường khi lắp đặt các bộ phận sứ.
· Ghi lại các số liệu của thiết bị.
· Có khả năng nhận xét việc thử nghiệm sứ và đảm bảo các kết quả được ghi lại chính xác.
· Giữ một nhật ký cá nhân về hoạt động xây lắp.
· Hoàn thành thủ tục cần thiết đối với việc nhận, lưu kho, lắp đặt và kiểm tra.
5.2.11.1.7 Lắp đặt cáp, dây dẫn
a. [bookmark: _Toc300840926][bookmark: _Toc359240082]Tiếp nhận, bốc dỡ và bảo quản cáp điện, dây dẫn
[bookmark: _Toc300840927]Tiếp nhận
· Cáp được vận chuyển dưới dạng ống dây. Khi nhận cáp, cần quan sát xem xét các dấu hiệu hỏng hóc. Nếu có hỏng hóc, cần điền vào biên bản và báo cáo cho người vận chuyển và sản xuất biết.
· Cần cảnh báo về sự hỏng hóc cáp nếu thấy một trong các vấn đề sau:
· Ống dây bị bẹp một bên.
· Ống dây bị rối hay kém hơn so với các chuyến hàng khác.
· Đinh xuyên vào thành ống dây (đinh để cố định ống dây).
· Thành ống dây bị hỏng, gẫy.
· Dấu niêm phong bị hỏng hoặc không có.
· Ống dây bị rơi.
· Ngay khi nhận hàng, cáp cần được xem xét đánh giá trong khi cáp còn ở trong ống. Điều này giúp cho việc xác định các vấn đề trước đó về cáp và ngăn chặn sự chậm trễ sau này nếu cáp có sự hỏng hóc.
[bookmark: _Toc300840928]Bốc dỡ
· Việc dỡ cáp cần được tiến hành sao cho các thiết bị bốc dỡ ống dây không tiếp xúc trực tiếp với cáp hay vỏ bảo vệ. Kích, giá đỡ thành ống dây, có thể được dùng hoặc sử dụng trục xuyên qua lỗ tâm để nâng ống dây lên. Càng máy nâng hạ không được chạm vào chỉ một bên thành ống dây hoặc chạm vào dây cáp.
· Nếu sử dụng bệ nghiêng để bốc dỡ, bệ phải đủ rộng để tiếp xúc với 2 thành bên của ống dây và phải đảm bảo, chèn ống dây qua thành ống chứ không phải bản thân dây cáp.
· Không được để rơi ống dây. Không lăn ống dây qua khu vực mà ở đó thành ống dây không lăn được hoặc lăn qua chỗ có đất hoặc đá tiếp xúc trực tiếp với cáp.
[bookmark: _Toc300840929]Bảo quản
Ống cáp cần được bảo quản phù hợp các yêu cầu sau đây:
· Khu vực bảo quản là nơi mà các thiết bị xây dựng, các vật bay hay bị rơi hoặc các vật liệu khác không được có tầm với, tiếp xúc với cáp.
· Ống dây cần được bảo quản trên bề mặt nền cứng sao cho thành ống dây không bị chìm sâu vào đất và không cho phép trọng lượng ống đè lên cáp.
· Khu vực bảo quản cần xa các sản phẩm hoá học, dầu khí có thể phun hoặc bắn vào cáp.
· Nếu cáp được bảo quản ngoài trời, đầu cuối của cáp phải được niêm phong để tránh sự xâm nhập của hơi nước và ăn mòn.
· Khi cắt một đoạn cáp từ ống, đầu cuối trên ống cáp cần được niêm phong ngay để chống hơi ẩm xâm nhập.
· Ống dây cần được cố định giữa các thành ống để tránh làm hỏng cáp. Có thể sử dụng thanh chắn giữa hai thành ống khi bảo quản các ống cáp có kích thước khác nhau.
· Khu vực bảo quản cần cách xa lửa và nguồn nhiệt độ cao.
· Xem xét ống dây theo chu kỳ trong quá trình bảo quản cho đến ngay trước khi lắp đặt.
b. [bookmark: _Toc300840930][bookmark: _Toc359240083]Lắp đặt
[bookmark: _Toc300840931] Khái quát chung
Sau đây là một số điểm cần quan sát trong quá trình lắp đặt:
· Luồn kéo cáp cần được kéo căng đều, khi bắt đầu kéo cáp công việc phải được hoàn tất một lèo, ngoại trừ rất cần thiết mới phải dừng giữa chừng. Cáp đã kéo căng không được dừng trong chốc lát. Bắt đầu kéo và dừng kéo cáp làm tăng ứng suất trên cáp và có thể làm hỏng cáp.
· Luồn kéo cáp thực hiện với tốc độ không nhanh hơn 15m/phút.
· Cẩn thận khi dùng chão (thừng) để kéo cáp. Dây chão có thể cứa vào ống phi kim loại ở chỗ uốn cong, làm thành lưỡi cắt sắc cứa vào cáp, làm tăng lực kéo và làm giật cục. Thừng giãn có độ dài lớn quá gây lực căng thất thường tăng khả năng làm hỏng cáp. Sự cố do kéo bằng dây hay thừng có thể rất nguy hiểm.
· Lực kéo qui định cần được tuân thủ nghiêm ngặt.
· Nếu dùng kẹp vỏ, đầu sau của kẹp vỏ cần được xiết chặt vào cáp (một nhà chế tạo khuyến cáo bao bằng đai kim loại), như vậy sẽ đảm bảo độ kẹp tốt hơn và chống bị tuột khi làm việc kéo cáp bị đứt đoạn giữa chừng (như đã nói ở trên cần tránh gián đoạn quá trình kéo cáp).
· Nếu dùng kẹp vỏ, đầu kéo cáp cần được cắt tốt phía sau nơi được phủ lưới kẹp. Lớp bao, vỏ bảo vệ và cách điện nếu bị dãn ra trong quá trình kéo chắc chắn sẽ bị hỏng.
· Cáp phải được dẫn hướng theo đường trượt hay ống bảo vệ sao cho không bị dồn, xước trên đường trượt hay ở miệng ống. Như vậy sẽ giảm thiểu lực căng và tránh hỏng cáp.
· Cáp cần được kiểm tra trong quá trình luồn kéo về sự nứt, rạn có thể. Mọi vấn đề được phát hiện cần được báo cáo trước khi tiếp tục kéo tiếp.
· Cáp cần được niêm phong sau khi luồn kéo để chống hơi ẩm. Điều này rất cần thiết cho khu vực ngoài trời.
· Duy trì khoảng trống tương thích giữa đường kính ống bảo vệ và đường kính cáp. Không được vượt quá tỷ lệ lấp đầy qui định của ống bảo vệ.
· Giảm ma sát trong ống trước khi luồn kéo cáp bằng cách sử dụng một lượng chất bôi trơn thích hợp.
[bookmark: _Toc300840932]Lắp đặt trong ống bảo vệ 
· [bookmark: _Toc300840933]Độ lấp đầy:
· Độ lấp đầy là tỷ lệ chiếm không gian bên trong ống bảo vệ bởi cáp. Tỷ lệ này ảnh hưởng đến khả năng mang dòng và lắp đặt cáp. Hệ số lấp đầy cần được kiểm tra trước khi luồn kéo cáp.
· [bookmark: _Toc300840934]Chuẩn bị: 
· Ống bảo vệ cáp cần được làm sạch bằng cách dùng vật liệu thấm có kích thước tương đương, đẩy (kéo) qua ống trước khi đi cáp.
· Trong trường hợp đặc biệt cần có người mồi cáp vào ống. Việc này là cần thiết đối với nới như rãnh cáp hay hộp cáp hẹp.
· Ống bảo vệ dài thường cần có đồ gá đặc biệt để dẫn hướng cáp đi thẳng vào ống.
· Có thể sử dụng chất bôi trơn do nhà chế tạo cáp qui định để giảm lực kéo cáp. Chất bôi trơn dạng dầu hay mỡ nhớt không được sử dụng cho ống phi kim loại. Đối với trường hợp này dùng một số chất hỗn hợp bôi trơn có bán trên thị trường (tài liệu chuyên ngành), thích hợp cho cáp không có đầu dẫn. Chúng thường chứa các chất như xà phòng, dung môi mạnh hay mica và được thiết kế để không gây hại cho cáp. Không được sử dụng chất bôi trơn dẫn điện và grafit cho cáp không vỏ bảo vệ có điện áp định mức lớn hơn và bằng 3kV. Các loại vật liệu này có thể làm hỏng lớp áo ngoài của cáp.
· [bookmark: _Toc300840935]Lực căng:
· Lực kéo cáp theo yêu cầu không được vượt quá giá trị nhà chế tạo qui định. Sau đây là một số hướng dẫn về lực căng:
· Thông thường, lực căng cực đại kéo cáp không được vượt quá 0,008 lần tiết diện ngang của dây dẫn khi kéo bằng móc kéo liên kết vào dây dẫn bằng đồng hoặc nhôm.
Tm = 0,008  n  CM
Trong đó: 
Tm - lực căng cực đại lb;
n - số dây dẫn trong cáp;
CM - tiết diện ngang của mỗi dây dẫn;
· Khi kéo dây bằng lưới kẹp, lực căng cực đại (Tm) đối với cáp bọc chì không được vượt quá trị số sau:
Tm = (4712 t ) (D-t)
Trong đó: 	
t - độ dày lớp bọc chì, inch.
D - đường kính ngoài của cáp, inch.
· Lực căng cực đại (Tm) không được vượt quá 1000 lb đối với cáp không bọc vỏ chì khi kéo cáp bằng lưới kẹp (tuy nhiên không được vượt quá lực căng cực đại tính theo công thức ở mục 1).
· Lực căng cực đại (Tm) tại chỗ uốn cong không được vượt quá 300 lần bàn kính cong của ống bảo vệ tính bằng feet. Không vượt qúa ứng suất cực đại tính theo mục 1, 2 hoặc 3. Như vậy bán kính tối thiểu R không được vượt quá Tm/300. ở đó Tm là giá trị cực đại tính theo mục 1, 2 hay 3. Biện pháp này nhằm giới hạn áp lực thành tường vào chỗ uốn của ống bảo vệ cáp.
· Trị số lực căng cực đại Tm thay đổi tuỳ thuộc nhà sản xuất và số lượng dây dẫn trong cáp nhiều dây. Như vậy cần tham khảo ý kiến người chế tạo về trị số thực của Tm.
· Đó là giới hạn lực căng cực đại không được vượt quá. Tuy nhiên cáp vẫn có thể bị hỏng khi kéo cáp với lực căng thấp hơn nếu, ví dụ kết cấu của ống bảo vệ cáp tồi, có thành sắc cứa vào, hay vỏ cáp quện vào nhau khi qua chỗ cong gấp. Phải lưu ý là chỉ đảm bảo giới hạn lực căng tối đa là chưa đủ để đảm bảo thành công trong lắp đặt cáp nếu các thủ tục lắp đặt khác không được tuân thủ.
· Phân đoạn ống nằm ngang:
· Cho các phân đoạn ống thẳng, lực căng cáp tính bằng tích chiều dài ống nhân với khối lượng riêng (cho 1 foot chiều dài) cáp và hệ số ma sát. Hệ số ma sát thay đổi phụ thuộc vào chất bôi trơn được sử dụng. Đối với giới hạn trên, có thể sử dụng giá trị 0,5.
T = L  w  f
Trong đó:
T - ứng suất kéo toàn phần;
L - chiều dài ống bảo vệ, ft;
w - khối lượng riêng của cáp, lb/ft.;
f - hệ số ma sát.
· Phân đoạn ống cong:
· Đối với phân đoạn ống bảo vệ cáp cong, sử dụng công thức sau:
T = T 2 + Tlefa
· Trong đó: 
T2 - lực căng đối với đoạn thẳng tại đầu kéo cộng với ứng suất từ phân đoạn trước đó;
T1 - ứng suất của cáp ở chỗ cong;
f - hệ số ma sát;
e - logarit cơ số e của 2,718;
a - góc cong, rad;
· Công thức trên được tính toán với trị số efa đối với góc cong đặc biệt và hệ số ma sát, cho trong bảng sau:
	Góc cong o/ rad
	Giá trị của efa phụ thuộc hệ số ma sát

	
	f = 0,5
	f = 0,4
	f = 0,3

	15 / 0,2618
	1,14
	1,11
	1,08

	30 / 0,5236
	1,30
	1,23
	1,17

	45 / 0,7854
	1,48
	1,36
	1,27

	60 / 1,0472
	1,68
	1,52
	1,36

	90 / 1,5708
	2,20
	1,88
	1,60


[bookmark: _Toc300840936]Lắp đặt trong máng và khay 
· Thông thường lắp đặt cáp trong máng hay khay không gặp vấn đề như đối với ống cách điện.
· Nhìn chung phải cẩn thận khi kéo cáp qua các góc cạnh sắc. Máng và khay cáp thường được xử lý để có bề mặt trơn sao cho cáp khi lắp đặt không bị kéo qua chỗ có góc cạnh sắc.
· Cáp lực và cáp điều khiển cần được phân cách xa nhau đến mức có thể. Dây đơn, cáp cao áp cần đi cách biệt nhau.
[bookmark: _Toc300840937]Cáp chôn trực tiếp
· Khi chôn cáp trực tiếp trong đất, đá sỏi và các vật liệu thô cứng cần được loại xa để tránh bị hỏng cáp. Lớp đất mịn xung quanh giúp bảo vệ cáp và cải thiện khả năng toả nhiệt từ cáp.
· Các thủ tục sau cần được tuân thủ khi chôn cáp trực tiếp:
· Đào rãnh sâu 400 mm, hoặc theo yêu cầu trong bản vẽ. Thông thường trong trạm đóng cắt cáp phải được lắp đặt trên lưới đất, có độ sâu khoảng 500mm.
· Lớp cát đệm cần được đảm bảo độ dày 0,05m.
· Cáp đặt trên đệm cát này, có thể được nới lỏng nhẹ cho phép cáp dịch chuyển khi lấp đất lên.
· Cáp được đặt cách tâm đồng nhất với khoảng cách 0,1m sao cho cát lấp vào sẽ nằm quanh cáp, không cắt chéo nhau.
· Cáp có thể được phủ lớp cát có độ dày 0,1m.
· Khối xi măng đúc có thể đặt ở trên cát để tạo lớp vỏ bảo vệ.
· Sau đó rãnh chôn cáp được lấp đầy đến mặt bằng chung (mặt đất).
c. [bookmark: _Toc300840938][bookmark: _Toc359240084]Đầu cuối cáp
[bookmark: _Toc300840939]Nguyên nhân sự cố
· Đầu cuối cáp phải được thiết kế và lắp đặt đúng, nếu không trong thời gian ngắn sẽ nảy sinh sự cố. Đầu nối lắp đặt không đạt yêu cầu có thể tạo ra khu vực lực căng điện áp, lực căng cơ học hay điện trở tiếp xúc quá lớn.
· Sau đây là một số nguyên nhân dẫn đến sự cố:
· Cách điện bị rách.
· Xử lý đầu cuối vỏ bảo vệ không thích hợp. Nón lực căng không đúng hoặc vỏ bảo vệ có tua rua chưa được loại bỏ.
· Cách điện chưa được làm sạch đúng qui cách (ví dụ dùng vật ráp hoặc dung môi dẫn điện).
· Khe hở, khoảng trống, điểm bẩn mỡ, hay do không tạo dáng bút chì đầu dây cáp.
· Băng cao áp không thích hợp, hay băng cũ quá hạn.
· Vật liệu không tương thích.
· Mối nối bị nới lỏng hoặc sai qui cách.
· Đầu dây dẫn (xoắn) bị vỡ.
· Không gian làm việc quá hẹp (không đảm bảo)
· Kích thước đầu nối / chỗ nối quá ngắn.
· Bavia sắc nhọn trên dây dẫn hoặc hộp nối.
· Áp lực đỡ tập trung trên băng cao áp.
· Chỗ cong gấp tại / hay gần đầu nối hoặc chỗ nối.
· Băng cách điện quá ít hay quá nhiều.
· Phần tử cứng (ví dụ epoxy) không cho phép cáp lực dãn nở hay tự lựa.
· Đầu nối dây không ôm khít vào giá nối (kích thước không phù hợp).
[bookmark: _Toc300840940]Nhận dạng
· Tất cả cáp và các dây dẫn cần được nhận dạng bởi dấu hiệu nhận dạng kiểu lắp đặt cố định. Cáp và dây cần có kiểu đánh dấu thống nhất ở mỗi đầu phù hợp với sơ đồ lắp ráp.
· Mỗi dây dẫn sử dụng ống nhận dạng lồng vào đầu dây hoặc bằng thẻ cố định gắn vào cáp.
[bookmark: _Toc300840941]Đầu cuối cáp điều khiển
· Đầu nối đặc biệt thông thường không áp dụng cho cáp hạ áp, ngoại trừ chúng làm việc trong môi trương ẩm ướt. Đầu phía ngoài trời cần được bịt kín chống hơi ẩm xâm nhập và cáp nhiều dây được bịt kín tại điểm cắt lột vỏ cách điện. 
· Kiểu đầu nối vòng tròn thường được sử dụng với cáp điều khiển, cho phép đấu nối dễ dàng nhiều dây vào một điểm và chắc chắn hơn là kiểu đầu nối còng cua. Một số nhà sản xuất relay bảo vệ trang bị kiểu nối nhanh dạng hãm cũng được chấp nhận.
· Tất cả các đầu nối phải có khả năng đảm bảo dẫn điện liên tục đúng qui cách. Các giá đỡ đầu nối phải đúng vật liệu và có kích thước phù hợp. Kích thước giá đỡ đầu nối lớn sẽ không cho phép bóp tạo dáng thích hợp để nằm gọn vào ổ nối tạo tiếp xúc điện tốt, nếu quá bé có thể sẽ không đủ để chịu dòng điện theo yêu cầu. Sử dụng công cụ bóp tạo dáng đầu dây thích hợp là rất cần thiết để tạo các mối nối bền về cơ học.
[bookmark: _Toc300840942]Đầu cuối cáp cao áp
· Cáp cao áp có vỏ bảo vệ yêu cầu có nón ứng suất để thay đổi gradien điện áp tại đầu nối, giảm vùng ứng suất cao áp.
· [bookmark: _Toc300840943]Các chú ý:
· Giữ cho khu vực làm việc và cáp sạch, khô ráo.
· Không khắc dấu lên hoặc làm xước cách điện.
· Tách vỏ bảo vệ dẫn điện chuyển lên trên vỏ cách điện sao cho không để sót lại ở chỗ cắt.
· Đỡ cáp ở gần chỗ nối (nhưng không đỡ phía dưới).
· Giữ dây dẫn đã tách lưới bảo vệ ra xa khỏi đất và các dây dẫn pha khác.
· Giữ cho nón ứng suất nằm thẳng 
· Uốn cong nhẹ dây dẫn đã tách vỏ bảo vệ.
· Dùng lót đỡ đầu nối ngoài trời hay nổi nhớp bẩn.
· Giữ tấm cách điện (không phải màu đen) khỏi ánh nắng, sử dụng ống hay băng không nhiễm bẩn.
· Chắc chắn là tất cả các lưới bảo vệ làm việc với điện áp > 2kV (tiêu chuẩn yêu cầu lưới bảo vệ cáp khoảng 5kV).
· Giữ để vỏ ngoài cáp xa khỏi dầu, dung môi và chất bảo quản gỗ.
· Sử dụng lượng dung môi làm sạch tối thiểu.
· Chọn cáp vỏ chì cho môi trường không thuận lợi (dầu, nước, dung môi, hoá chất...).
· Tấm nối băng co dãn theo chỉ dẫn của nhà chế tạo (thông thường 3/4 bề rộng), kéo dãn các đầu và quấn từng lớp để tránh chỗ hở, chỉ sử dụng băng mới, loại bỏ gáy phân ly, bắt đầu và kết thúc băng tại điểm giữa chỗ nối hoặc đầu nối.
[bookmark: _Toc300840944]Chuẩn bị:
· Chắc chắn rằng đầu nối/bề mặt tiếp xúc đúng qui cách cho từng loại cáp cụ thể.
· Xem hướng dẫn của nhà sản xuất cáp. Xem lại và tuân thủ chỉ dẫn về đầu nối/bề mặt nối.
· Xác định kích thước phù hợp.
· Nắn cáp vào vị trí cuối cùng. Cắt bỏ phần cáp thừa.
· Loại bỏ phần vỏ ngoài. Loại bỏ vỏ dây dẫn đơn, ngoại trừ kết cấu có dây thoát nước nằm trong vỏ cáp.
· Dùng kìm ống tuốt và cắt (kìm chuyên dùng) tuốt cách điện và chẽ băng vỏ bảo vệ thay vì dùng mũi dao.
· Đánh dấu khu vực cáp để tạo dáng hình bút chì bằng 2 cuộn băng PVC từ 2 bên và cắt cách điện về phía mũi bằng dao. Làm nhẵn bằng giấy ráp (không dẫn điện) và loại bỏ băng PVC và phần cách điện dư đã dùng để cầm nắm hoặc bảo vệ. Nếu sử dụng mối nối hàn, một phần của cách điện dư này có thể giữ lại tạm thời để chắn nhiệt. Tạo dáng bút chì giúp giảm gradien điện áp và đảm bảo vùng liên kết dài để quấn băng.
· Làm sạch đầu nối bằng cách lau cách điện theo chiều lưới bảo vệ bằng dẻ tẩm dung môi để loại bỏ các phần tử dẫn điện trên bề mặt. Loại bỏ vật liệu dẫn điện còn lại bằng nylon tơi xốp thấm dung môi đỡ bằng tấm dẻ. Chỉ làm nhẵn bề mặt nếu tuyệt đối cần thiết bằng giấy ráp không dẫn điện. Lau sạch bằng dẻ (không coton) thấm dung môi. Không làm rớt dung môi trực tiếp lên cáp.
· Bọc kín và bảo vệ cách điện bằng 1 lớp băng PVC để hãm đầu nối /mối nối, ví dụ để nghỉ ăn trưa. Lau bằng dẻ tẩm dung môi (không có cotton) ngay sau khi loại bỏ băng PVC và trước khi thực hiện đầu/mối nối. 
· Những vết xước nhẹ trên cách điện phải được loại bỏ (đánh bóng). Cắt hay cứa để loại bỏ cách điện ở điểm đó và bắt đầu chỗ khác. Toàn bộ cách điện phải được loại bỏ khỏi khu vực chưa bị đấu nối. Không vỏ bảo vệ còn lại qua chỗ cắt (bỏ) hay cho phép chìa ra hay cho dung môi chảy theo dưới lưới bảo vệ. Thực hiện các nhát cắt gọn gàng, tỉa sạch bavia hay phần tử râu ria.
· Cách điện không có lớp dẫn có màu nhạt có độ bền bề mặt cao hơn cách điện cao su đen chứa cacbon đen do vậy nó cũng có thể làm mất màu dẻ thấm dung môi. Hãy tuân thủ hướng dẫn sử dụng chất dung môi của nhà chế tạo. Sử dụng lượng dung môi tối thiểu và làm sạch nhẵn khu vực đầu dây cáp đã bóc cách điện. 1/4inch cách điện liền kề chỗ vỏ bảo vệ bị cắt không cần sạch một cách hoàn hảo, vì khu vực này sẽ được nối với vỏ bảo vệ trong quá trình nối điện và xử lý cách điện đầu nối.
[bookmark: _Toc300840945]Nối các đầu nối:
· Làm sạch bề mặt bằng bàn chải dây thép không gỉ.
· Dùng dụng cụ (chuyên dùng) định hình và thao tác theo hướng dẫn của người chế tạo đầu nối.
· Bảo vệ cách điện khỏi nhiệt độ cao khi hàn thiếc, hàn đồng hay hàn điện. Để phần dư cách điện (về phía đầu cáp, bên cạnh đầu nhọn), hàn, sau đó mới loại bỏ phần dư cách điện, hay cắt phần cách điện dài hơn và bọc cách điện bằng vải cotton. Chỉ dùng dòng chảy colophon khi hàn đồng các mối nối điện.
· Đồng - có thể hàn thiếc, đồng vàng, hàn điện, bóp định hình, hay nối bằng kết cấu bulong, êcu hay giá nối dây.
· Nhôm - dễ bị ôxi hoá, cần phải dùng kĩ thuật đặc biệt để xuyên qua lớp màng ôxit bề mặt khi nối. Sử dụng chất hãm ôxi khi có phần tử kim loại bị treo. Hàn điện cũng cho kết quả thoả mãn. Loại bỏ chất phụ gia hàn còn lại sau hàn khỏi chỗ nối.
· Do dễ bị ôxi hoá, việc nối(liên kết) nhôm với các vật liệu khác phải được thực hiện thận trọng, phải tránh sự xâm nhập của hơi ẩm và tránh muối đồng.
· Không được băm chém dây dẫn, các vết xước kiểu này là các điểm mới dễ làm gẫy dây dẫn.
· Đệm lót êcu đầu nối (35A hay nhỏ hơn) có thể cố định dây dẫn 3/4 bằng cách lót quanh êcu.
· Dùng đầu nối tường loại tốt.
· Không dùng "nút dây".
· Nối bulông nhôm - dùng chất chống ôxi hoá tại chỗ tiếp xúc. Dùng rong đen hãm để giữ căng và cố định rong đen để bảo vệ nhôm, thép không gỉ hay bulong. Đối với cáp nhôm 1/0 và lớn hơn nối với thanh dẫn bằng đồng, lót tấm bảo vệ nhôm kiểu đĩa, có khả năng chịu dòng 2 lần so với vật dẫn giữa giá nối điện và thanh dẫn.
· Mômen vặn: tham khảo tài liệu của nhà chế tạo về trị số mômen xoắn qui định.
· Tao dây dẫn: hầu hết các giá nối và đầu nối đều thuận lợi cho lớp C và lớp B tao rắn nhưng không được chấp nhận cho tao mềm (lớp H, I, K, L, M). Cáp càng mềm sử dụng càng nhiều tao hơn, do vậy mà làm tăng đường kính phủ bì của dây dẫn. Gía nối cáp nằm dưới đất dạng kẹp và đầu nối thường phù hợp cho tao rắn song một số đầu nối bulông không phù hợp. Tham khảo tài liệu của nhà chế tạo cho chỉ dẫn cụ thể.
· Lựa chọn - Hầu hết giá nối, đầu nối, và các đầu cuối được phân cấp sử dụng chỉ một dây dẫn cho mỗi chỗ nối, ngoại trừ có chỉ dẫn khác. Đầu nối trên thiết bị điện và khí cụ cho dây 1/0 AWG hay nhỏ hơn thường được định mức 60OC, đối với dây dẫn lớn hơn 1/0 AWG - mức này là 75OC, ngoại trừ có chỉ dấu khác.
[bookmark: _Toc300840946]Đầu nối băng bảo vệ:
· Nón ứng suất - Áp dụng tấm nối lớp co dãn kín cao áp, cách ly trước và sau để tạo thành nón ứng suất giữ 1/4 inch xa khỏi bất cứ thành phần lưới bảo vệ.
· Nối đất - Dùng 3/4 inch đường hàn lược theo chiều dọc để dữ 6AWG đồng rắn liên kết với các thành phần vỏ bảo vệ bằng kim loại. Nối liên kết đất vỏ bảo vệ với hệ thống đất. (Nguy hiểm - Vỏ bảo vệ không nối đất). Giữ khoảng cách giữa đầu cuối và chống sét của nó càng gần càng tốt.
· Lưới chắn - Cho tất cả các loại cáp, sử dụng tấm nối một lớp co dãn kín băng dẫn gối lên lưới chắn cáp đến đỉnh nón ứng suất trong khoảng 1/8 inch. (Không có khoảng trống).
· Vỏ bọc bảo vệ - Áp dụng hai lớp tấm nối co dãn lên trên nón ứng suất bằng băng cách điện cao áp, phủ lên lớp vỏ cáp và lên vòng dây dẫn đã bị lột hết cách điệnnhiều nhất là 1/4inch. Bọc kín kỹ đầu ra liên kết đất. Áp dụng tấm phủ 2 lớp bằng băng PVC lên băng cao áp này ngay sau đó, phủ lên nó 1 khoảng bằng 1/4 inch. 
· Bọc kín - Đối với các đầu nối ngoài trời, bọc kín dây dẫn để chống sự xâm nhập của hơi ẩm tại giá nối. Không cần thiết, cũng như không mong muốn bọc kín đầu cuối cáp tại nơi khô ráo để chống hơi nước. Tuy nhiên, có thể cần bọc kín để chống các môi trường ăn mòn khác.
· Làm đầy tất cả các chỗ lõm trong giá nối bằng dải băng dẫn sau khi loại bỏ các gờ sắc. Áp dụng tấm nối một lớp co dãn nhẹ bằng băng dẫn phủ lên thân gía nối và đúng 1/16inch lên cách điện hình bút chì. Áp dụng tấm nối lớp co dãn nhẹ băng cách điện cao áp để lấp đầy khu vực hình bút chì, sau đó phủ lên thân giá nối và cách điện. Áp dụng 2 lớp bằng PVC lên trên đầu đã được bọc kín (không áp dụng PVC lên cách điện giữa đầu bọc và nón ứng suất).
· Ghi chú: Khi thiết kế mạch vỏ bọc không nối đất ở một đầu, phải đặc biệt chú ý để giữ vỏ bao bảo vệ cách ly khỏi đất.
· Bảo vệ nhiễm bẩn - Cho khu vực chịu ánh nắng mặt trời hay bị nhơ bẩn do không khí (ví dụ bụi) dùng tấm nối 2 lớp bằng băng cao su silicon chống bẩn. Bắt đầu từ phần cao nhất của cách điện bị hở (thường là đầu giá nối) quấn xuống toàn bộ nón ứng suất, sau đó quấn quay lại điểm xuất phát.
[bookmark: _Toc300840947]Dung môi làm sạch:
· Tuân thủ hướng dẫn và lời cảnh báo của nhà chế tạo khi sử dụng chất dung môi làm sạch.
· Xem kỹ cảnh báo khi sử dụng dung môi trong tài liệu của nhà chế tạo. Thực hiện thông thoáng tương thích. Tránh hít thở chất bốc hơi, tránh tiếp xúc với da, bảo vệ mắt. Không được hút thuốc, dùng lửa hay kim loại nóng trong khu vực.
· Chú ý: tất cả các dung môi làm sạch đều nguy hiểm. Hầu hết là độc hoặc khi phân rã thành khí độc ở nhiệt độ cao. Một số dễ bốc cháy. Sử dụng lượng tối thiểu. Không cho dung môi tiếp xúc với cách điện và các thành phần vỏ cách điện.
d. [bookmark: _Toc13992030][bookmark: _Toc13994345][bookmark: _Toc14141048][bookmark: _Toc174522906][bookmark: _Toc300840956][bookmark: _Toc359240086]Tóm tắt nhiệm vụ của người giám sát
Trong quá trình lắp đặt, người giám sát trước tiên cần quan tâm các vấn đề sau:
· Đảm bảo tiếp nhận và bốc dỡ đúng thủ tục.
· Đảm bảo thực hiện lắp đặt theo chỉ dẫn của nhà chế tạo, đặc tính dự án (công trình) và công nghiệp.
· Theo dõi hiện trường khi lắp đặt cáp và thử nghiệm cáp.
· Đảm bảo kết quả thử nghiệm được ghi chép đúng qui cách.
· Đảm bảo ghi chép cá nhân về các hoạt động xây dựng.
· Hoàn tất các biểu mẫu cần thiết về tiếp nhận, bảo quản, lắp đặt và thử nghiệm.
[bookmark: _Toc83106834][bookmark: _Toc145298798][bookmark: _Toc145300021][bookmark: _Toc145300225][bookmark: _Toc145300428][bookmark: _Toc145300633][bookmark: _Toc145300845][bookmark: _Toc145401752][bookmark: _Toc145401951][bookmark: _Toc145408724][bookmark: _Toc147042289][bookmark: _Toc319654735][bookmark: _Toc359240087]Lắp đặt các tủ bảng điện 
· Công tác này được thực hiện theo các bản vẽ bố trí thiết bị trong nhà điều hành, nhà trạm bơm, nhà thường trực và ngoài trời của cơ quan thiết kế. 
· Ðáy tủ chỉ được thông các lổ vừa với cáp luồn và để đảm bảo độ kín và chống ẩm từ mương cáp lên.
· Tủ điện phải được tiếp địa
· Mương cáp phải được che chắn chống chuột sau khi rải xong toàn bộ cáp của trạm.
5.2.11.1.8 Lắp đặt dây dẫn
· Dây phải được bảo quản tốt, còn nguyên trong bành dây, dây dẫn cũng như dây chống sét. 
· Phải có dụng cụ nâng bành dây để xả dây ra khỏi bành dây. Cần thiết phải dọn bãi căng dây ở các điểm néo dây, chủ yếu ở các cột néo để đặt các dụng cụ kéo dây. Công tác rải dây và căng dây dẫn và dây chống sét được thực hiện chủ yếu bằng thủ công.
· Trong quá trình kéo dây, tránh tình trạng dây bị kéo lê lết lên các khu có sỏi đá, vật cứng có thể mài mòn và làm trầy xước dây. Phải dùng pu-li để gác dây và kéo dây qua các vị trí cột.
· Dây sau khi kéo và đưa lên xà của cột, cần phải để cho dây được dãn đều một thời gian là 24 giờ mới tiến hành căng dây lấy độ võng và bắt dây vào khóa. Ðộ võng căng dây căn cứ trên bản căng dây của thiết kế cấp.
· Khi bắt khóa néo dây phải kiểm tra lực xiết các bu-lông đảm bảo cho dây được giữ chặt trong khóa, và phải xiết đủ các bu-lông có trên khóa néo dây. Các điểm nhảy nối tiếp ở các vị trí cột néo, góc, dùng kẹp ép lèo để nối lèo, mỗi pha dùng 2 kẹp ép lèo bằng hợp kim nhôm.
· Trong quá trình xả dây và kéo dây gặp trường hợp dây nhôm bị tưa, sẽ dùng ống chữa dây dẫn để lắp và ép tại chỗ bị tưa để giữ nguyên trạng của dây. Trường hợp này chỉ áp dụng cho số sợi của phần nhôm bị đứt tưa không quá 20% của tổng số sợi nhôm của dây dẫn.
· Sau khi căng dây lấy độ võng theo bảng căng dây của thiết kế, bên thi công phải kiểm tra lại độ võng và khoảng cách an toàn từ mặt đất đến điểm võng nhất của dây, và phải có chữ  ký chịu trách nhiệm về số liệu đo này, chuyển cho Chủ đầu tư và thiết kế xem để kết luận đạt hay Không đạt yêu cầu, cần phải có biện pháp xử lý gì không. Trong phiếu kiểm tra số liệu này cần phải ghi rõ ngày, giờ và thời tiết lúc đó.  
5.2.11.1.9 Lắp đặt trụ thép thiết bị
· Tất cả các trụ thép thiết của thiết bị đã gia công vận chuyển đến công trình, bên nhận thầu phải có trách nhiệm tổ hợp và lắp dựng theo đúng đề án thiết kế và được hội đồng nghiệm thu các cấp chấp nhận, phải có biên bản nghiệm thu chuyển bước thi công sau đó mới được lắp thiết bị.
· Các trụ thép khi lắp đặt không được nghiêng, vặn; đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
5.2.11.1.10 Lắp đặt hệ thống nối đất trạm
a. Yêu cầu chung
· Điện trở nối đất toàn trạm phải đảm bảo theo quy phạm trang bị điện (11TCN-19-2006)  0,5 Ω.
b. Tiếp địa trong trạm
· Sử dụng tiếp địa hiện hữu của trạm. Lưới nối đất bổ sung sẽ được lắp đặt sau khi các công việc thi công phần móng đã được hoàn thành. Dây nối đất sẽ được đặt ở độ sâu dưới cốt nền trạm và được qui định theo bản vẽ thiết kế. Tại mỗi vị trí thiết bị, dây nối đất được đưa lên các tia để đấu vào thiết bị theo đúng bản vẽ thi công.
· Cọc tiếp địa được chôn thẳng đứng, đầu cọc và dây tiếp địa chôn ở độ sâu theo thiết kế. Liên kết giữa các dây, dây với cọc, dây tiếp địa nhánh với lưới tiếp địa bằng hàn điện. Các mối hàn sau khi gia công xong phải sơn 2 lớp bitum nóng.
· Nơi mà lưới nối đất đi qua dưới mương cáp, đường hoặc móng, phải lắp đặt dây nối không được cắt qua hố đào trước khi đổ bê tông hoặc đặt lớp gạch.
· Các mối nối và các điểm giao chéo của lưới nối đất phải được hàn tiếp xúc theo đúng bản vẽ thi công.
· Sau khi rải và chôn lưới nối đất theo đúng thiết kế phải được thí nghiệm đo điện trở nối đất của trạm.
· Đối với Bu lông, đai ốc, vòng đệm: dầy 55 µm, khối lượng kẽm trên một đơn vị diện tích bề mặt > 390g/m2. 
· Chiều dày thực lớp mạ không nhỏ hơn 90% chiều dày trung bình. Chiều dày lớp mạ tối đa không quá 200 µm.
· Kẽm dùng để mạ nhúng nóng tiếp địa phải có hàm lượng 98,5% trở lên.
· Các chi tiết mạ không đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn nêu trên cần phải loại bỏ.
· Dây đồng tiếp địa:
	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	CHÀO THẦU

	
	Hãng sản xuất/nước sản xuất
	 Yêu cầu mô tả
	

	
	Kiểu loại cáp và tiết diện lõi đồng
	02 loại theo PVCC:
1x240mm2
1 x120mm2
	

	
	Tiêu chuẩn
	TCVN 5064
	

	
	Loại lõi dẫn điện
	 Lõi đồng nhiều sợi
	

	
	Điện trở lớn nhất ở 200C
	 Yêu cầu mô tả
	

	
	Lực kéo đứt nhỏ nhất
	Ghi rõ
	

	
	Loại vật liệu cách điện dây đồng
	PVC
	


· Đầu cốt đồng D 120/240:
	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	CHÀO THẦU

	
	
Hãng sản xuất / Nước sản xuất
	Yêu cầu mô tả
	

	
	Kiểu loại đầu cốt đúc liền
	Ngoài trời 
	

	
	Vật liệu
	Đồng
	

	
	Số lõi cáp/ vật liệu
	1 lõi/ đồng
	

	
	Tiết diện cáp được làm đầu cốt (theo loại cáp cung cấp)
	02 loại theo PVCC:
- 120 mm2
- 240 mm2
	

	
	Loại vật liệu cách điện của cáp
	PVC
	

	
	Phụ kiện đấu nối
	Có
	

	
	Kích thước
	Có
	


5.2.12. [bookmark: _Toc214011492][bookmark: _Toc118204386]Tháo dỡ, thu hồi thiết bị
· Nhà thầu xây lắp phải có nhiệm vụ tháo dỡ, thu hồi các thiết bị nhất thứ, nhị thứ theo yêu cầu của phạm vi cung cấp của HSMT.
[bookmark: _Toc388282051][bookmark: _Toc400630355]Các yêu cầu kỹ thuật khác
5.2.12.1.1 [bookmark: _Toc15443265][bookmark: _Toc245639292][bookmark: _Toc323056178][bookmark: _Toc388282052][bookmark: _Toc400630356]Vận chuyển vật tư thiết bị
[bookmark: _Toc245639293]Nội dung các công việc cần thực hiện:
· Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn bộ mọi vấn đề liên quan trong quá trình vận chuyển tới địa điểm trạm biến áp. Cung cấp, vận chuyển vật tư thiết bị, bảo quản kể cả lưu kho và thi công lắp đặt sẽ do Nhà thầu thực hiện và chịu trách nhiệm
· Bốc xếp, chằng buộc vật tư  thiết bị cho vận chuyển 
· Vận chuyển vật tư thiết bị từ nơi giao nhận về công trường thi công xây lắp.
· Bảo quản trong suốt quá trình vận chuyển và lắp đặt thiết bị.
· [bookmark: _Toc245639294]Các điều kiện thực hiện và yêu cầu kỹ thuật:
· Nhà thầu phải bố trí nhân lực có kinh nghiệm, có đủ phương tiện vận tải và biện pháp vận chuyển hàng hoá phù hợp với yêu cầu vận chuyển (vật tư, thiết bị) hàng hoá công kềnh, dẽ hỏng và dễ vỡ.
· Vật tư thiết bị nhập ngoại của trạm Bên Nhà thầu có trách nhiệm nhận tại cảng do  Bên A giao, vận chuyển và bảo quản về tận chân công trình để thi công lắp đặt, thời gian nhận hàng cụ thể theo thông báo của Bên A.
· Nhà thầu phải trình bày biện pháp kỹ thuật vận chuyển vật tư thiết bị điện cho trạm đảm bảo an toàn và đúng tiến độ lắp đặt. 
· Mọi hư hỏng vật tư thiết bị do quá trình vận chuyển gây ra Nhà thầu phải bồi thường và chịu mọi chi phí do việc chậm tiến độ.
5.2.12.1.2 [bookmark: _Toc15443266][bookmark: _Toc245639295][bookmark: _Toc323056179][bookmark: _Toc388282053][bookmark: _Toc400630357]Cắt điện đấu nối
· Nhà thầu có trách nhiệm xin cắt điện để thực hiện công tác thi công, đấu nối có liên quan. 
· Nhà thầu lập phương án thi công chi tiết, có kế hoạch cắt điện cụ thể và đăng ký bằng văn bản với bên A ít nhất trước 1 tháng để làm thủ tục xin cắt điện. Bên A sẽ thông báo kế hoạch cắt điện cho phía Nhà thầu trước ít nhất 03 ngày để Nhà thầu chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công và nhân lực... Phía Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, dụng cụ... đảm bảo tiến độ thi công đấu nối trong thời gian cắt điện đúng như kế hoạch đã thống nhất.
· Việc chậm trả điện do thi công gây ra mà phía Nhà thầu không giải trình được nguyên nhân được bên A chấp nhận thì Nhà thầu phải chịu bồi thường thiệt hại do ngừng cung cấp điện cho Đơn vị quản lý lưới điện. Phần chi phí này (căn cứ bảng giá trị yêu cầu bồi thường thiệt hại do Đơn vị quản lý lưới điện lập, được cấp trên trực tiếp chấp thuận) Bên A sẽ khấu trừ vào phần giá trị hợp đồng của công trình mà Nhà thầu nhận được để trả cho phía Đơn vị quản lý lưới điện bị thiệt hại.
5.2.12.1.3 [bookmark: _Toc245639296][bookmark: _Toc323056180][bookmark: _Toc388282054][bookmark: _Toc400630358]Nghiệm thu, chạy thử và bàn giao
· Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ phục vụ công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định: Bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu từng phần, biên bản thí nghiệm,...
· Nhà thầu cử đại diện tham gia các bước nghiệm thu theo quy định.
· Nhà thầu chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho việc nghiệm thu đóng điện, xử lý sự cố (nếu có) và các yêu cầu khác của hội đồng nghiệm thu.
· Nhà thầu tham gia trực trong thời gian nghiệm thu đóng điện.
5.2.12.1.4 [bookmark: _Toc245639297][bookmark: _Toc323056181][bookmark: _Toc388282055][bookmark: _Toc400630359]Bảo dưỡng và dịch vụ
· Việc nghiệm thu không có nghĩa loại bỏ trách nhiệm của Nhà thầu đối với các thiết bị hạng mục đã được nghiệm thu. Vào thời điểm bàn giao công trình, toàn bộ thiết bị điện phải trong tình trạng như mới. Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải bảo vệ mọi máy móc và thiết bị điện, và phải duy tu/sơn lại nếu GSTCCÐT yêu cầu.
· Trong thời gian bảo hành, Nhà thầu phải sửa chữa và điều chỉnh miễn phí trong thời gian ngắn nhất mọi hư hỏng, khuyết tật xảy ra cho hệ thống dây và thiết bị điện trong công trình, mà theo ý kiến của GSTCCÐT là do sai sót về vật liệu hoặc thi công gây ra. Nhà thầu phải bồi thường cho Chủ đầu tư về mọi thiệt hại về người và của do các sai sót này gây ra.
5.2.12.1.5 [bookmark: _Toc245639361][bookmark: _Toc323056182][bookmark: _Toc388282056][bookmark: _Toc400630360]Công tác thu dọn và vệ sinh sau khi thi công
· Sau khi thi công xong nhà thầu có trách nhiệm thu dọn và làm sạch hoàn trả mặt bằng mà trong quá trình thi công Nhà Thầu đã mượn chỗ để thi công; vệ sinh toàn bộ thiết bị sẵn sàng cho nghiệm thu. Tất cả máy móc, vật tư thiết bị và các nguyên vật liệu còn dư trong quá trình thi công phải được chuyển ra khỏi khu vực trạm biến áp để chuẩn bị cho công việc nghiệm thu đóng điện.
· Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi nào có Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát thiết kế xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu chính thức đóng điện 3 ngày.
Biện pháp an toàn lao động
· Nhà thầu thi công phải chấp hành đúng cắc quy trình và quy phạm do Ban An toàn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành. Các thành viên thi công phải có thẻ an toàn lao động được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền.
5.2.12.1.6 Công tác nghiệm thu
· Nghiệm thu các công trình xây dựng tuyến thông tin cáp quang phải tuân thủ cắc quy định của Nhà nước và của Ngành về nghiệm thu các công trình xây dựng. 
· Công trình thi công xong phải nghiệm thu đạt yêu cầu quy định mới được bàn giao để đưa vào sử dụng.
· Nghiệm thu phải căn cứ vào:
· Thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt. 
· Các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm có liên quan của Nhà nước và của Ngành. 
· Các kết quả đo kiểm tra thực hiện trong quá trình xây dựng, lắp đặt công trình. 
· Các điều khoản quy định về khối lượng và chất lượng công trình trong các hợp đồng giao nhận thi công. 
· Trước khi tiến hành nghiệm thu công trình bên thi công phải giao cho Hội đồng nghiệm thu những tài liệu về: 
· Hồ sơ hoàn công; 
· Tài liệu thiết kế công trình; 
· Quyết định phê chuẩn luận chứng kinh tế-kỹ thuật, phê chuẩn thiết kế, quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu; 
· Hợp đồng kinh tế giao nhận thi công, xây lắp công trình giữa chủ đầu tư và nhà thầu; 
· Những tài liệu về thay đổi thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, và những văn bản bổ sung khối lượng phát sinh (nếu có) đã được xác nhận của cơ quan thiết kế, chủ đầu tư và nhà thầu; 
· Những văn bản nghiệm thu kỹ thuật do đơn vị thi công thực hiện và được đơn vị chủ quản hoặc đơn vị thiết kế đồng ý; 
· Biên bản nghiệm thu và và các chứng chỉ chứng nhận vật tư thiết bị; 
· Nhật ký công trình của bên thi công; 
· Bản ghi chép các công trình ngầm và công trình bị che khuất; 
· Các biên bản nghiệm thu từng hạng mục công trình, các công trình ngầm, các công trình bị che khuất thực hiện trong quá trình thi công; 
· Các biên bản đo điện trở tiếp đất và kiểm tra các trang bị bảo vệ, đánh dấu công trình; 
· Biên bản ghi chép tình hình vận hành thử thiết bị; 
· Biên bản ghi chép tình hình hư hỏng thiết bị và các công việc sửa chữa; 
· Những văn bản pháp lý về sử dụng đất và đền bù; 
· Bản liệt kê các vật tư dự phòng của công trình; 
· Biên bản về thu hồi vật liệu; 
· Các văn bản thoả thuận giữa các bên liên quan. 
· Tổ chức nghiệm thu: Chủ đầu tư công trình chịu trách nhiệm tổ chức công tác nghiệm thu, thành lập Hội đồng nghiệm thu. Cùng tiến hành công tác nghiệm thu với chủ đầu tư có: 
· Đại diện cơ quan thiết kế công trình; 
· Đại diện cơ quan tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; 
· Đại diện đơn vị thi công; 
· Đại diện đơn vị quản lý, vận hành và khai thác tuyến thông tin quang. 
· Trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức trong quá trình nghiệm thu. 
· Chủ đầu tư
· Trách nhiệm: Thành lập Hội đồng nghiệm thu; Thực hiện đầy đủ cắc quy định của Nhà nước, của Ngành về quản lý chất lượng công trình. 
· Quyền hạn: Thuê đơn vị tư vấn giám sát thi công; Từ chối nghiệm thu khi khối lượng hoặc chất lượng của công trình không đạt các yêu cầu thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan. 
· Tổ chức tư vấn thiết kế 
· Trách nhiệm: Tham gia cùng với đơn vị thi công và chủ đầu tư trong việc xem xét hồ sơ để tiến hành nghiệm thu. 
· Quyền hạn: Từ chối nghiệm thu công trình khi khối lượng hoặc chất lượng của công trình không đúng theo yêu cầu thiết kế được phê duyệt và các tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép. 
· Đơn vị thi công
· Trách nhiệm: Thực hiện các yêu cầu nghiệm thu.
· Quyền hạn: Không chịu trách nhiệm về chất lượng công trình do chủ đầu tư tự ý đưa vào sử dụng khi chưa được nghiệm thu. 
· Thời gian bảo hành:
· Thời gian bảo hành cho mỗi công trình thông tin cáp quang phải tuân thủ cắc quy định hiện hành. 
· Đơn vị thi công chịu trách nhiệm và tìm biện pháp giải quyết mọi vấn đề nảy sinh do thi công trong thời gian bảo hành.
[bookmark: _Toc118204383]

5.3. [bookmark: _Toc214011494]YÊU CẦU VỀ CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PCCC
5.3.1. [bookmark: _Toc214011495]PHẠM VI VÀ TIẾN ĐỘ CUNG CẤP HỆ THỐNG PCCC
Phạm vi cung cấp vật tư, thiết bị
Theo bảng kê hạng mục công việc
Đơn giá bê tông phải kể đến công tác ván khuôn chào chung trong đơn giá bê tông, kể cả phụ gia để đổ bê tông.
Công tác đào hố móng: bao gồm đào hố móng, tát nước hố móng phục vụ công tác đổ bêtông, đắp bờ bao…và đặc biệt là giải pháp thi công thì Nhà thầu tự tính toán kiểm tra, xem xét điều kiện thực tế tại hiện trường để đưa ra biện pháp phù hợp với biện pháp thi công của mình và chào tổng giá dự thầu.
Nhà thầu tự kiểm tra, khảo sát thực tế hiện trường để có biện pháp thi công của mình đảm bảo tiêu chuẩn và quy phạm thi công công tác cho các loại cấp đất, đá, có biện pháp để chống sạt lở, bảo vệ các công trình lân cận... và không đòi hỏi các chi phí phát sinh trong quá trình thi công đào hố móng. Các khối lượng công việc và chi phí liên quan đến công tác đào hố móng Nhà thầu có trách nhiệm tự tính toán đưa vào giá dự thầu.
Nhà thầu tự tính toán mặt bằng và tổ chức lán trại tạm, kho bãi chào vào tổng giá dự thầu của công trình.
Chi phí khác: nhà thầu tự tính trên bản vẽ thiết kế và trong quá trình đi khảo sát hiện trường.
Các hạng mục tính lô, hệ: nhà thầu tự tính toán khối lượng phù hợp với bản vẽ thiết kế và biện pháp thi công và chào vào tổng giá dự thầu.
Hệ thống phòng cháy chữa cháy sử dụng ống và phụ kiện bằng thép tráng kẽm. Đơn giá trong hệ thống phòng cháy chữa cháy phải kể đến công tác sơn dầu màu đỏ.
Các số lượng, chiều dài của các loại cáp điện ghi trong bảng tiên lượng mời thầu là chỉ để tham khảo, nhà thầu có trách nhiệm phải kiểm tra, đo đạt thực tế để đảm bảo chiều dài, số lượng cần thiết.
Ðối với phần vật tư thiết bị do nhà thầu cung cấp, nhà thầu phải kê khai thông số kỹ thuật bao gồm bảng đặc tính kỹ thuật, xuất xứ cho tất cả các vật tư thiết bị của hệ thống PCCC.
Nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp và lắp đặt toàn bộ hệ thống PCCC theo đúng hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn, qui phạm hiện hành về PCCC (chi trả tất cả mọi chi phí).
Nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp và lắp đặt toàn bộ hệ thống PCCC theo đúng hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn qui phạm hiện hành; quyết định trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam... và các yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, các tiêu chuẩn và qui định hiện hành về thi công các công trình về PCCC.
Bảng tiên lượng mời thầu chỉ bao gồm các vật tư thiết bị chính, nhà thầu phải cung cấp và lắp đặt bao gồm toàn bộ các thiết bị và phụ kiện của hệ thống PCCC.
Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ các dịch vụ nghiệm thu, lấy mẫu thí nghiệm PCCC (nếu có) theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc nhà sản xuất thiết bị, huấn luyện, đào tạo vận hành hệ thống PCCC.
Nhà thầu phải có trách nhiệm tổ chức thi công, nghiệm thu hạng mục, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng có sự tham dự của cơ quan Cảnh sát PCCC và các bên liên quan theo qui định hiện hành. 
Các thiết bị PCCC được cung cấp mới 100%, phải có Giấy chứng nhận kiểm định/giấy phép lưu thông phương tiện, thiết bị PCCC phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp toàn bộ các tài liệu kỹ thuật, tài liệu kiểm định của vật tư thiết bị hệ thống PCCC, trình bảng đăng ký vật tư thiết bị PCCC cho chủ đầu tư xem xét và chấp nhận trước khi thi công.
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường tất cả những hư hỏng hoặc phí sửa chữa đối với đường xá, cầu cống và chướng ngại vật trong quá trình cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC, kể cả trong trạm biến áp (nếu có).

Dự án “ Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Vật Cách”	HSMT
Dự án “ Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Vật Cách”	E-HSMT

Gói thầu số 06		V-1
Gói thầu số 06		V-13
Tiến độ cung cấp và lắp đặt
Nhà thầu sẽ cung cấp và lắp đặt trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Nhà thầu giao hàng không quá 3 đợt. Chi tiết lịch giao hàng, tài liệu và bản vẽ như bảng bên dưới:
	STT
	Mô tả hàng hoá-dịch vụ
	Địa điểm cung cấp
	Ngày giao hàng và hoàn thành các dịch vụ liên quan

	1.
	Hàng hóa theo Phạm vi cung cấp
	Trạm biến áp 220kV Vật Cách thuộc phường Hồng An, thành phố Hải Phòng
	120 ngày

	2.
	Bản vẽ thiết kế chi tiết và tài liệu để phê duyệt
	Công ty Truyền tải điện 1
	40 ngày sau khi ký Hợp đồng

	3.
	Bản vẽ và tài liệu sau cùng
	Công ty Truyền tải điện 1
	80 ngày sau khi ký Hợp đồng

	4.
	Lắp đặt vật tư, thiết bị
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5.3.2. [bookmark: _Toc214011496]YÊU CẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT HỆ THỐNG PCCC
YÊU CẦU VỀ CUNG CẤP
1. [bookmark: _Toc214011497]
5.3.2.1.1 Tổng quan về gói thầu
Nhà thầu được yêu cầu cung cấp và vận chuyển thiết bị PCCC, các vật tư phụ kiện đấu nối PCCC, cùng các dịch vụ liên quan để hoàn thiện hệ thống PCCC cho dự án như mô tả trong phần Phạm vi cung cấp của gói thầu.
Nhà thầu được yêu cầu cấu hình hệ thống PCCC kể cả công tác thí nghiệm hệ thống PCCC cho dự án như mô tả trong phần Phạm vi cung cấp của gói thầu.
Nhà thầu có trách nhiệm thiết kế hệ thống PCCC trong dự án này sao cho hệ thống này có thể thực hiện đầy đủ các chức năng theo yêu cầu của HSMT.
Nhà thầu được yêu cầu phải mô tả giải pháp kỹ thuật chi tiết đối với việc nâng cấp hệ thống PCCC bao gồm việc mô tả giải pháp thực hiện, các hạng mục cần nâng cấp, mở rộng; các phần mềm, công cụ cần nâng cấp, bổ sung; phương án tổ chức thực hiện, thời gian cắt điện dự kiến; giải pháp đối với vấn đề bản quyền và công tác bảo hành.
Nhà thầu có thể liên hệ Người mua để có các tài liệu liên quan đến hồ sơ thẩm duyệt hệ thống PCCC, thiết bị nhất thứ, nhị thứ, tự dùng, thông tin, xây dựng,... trong quá trình thực hiện hợp đồng.
5.3.2.1.2 Yêu cầu chung
a. Tiêu chuẩn áp dụng
Tất cả những vật liệu và phụ kiện cung cấp, lắp đặt cho công trình này phải tuân theo những yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật cũng như những tiêu chuẩn quốc tế mới nhất và phải thích ứng với điều kiện khí hậu nhiệt đới. 
Chỉ tiêu kỹ thuật, quy định và tiêu chuẩn được trích dẫn ở đây xác định các yêu cầu tối thiểu về chất lượng các loại vật liệu, sản phẩm cũng như toàn bộ hệ thống.
Nếu không có tiêu chuẩn Việt Nam nào áp dụng thì áp dụng tiêu chuẩn quốc gia như một tiêu chuẩn gốc và người mua sẽ xem xét trên quan điểm tham khảo.
Ngôn ngữ được sử dụng trong các quy định cũng như trong các tiêu chuẩn, thiết bị và các tài liệu kỹ thuật, các tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng bắt buộc phải là tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
b. Yêu cầu thiết kế và sản xuất
Thiết kế và sản xuất phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:
· Thuận tiện trong kiểm tra và bảo dưỡng.
· Có khả năng tồn tại trong điều kiện khí hậu môi trường khắc nghiệt.
· Không bị ảnh hưởng bởi dao động mạnh.
c. Yêu cầu mã mác và kí hiệu phân biệt 
Mỗi vật liệu và phụ kiện phải ghi thông số, ký hiệu, mã hiệu và chủng loại, số sê ri, năm sản xuất cùng với thông số và các điều kiện vận hành và bất kỳ thông tin nào khác, cũng như các yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật khác.
d. Yêu cầu đóng gói 
Mọi vật liệu và phụ kiện phải được đóng gói và ghim chặt trong vỏ gỗ cứng để chống lại sự va đập, đảm bảo vật liệu và phụ kiện an toàn tuyệt đối khi di chuyển từ nơi sản xuất đến công trình. Ngoài ra cũng phải đưa ra các biện pháp bảo vệ về mặt vật lý cho vật liệu và phụ kiện trong suốt thời gian lắp đặt và lưu kho tạm thời ngoài công trình ở điều kiện thời tiết quanh công trình.
Để tránh được những ảnh hưởng xấu gây ra bởi nước biển, độ ẩm hoặc các tác động bên ngoài thì tất cả các thiết bị phải được đóng gói kín trong các túi nhựa tổng hợp có độ bền cao. Ngoài ra, để tránh được sự ngưng tụ hơi nước trên bề mặt vật liệu và phụ kiện thì phải sử dụng các túi bằng silic hoặc có thể sử dụng các loại chất hút ẩm đạt yêu cầu.
Mỗi một thùng hàng phải được đóng số sê ri riêng, tên người mua, số hợp đồng, tên nhà thầu, tên văn phòng đại diện của nhà thầu và địa chỉ liên lạc tại nước của người mua, trọng lượng thô và trọng lượng tịnh tính theo kg, bảng mô tả nội dung, kích thước của vỏ thùng, xuất xứ, cũng như tất cả những thông tin hướng dẫn cần thiết khác. Mỗi một thùng hàng phải có một bảng danh sách để trong phong bì kín chống thấm mô tả chi tiết, đầy đủ các gói có trong thùng.
e. Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm 
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tiến hành các kiểm tra cần thiết đối với vật liệu và phụ kiện cung cấp tại địa điểm do nhà thầu lựa chọn với chi phí của mình. Các kiểm tra này phải chứng minh được các vật liệu và phụ kiện cung cấp cho công trình này hoạt động tốt; Đồng thời nhà thầu cũng phải nộp kèm theo hồ sơ dự thầu các báo cáo kiểm tra của vật liệu và phụ kiện chào.
f. Yêu cầu vật liệu và phụ kiện 
Tất cả các vật liệu và phụ kiện cung cấp theo hợp đồng này phải còn mới nguyên, chưa qua sử dụng, có chất lượng cao nhất, với sê ri và thiết kế mới nhất và phải có khả năng chịu được các ứng suất tác động lên chúng do ảnh hưởng điện trường, cơ học và điều kiện thời tiết khắc nghiệt
g. Yêu cầu các điều kiện làm việc
Độ cao so với mực nước biển:  1000m.
Nhiệt độ môi trường tối đa: 45°C.
Nhiệt độ môi trường trung bình: 25°C.
Nhiệt độ môi trường thấp nhất: 0°C.
Độ ẩm cực đại: 95%.
Độ ẩm trung bình: 85%.
Khí hậu: nhiệt đới.
Mức độ ô nhiễm môi trường: nặng (cấp 2).
Tốc độ gió dự kiến: 160 km/h.
h. Yêu cầu tài liệu kỹ thuật
Tất cả những sản phẩm, hàng hóa cung cấp phải kèm theo tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, thử nghiệm, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và biên bản thử nghiệm sản xuất,…. Các tài liệu này phải được mô tả đơn giản, rõ ràng và minh họa bằng các bản vẽ, số liệu và hình ảnh.
Các tài liệu kỹ thuật sẽ được in ra 05 bộ gửi đến người mua 1 tháng trước khi các điều cam kết được thực hiện.
Nhà thầu phải cung cấp những tài liệu kỹ thuật sau:
· Bản vẽ kích thước.
· Bản vẽ Sơ đồ nguyên lý.
· Bản vẽ Mặt bằng bố trí.
· Bản vẽ bố trí thiết bị mặt trước và bên trong tủ kèm liệt kê thiết bị, vật liệu.
· Bản vẽ các hàng kẹp.
· Bản vẽ tham chiếu.
· Bản vẽ Sơ đồ đấu nối cáp.
· Bảng Liệt kê cáp với chiều dài và tuyến đi của mỗi sợi cáp.
· Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, thử nghiệm, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và biên bản thử nghiệm sản xuất.
· File điện tử các bản vẽ được cung cấp dưới dạng Autocad/PDF cho các bản vẽ và đấu nối liệt kê cáp dưới dạng Excel.
Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các chứng nhận chất lượng của tất cả các vật liệu và thiết bị cung cấp, đảm bảo hoàn thiện các chức năng lắp đặt.
Những nội dung của các bản vẽ và tài liệu nêu trên phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong tập hồ sơ yêu cầu này. Nếu một số bản vẽ hoặc tài liệu không đáp ứng theo các yêu cầu thì nhà thầu phải có trách nhiệm sửa đổi và cung cấp bản mới.
Nhà thầu phải tự khảo sát thu thập tài liệu hiện có liên quan để thiết kế, ghép nối cho phù hợp, đảm bảo hệ thống làm việc ổn định, tin cậy và an toàn. Trong quá trình thiết kế, nhà thầu có thể bổ sung những tài liệu cần thiết để hoàn thiện đề án tốt hơn.
Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ những bảng kê số lượng. Khi phát hiện ra những sai lệch về số lượng của thiết bị so với bảng liệt kê vật liệu thiết bị trong hồ sơ yêu cầu, nhà thầu sẽ có trách nhiệm chỉ ra sự cần thiết phải điều chỉnh để bên mua đưa ra quyết định của mình.
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i. [bookmark: _Hlk170478538]Tủ trung tâm báo cháy, địa chỉ, trong nhà
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN7568-14:2025; TCVN7568-2:2013; NFPA70,72&13; UL/FM. Hoặc tiêu chuẩn tương đương.
Loại: Tủ trung tâm báo cháy, địa chỉ; loại lắp trong nhà; có chức năng kết nối với máy tính.
Số vòng lặp tối thiểu (loop): 2
Số địa chỉ mỗi vòng lặp tối thiểu: 127
Điện áp vào: 220VAC
Tần số: 50Hz
Điện áp làm việc S, SC: 24VDC
Dòng nạp ắc quy: 5A
Điện áp mỗi bộ ắc quy: 12VDC
Dung lượng mỗi bộ ắc quy tối thiểu: 20Ah
Kiểu đấu dây: kiểu A (mạch vòng), kiểu B (mạch nhánh)
Cài đặt trực tiếp từ phím, phần mềm: độ nhậy đầu báo; tự động làm việc theo chế độ ngày và đêm
Màn hình hiển thị: LCD
Kết nối mạng: RS485
Kết nối máy tính: RS232
Kết nối máy in: RS232
Lập trình: trạng thái NO/NC dạng tiếp điểm khô; thiết bị thông báo (chuông, còi, đèn báo cháy..)
Phần mềm cài đặt tủ trung tâm báo cháy: Phần mềm, lập trình, đồ họa.
Phần mềm cài đặt hệ thống máy tính: Phần mềm, lập trình, đồ họa (nếu có).
Nhiệt độ môi trường: Từ 0oC đến 45oC
Độ ẩm môi trường tối đa: 95%
Chức năng:
- Hiển thị trạng thái hoạt động của thiết bị;
- Nhận tín hiệu từ đầu báo cháy tự động và phát tín hiệu báo động cháy, chỉ thị nơi xảy ra cháy;
- Truyền tín hiệu phát hiện cháy qua thiết bị truyền tín hiệu đến nơi nhận tin báo cháy hoặc / và đến các thiết bị phòng cháy chữa cháy tự động;
- Kiểm tra sự làm việc bình thường của hệ thống, chỉ thị sự cố của hệ thống như đứt dây, chập mạch...(nếu có);
- Tự động điều khiển sự hoạt động của các thiết bị ngoại vi khác.
- Âm sắc khi báo cháy và báo sự cố phải khác nhau.
- Có hai nguồn điện độc lập, Một nguồn 220V xoay chiều và một nguồn là ắc quy dự phòng.
- Dung lượng ắc quy dự phòng đảm bảo ít nhất 24 giờ cho thiết bị hoạt động ở chế độ thường trực và 30 phút khi có cháy.
- Khi sử dụng ắc quy làm nguồn điện, ắc quy phải được nạp điện tự động.
- Thiết bị kết nối tín hiệu báo cháy đến hệ thống máy tính.
- Dự phòng vị trí lắp thiết bị mở rộng kết nối tín hiệu báo cháy.
j. Tủ Module điều khiển phòng cháy chữa cháy
Tủ Module
Loại: Tủ module
Vật liệu vỏ tủ: Tôn tráng kẽm
Sơn vỏ tủ: Sơn tĩnh điện
Chiều dày vật liệu vỏ tủ: 1.5mm
Cấp bảo vệ của tủ trong nhà: IP51
Cấp bảo vệ của tủ ngoài trời: IP64
Màu vỏ tủ: Màu đỏ
Nhiệt độ môi trường: Từ 0oC đến 45oC
Độ ẩm môi trường tối đa: 95%
Module cách ly
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN7568-14:2025; TCVN7568-2:2013; NFPA72; UL/FM. Hoặc tiêu chuẩn tương đương.
Loại: Module cách ly; loại lắp trong nhà; tương thích với tủ trung tâm báo cháy
Điện áp làm việc S, SC: 24VDC
Dòng điện làm việc tại bình thường: 270A
Dòng điện làm việc tại hoạt động (Điều kiện ngắn mạch): 10mA
Chỉ báo trực quan (Đèn LED): Không có chỉ định trong điều kiện bình thường. Đang ổn định trong điều kiện hoạt động (ngắn mạch)
Nhiệt độ môi trường: Từ 0oC đến 45oC
Độ ẩm môi trường tối đa: 95%
Module giám sát đầu vào, địa chỉ
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN7568-14:2025; TCVN7568-2:2013; NFPA72; UL/FM. Hoặc tiêu chuẩn tương đương.
Loại: Module giám sát đầu vào, địa chỉ; loại lắp trong nhà; tương thích với tủ trung tâm báo cháy
Điện áp làm việc S, SC: 24VDC
Dòng điện làm việc tại bình thường (Điển hình): 670μA
Dòng điện tối đa vòng lặp 2 dây ở chế độ chờ: 1mA
Dòng điện nguồn phụ tối đa: 60mA
Điện trở EOL tối đa: 4.7K ohm
Điện trở mức ngưỡng báo động tối đa: 1.5K ohm
Điện trở cấp ngưỡng nối dây: Từ 2.5K ohm đến 6K ohm
Điện trở mức ngưỡng mở mạch tối đa: 10K ohm
Điện trở tổng chiều dài dây tối đa đầu báo cháy thường 2 dây (Điện trở vòng lặp): 50 ohm
Nhiệt độ môi trường: Từ 0oC đến 45oC
Độ ẩm môi trường tối đa: 95%
Module điều khiển đầu vào, địa chỉ
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN7568-14:2025; TCVN7568-2:2013; NFPA72; UL/FM. Hoặc tiêu chuẩn tương đương.
Loại: Module điều khiển đầu vào, địa chỉ; loại lắp trong nhà; tương thích với tủ trung tâm báo cháy
Điện áp làm việc S, SC: 24VDC
Dòng điện làm việc tại bình thường (Điển hình): 630μA
Dòng điện làm việc tại bình thường (Báo động): 6.3A
Điện áp ngưỡng phát hiện lỗi SCI: 12V
Dòng điện cách ly SCI (Điều kiện ngắn mạch): 10mA
Nhiệt độ môi trường: Từ 0oC đến 45oC
Độ ẩm môi trường tối đa: 95%
Module đầu ra, địa chỉ
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN7568-14:2025; TCVN7568-2:2013; NFPA72; UL/FM. Hoặc tiêu chuẩn tương đương.
Loại: Module đầu ra, địa chỉ; loại lắp trong nhà; tương thích với tủ trung tâm báo cháy
Điện áp làm việc S, SC: 24VDC
Dòng điện làm việc tại bình thường (Điển hình): 350μA
Dòng điện làm việc tại bình thường (Báo động): 405μA
Điện áp ngưỡng phát hiện lỗi SCI: 12V
Dòng điện cách ly SCI (Điều kiện ngắn mạch): 10mA
Nhiệt độ môi trường: Từ 0oC đến 45oC
Độ ẩm môi trường tối đa: 95%
Đầu báo cháy
k. Đầu báo cháy nhiệt cố định 90 độ, chống nổ, không địa chỉ, ngoài trời
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN7568-14:2025. TCVN4878:2009; NFPA72; UL/FM. Hoặc tiêu chuẩn tương đương.
Loại: Đầu báo cháy nhiệt cố định 90 độ, chống nổ, không địa chỉ; loại lắp ngoài trời; tương thích với tủ trung tâm báo cháy.
Điện áp làm việc S, SC: 24VDC
Nhiệt độ báo động: 90oC
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: từ -10oC đến 70oC
Cấu trúc Lớp chống cháy nổ: d2G4
Vật liệu hộp Cảm biến: Hợp kim nhôm cho vật đúc
Dòng điện báo động: 100mA
Chiều dài Đầu báo cháy tối đa: 200mm
Nhiệt độ môi trường: Từ 0oC đến 45oC
Độ ẩm môi trường tối đa: 95%
Hộp nút ấn báo cháy
Hộp nút ấn báo cháy, không địa chỉ, ngoài trời
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN7568-14:2025; NFPA72; UL/FM. Hoặc tiêu chuẩn tương đương.
Loại: Hộp nút ấn báo cháy, không địa chỉ; loại lắp ngoài trời; tương thích với tủ trung tâm báo cháy.
Điện áp làm việc S, SC: 24VDC
Dòng điện làm việc tiếp điểm tối đa: 10A
Nhiệt độ môi trường: Từ 0oC đến 45oC
Độ ẩm môi trường tối đa: 95%
Còi đèn báo cháy kết hợp
Còi đèn báo cháy kết hợp, ngoài trời
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN7568-14:2025; NFPA72; UL/FM. Hoặc tiêu chuẩn tương đương.
Loại: Còi đèn báo cháy kết hợp; loại lắp ngoài trời; tương thích với tủ trung tâm báo cháy.
Điện áp làm việc S, SC: 24VDC
Dòng điện làm việc: 103mA
Cường độ sáng: 75 Candela
Độ vang còi tối đa tại 3m: 80 dB.
Nhiệt độ môi trường: Từ 0oC đến 45oC
Độ ẩm môi trường tối đa: 95%
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Bình chữa cháy có bánh xe khí CO2
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN3890:2023. TCVN7435:2004. TCVN7027:2025. TCVN6101:1996. TCVN6100:1996. Hoặc tiêu chuẩn tương đương.
Loại: Bình chữa cháy có bánh xe khí CO2, khối lượng chất chữa cháy 24kg
Chất chữa cháy: khí CO2
Khối lượng chất chữa cháy nạp tối thiểu: 24kg
Tầm phun xa tối thiểu: 6m
Thời gian phun tối thiểu có hiệu quả: 20s
Nhiệt độ môi trường: Từ 0oC đến 45oC
Độ ẩm môi trường tối đa: 95%
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Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN3890:2023. TCVN7435:2004. TCVN7027:2025. TCVN6102:2020. Hoặc tiêu chuẩn tương đương.
Loại: Bình chữa cháy có bánh xe bột ABC, khối lượng chất chữa cháy 35kg
Chất chữa cháy: bột ABC
Khối lượng chất chữa cháy nạp tối thiểu: 35kg
Tầm phun xa tối thiểu: 6m
Thời gian phun tối thiểu có hiệu quả: 30s
Nhiệt độ môi trường: Từ 0oC đến 45oC
Độ ẩm môi trường tối đa: 95%
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Đường ống DN 25-200mm
Tiêu chuẩn áp dụng: BS 1387 hoặc ASTM A53; hoặc các tiêu chuẩn tương đương.
Vật liệu chế tạo: Thép tráng kẽm.
Chiều dài ống: 6m.
Áp suất làm việc: 16 kg/cm2.
Áp suất thử: 20 kg/cm2.
m. Phụ kiện đường ống đường kính từ 15mm đến 200mm
Tiêu chuẩn áp dụng: ASTM; SCH40 hoặc các tiêu chuẩn tương đương. 
Vật liệu chế tạo: Mạ kẽm hoặc thép không rỉ
Áp suất làm việc: 16 kg/cm2.
Áp suất thử: 20 kg/cm2.
n. Van cổng đường kính từ 50-200
Tiêu chuẩn áp dụng: PN10/16; hoặc các tiêu chuẩn tương đương.
Đường kính: D50mm đến D200mm
Dạng tác động: hai phương thức bằng tay; ty nổi
Vật liệu chế tạo thân van: Gang đúc.
Vật liệu chế tạo lá van: đồng.
Vật liệu chế tạo trục van: Thép không rỉ.
Dạng van: Tay nổi, mặt bích
Áp suất làm việc: 16 kg/cm2.
Áp suất thử: 20 kg/cm2.
o. Van đường kính từ D15 đến D25
Tiêu chuẩn áp dụng: PN10/16; hoặc các tiêu chuẩn tương đương.
Đường kính: D15mm đến D25mm
Dạng tác động: Phương thức bằng tay
Vật liệu chế tạo thân van: Gang đúc.
Vật liệu chế tạo lá van: đồng.
Vật liệu chế tạo trục van: Thép không rỉ.
Dạng van: lắp ren
Áp suất làm việc: 16 kg/cm2.
Áp suất thử: 20 kg/cm2.
p. Đầu phun
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN7336:2021; NFPA15; UL/FM. Hoặc tiêu chuẩn tương đương
Loại: đầu phun hở tốc độ cao
Lưu lượng phun: 46 – 52 lít / phút ở áp suất 2.1-5 Bars ( 40m cột nước )
Khoảng cách phun thẳng góc tối đa: 1m ở góc 90 độ so với phương thẳng đứng
Độ phun tối đa: 1.7m đến 4m
diện tích phủ từ 2.9-5.3m2
Góc phun: 120 độ ngang x 120 độ đứng
Vật liệu chế tạo: đồng hoặc thép không gỉ
Áp lực làm việc: 3.5-12 kg/ cm2
Kích thước lắp đặt: E – NPT 1”
q. Van tràn (Deluge)
[bookmark: _Toc120795427][bookmark: _Toc132892551][bookmark: _Toc80360420][bookmark: _Toc93416158][bookmark: _Toc106892135][bookmark: _Toc111640227][bookmark: _Toc123887257][bookmark: _Toc130822947][bookmark: _Toc28962467][bookmark: _Toc39755365][bookmark: _Toc45198336][bookmark: _Toc47540330][bookmark: _Toc48553187]Tiêu chuẩn áp dụng: PN10/16 (UL/FM, ANSI 150#). Hoặc tiêu chuẩn tương đương
Đường kính D150
Vật liệu chế tạo thân van: gang đúc.
Dạng tác động: hai phương thức bằng tay, tín hiệu điện 24VDC.
Áp lực làm việc của van: từ 13 đến 16 kg/cm2.
Áp lực thử: 20 kg/cm2.
Phụ kiện kèm theo: công tắc dòng chảy, công tắc điện từ, chuông báo chữa cháy,….
Hệ thống cáp điều khiển và phụ kiện cáp
r. Cáp điều khiển và phụ kiện cáp, (2x2.5)mm2
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN7568-14:2025; TCVN5935-1:2013; TCVN6613-2-2:2010; IEC60502; IEC60754, IEC1034. Hoặc tiêu chuẩn tương đương.
Loại: Cáp đồng, nhiều lõi, màn chắn chống nhiễu, chống cháy, cách điện PVC; 0.6/1kV
Cấu trúc từ trong ra ngoài:
Lớp lõi dẫn điện: đồng.
Lớp chống cháy: mica (FR: Fire Resistant).
Lớp cách điện: nhựa PVC.
Lớp giáp: màn chắn chống nhiễu.
Lớp vỏ bọc ngoài: nhựa PVC.
Tiết diện danh nghĩa: (2x2.5)mm2
Đường kính tổng gần đúng: 13.3mm
Bán kính uốn cong cho phép: 159.6mm
s. Cáp điều khiển và phụ kiện cáp, (2x1.5)mm2
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN7568-14:2025; TCVN5935-1:2013; TCVN6613-2-2:2010; IEC60502; IEC60754, IEC1034. Hoặc tiêu chuẩn tương đương.
Loại: Cáp đồng, nhiều lõi, màn chắn chống nhiễu, chống cháy, cách điện PVC; 0.6/1kV
Cấu trúc từ trong ra ngoài:
Lớp lõi dẫn điện: đồng.
Lớp chống cháy: mica (FR: Fire Resistant).
Lớp cách điện: nhựa PVC.
Lớp giáp: màn chắn chống nhiễu.
Lớp vỏ bọc ngoài: nhựa PVC.
Tiết diện danh nghĩa: (2x1.5)mm2
Đường kính tổng gần đúng: 12.4mm
Bán kính uốn cong cho phép: 148.8mm
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Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN7417-1:2010. Hoặc tiêu chuẩn tương đương.
Loại: Ống nhựa luồn dây uPVC; OD=25mm.
Đường kính: OD25mm
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Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN5935-1:2013. Hoặc tiêu chuẩn tương đương.
Loại: Dây đồng nhiều sợi vặn xoắn bọc cách điện PVC; 0.6/1kV
Tiết diện: 150mm2; 50mm2.
Giấy phép lưu thông phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025.
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Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025.
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Để đánh giá năng lực của các nhà thầu, yêu cầu các nhà thầu phải lập các quy trình thi công.
Quy định phương pháp kiểm tra thử nghiệm Hệ thống báo cháy tự động và chữa cháy
5.3.2.1.3 Yêu cầu chung
Thiết bị, vật tư trước khi đưa vào công trình và trong suốt quá trình lắp đặt phải được kiểm tra theo quy định về quản lý chất lượng công trình của nhà nước.
Các quy định ở phần này với mục đích chỉ dẫn những biện pháp và công tác kỹ thuật thử nghiệm hệ thống đã được lắp đặt. Để cho việc kiểm tra được thuận lợi nội dung thực hiện sẽ được tiến hành trên các phiếu kiểm tra.
Các biên bản kiểm tra phải thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
5.3.2.1.4 Kiểm tra tĩnh các thiết bị báo cháy
Các thông tin về thông số chế tạo, đặc tính kỹ thuật của thiết bị được xác định từ tem nhãn gắn trên thiết bị và chứng chỉ xuất xưởng kèm theo.
Việc lắp đặt các thiết bị căn cứ theo hồ sơ thiết kế và hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất.
Kiểm tra thông mạch và điện trở đường dây tín hiệu bằng đồng hồ vol.
5.3.2.1.5 Kiểm tra đường dây tín hiệu báo cháy
Toàn bộ dây tín hiệu của hệ thông báo cháy cần phải được kiểm tra thông mạch và điện trở đường dây trước khi được đưa vào chạy thử.
Việc thử nghiệm phải được tiến hành lần lượt từng tuyến dây tín hiệu, từng zone hay từng loop, để đảm bảo rằng sự liên kết liên tục từ Tủ trung tâm báo cháy  đến các thiết bị.
5.3.2.1.6 Kiểm tra độ kín đường ống cấp nước chữa cháy
Hệ thống đường ống và van, van đầu nối họng chờ của hệ thống cấp nước phòng cháy phải được thử độ kín bằng phương pháp thử Áp suất bằng nước hoặc khí ni tơ, khi có yêu cầu cụ thể của chủ đầu tư.
Nước sử dụng cho việc thử Áp suất phải là nước sạch, không được sử dụng nước biển, nước có chứa bùn đất để sử dụng cho việc thử Áp suất. Trong trường hợp sử dụng nước lợ để thử Áp suất, sau khi kết thúc việc thử Áp suất phải tiến hành xúc rửa sạch đường ống bằng nước sạch.
Áp suất thử có giá trị bằng 1,5 lần Áp suất làm việc lớn nhất của hệ thống, không tính Áp suất nước va, nhưng không được nhỏ hơn 16 kg/cm2. Độ sụt áp trên đường ống không lớn hơn 5% so với Áp suất thử sau 2 giờ chịu áp, không bơm thêm cột nước vào trong đường ống.
Hệ thống đường ống được kết luận là đạt yêu cầu khi thoả mãn tất cả các điều kiện sau:
Không thấy hiện tượng rò rỉ trên bất cứ vị trí nào trên hệ thống đường ống được thử Áp suất.
Không có hiện tượng đường ống bị biến dạng, hay bị dịch chuyển.
Để việc thử Áp suất được chính xác cần phải có biện pháp xả khí ra khỏi đường ống, nên lắp van có  đường kính danh nghĩa D15 ở vị trí cao nhất của đường ống để xả khí.
5.3.2.1.7 Kiểm tra chạy thử 
Kiểm tra chạy thử hệ thống chữa cháy và báo cháy được thực hiện các công việc sau:
· Các thiết bị chữa cháy đã được kiểm tra tĩnh.
· Hệ thống đường ống đã được thử Áp suất.
· Đường dây tín hiệu đã được kiểm tra
· Máy bơm đã được kiểm tra chạy thử
· Bản vẽ hoàn công, hướng dẫn sử dụng đã được lập.
· Máy bơm nước chữa cháy đã được đặt chế độ khởi động.
· Tủ trung tâm báo cháy  đã được cài đặt chế độ làm việc theo thiết kế.
Việc kiểm tra đầu báo cháy khói, đầu báo cháy nhiệt phải được thực hiện bằng thiết bị thử chuyên dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Số lượng thiết bị kiểm tra được xác định như sau:
· Tất cả các đầu báo cháy, trên các kênh hoặc loop.
· Số nút ấn báo cháy trên một kênh hoặc loop là 20% nhưng không nhỏ hơn 1.
· Tất cả các chuông báo cháy, thiết bị kích hoạt chữa cháy.
· Tất cả các công tắc Áp suất, công tắc dòng chảy.
Thời gian kích hoạt các thiết bị báo động của hệ thống không lớn hơn 5s tính từ thời điểm đầu báo cháy phát tín hiệu báo động cháy.
Quy trình làm việc an toàn trong điều kiện trạm đang hoạt động
Trong lúc thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy trạm điện có những lúc vẫn trong điều kiện hoạt động bình thường, vì vậy các nhà thầu phải lập quy trình làm việc an toàn và kết hợp với sự giám sát của trạm để công việc tuyệt đối được an toàn.
Công tác lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy	
Phải tuyệt đối tuân thủ theo các Quy phạm và quy trình về an toàn lắp đặt thiết bị điện và thiết bị phòng cháy chữa cháy trong môi trường mang điện.
Nhà thầu phải có biện pháp thi công nhằm làm hạn chế tối đa việc cắt điện khi thi công, chỉ được phép cắt điện trong thời gian thấp điểm. 
Phải có biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy cho trạm trong quá trình thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy.
Trong quá trình lắp đặt các họng phun nước phải đảm bảo khoảng cách an toàn điện đến tất cả các phần mang điện của thiết bị điện.
Công nhân vận chuyển lắp đặt thiết bị phải được trải qua các lớp đào tạo về các quy định về an toàn vận chuyển và lắp đặt thiết bị điện và thiết bị phòng cháy chữa cháy.
Tất cả các thiết bị, các kết cấu thép phải có hệ thống tiếp địa và được nối với hệ thống tiếp địa chung của toàn trạm; sau đó đo thử một vài điểm dể kiểm tra Rnđ.
Lắp đặt ống luồn dây Hệ thống báo cháy tự động
Ống được nối với nhau bằng khớp nối. Mối nối đảm bảo kín, nước không ngấm vào trong ống.
Các đoạn chuyển hướng ống được uốn bằng dụng cụ uốn ống, đảm bảo ống không bị bẹp
Ống luồng dây trong nhà được định vị vào kết cấu của nhà bằng kẹp ống chuyên dùng. Khoảng cách giữa các kẹp ống không vượt quá 1.5m dọc theo chiều dài ống.
Kéo dây
Dây tín hiệu được kéo trong ống đảm bảo không bị xước lớp cách điện.
Dây được kéo xong phải kiểm tra thông mạch và kiểm tra cách điện.
Dây tín hiệu phải đảm bảo được thông suốt và không được nối.
Sơn
Để đảm bảo chất lượng của công trình việc sơn phủ phải tuân thủ theo phương pháp Epoxy do công ty sơn International cung cấp và tư vấn bao gồm 2 lớp:
Một lớp sơn lót chống rỉ có chất bám dính.
Hai lớp sơn phủ trang trí màu đỏ.
Công tác sơn ống phải đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn TCXDVN334: 2005, Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Mức độ sạch của bề mặt ống thép trước khi sơn không thấp hơn Sa2 “Bề mặt đã sạch hết dầu, mỡ, bụi và hầu hết vảy thép, rỉ, sơn, các tạp chất lạ, chất nhiễm bẩn còn lại bám dính rất chặt với bề mặt thép”. 
Cắt ống
Việc cắt ống và phụ kiện được thực hiện bởi máy cắt ống, vết cắt được mài vát cạnh bằng máy mài trước khi lắp đặt.
Việc sử dụng hơi cắt chỉ được sử dụng co các mối cắt thô. Vết cắt bằng phương pháp này phải được sử lý phẳng bằng phương pháp mài, lượng kim loại được mài ít nhất 2mm.
Ren ống
Ống được ren tại hiện trường bằng máy ren ống hoặc bàn ren. Trước khi lắp đặt phải kiểm tra kỹ các vết cắt đảm bảo nhẵn, không có khuyết tật gia công.
Các mối ghép ren được làm kín bằng băng keo, keo bắt ống, dây đay.
Không được hàn vào đường ống đã được lắp đặt bằng mối ghép ren.
Khi ống đã được lắp chặt đảm bảo không có răng ren nào được thừa ra ngoài mối ghép.
Hàn
Tuân thủ theo quy trình hàn ống làm việc ở Áp suất cao như sau:
Quy trình hàn: GTAW, SMAW                                  
Phương pháp hàn: Tay
Mã áp dụng: ASME Code Section IX. 1998. 1999 & 2000 Addenda. 
Tất cả các chi tiết chuẩn bị cho mối ghép hàn phải tuân thủ theo tiêu chuẩn ASME B31.3. Không được sử dụng miếng đệm hay vòng đệm để làm giảm khe hở của mối hàn. 
Các đầu ống được nối với nhau phải đảm bảo độ đồng trục và đồng tâm không vượt quá 1,5mm và ¼ chiều dày của đường ống. Trong trường hợp độ đồng trục, đồng tâm không đạt yêu cầu này phải được sử lý theo tiêu chuẩn ASME B31.3 mục 328.4.3.
Mối nối cho ống nhánh phải đảm bảo không cản trở độ thông suốt của ống. Mối hàn đảm bảo độ thẩm thấu tương tự như mối hàn chu vi của đường ống tương tự. Phải làm sạch sỉ hàn trong đường ống sau khi cắt ống bằng hơi cắt và trước khi hàn nối ống nhánh.
Trong trường hợp phải hàn đính tạm thời, mối hàn đính phải đảm bảo càng nhỏ càng tốt. Mối hàn đính sau đó phải được và làm phẳng và không làm ảnh hưởng tới bề mặt của đường ống. Không được dùng búa để tẩy các vết hàn tạm.
Việc đánh sỉ hàn chỉ được thực hiện bằng mũi búa đánh sỉ.
Lắp đặt
Không được để cho cát, đất hoặc vật lạ lọt vào trong ống hay thiết bị đường ống.
Các đầu ống sau khi dừng việc thi công phải được lắp miếng bịt hoặc nắp bịt để tránh vật lạ lọt vào trong ống.
Van được lắp đặt trong trạng thái đóng sau khi được làm sạch và sẽ không được mở trong quá trình lắp đặt hệ thống đường ống.
Kiểm tra độ đồng trục, đồng tâm, độ vuông góc của bích với đường ống trước khi vặn chặt bu-lông.
Mặt bích sử dụng cho hệ thống chữa cháy nước được chế tạo bằng thép, đáp ứng tiêu chuẩn JIS 10K.
Nhà thầu phải trình các phương án thi công công trình đảm bảo an toàn trong điều kiện trạm  đang vận hành.
Thử Áp suất
Hệ thống đường ống được thử kín bằng phương pháp thử Áp suất.
Hệ thống được bơm nén nước sạch vào đường ống đạt áp suất tối thiểu gấp 1.5 lần Áp suất làm việc của hệ thống (áp suất thử 12Kg/cm2 đối với hệ thống chữa cháy bằng nước) và đảm bảo độ sụt áp không vượt quá 5% giá trị áp suất thử sau 02 giờ không bơm thêm cột nước vào đường ống.
Công việc sửa chữa và thử lại chỉ kết thúc khi hệ thống đạt được điều kiện thử Áp suất nêu trên.
Nước thử Áp suất phải là nước sạch. Không được phép dùng nước lợ hay nước biển để thử Áp suất đường ống.
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Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025.
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5.3.2.1.8 Yêu cầu bảo trì chung
Khu vực trạm biến áp phải có nội quy phòng cháy chữa cháy, biển tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy, biển báo cấm lửa ở các khu vực có nguy hiểm cháy nổ.
Lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở phải được huấn luyện bởi Cảnh sát phòng cháy chữa cháy&cứu nạn cứu hộ địa phương và được đơn vị cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy hướng dẫn sử dụng.
Lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở được thực tập định kỳ các phương án phòng cháy chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ theo quy định.
Các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy phải được kiểm tra định kỳ theo quy định và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng theo quy định nhà sản xuất.
5.3.2.1.9 Bảo trì Hệ thống báo cháy tự động
Việc bảo trì Hệ thống báo cháy tự động phải tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất và các tiêu chuẩn khác có liên quan.
Hệ thống báo cháy tự động sau khi đưa vào hoạt động phải được kiểm tra ít nhất mỗi năm hai lần để đánh giá chất lượng và khả năng hoạt động của các thiết bị trong hệ thống.
Việc bảo trì định kỳ được thực hiện tùy theo điều kiện môi trường nơi lắp đặt và theo hướng dẫn của nhà sản xuất, nhưng ít nhất hai năm một lần phải tổ chức bảo trì toàn bộ hệ thống.
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Yêu cầu bảo trì, bảo dưỡng:
a) Kiểm tra niêm phong và cơ cấu an toàn của bình để xác định bình chữa cháy đã sử dụng hay chưa sử dụng;
b) Gắn biển hoặc ghi nhãn gắn vào bình sau khi đã bảo trì, bảo dưỡng;
c) Thay thế chốt an toàn và lắp niêm phong mới.
Bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên:
- Kiểm tra bên ngoài thân bình để xác định có bị gỉ sét. Nếu bình bị gỉ sét không đáng kể thì phải bảo dưỡng để tiếp tục sử dụng; nếu bình bị gỉ sét, ăn mòn nhiều thì phải loại bỏ;
- Cân bình chữa cháy (có hoặc không có cơ cấu vận hành theo hướng dẫn của nhà sản xuất) hoặc sử dụng phương thức thích hợp để kiểm tra bình chứa khối lượng chất chữa cháy chính xác. Đối chiếu khối lượng so với khối lượng được ghi khi bình đưa vào sử dụng lần đầu;
- Kiểm tra lăng phun, vòi phun của bình và vệ sinh sạch sẽ; nếu hư hỏng phải thay thế.
- Kiểm tra các thiết bị chỉ áp suất. Nếu áp suất giảm hơn 10% hoặc nhiều hơn so với mức giảm lớn nhất theo hướng dẫn của nhà sản xuất thì phải thực hiện theo chỉ dẫn của nhà sản xuất;
- Kiểm tra cơ cấu vận hành và kiểm soát sự xả (nếu được lắp) đối với loại bình chữa cháy được thiết kế có cơ cấu vận hành tháo ra theo hướng dẫn của nhà sản xuất;
- Kiểm tra, vệ sinh loa phun, vòi phun chữa cháy; thay thế nếu bị hư hỏng Bình chữa cháy các-bon dioxide;
- Thực hiện phép thử dẫn điện bộ vòi chữa cháy Bình chữa cháy các-bon dioxide.
Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ:
Sau 5 năm (tính từ ngày sản xuất), bình chữa cháy phải được bảo dưỡng như sau:
a) Phun xả bình chữa cháy hết hoàn toàn. Sau khi phun, áp kế phải chỉ áp suất “0” và thiết bị chỉ thị (nếu được trang bị) phải chỉ vị trí đã phun;
b) Mở bình chữa cháy và làm sạch bên trong thân bình; phát hiện sự ăn mòn và hư hại bên trong thân bình. Nếu bình bị ăn mòn ít, hư hại không đáng kể thì bảo dưỡng để tiếp tục sử dụng; nếu bình bị ăn mòn nhiều thì phải loại bỏ;
c) Kiểm tra, làm sạch lăng phun, lưới lọc và vòi phun, lỗ thông, (hoặc các cơ cấu thông hơi khác) ở trong nắp hoặc bộ van và ống xả trong;
d) Kiểm tra vòng đệm bịt kín và vòi phun (nếu được lắp) và thay nếu bị hư hỏng;
đ) Kiểm tra cơ cấu vận hành về việc chuyển động;
e) Lắp ráp và nạp lại bình chữa cháy.
5.3.2.1.11 Bảo trì hệ thống chữa cháy bằng nước
Việc bảo trì hệ thống chữa cháy bằng nước phải tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất và các tiêu chuẩn khác có liên quan.
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Khi có cháy nổ do sự cố, phát sinh nguồn nhiệt và nguồn khói, các hệ thống thiết bị báo cháy tự động và bằng tay sẽ phát tín hiệu báo cháy bằng hệ thống còi báo cháy. 
Khi có cháy nổ do sự cố chạm chập về điện, do sét đánh vào hệ thống bảo vệ rơ le sẽ tác động ngay để cô lập nguồn điện dẫn đến phần tử bị cháy.
Khi có cháy nổ do lửa, do dầu lan cục bộ bắt cháy riêng rẽ dùng bình bột, và bình khí chữa cháy dập lửa cục bộ và khởi động hệ thống phòng cháy chữa cháy cho thiết bị điện ở khu vực bị cháy. 
Nhân viên vận hành có nhiệm vụ điện thoại cho lực lượng chữa cháy địa phương (Cảnh sát phòng cháy chữa cháy của thành phố và khu vực), để thuê xe chữa cháy và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của địa phương tới hỗ trợ chữa cháy.
Huấn luyện nghiệp vụ đội phòng cháy chữa cháy cho đơn vị vận hành trạm, và thực tập phương án chữa cháy tại chỗ cho đội phòng cháy chữa cháy ở trạm.
Quản lý và duy trì hoạt động thường xuyên của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở tại trạm.
Luôn kiểm tra an toàn Hệ thống báo cháy tự động và thiết bị chữa cháy trong trạm.  
Sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ như: cát, bình bột, bình khí chữa cháy, nước chữa cháy, hệ thống điều khiển chữa cháy trung tâm..... để hạn chế cháy.
Hướng dẫn lực lượng chữa cháy địa phương (theo sơ đồ chữa cháy) thực hiện chữa cháy có hiệu quả, nhanh chóng.
5.3.3 TÀI LIỆU
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Các tài liệu sau sẽ được Nhà thầu đệ trình cùng với Hồ sơ dự thầu:
Bảng dữ liệu kỹ thuật thiết bị cung cấp
Bản vẽ tổng thể thiết bị, tủ bảng với đầy đủ kích thước.
Bảng liệt kê chi tiết các thiết bị.
Bảng liệt kê chi tiết các thiết bị bên trong tủ bảng (cho từng tủ), trong đó nêu rõ kiểu, hãng/Nơi sản xuất, số lượng...
Bản vẽ sơ đồ nguyên lý.
Bản vẽ mặt bằng bố trí thiết bị.
Catologue, đặc tính kỹ thuật các thiết bị.
Chứng nhận thiết kế chế tạo.
Chứng nhận thử nghiệm.
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Nhà thầu phải cung cấp cho phía Người mua 05 bộ tài liệu kỹ thuật sau cho mục đích phê duyệt trước khi chế tạo.
Bảng dữ liệu kỹ thuật thiết bị cung cấp
Bản vẽ tổng thể thiết bị, tủ bảng với đầy đủ kích thước.
Bảng liệt kê chi tiết các thiết bị.
Bảng liệt kê chi tiết các thiết bị bên trong tủ bảng (cho từng tủ), trong đó nêu rõ kiểu, hãng/Nơi sản xuất, số lượng...
Bản vẽ sơ đồ nguyên lý.
Bản vẽ mặt bằng bố trí thiết bị.
Catologue, đặc tính kỹ thuật các thiết bị.
Bảng đấu nối cáp & liệt kê, tổng kê cáp và phụ kiện đấu nối.
Các tài liệu cần thiết khác.
Chứng nhận thiết kế chế tạo.
Chứng nhận thử nghiệm.
Chứng nhận kiểm định của đơn vị chức năng.
USB lưu tất cả tài liệu, dạng file Autocad (bản vẽ), Excel (tổng kê, liệt kê)
Tài liệu cuối cùng
Nhà thầu phải cung cấp cho phía Người mua 08 bộ tài liệu kỹ thuật sau cho mục đích lưu trữ.
Bảng dữ liệu kỹ thuật thiết bị cung cấp
Bản vẽ tổng thể thiết bị, tủ bảng với đầy đủ kích thước.
Bảng liệt kê chi tiết các thiết bị.
Bảng liệt kê chi tiết các thiết bị bên trong tủ bảng (cho từng tủ), trong đó nêu rõ kiểu, hãng/Nơi sản xuất, số lượng...
Bản vẽ sơ đồ nguyên lý.
Bản vẽ mặt bằng bố trí thiết bị.
Catologue, đặc tính kỹ thuật các thiết bị.
Bảng đấu nối cáp & liệt kê, tổng kê cáp và phụ kiện đấu nối.
Các tài liệu cần thiết khác.
Chứng nhận thiết kế chế tạo.
Chứng nhận thử nghiệm.
Chứng nhận kiểm định của đơn vị chức năng.
USB lưu tất cả tài liệu, dạng file Autocad (bản vẽ), Excel (tổng kê, liệt kê).
5.3.4 YÊU CẦU VỀ VẬN CHUYỂN, LẮP ĐẶT VẬT TƯ THIẾT BỊ
[bookmark: _Toc247356262]B.1. Yêu cầu chung
[bookmark: _Toc247356263]Nội dung công việc
Nhà thầu cần đảm bảo thực hiện các công việc sau:
Nhà thầu thi công phải có kinh nghiệm vận chuyển hàng hóa và lắp đặt vật tư thiết bị tương tự dự án này. Nhà thầu cần đệ trình các chứng chỉ về kinh nghiệm thi công khi có yêu cầu.
Đảm bảo không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình.
Nhà thầu phải đảm bảo sự điều phối chung về tiến độ của các hạng mục trong công trình. Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư những vướng mắc để cùng giải quyết.
Lối ra vào công trường thể hiện trong bản vẽ thi công. Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm v.v... và giữ gìn đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ.
Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, nhân lực, nhân viên khảo sát và vật liệu cần thiết để Kỹ sư chủ đầu tư có thể kiểm tra công tác định vị và những liên quan đã làm mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào.
Phạm vi công việc do Nhà thầu thực hiện và chịu mọi chi phí bao gồm.
[bookmark: _Toc247356264]Thiết bị và nhân công
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị, phương tiện và lao động cũng như bảo hộ, an toàn cần thiết cho công tác vận chuyển và lắp đặt vật tư thiết bị.
Trước khi vận chuyển và lắp đặt vật tư thiết bị, Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện chủ đầu tư đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch, bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng.
Chủ đầu tư có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận  nào mà cho là không phù hợp với công việc vận chuyển và lắp đặt vật tư thiết bị.
[bookmark: _Toc247356265]Dọn sạch mặt bằng
Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng, phương tiện trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong vận chuyển và lắp đặt vật tư thiết bị.
[bookmark: _Toc247356266]Tiến độ
Nhà thầu phải đệ trình tiến độ vận chuyển và lắp đặt vật tư thiết bị, đồng thời với Hồ sơ đề xuất. Nếu cần thiết, nhà thầu có thể đệ trình tiến độ sửa đổi trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận thầu sau khi đã thảo luận với chủ đầu tư. Nhà thầu không được bắt đầu tiến hành khi chưa có chấp nhận bằng văn bản của Chủ đầu tư.
B.2. Vận chuyển và lắp đặt vật tư thiết bị
Quy mô công việc
Vận chuyển và lắp đặt vật tư thiết bị thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu này.
Yêu cầu kỹ thuật chung
Nhà thầu phải bố trí nhân lực có kinh nghiệm, có đủ phương tiện vận tải và biện pháp vận chuyển hàng hoá phù hợp với yêu cầu vận chuyển hàng hóa cồng kềnh, dễ hỏng và dễ vỡ và lắp đặt vật tư thiết bị.
Nhà thầu phải trình bày biện pháp kỹ thuật vận chuyển vật tư thiết bị điện và lắp đặt vật tư thiết bị cho trạm đảm bảo an toàn tránh tình trạng làm hư hỏng thiết bị, gây tai nạn lao động. Nếu xảy ra các hiện tượng trên nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.  
Nhà thầu phải đảm bảo đúng tiến độ cho công tác lắp đặt vật tư thiết bị.
An toàn trong quá trình vận chuyển và lắp đặt vật tư thiết bị
Nhà thẩu phải cung cấp đầy đủ các trang thiết bị an toàn cho người và phương tiện trong suốt quá trình vận chuyển hàng hoá và lắp đặt vật tư thiết bị theo đúng các quy định về an toàn lao động của Việt Nam đã ban hành.
B.2. Vận chuyển và lắp đặt vật tư thiết bị
Quy mô công việc
Vận chuyển và lắp đặt vật tư thiết bị thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu này.
Yêu cầu kỹ thuật chung
Nhà thầu phải bố trí nhân lực có kinh nghiệm, có đủ phương tiện vận tải và biện pháp vận chuyển hàng hoá phù hợp với yêu cầu vận chuyển hàng hóa cồng kềnh, dễ hỏng và dễ vỡ và lắp đặt vật tư thiết bị.
Nhà thầu phải trình bày biện pháp kỹ thuật vận chuyển vật tư thiết bị điện và lắp đặt vật tư thiết bị cho trạm đảm bảo an toàn tránh tình trạng làm hư hỏng thiết bị, gây tai nạn lao động. Nếu xảy ra các hiện tượng trên nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.  
Nhà thầu phải đảm bảo đúng tiến độ cho công tác lắp đặt vật tư thiết bị.
An toàn trong quá trình vận chuyển và lắp đặt vật tư thiết bị
Nhà thẩu phải cung cấp đầy đủ các trang thiết bị an toàn cho người và phương tiện trong suốt quá trình vận chuyển hàng hoá và lắp đặt vật tư thiết bị theo đúng các quy định về an toàn lao động của Việt Nam đã ban hành.
5.3.5. BẢNG DỮ LIỆU KỸ THUẬT
Nhà thầu được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu cho các bảng dữ liệu kỹ thuật bên dưới đồng thời cung cấp đầy đủ các tài liệu để chứng minh tính đúng đắn của các thông số do nhà thầu điền (tài liệu kỹ thuật, catalog, bảng cam kết của nhà sản xuất (nếu có)...).
[bookmark: _Toc212647457][bookmark: _Toc214011498]5.3.5.1. Hệ thống báo cháy tự động
[bookmark: _Toc133658615][bookmark: _Toc133823963][bookmark: _Toc133825320][bookmark: _Toc141515294][bookmark: _Toc133658617][bookmark: _Toc133823965][bookmark: _Toc133825322][bookmark: _Toc141515296][bookmark: _Toc133658618][bookmark: _Toc133823966][bookmark: _Toc133825323][bookmark: _Toc141515297][bookmark: _Toc133658620][bookmark: _Toc133823968][bookmark: _Toc133825325][bookmark: _Toc141515299][bookmark: _Toc214011499][bookmark: _Toc212647458]5.3.5.1.1 Tủ trung tâm báo cháy, địa chỉ, trong nhà
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	MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ
	Yêu cầu
	CUNG CẤP

	
	Tiêu chuẩn áp dụng
	TCVN7568-14:2025; TCVN7568-2:2013; NFPA70,72&13; UL/FM. Hoặc tiêu chuẩn tương đương
	

	
	Mã hiệu
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Nơi sản xuất
	Nhà thầu đề xuất
	

	[bookmark: _Toc133658608][bookmark: _Toc133823956][bookmark: _Toc133825313][bookmark: _Toc141515287][bookmark: _Hlk235002617]
	Loại
	Tủ trung tâm báo cháy, địa chỉ; loại lắp trong nhà; có chức năng kết nối với máy tính
	

	
	Số vòng lặp tối thiểu (loop)
	2
	

	
	Số địa chỉ mỗi vòng lặp tối thiểu
	127
	

	
	Điện áp vào
	220VAC
	

	
	Tần số
	50Hz
	

	
	Điện áp làm việc S, SC
	24VDC
	

	
	Dòng nạp ắc quy
	5A
	

	
	Điện áp mỗi bộ ắc quy
	12VDC
	

	
	Dung lượng mỗi bộ ắc quy tối thiểu
	20Ah
	

	
	Kiểu đấu dây
	kiểu A (mạch vòng), kiểu B (mạch nhánh)
	

	
	Cài đặt trực tiếp từ phím, phần mềm
	độ nhậy đầu báo; tự động làm việc theo chế độ ngày và đêm
	

	
	Màn hình hiển thị
	LCD
	

	
	Kết nối mạng
	RS485
	

	
	Kết nối máy tính
	RS232
	

	
	Kết nối máy in
	RS232
	

	
	Lập trình
	trạng thái NO/NC dạng tiếp điểm khô; thiết bị thông báo (chuông, còi, đèn báo cháy..)
	

	
	Phần mềm cài đặt tủ trung tâm báo cháy
	Phần mềm, lập trình, đồ họa
	

	
	Phần mềm cài đặt hệ thống máy tính
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Nhiệt độ môi trường
	Từ 0oC đến 45oC
	

	
	Độ ẩm môi trường tối đa
	95%
	

	
	Kích thước W x H x D, mm
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Trọng lượng, kg
	Nhà thầu đề xuất
	



[bookmark: _Toc214011500]5.3.5.1.2 Tủ Module điều khiển phòng cháy chữa cháy
	Stt
	MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ
	Yêu cầu
	CUNG CẤP

	I
	Tủ Module
	
	

	1. 
	Mã hiệu
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Nơi sản xuất
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Loại
	Tủ module
	

	
	Vật liệu vỏ tủ
	Tôn tráng kẽm
	

	
	Sơn vỏ tủ
	Sơn tĩnh điện
	

	
	Chiều dày vật liệu vỏ tủ
	1.5mm
	

	
	Cấp bảo vệ của tủ trong nhà
	IP51
	

	
	Cấp bảo vệ của tủ ngoài trời
	IP64
	

	
	Màu vỏ tủ
	Màu đỏ
	

	
	Nhiệt độ môi trường
	Từ 0oC đến 45oC
	

	
	Độ ẩm môi trường tối đa
	95%
	

	II
	Module cách ly
	
	

	
	Tiêu chuẩn áp dụng
	TCVN7568-14:2025; TCVN7568-2:2013; NFPA72; UL/FM. Hoặc tiêu chuẩn tương đương
	

	
	Mã hiệu
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Nơi sản xuất
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Loại
	Module cách ly; loại lắp trong nhà; tương thích với tủ trung tâm báo cháy
	

	
	Điện áp làm việc S, SC
	24VDC
	

	
	Dòng điện làm việc tại bình thường
	270A
	

	
	Dòng điện làm việc tại hoạt động (Điều kiện ngắn mạch)
	10mA
	

	
	Chỉ báo trực quan (Đèn LED)
	Không có chỉ định trong điều kiện bình thường. Đang ổn định trong điều kiện hoạt động (ngắn mạch)
	

	
	Nhiệt độ môi trường
	Từ 0oC đến 45oC
	

	
	Độ ẩm môi trường tối đa
	95%
	

	
	Kích thước W x H x D, mm
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Trọng lượng, kg
	Nhà thầu đề xuất
	

	III
	Module giám sát đầu vào, địa chỉ (cho đầu báo cháy thường,…)
	
	

	
	Tiêu chuẩn áp dụng
	TCVN7568-14:2025; TCVN7568-2:2013; NFPA72; UL/FM. Hoặc tiêu chuẩn tương đương
	

	
	Mã hiệu
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Nơi sản xuất
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Loại
	Module đầu vào, địa chỉ cho đầu báo cháy thường; loại lắp trong nhà; tương thích với tủ trung tâm báo cháy
	

	
	Điện áp làm việc S, SC
	24VDC
	

	
	Dòng điện làm việc tại bình thường (Điển hình)
	670μA
	

	
	Dòng điện tối đa vòng lặp 2 dây ở chế độ chờ
	1mA
	

	
	Dòng điện nguồn phụ tối đa
	60mA
	

	
	Điện trở EOL tối đa
	4.7K ohm
	

	
	Điện trở mức ngưỡng báo động tối đa
	1.5K ohm
	

	
	Điện trở cấp ngưỡng nối dây
	Từ 2.5K ohm đến 6K ohm
	

	
	Điện trở mức ngưỡng mở mạch tối đa
	10K ohm
	

	
	Điện trở tổng chiều dài dây tối đa đầu báo cháy thường 2 dây (Điện trở vòng lặp)
	50 ohm
	

	
	Nhiệt độ môi trường
	Từ 0oC đến 45oC
	

	
	Độ ẩm môi trường tối đa
	95%
	

	
	Kích thước W x H x D, mm
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Trọng lượng, kg
	Nhà thầu đề xuất
	

	IV
	Module điều khiển đầu vào, địa chỉ
	
	

	
	Tiêu chuẩn áp dụng
	TCVN7568-14:2025; TCVN7568-2:2013; NFPA72; UL/FM. Hoặc tiêu chuẩn tương đương
	

	
	Mã hiệu
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Nơi sản xuất
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Loại
	Module đầu vào, địa chỉ; loại lắp trong nhà; tương thích với tủ trung tâm báo cháy
	

	
	Điện áp làm việc S, SC
	24VDC
	

	
	Dòng điện làm việc tại bình thường (Điển hình)
	630μA
	

	
	Dòng điện làm việc tại bình thường (Báo động)
	6.3A
	

	
	Điện áp ngưỡng phát hiện lỗi SCI
	12V
	

	
	Dòng điện cách ly SCI (Điều kiện ngắn mạch)
	10mA
	

	
	Nhiệt độ môi trường
	Từ 0oC đến 45oC
	

	
	Độ ẩm môi trường tối đa
	95%
	

	
	Kích thước W x H x D, mm
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Trọng lượng, kg
	Nhà thầu đề xuất
	

	V
	Module đầu ra, địa chỉ
	
	

	
	Tiêu chuẩn áp dụng
	TCVN7568-14:2025; TCVN7568-2:2013; NFPA72; UL/FM. Hoặc tiêu chuẩn tương đương
	

	
	Mã hiệu
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Nơi sản xuất
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Loại
	Module đầu ra, địa chỉ; loại lắp trong nhà; tương thích với tủ trung tâm báo cháy
	

	
	Điện áp làm việc S, SC
	24VDC
	

	
	Dòng điện làm việc tại bình thường (Điển hình)
	350μA
	

	
	Dòng điện làm việc tại bình thường (Báo động)
	405μA
	

	
	Điện áp ngưỡng phát hiện lỗi SCI
	12V
	

	
	Dòng điện cách ly SCI (Điều kiện ngắn mạch)
	10mA
	

	
	Nhiệt độ môi trường
	Từ 0oC đến 45oC
	

	
	Độ ẩm môi trường tối đa
	95%
	

	
	Kích thước W x H x D, mm
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Trọng lượng, kg
	Nhà thầu đề xuất
	


[bookmark: _Toc212647460][bookmark: _Toc214011501]5.3.5.2. Đầu báo cháy
[bookmark: _Toc212647461][bookmark: _Toc214011502]5.3.5.2.1 Đầu báo cháy nhiệt cố định 90 độ, chống nổ, không địa chỉ, ngoài trời
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	MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ
	Yêu cầu
	CUNG CẤP

	1. 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	TCVN7568-14:2025. TCVN4878:2009; NFPA72; UL/FM. Hoặc tiêu chuẩn tương đương
	

	
	Mã hiệu
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Nơi sản xuất
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Loại
	Đầu báo cháy nhiệt cố định 90 độ, chống nổ, không địa chỉ; loại lắp ngoài trời; tương thích với tủ trung tâm báo cháy
	

	
	Điện áp làm việc S, SC
	24VDC
	

	
	Nhiệt độ báo động
	90oC
	

	
	Phạm vi nhiệt độ hoạt động
	từ -10oC đến 70oC
	

	
	Cấu trúc Lớp chống cháy nổ
	d2G4
	

	
	Vật liệu hộp Cảm biến
	Hợp kim nhôm cho vật đúc
	

	
	Dòng điện báo động
	100mA
	

	
	Chiều dài Đầu báo cháy tối đa
	200mm
	

	
	Nhiệt độ môi trường
	Từ 0oC đến 45oC
	

	
	Độ ẩm môi trường tối đa
	95%
	

	
	Kích thước W x H x D, mm
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Trọng lượng, kg
	Nhà thầu đề xuất
	


[bookmark: _Toc212647462][bookmark: _Toc214011503]5.3.5.3. Hộp nút ấn báo cháy
[bookmark: _Toc212647463][bookmark: _Toc214011504]5.3.5.3.1 Hộp nút ấn báo cháy, không địa chỉ, ngoài trời
	[bookmark: _Hlk205989982]Stt
	MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ
	Yêu cầu
	CUNG CẤP

	1. 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	TCVN7568-14:2025; NFPA72; UL/FM. Hoặc tiêu chuẩn tương đương
	

	
	Mã hiệu
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Nơi sản xuất
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Loại
	Hộp nút ấn báo cháy, không địa chỉ; loại lắp ngoài trời; tương thích với tủ trung tâm báo cháy
	

	
	Điện áp làm việc S, SC
	24VDC
	

	
	Dòng điện làm việc tiếp điểm tối đa
	10A
	

	
	Nhiệt độ môi trường
	Từ 0oC đến 45oC
	

	
	Độ ẩm môi trường tối đa
	95%
	

	
	Kích thước W x H x D, mm
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Trọng lượng, kg
	Nhà thầu đề xuất
	


[bookmark: _Toc212647464][bookmark: _Toc214011505]5.3.5.4. Còi đèn báo cháy kết hợp
[bookmark: _Toc212647465][bookmark: _Toc214011506]5.3.5.4.1 Còi đèn báo cháy kết hợp, ngoài trời
	[bookmark: _Hlk205990081]Stt
	MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ
	Yêu cầu
	CUNG CẤP

	1. 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	TCVN7568-14:2025; NFPA72; UL/FM. Hoặc tiêu chuẩn tương đương
	

	
	Mã hiệu
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Nơi sản xuất
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Loại
	Còi đèn báo cháy kết hợp; loại lắp ngoài trời; tương thích với tủ trung tâm báo cháy
	

	
	Điện áp làm việc S, SC
	24VDC
	

	
	Dòng điện làm việc
	103mA
	

	
	Cường độ sáng
	75 Candela
	

	
	Độ vang còi tối đa tại 3m
	80 dB
	

	
	Nhiệt độ môi trường
	Từ 0oC đến 45oC
	

	
	Độ ẩm môi trường tối đa
	95%
	

	
	Kích thước W x H x D, mm
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Trọng lượng, kg
	Nhà thầu đề xuất
	




[bookmark: _Toc114647554][bookmark: _Toc212647466][bookmark: _Toc214011507]5.3.5.5. Hệ thống chữa cháy bằng bình chữa cháy
[bookmark: _Toc212647467][bookmark: _Toc214011508]5.3.5.5.1 Bình chữa cháy có bánh xe khí CO2
	[bookmark: _Hlk205990152]Stt
	MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ
	Yêu cầu
	CUNG CẤP

	1. 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	TCVN3890:2023. TCVN7435:2004. TCVN7027:2025. TCVN6101:1996. TCVN6100:1996. Hoặc tiêu chuẩn tương đương
	

	
	Mã hiệu
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Nơi sản xuất
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Loại
	Bình chữa cháy có bánh xe khí CO2, khối lượng chất chữa cháy 24kg
	

	
	Chất chữa cháy
	khí CO2
	

	
	Khối lượng chất chữa cháy nạp tối thiểu
	24kg
	

	
	Tầm phun xa tối thiểu
	6m
	

	
	Thời gian phun tối thiểu có hiệu quả
	20s
	

	
	Nhiệt độ môi trường
	Từ 0oC đến 45oC
	

	
	Độ ẩm môi trường tối đa
	95%
	

	
	Kích thước W x H x D, mm
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Trọng lượng, kg
	Nhà thầu đề xuất
	


[bookmark: _Toc212647468][bookmark: _Toc214011509]5.3.5.5.2 Bình chữa cháy có bánh xe bột ABC
	[bookmark: _Hlk205990216]Stt
	MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ
	Yêu cầu
	CUNG CẤP

	1. 
	Mã hiệu
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Nơi sản xuất
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Tiêu chuẩn áp dụng
	TCVN3890:2023. TCVN7435:2004. TCVN7027:2025. TCVN6102:2020. Hoặc tiêu chuẩn tương đương
	

	
	Loại
	Bình chữa cháy có bánh xe bột ABC, khối lượng chất chữa cháy 35kg
	

	
	Chất chữa cháy
	bột ABC
	

	
	Khối lượng chất chữa cháy nạp tối thiểu
	35kg
	

	
	Tầm phun xa tối thiểu
	6m
	

	
	Thời gian phun tối thiểu có hiệu quả
	30s
	

	
	Nhiệt độ môi trường
	Từ 0oC đến 45oC
	

	
	Độ ẩm môi trường tối đa
	95%
	

	
	Kích thước W x H x D, mm
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Trọng lượng, kg
	Nhà thầu đề xuất
	





[bookmark: _Toc212647469][bookmark: _Toc214011510]5.3.5.6. Hệ thống chữa cháy bằng nước
[bookmark: _Toc212647470][bookmark: _Toc214011511]5.3.5.6.1 Hệ thống đường ống
[bookmark: _Toc212647471][bookmark: _Toc214011512]a, Đường ống đường kính từ 25mm đến 200mm
	[bookmark: _Hlk205990624]Stt
	MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ
	Yêu cầu
	CUNG CẤP

	1. 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	BS 1387 hoặc ASTM A53; hoặc các tiêu chuẩn tương đương.
	

	1. 
	Nguồn gốc 
	Nhà thầu đề xuất
	

	1. 
	Vật liệu chế tạo 
	thép tráng kẽm.
	

	1. 
	Chiều dài ống: 
	6m
	

	1. 
	Áp suất làm việc 
	16 kg/cm2
	

	1. 
	Áp suất thử: 
	20 kg/cm2
	


[bookmark: _Toc212647472][bookmark: _Toc214011513]b, Phụ kiện đường ống đường kính từ 15mm đến 200mm
	[bookmark: _Hlk205990640]Stt
	MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ
	Yêu cầu
	CUNG CẤP

	1. 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	ASTM A53, SCH40; hoặc các tiêu chuẩn tương đương.
	

	
	Nguồn gốc 
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Vật liệu chế tạo 
	Mạ kẽm hoặc thép không rỉ
	

	
	Áp suất làm việc 
	16 kg/cm2
	

	
	Áp suất thử: 
	20 kg/cm2
	


[bookmark: _Toc212647473][bookmark: _Toc214011514]5.3.5.6.2 Van cổng đường kính từ D50 đến D200
	[bookmark: _Hlk205990658]Stt
	MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ
	Yêu cầu
	CUNG CẤP

	1. 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	PN10/16; hoặc các tiêu chuẩn tương đương
	

	
	Nguồn gốc 
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Đường kính 
	D50mm đến D200mm
	

	
	Dạng tác động
	hai phương thức bằng tay; ty nổi
	

	
	Vật liệu chế tạo thân van
	[bookmark: _Hlk205987814]Gang đúc
	

	
	Vật liệu chế tạo lá van
	Đồng.
	

	
	Vật liệu chế tạo trục van
	Thép không rỉ
	

	
	Dạng van
	Tay nổi, mặt bích
	

	
	Áp suất làm việc
	16 kg/cm2
	

	
	Áp suất thử
	20 kg/cm2
	


[bookmark: _Hlk173226241][bookmark: _Toc212647474][bookmark: _Toc214011515]5.3.5.6.3 Van đường kính từ D15 đến D25
	[bookmark: _Hlk205990676]Stt
	MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ
	Yêu cầu
	CUNG CẤP

	1. 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	PN10/16; hoặc các tiêu chuẩn tương đương
	

	
	Nguồn gốc 
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Đường kính 
	D15mm đến D25mm
	

	
	Dạng tác động
	Phương thức bằng tay
	

	
	Vật liệu chế tạo thân van
	Gang đúc
	

	
	[bookmark: _Hlk205988276]Vật liệu chế tạo lá van
	[bookmark: _Hlk205988288]Đồng
	

	
	Vật liệu chế tạo trục van
	Thép không rỉ
	

	
	Dạng van
	Lắp ren
	

	
	Áp suất làm việc
	16 kg/cm2
	

	
	Áp suất thử
	20 kg/cm2
	


[bookmark: _Toc212647475][bookmark: _Toc214011516]5.3.5.6.4 Đầu phun
	Stt
	MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ
	Yêu cầu
	CUNG CẤP

	1. 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	TCVN7336:2021; NFPA15; UL/FM. Hoặc tiêu chuẩn tương đương
	

	
	Xuất xứ 
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Loại 
	đầu phun hở tốc độ cao
	

	
	Lưu lượng phun
	43 – 50 lít / phút ở áp suất 2.1-5 Bars (40m cột nước)
	

	
	Khoảng cách phun thẳng góc tối đa
	1m ở góc 90 độ so với phương thẳng đứng
	

	
	Độ phun tối đa
	1.7m đến 4m
	

	
	Góc phun
	120 độ ngang x 120 độ đứng
	

	
	Vật liệu chế tạo
	đồng hoặc thép không gỉ
	

	
	Áp lực làm việc
	3.5-12 kg/ cm2
	


[bookmark: _Toc212647476][bookmark: _Toc214011517]5.3.5.6.5 Van tràn (Deluge)
	Stt
	MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ
	Yêu cầu
	CUNG CẤP

	1. 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	PN10/16 (UL/FM, ANSI 150#). Hoặc tiêu chuẩn tương đương
	

	
	Nguồn gốc 
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Đường kính 
	DN150
	

	
	Vật liệu chế tạo thân van
	Gang đúc
	

	
	Dạng tác động
	Hai phương thức bằng tay, tín hiệu điện 24VDC
	

	
	Áp lực làm việc của van
	Từ 13 đến 16 kg/cm2
	

	
	Áp lực thử
	20 kg/cm2
	

	
	Phụ kiện kèm theo 
	Công tắc điện từ; công tắc dòng chảy; đồng hồ áp lực cửa hút, cửa đẩy; chuông báo làm việc;...
	




[bookmark: _Toc212647477][bookmark: _Toc214011518]5.3.5.7. Hệ thống cáp điều khiển và phụ kiện cáp
[bookmark: _Toc212647478][bookmark: _Toc214011519]5.3.5.7.1 Cáp điều khiển và phụ kiện cáp, (2x2.5)mm2
	[bookmark: _Hlk205990965]Stt
	MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ
	Yêu cầu
	CUNG CẤP

	1. 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	TCVN5738:2021; TCVN5935-1:2013; TCVN6613-2-2:2010; IEC60502; IEC60754, IEC1034. Hoặc tiêu chuẩn tương đương
	

	
	Mã hiệu
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Nơi sản xuất
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Chủng loại
	Cáp đồng, nhiều lõi, màn chắn chống nhiễu, chống cháy, cách điện PVC; 0.6/1kV
	

	
	Cấu trúc từ trong ra ngoài
	
	

	
	Lớp lõi dẫn điện
	đồng
	

	
	Lớp chống cháy
	mica (FR: Fire Resistant)
	

	
	Lớp cách điện
	PVC
	

	
	Lớp giáp
	màn chắn chống nhiễu
	

	
	Lớp vỏ bọc ngoài
	PVC
	

	
	Thời gian chịu lửa tối thiểu
	30 phút
	

	
	Tiết diện danh nghĩa
	(2x2.5)mm2
	

	
	Đường kính tổng gần đúng
	14 mm
	

	
	Bán kính uốn cong cho phép
	168 mm
	

	
	Dòng điện cho phép tối thiểu
	27A
	

	
	Nhiệt độ môi trường
	Từ 0oC đến 45oC
	

	
	Độ ẩm môi trường tối đa
	95%
	


[bookmark: _Toc212647479][bookmark: _Toc214011520]5.3.5.7.2 Cáp điều khiển và phụ kiện cáp, (2x1.5)mm2
	[bookmark: _Hlk205990992]Stt
	MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ
	Yêu cầu
	CUNG CẤP

	1. 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	TCVN5738:2021; TCVN5935-1:2013; TCVN6613-2-2:2010; IEC60502; IEC60754, IEC1034. Hoặc tiêu chuẩn tương đương
	

	
	Mã hiệu
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Nơi sản xuất
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Chủng loại
	Cáp đồng, nhiều lõi, màn chắn chống nhiễu, chống cháy, cách điện PVC; 0.6/1kV
	

	
	Cấu trúc từ trong ra ngoài
	
	

	
	Lớp lõi dẫn điện
	đồng
	

	
	Lớp chống cháy
	mica (FR: Fire Resistant)
	

	
	Lớp cách điện
	PVC
	

	
	Lớp giáp
	màn chắn chống nhiễu
	

	
	Lớp vỏ bọc ngoài
	PVC
	

	
	Thời gian chịu lửa tối thiểu
	30 phút
	

	
	Tiết diện danh nghĩa
	(2x1.5)mm2
	

	
	Đường kính tổng gần đúng
	13 mm
	

	
	Bán kính uốn cong cho phép
	156 mm
	

	
	Dòng điện cho phép tối thiểu
	20A
	

	
	Nhiệt độ môi trường
	Từ 0oC đến 45oC
	

	
	Độ ẩm môi trường tối đa
	95%
	


[bookmark: _Toc212647480][bookmark: _Toc214011521]5.3.5.7.3 Cáp điều khiển và phụ kiện cáp, (18x1.5)mm2
	Stt
	MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ
	Yêu cầu
	CUNG CẤP

	1. 
	Mã hiệu
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Nơi sản xuất
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Tiêu chuẩn áp dụng
	TCVN5738:2021. TCVN5935-1:2013. TCVN6613-2-2:2010. Hoặc tiêu chuẩn tương đương
	

	
	Chủng loại
	Cáp đồng, nhiều lõi, có giáp kim loại chống nhiễu, chống cháy, ít khói độc, cách điện XLPE; 0.6/1kV
	

	
	Cấu trúc từ trong ra ngoài
	
	

	
	Lớp lõi dẫn điện
	đồng
	

	
	Lớp chống cháy
	mica (FR: Fire Resistant)
	

	
	Lớp cách điện
	XLPE
	

	
	Lớp độn
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Lớp bọc lót
	ít khói độc (LSHF: Low Smoke Halogen Free)
	

	
	Lớp giáp
	màn đồng
	

	
	Lớp vỏ bọc ngoài
	ít khói độc (LSHF: Low Smoke Halogen Free)
	

	
	Thời gian chịu lửa tối thiểu
	30 phút
	

	
	Tiết diện danh nghĩa
	(18x1.5)mm2
	

	
	Đường kính tổng gần đúng
	30.10mm
	

	
	Bán kính uốn cong cho phép
	361.20mm
	

	
	Dòng điện cho phép tối thiểu
	22A
	

	
	Nhiệt độ môi trường
	Từ 0oC đến 45oC
	

	
	Độ ẩm môi trường tối đa
	95%
	




[bookmark: _Toc212647481][bookmark: _Toc214011522]5.3.5.8. Hệ thống ống luồn cáp
[bookmark: _Toc212647482][bookmark: _Toc214011523]5.3.5.8.1 Ống nhựa luồn dây uPVC; OD=25mm
	[bookmark: _Hlk205991046]Stt
	MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ
	Yêu cầu
	CUNG CẤP

	1. 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	TCVN7417-1:2010. Hoặc tiêu chuẩn tương đương
	

	
	Mã hiệu
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Nơi sản xuất
	Nhà thầu đề xuất
	

	
	Loại
	Ống nhựa luồn dây uPVC; OD=25mm
	

	
	Đường kính
	OD25mm
	

	
	Nhiệt độ môi trường
	Từ 0oC đến 45oC
	

	
	Độ ẩm môi trường tối đa
	95%
	




5.4. [bookmark: _Toc214011524]YÊU CẦU VỀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
· Để ngăn chặn, phòng ngừa các tác động xấu đến hoạt động môi trường và các rủi ro cho các cộng đồng dân cư địa phương và để hạn chế tối thiểu các tác động tới môi trường trong suốt quá trình thi công; Trên cơ sở phạm vi gói thầu, Nhà thầu phải tuân thủ cắc quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt và cắc quy định hiện hành, Kế hoạch quản lý môi trường được niêm yết công khai ở địa phương, Quy trình quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng, an ninh công trường (HSES), Quy trình hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn iso 14001:2015….
· Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống sạt lở, chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. 
· Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.
· Nhà thầu thi công xây dựng phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường. Trường hợp Nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ cắc quy định về bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư, cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu Nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.
· Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng, dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lều lán không cần thiết, đảm bảo tổng thể mặt bằng công trình đáp ứng đúng bản vẽ thiết kế. Nhà thầu có trách nhiệm trong việc vận chuyển và thoả thuận với địa phương về nơi đổ vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công, không gây ảnh hưởng đến môi trường chung.
· Nhà thầu thi công xây dựng để xảy ra các hoạt động làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của Nhà thầu gây ra.
· Trong quá trình thi công các đơn vị thi công phải tuân thủ thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng, và cắc quy định khác về vệ sinh môi trường.
· [bookmark: _Toc343547657][bookmark: _Toc343546158][bookmark: _Toc343544654][bookmark: _Toc343467918]Sau khi thi công xong nhà thầu có trách nhiệm thu dọn và làm sạch hoàn trả mặt bằng mà trong quá trình thi công Nhà thầu mượn chỗ để thi công. Tất cả máy móc, vật tư thiết bị và các nguyên vật liệu còn dư trong quá trình thi công phải được chuyển ra khỏi khu vực trạm biến áp để chuẩn bị cho công việc nghiệm thu đóng điện.
· [bookmark: _Toc343547658][bookmark: _Toc343546159][bookmark: _Toc343544655][bookmark: _Toc343467919]Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi nào có Chủ đầu tư và thiết kế xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu chính thức đóng điện 3 ngày.
5.5. [bookmark: _Toc167868686][bookmark: _Toc214011525][bookmark: _Toc118204384][bookmark: _Toc276562732][bookmark: _Toc410888133][bookmark: _Toc345328801][bookmark: _Toc343546192][bookmark: _Toc343544688][bookmark: _Toc343541086][bookmark: _Toc343472361][bookmark: _Toc343467952][bookmark: _Toc343458619][bookmark: _Toc338757612]QUY ĐỊNH KHO BÃI TẬP KẾT VẬT TƯ, THIẾT BỊ
· Kho, bãi bảo quản VTTB: Bên B tuân thủ cắc quy định quản lý VTTB ban hành theo Quyết định số 18/QĐ-HĐTV ngày 30/01/2023 của EVNNPT và văn bản số 1790/EVNNPT-KT+KH+QLXD ngày 15/5/2023 của EVNNPT về việc hướng dẫn thực hiện quy định kho bãi tập kết VTTB thi công áp dụng cho các dự án lưới điện truyền tải trong EVNNPT.
Yêu cầu chung về kho bãi VTTB 
· Công tác thi công lắp đặt thiết bị tại công trường thường thực hiện trên địa hình rộng (mặt bằng trạm biến áp), trải dài qua nhiều vùng dân cư (các tuyến đường dây đi qua các địa phương khác nhau), các VTTB được cấp phát theo từng giai đoạn thi công do đó cần thiết phải bố trí xây dựng kho bãi tập kết VTTB để lưu kho bảo quản phục vụ cấp phát theo tiến độ dự án.
· Tất cả các VTTB trước khi đưa vào thi công lắp đặt công trình phải đảm bảo đã được nghiệm thu kiểm tra thực tế đạt yêu cầu chất lượng và số lượng theo quy định để bàn giao cho đơn vị thi công xây lắp hoặc đơn vị chịu trách nhiệm bảo quản tại kho bãi tập kết VTTB phục vụ việc cấp phát cho đơn vị thi công lắp đặt theo từng giai đoạn của dự án. 
· Khi tiếp nhận VTTB từ nhà thầu cấp hàng phải có đầy đủ hồ sơ chứng từ cần thiết theo đúng quy định, trong đó phải có tài liệu kỹ thuật của VTTB, bảng kê đóng gói chi tiết và tài liệu của nhà sản xuất về hướng dẫn (cảnh báo) vận chuyển, sắp xếp bảo quản, lắp đặt,... Tài liệu hướng dẫn vận chuyển, sắp xếp bảo quản VTTB của nhà sản xuất phải được bàn giao cùng với hàng hóa và để tại kho bãi tập kết làm căn cứ cho việc thực hiện vận chuyển, sắp xếp bảo quản VTTB đúng theo quy định. 
Yêu cầu kỹ thuật kho bãi   
a) Vị trí đặt kho bãi: 
· Kho bãi tập kết VTTB được lựa chọn đặt tại những vị trí thuận tiện giao thông, đảm bảo thuận tiện cung cấp vật tư cho thi công theo tiến độ ấn định và phù hợp với chi phí vận chuyển từ kho bãi đến vị trí thi công. Đối với công trình lắp đặt tại trạm biến áp, kho bãi có thể tập kết trong mặt bằng của trạm tại vị trí phù hợp với quá trình thi công dự án. 
b) Hệ thống kho bãi gồm có kho kín, kho hở và bãi ngoài trời, trong đó:
· Kho kín: thường dùng để chứa xi măng, phụ kiện điện và các VTTB khác,... được bố trí ở các khu đất trống sao cho thuận tiện cho việc xuất vật tư cho thi công. Kết cấu kho được làm bằng nhà khung thép, lợp tôn thuận lợi cho việc lắp dựng, di chuyển, nền được tôn/đắp cao hơn xung quanh, lát gạch thông thường hoặc lát gỗ để chống ẩm ướt, có hệ thống rãnh thoát nước phù hợp.
· Kho hở: thường dùng để chứa tiếp địa, dây dẫn, dây chống sét, cáp quang, sắt thép gia công và các VTTB khác,... cũng là nơi dùng để chứa và gia công cốt thép móng,… Kết cấu kho được làm bằng tranh, tre, nứa, lá; nền được san phẳng và tôn cao hơn xung quanh (10 ÷ 15) cm, có bố trí rãnh thoát nước phù hợp.
· Bãi ngoài trời (sân bãi lộ thiên): thường để tập kết ván khuôn, cột thép, đá dăm, đá hộc, cát sỏi các loại và các loại VTTB khác,... tùy theo cần thiết phải được che phủ tránh hư hỏng do ảnh hưởng thời tiết mưa, nắng nóng,… bãi tập kết được rào chắn để bảo vệ, xung quanh làm rãnh để thoát nước phù hợp.
c) Yêu cầu kỹ thuật kho bãi: 
· Kho bãi (kín, hở, bãi ngoài trời) phải đủ diện tích để chứa lưu kho các vật liệu VTTB; Đơn vị tư vấn thiết kế có trách nhiệm tính toán diện tích của kho bãi theo quy định phù hợp với từng công trình, cụ thể theo Hồ sơ tổ chức xây dựng của từng đề án.
· Mặt bằng kho bãi phải đảm bảo thoát nước tốt, nền kho bãi được tôn cao hơn xung quanh (10 ÷ 15) cm, rải 1 lớp đá mạt tạo mặt bằng cho sạch sẽ, đối với kho bãi tập kết vật liệu VTTB quan trọng dễ hư hỏng cần phải láng nền bằng xi măng, lát gạch, đá hoặc kê cao bằng gỗ để bảo quản tránh đặt trực tiếp xuống mặt bằng kho bãi, bố trí rãnh thoát nước phù hợp. 
· Kho bãi phải có có hệ thống tường rào bảo vệ xung quanh để đảm bảo an ninh trong quá trình lưu kho và phải đảm bảo các điều kiện về an toàn, phòng chống cháy nổ,… Để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện trong kho bãi, cầu dao tổng tủ điện bố trí tại nhà trực kho có lắp aptômát (tủ điện) để ngắt điện khi bị sự cố chạm chập điện hoặc quá tải đúng quy định an toàn kho.
Yêu cầu bảo quản VTTB tập kết tại kho bãi
· Các loại VTTB để tại kho bãi phải được bảo quản, bảo dưỡng định kỳ theo đúng yêu cầu kỹ thuật của nhà chế tạo hoặc theo quy định hướng dẫn chung cho từng chủng loại vật tư, nhằm đảm bảo cho VTTB duy trì được trạng thái tốt, sẵn sàng cấp cho đơn vị xây lắp thi công (không bị han gỉ, không bị hư hao, không bị tổn thất do ẩm thấp, va chạm hoặc đè nén, đổ vỡ hư hỏng, không bị mối mọt…).
· VTTB được sắp xếp theo nguyên tắc gọn gàng, dễ tìm kiếm và xuất đi, đảm bảo tất cả các vị trí đều có lối đi bộ và xe tải, xe máy nâng di chuyển dễ dàng để bàn giao tiếp nhận VTTB đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị, phân loại từng khu vực để VTTB theo cùng chủng loại.
· Trước khi bàn giao VTTB A cấp cho đơn vị xây lắp, hoặc đơn vị chịu trách nhiệm bảo quản, đơn vị quản lý dự án phải gửi các yêu cầu công tác bảo quản VTTB để đơn vị tiếp nhận nghiên cứu và chuẩn bị cơ sở kho bãi đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để tập kết VTTB đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản không bị hao mòn xuống cấp. 
· Đơn vị quản lý dự án, chủ sở hữu công trình phối hợp với nhà thầu thi công lắp đặt hoặc hội đồng nghiệm thu phải tiến hành tổ chức nghiệm thu kiểm tra hạng mục kho bãi (kín, hở, bãi) đảm bảo yêu cầu bảo quản VTTB của nhà sản xuất và đảm bảo yêu cầu về tổ chức công trường được duyệt; Không bàn giao VTTB cho đơn vị xây lắp khi không đảm bảo các yêu cầu nêu trên; Thông báo cho nhà thầu xây lắp chịu trách nhiệm trả các chi phí phát sinh liên quan đến chậm bố trí kho bãi tập kết VTTB A cấp theo hợp đồng đã ký kết (nếu có), đồng thời có thể phải chịu phạt thêm nếu làm chậm tiến độ hợp đồng. 
· VTTB đã bàn giao cho nhà thầu xây lắp, trong quá trình thi công định kỳ hoặc đột xuất (nếu cần) các đơn vị quản lý dự án cần có kế hoạch tổ chức kiểm tra tình trạng bảo quản, sử dụng VTTB tại công trường đã bàn giao cho nhà thầu xây lắp, lập biên bản kiểm tra VTTB và lưu lại bằng hình ảnh, xác định trách nhiệm và phương án xử lý trong trường hợp phát hiện vi phạm. Trong các hợp đồng xây lắp phải quy định rõ phạm vi trách nhiệm và mức độ bồi thường đối với công tác bảo quản VTTB của đơn vị xây lắp tại công trường. 
· Đối với VTTB trạm biến áp nếu đến thời hạn giao hàng mà chưa có mặt bằng trạm để làm kho bãi tiếp nhận VTTB thì đơn vị quản lý dự án chủ động liên hệ với nhà thầu cấp hàng để phối hợp có phương án tiếp nhận VTTB phù hợp với tiến độ thực hiện dự án, đơn vị quản lý dự án phải đề xuất phương án bảo quản VTTB tại các đơn vị truyền tải điện khu vực (như trạm biến áp, đội truyền tải điện,...) hoặc để tại kho của đơn vị hoặc thuê kho, bãi trình EVNNPT xem xét giải quyết.
· Đối với VTTB là các thiết bị điện tử (tủ rơ le, ĐKBV, thiết bị viễn thông,...) phải được lưu giữ bảo quản trong phòng kho kín có điều hòa đảm bảo điều kiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất và cắc quy định hiện hành liên quan. 
· Hồ sơ chứng từ theo dõi tại kho bãi tối thiểu phải có bao gồm: Biên bản bàn giao VTTB (phiếu nhập xuất kho) giữa các bên; Các tài liệu kỹ thuật liên quan đến thiết bị; Bảng kê đóng gói chi tiết (Packing list); Tài liệu hướng dẫn vận chuyển bốc dỡ, sắp xếp bảo quản VTTB.
Cắc quy định khác:
· Chủ đầu tư sẽ cung cấp một số vật tư, thiết bị cho Nhà thầu tại kho Nhà thầu tại công trường một hoặc nhiều đợt (bao gồm dây dẫn, dây chống sét, VTTB nhập ngoại (cáp quang kèm phụ kiện, cách điện kèm phụ kiện, vật tư thiết bị trạm lặp quang)...
· Nhà thầu chịu trách nhiệm bố trí kho bãi để tồn trữ và bảo quản vật tư, thiết bị đúng theo hướng dẫn của Nhà sản xuất và yêu cầu của Chủ đầu tư. 
· Tất cả vật tư, thiết bị cũ thu hồi từ lưới điện thuộc trách nhiệm của Nhà thầu thì Nhà thầu phải bảo quản, vận chuyển và trả về kho của Chủ đầu tư, hoặc tại một địa điểm khác do Chủ đầu tư chỉ định, ngay sau công trình đã được nghiệm thu đóng điện.
· Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay thiệt hại vật tư, thiết bị trong suốt quá trình vận chuyển, bảo quản và thi công công trình. Trong trường có sự mất mát, hư hỏng thì Nhà thầu phải chịu bồi thường đúng chủng loại, mẫu mã, quy cách hoặc bị trừ bằng tiền theo quy định của Chủ đầu tư.
· Trong thời gian bảo quản VTTB tại công trình: Chủ đầu tư sẽ tổ chức đoàn kiểm tra kho và công tác bảo quản VTTB tại công trình với Nhà thầu xây lắp. 
· Nhà thầu cần lựa chọn các khu vực dự định làm kho bãi phù hợp với đường vận chuyển, nguồn cung các loại vật liệu, vật tư và tiến hành các thỏa thuận cũng như xây dựng trước để phục vụ công tác tập kết và lưu giữ.
· Địa điểm và kích thước, quy cách kho bãi được Đơn vị thi công lập phải phù hợp với quy trình bảo quản của từng loại vật tư và trình Bên chủ đầu tư để thỏa thuận.
· Kiểm tra bảo vệ xói lở đất tại vị trí cột là việc quan trọng hàng đầu. Trong thời gian làm đường vào công trường, Nhà thầu san gạt và tạo dốc đường đề phòng nước chảy qua vị trí cột và giảm thấp nhất việc sói lở. Các vị trí cột nếu cần cũng được tạo dốc để chống sói lở do nước chảy. Nếu có dòng nước tự nhiên chảy qua vị trí cột thì phải chuyển hướng nước chảy vòng tránh vị trí cột hoặc ngăn ngừa sói lở bằng biện pháp phù hợp như san ủi hoặc kè đá hoặc chắn sói lở khác.
5.6. [bookmark: _Toc214011526]CÁC YÊU CẦU KHÁC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY LẮP
5.6.1. [bookmark: _Toc410888134][bookmark: _Toc345328802][bookmark: _Toc343546193][bookmark: _Toc343544689][bookmark: _Toc343467953][bookmark: _Toc214011527]Công tác thu dọn và vệ sinh sau khi thi công
· Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng (vỉa hè) mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu và đất thừa còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực.
· Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được chủ đầu tư xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu đóng điện 3 ngày.
5.6.2. [bookmark: _Toc410888135][bookmark: _Toc214011528][bookmark: _Toc343547695][bookmark: _Toc343546196][bookmark: _Toc343544692][bookmark: _Toc343467956]Công tác nghiệm thu, chạy thử, bàn giao
Công tác nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng: Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ (các biên bản nghiệm thu kỹ thuật, các biên bản thí nghiệm, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại,...) cho từng giai đoạn của công tác nghiệm thu, như:
· Nghiệm thu công việc thi công xây dựng,
· Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, 
· Nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công trình đưa vào sử dụng. 
Nhà thầu chỉ được chuyển bước thi công sau khi có kết luận của tư vấn giám sát, chủ đầu tư về chất lượng thi công các hạng mục công việc đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt.
Nhà thầu phải khắc phục ngay các tồn tại (nếu có), trong thời hạn mà tư vấn giám sát và chủ đầu tư đã nêu ra trong biên bản nghiệm thu.
Chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho đóng điện và xử lý sự cố.
Tham gia trực vận hành nghiệm thu đóng điện trong 72 giờ và làm thủ tục bàn giao công trình sau 72 giờ vận hành an toàn cho đợn vị quản lý vận hành.
Phải tuân thủ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, Quyết định số 1623/QĐ-EVNNPT ngày 27/07/2016 của EVNNPT Quy định giám sát thi công và nghiệm thu công trình Truyền tải điện trong EVNNPT, và cắc quy định khác về thử nghiệm, an toàn.
5.6.3. [bookmark: _Toc410888136][bookmark: _Toc345328803][bookmark: _Toc343546198][bookmark: _Toc343544694][bookmark: _Toc343467958][bookmark: _Toc214011529]Biện pháp an toàn thi công
Trong quá trình thi công nhất thiết phải tuân thủ theo quy trình an toàn lao động trong xây dựng trạm biến áp và đường dây dẫn điện trên không điện thế 500kV, 220kV của nhà nước ban hành.
Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận.
Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành. Ở những vị trí nguy hiểm trên công trường, phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn. Có biện pháp bảo đảm an toàn lao động khi gặp điều kiện thời tiết bất lợi trên công trường.
Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.  
Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến cắc quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động có phải giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.
Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.
Khi có sự cố về an toàn lao động, Nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do Nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.
[bookmark: _Toc343547698][bookmark: _Toc343546199][bookmark: _Toc343544695][bookmark: _Toc343467959]An toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị là yêu cầu hàng đầu của Chủ đầu tư đối với Nhà thầu.
[bookmark: _Toc343547699][bookmark: _Toc343546200][bookmark: _Toc343544696][bookmark: _Toc343467960]Nhà thầu phải chỉ định ít nhất một kỹ sư an toàn cho công trình và bố trí  đầy đủ giám sát an toàn cho từng nhóm công tác tại hiện trường.
[bookmark: _Toc343547700][bookmark: _Toc343546201][bookmark: _Toc343544697][bookmark: _Toc343467961]Kỹ sư an toàn và người giám sát an toàn phải thông thạo tất cả các qui trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong hợp đồng.
[bookmark: _Toc343547701][bookmark: _Toc343546202][bookmark: _Toc343544698][bookmark: _Toc343467962]Tất cả các công nhân, các nhóm phải thực hiện các công việc trong hợp đồng đều phải được huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các qui trình, qui định về xây dựng, kỹ thuật an toàn... và được kiểm tra, xác nhận đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn của cấp có thẩm quyền theo đúng qui định hiện hành.
[bookmark: _Toc343547702][bookmark: _Toc343546203][bookmark: _Toc343544699][bookmark: _Toc343467963]Trong quá trình thi công phải tuân thủ các qui định về kỷ thuật an toàn trong xây dựng đường dây dẫn điện trên không CT/ĐT-XL-01-75, QCVN 18:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia - An toàn trong xây dựng và các qui định an toàn khác của nhà nước ban hành, Nhà thầu chịu trách nhiệm:
· [bookmark: _Toc343547703][bookmark: _Toc343546204][bookmark: _Toc343544700][bookmark: _Toc343467964]Tổ chức thực hiện đầy đủ thủ tục cho phép làm việc, qui định giám sát an toàn  trong lúc làm việc, thủ tục nghỉ giải lao, kết thúc công tác và bàn giao... đúng qui định trong qui trình kỹ thuật an toàn trong xây dựng hiện hành.
· [bookmark: _Toc343547704][bookmark: _Toc343546205][bookmark: _Toc343544701][bookmark: _Toc343467965]Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị .
· [bookmark: _Toc343547705][bookmark: _Toc343546206][bookmark: _Toc343544702][bookmark: _Toc343467966]Nghiêm chỉnh tổ chức thực hiện các biện pháp thi công theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại công tác trong qui trình thi công.
· [bookmark: _Toc343547706][bookmark: _Toc343546207][bookmark: _Toc343544703][bookmark: _Toc343467967]Tổ chức thực hiện đầy đủ khối lượng công trình theo kế hoạch đã đăng ký và đạt chất lượng.
· [bookmark: _Toc343547707][bookmark: _Toc343546208][bookmark: _Toc343544704][bookmark: _Toc343467968]Sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại cho đúng thiết kế do cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư phát hiện.
· [bookmark: _Toc343547708][bookmark: _Toc343546209][bookmark: _Toc343544705][bookmark: _Toc343467969]Phải kiểm tra sức khỏe định kỳ thường xuyên cho các công nhân làm việc ở trên cao, trang bị đầy đủ dụng cụ phòng hộ lao động
· [bookmark: _Toc343547709][bookmark: _Toc343546210][bookmark: _Toc343544706][bookmark: _Toc343467970]Kiểm tra kỹ dụng cụ mang theo trước khi lên cao, dụng cụ mang theo phải gọn gàng nhẹ dễ thao tác
· [bookmark: _Toc343547710][bookmark: _Toc343546211][bookmark: _Toc343544707][bookmark: _Toc343467971]Không được làm việc trên cao khi trời sắp tối, trời có sương mù và khi có gíó cấp 5 trở lên.
· [bookmark: _Toc343547711][bookmark: _Toc343546212][bookmark: _Toc343544708][bookmark: _Toc343467972]Các vị trí kéo dây vượt chướng ngại vật phải làm biển cấm biển báo và barie, ban đêm phải treo đèn đỏ.
· [bookmark: _Toc343547712][bookmark: _Toc343546213][bookmark: _Toc343544709][bookmark: _Toc343467973]Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị thi công trước khi vận hành.
· [bookmark: _Toc343547713][bookmark: _Toc343546214][bookmark: _Toc343544710][bookmark: _Toc343467974]Kiểm tra kỹ dây chằng, móc cáp trước khi cẩu lắp các cột nặng.
5.6.4. [bookmark: _Toc410888137][bookmark: _Toc345328804][bookmark: _Toc343546215][bookmark: _Toc343544711][bookmark: _Toc343467975][bookmark: _Toc214011530]Thay đổi thiết kế và xử lý các trường hợp phát sinh
[bookmark: _Toc343547715][bookmark: _Toc343546216][bookmark: _Toc343544712][bookmark: _Toc343467976]Trong quá trình thi công, nếu Nhà thầu phát hiện có trở ngại về mặt kỹ thuật, có sai sót trong thiết kế hoặc có yêu cầu thay đổi thiết kế cho phù hợp với hiện trường, Nhà thầu phải thông báo ngay cho Ban QLDA để chủ trì phối hợp với các Tư vấn liên quan cùng thống nhất biện pháp giải quyết. Mọi trường hợp thay đổi, xử lý đều phải có biên bản và có sự phê duyệt của cấp thẩm quyền.
[bookmark: _Toc343547716][bookmark: _Toc343546217][bookmark: _Toc343544713][bookmark: _Toc343467977]Sau khi các thay đổi, xử lý được cấp thẩm quyền phê duyệt, nếu có phát sinh khối lượng, Nhà thầu phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế lập dự toán bổ sung. Dự toán bổ sung được lập trên cơ sở các đơn giá trúng thầu và các đơn giá khác được Chủ đầu tư chấp thuận.
[bookmark: _Toc343547717][bookmark: _Toc343546218][bookmark: _Toc343544714][bookmark: _Toc343467978]Thời gian lập, phê duyệt thiết kế và dự toán bổ sung không tính vào thời gian thi công công trình của Nhà thầu.
5.6.5. [bookmark: _Toc410888138][bookmark: _Toc345328805][bookmark: _Toc343546219][bookmark: _Toc343544715][bookmark: _Toc343467979][bookmark: _Toc214011531]Thông báo công việc, quản lý và giám sát công trình
[bookmark: _Toc343547719][bookmark: _Toc343546220][bookmark: _Toc343544716][bookmark: _Toc343467980]Trước khi bắt đầu công việc, Nhà thầu chịu trách nhiệm thông báo cho các cơ quan hữu quan về tất cả các công việc sẽ thực hiện và phải xin giấy phép và thanh toán các lệ phí cấp phép theo quy định (nếu có).
[bookmark: _Toc343547720][bookmark: _Toc343546221][bookmark: _Toc343544717][bookmark: _Toc343467981]Bất kỳ phạt vạ nào tới Chủ đầu tư do các hoạt động của Nhà thầu sẽ quy cho Nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ số tiền phạt nói trên vào giá trị sẽ thanh toán cho Nhà thầu.
[bookmark: _Toc343547721][bookmark: _Toc343546222][bookmark: _Toc343544718][bookmark: _Toc343467982]Nhà thầu phải chỉ định ít nhất 02 cán bộ có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm làm việc liên tục tại hiện trường để quản lý, giám sát công trình, và giải quyết các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo tất cả các khối lượng, chất lượng và tiến độ công việc được thực hiện.
[bookmark: _Toc343547722][bookmark: _Toc343546223][bookmark: _Toc343544719][bookmark: _Toc343467983]Các cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng và chất lượng các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế và cắc quy trình quy phạm chuyên ngành hiện hành.
[bookmark: _Toc343547723][bookmark: _Toc343546224][bookmark: _Toc343544720][bookmark: _Toc343467984]Các cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công. Các ý kiến của Cán bộ quản lý và giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trường. Nhà thầu phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay theo đúng thiết kế.
[bookmark: _Toc343547724][bookmark: _Toc343546225][bookmark: _Toc343544721][bookmark: _Toc343467985]Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được giám sát liên tục trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng  tất cả khối lượng  công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh.
[bookmark: _Toc343547725][bookmark: _Toc343546226][bookmark: _Toc343544722][bookmark: _Toc343467986]Nhà thầu phải đảm bảo rằng Chủ đầu tư có thể liên hệ bằng điện thoại  bất cứ lúc nào trong thời gian tiến hành  hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các phàn nàn phát sinh trong công việc.
[bookmark: _Toc343547726][bookmark: _Toc343546227][bookmark: _Toc343544723][bookmark: _Toc343467987]Chủ đầu tư có quyền chỉ định, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một người đại diện hoặc nhiều hơn để thực hiện công việc quản lý và giám sát công trình.
[bookmark: _Toc343547727][bookmark: _Toc343546228][bookmark: _Toc343544724][bookmark: _Toc343467988]Trong một số trường hợp  đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư và Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất  biện pháp giải quyết  thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Chủ đầu tư phải đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết cụ thể.
5.6.6. [bookmark: _Toc214011532]Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
Nhà thầu phải có hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng theo đúng hồ sơ quản lý chất lượng đệ trình và được Chủ đầu tư phê duyệt.
Nhà thầu phải bố trí đủ nhân sự theo từng vị trí công việc cụ thể trên công trường để xử lý, giải quyết kịp thời các phát sinh, vướng mắc (nếu có) trên công trường.
Nhà thầu phải chỉ định ít nhất một kỹ sư an toàn công trình và bố trí đầy đủ giám sát an toàn từng nhóm công tác tại hiện trường.
Kỹ sư an toàn và người giám sát an toàn phải thông thạo tất cả cắc quy trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong hợp đồng.
Trong quá trình kiểm tra, giám sát thi công nếu thấy điểm nào không phù hợp với thiết kế hoặc có biến cố kỹ thuật Nhà thầu sẽ báo ngay cho Chủ đầu tư và Tư vấn để kịp thời xử lý.
5.6.7. [bookmark: _Toc214011533]Yêu cầu khác
Đơn vị thi công chịu trách nhiệm xây dựng và bảo quản kho bãi của mình. Địa điểm và kích thước, quy cách kho bãi được Đơn vị thi công lập phải phù hợp với quy trình bảo quản của từng loại vật tư và trình Bên chủ đầu tư để thỏa thuận.
Tất cả vật tư thiết bị do Chủ đầu tư cấp nếu có dư, thừa thì Đơn vị thi công phải bảo quản, vận chuyển và trả về kho của Chủ đầu tư, hoặc tại một địa điểm khác do Chủ đầu tư chỉ định, ngay sau công trình đã được nghiệm thu đóng điện.
Đơn vị thi công hoàn toàn chịu trách nhiệm với bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay thiệt hại cho vật tư, thiết bị Chủ đầu tư cấp do Đơn vị thi công gây nên. Trong trường hợp này, Đơn vị thi công phải chịu bồi thường đúng chủng loại, mẫu mã, quy cách hoặc bị trừ bằng tiền theo quy định của Chủ đầu tư.
Nhà thầu phải tuân thủ cắc quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng, bao gồm các nội dung yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật chủ yếu như nêu trên. Đồng thời đáp ứng toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật Quyết định phê duyệt TKBVTC của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia kèm theo E-HSMT này.


5.7. [bookmark: _Toc214011534]YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CÔNG VIỆC KÈM THEO BẢNG TỔNG HỢP GIÁ CHÀO THẦU
1. Giá dự thầu:
- Bảng giá dự thầu theo webform có đơn giá đã bao gồm thuế phí các loại, tuy nhiên không thể hiện được tỷ lệ % thuế VAT. Do đó trong E-HSDT, đề nghị các nhà thầu chào thuế VAT 10% (trường hợp trong E-HSDT không khẳng định chi tiết tỷ lệ thuế VAT cũng được xem như nhà thầu chào thuế VAT 10%). 
- Thuế VAT trong dự toán gói thầu duyệt là 10%. Việc đánh giá xếp hạng các E-HSDT và so sánh với dự toán gói thầu sẽ được tính theo mặt bằng thuế VAT 10%. 
- Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc tại thời điểm xuất hoá đơn mà thuế VAT khác 10% thì hai bên sẽ điều chỉnh thuế VAT theo quy định hiện hành của nhà nước trên cơ sở giá trước thuế (là giá dự thầu trong E-HSDT không bao gồm thuế VAT 10%).;
2. Bảng tiên lượng HSMT được đọc cùng với phần chỉ dẫn đối với nhà thầu, điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng; các yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ trong HSMT. 
3. Đơn giá chào thầu: Nhà thầu tự điều tra khảo sát công trường và khu vực lận cận để tính toán đơn giá chào thầu của tất cả các hạng mục bao gồm những nội dung công việc phục vụ công tác thi công của Nhà thầu như: Đền bù phục vụ thi công (bao gồm các công việc như: Thiệt hại trong công tác vận chuyển vật tư vật liệu; Thiệt hại hoa màu đối với công tác đào đất (phần ngoài diện tích chiếm đất vĩnh viễn), tiếp địa: Diện tích phần đất mượn tạm xung quanh bị ảnh hưởng và đối tượng, mật độ cây trồng trên phần đất bị ảnh hưởng; Thiệt hại tại bãi tập kết vật liệu: diện tích bãi tập kết vật liệu phù hợp cho từng vị trí móng và đối tượng, mật độ cây trồng; Di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường; Công trình tạm thi công; Đường, cầu tạm thi công; Cảnh giới bảo đảm an toàn thi công; Rà phá bom mìn các công trình tạm phục vụ thi công; Mặt bằng tập kết vật liệu; Kho bãi, lán trại tạm; Vận chuyển đổ thải (bao gồm cả công tác thỏa thuận, xin phép); Đảm bảo an toàn lao động trên công trường; chi phí tiếp nhận và bảo quản VTTB chủ đầu tư cấp; kể cả các khoản phí, lệ phí (nếu có) liên quan đến công tác đảm bảo cho công tác thi công của Nhà thầu mà không đòi hỏi bất kỳ các chi phí phát sinh thêm.
4. Đối với các hạng mục có số lượng chào theo “lô” như mô tả ở Mẫu số 1A (nếu có): Trên cơ sở các bản vẽ tham khảo, Nhà thầu phải tính toán khối lượng phù hợp để dự thầu và được hiểu là Nhà thầu đã biết công việc này. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ nội dung công việc này mà không được tăng giá thầu.
5. Đơn giá Đào đất/đào đá hố móng, rãnh tiếp địa, tường kè: Dựa vào mô tả địa chất trong chỉ dẫn kỹ thuật, qua khảo sát thực tế của Nhà thầu tại hiện trường, Nhà thầu kiểm tra và tự đánh giá theo Biện pháp thi công của mình đảm bảo thi công đúng quy trình, quy phạm hiện hành. Giá chào thầu bao gồm các khối lượng: Đào gốc cây, đắp bờ bao, bơm nước, vét bùn, gia cố hố đào bằng cọc, cừ, phên tre… để chống sạt lở, ... và không đòi hỏi các chi phí phát sinh.   
6. Đơn giá đắp đất móng, rãnh tiếp địa, mương cáp: Nhà thầu tự đánh giá và chào thầu hạng mục đắp đất hố móng, rãnh tiếp địa, mương cáp, san bằng mặt bằng móng đảm bảo yêu cầu thiết kế bao gồm cả: bổ sung khối lượng đất thiếu (nếu có), vận chuyển đất đá thừa ra khỏi móng và đổ thải đúng quy định của cơ quan chức năng (nếu có), bao gồm chi phí thí nghiệm dung trọng đất, hệ số đầm nén đất (do đơn vị có tư cách pháp nhân thực hiện)... và không đòi hỏi các chi phí phát sinh.
7. Các công tác phần xây dựng được hiểu bao gồm cả phần cung cấp vật tư, gia công và xây lắp hoàn chỉnh.
8. Đơn giá phần Bê tông các loại: Nhà thầu chào giá bao gồm cả công tác ván khuôn.
9. Nhà thầu chào đơn giá cung cấp kết cấu thép trên cơ sở khối lượng nghiệm thu là thép đen (chưa mạ kẽm, bao gồm bu lông, đã trừ phần cắt xiên, cắt vát các đầu, đột lỗ) được nêu trong hồ sơ mời thầu. Đơn giá chào cung cấp kết cấu thép của nhà thầu phải là sản phẩm hoàn chỉnh bao gồm chi phí gia công hoàn thiện, bu lông, mạ kẽm....
10. Đơn giá lắp dựng kết cấu thép (VND/kg): Đơn giá phần lắp dựng kết cấu thép có khối lượng mời thầu là thép sản phẩm đã mạ trừ cắt vát, đục lỗ, bao gồm khối lượng bu lông. Chào giá bao gồm cả hố thế lắp dựng cột, tín hiệu cảnh báo các loại trên cột. Đánh chết ren theo quy định và sơn lại bằng sơn giàu kẽm tại các bu lông sau khi phá ren.
11. Nhà thầu chịu trách nhiệm tính toán, dự trù chi phí và phần bổ vào giá chào thầu bao gồm: công tác cảnh giới, điều tiết, báo hiệu đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công; che chắn, bảo vệ an toàn khu vực công trường; phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công; vận chuyển đất thừa, rác thải đổ đúng nơi quy định (nhà thầu tự thỏa thuận, xin phép đổ thải).
12. Đối với VTTB do bên nhà thầu cấp: Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hàng còn mới 100% và vận chuyển toàn bộ vật liệu, thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh đáp ứng theo yêu cầu kỹ thuật đã trình bày ở Chương V yêu cầu kỹ thuật của HSMT, hồ sơ thiết kế BVTC… nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hiệu, đặc tính, thông số kỹ thuật.
13. Các loại VTTB do ban A cung cấp:
Chủ đầu tư cấp cung cấp tại công trường và nhà thầu phải chịu trách nhiệm tiếp nhận, bảo quản đúng yêu cầu kỹ thuật VTTB. Chủ đầu tư có trách nhiệm thông báo quy trình bảo quản vật tư thiết bị (trên cơ sở quy định của nhà sản xuất) trước khi bàn giao vật tư thiết bị cho nhà thầu và nhà thầu phải tuân thủ theo cắc quy định của Chủ đầu tư về kho bãi, quy trình bảo quản mà không được phép đòi hỏi bất cứ chi phí phát sinh nào. VTTB dư thừa sau thi công, nhà thầu phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản và vận chuyển bàn giao tại kho chủ đầu tư.
Công tác lắp đặt VTTB điện trạm phải bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm thiết bị; hệ thống nối đất đến chân trụ đỡ, giá đỡ. 
14. Đối với VTTB tháo dỡ, thu hồi: nhà thầu chịu trách nhiệm đóng gói, bốc dỡ, vận chuyển và bàn giao tại kho đơn vị quản lý. Nhà thầu dự trù đầy đủ chi phí và bao gồm trong giá chào công tác tháo dỡ, thu hồi VTTB hiện hữu. 
15. Nhà thầu đề xuất Hồ sơ quản lý chất lượng phù hợp Quyết định số 01/QĐ-EVN ngày 03/01/2023 của Tập đoàn điện lực Việt nam về việc Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối truyền tải điện và đính kèm 01 tập trong E-HSDT để chủ đầu tư xem xét và phê duyệt ngay sau khi ký hợp đồng.
16. Nhà thầu phải thực hiện công tác thử nghiệm các loại vật tư B cấp bao gồm: vật liệu xây dựng, các cấu kiện bê tông đúc sẵn, các kết cấu thép theo qui chuẩn, qui phạm để đảm bảo chất lượng công trình.
17. Nhà thầu phải tính toán và phân bổ vào giá dự thầu khối lượng phá dỡ và hoàn trả, tái lập các công trình hạ tầng kiến trúc bị ảnh hưởng trong quá trình thi công.
18. [bookmark: _Toc118204388]Nhà thầu phải tính toán chi phí thực hiện các công tác quản lý môi trường trong quá trình thi công công trình theo yêu cầu của Báo cáo tác động môi trường (ĐTM) được duyệt. Chi phí này được nhà thầu phân bổ vào giá dự thầu của gói thầu.

5.8. [bookmark: _Toc139273187][bookmark: _Toc113883644][bookmark: _Toc214011536]CÁC BẢN VẼ
1. Tham chiếu Tập Các bản vẽ thiết kế đính kèm theo E-HSMT.
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